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MỞ ĐẦU 

 Giới thiệu chung về dự án 

Công ty TNHH Mustang Battery (sau đây viết tắt là Chủ Dự án) được thành lập 

theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3801316667 do Sở kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 28/04/2025 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 

7613010642 do Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 26/03/2025. 

Dự án được thực hiện tại Lô B2-X, đường D1B, Khu công nghiệp Becamex - Bình 

Phước, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai với diện tích 44.750 m2 (trước đây là Lô 

B2-X, đường D1B, Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, phường Minh Thành, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước). 

Dự án “Nhà máy Công ty TNHH Mustang Battery” của Công ty TNHH Mustang 

Battery được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường theo Quyết định số 5046/QĐ-BTNMT ngày 26/11/2025. 

Đến thời điểm hiện tại, nhà máy đã hoàn thiện thi công lắp đặt thiết bị và các công 

trình bảo vệ môi trường cho giai đoạn 1 của dự án (cụ thể sản xuất, gia công pin kiềm, 

kẽm mangan, công suất 750.000.000 tấn/năm). Do đó, Công ty thực hiện lập Giấy 

phép môi trường dự án “Nhà máy Công ty TNHH Mustang Battery (giai đoạn 1)” 

trình cơ quan chức năng thẩm định. 

 Quy mô dự án 

Dự án thuộc nhóm I theo số thứ tự 3 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 

08/20022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 

của Chính phủ vì:  

+ Căn cứ theo khoản 2 Điều 10 Luật đầu tư công 58/2024/QH15 ngày 01/01/2025, dự 

án được phân loại là Dự án đầu tư nhóm B, dự án nhà máy sản xuất pin có tổng vốn 

đầu tư từ 160 tỷ đồng đến dưới 3.000 tỷ đồng: Dự án có tổng vốn đầu tư 

1.156.250.000.000 đồng. 

+ Dự án sản xuất gia công pin kiềm, kẽm mangan thuộc loại hình sản xuất kinh doanh 

dịch vụ có nguy cơ ô nhiễm môi trường công suất lớn quy định tại cột 11 Phụ lục II 

ban hành kèm theo Nghị định số 08/20022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 đã được sửa đổi 

bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 

48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026. 

+ Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường nằm trong nội thành, nội thị của đô thị vì vậy có yếu tố nhạy cảm theo quy 

định tại điểm a khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung 
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tại điểm a khoản 6 Điều 1 Nghị định số  05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị 

định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026. 

 Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường 

Dự án thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường theo quy định tại Khoản 1, 

điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường 2020; thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật 146/2025/QH15 

sửa đổi bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.  

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ủy quyền cho Ban quản lý các Khu công nghiệp, 

Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép môi trường cho dự án theo tại Quyết định số 

938/QĐ-UBND ngày 18/03/2026. 

 Thời điểm phải có Giấy phép môi trường 

Đến nay, dự án đã được phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM, đã hoàn thiện thi công 

lắp đặt thiết bị và các công trình bảo vệ môi trường giai đoạn 1. Theo quy định tại điểm 

a, khoản 2, điều 42 của Luật Bảo vệ môi trường 2020, dự án phải được cấp giấy phép 

môi trường trước khi vận hành thử nghiệm.  

Thực hiện đúng quy định của pháp luật, Công ty TNHH Mustang Battery thực hiện 

báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho dự án theo mẫu hồ sơ số 22b ban hành 

kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT  ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung 

bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 và Thông tư số 

07/2025/TT-BNNMT ngày 16 tháng 6 năm 2025 (Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trường của dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường trước khi đi vào vận hành thử nghiệm) trình Ban quản lý 

các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai cấp phép trước khi đưa dự án đi vào 

vận hành thử nghiệm. 
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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ Dự án đầu tư 

− Tên chủ Dự án: Công ty TNHH Mustang Battery   

− Địa chỉ văn phòng: Lô B2-X, đường D1B, Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, 

phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai. 

− Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông: WANG, JIANYU 

+ Chức vụ: Tổng giám đốc 

+ Ngày, tháng, năm sinh: 16/07/1981 

+ Hộ chiếu nước ngoài: EM9740914 

+ Nơi cấp: Cục quản lý di dân quốc gia CHND Trung Hoa 

− Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3801316667 do Sở kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 28/04/2025 

− Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7613010642 do Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh 

Bình Phước cấp lần đầu ngày 26/03/2025. 

1.2. Tên Dự án đầu tư 

1.2.1. Tên dự án đầu tư 

− Tên Dự án đầu tư: “Nhà máy Công ty TNHH Mustang Battery” 

1.2.2. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư 

− Địa điểm thực hiện Dự án: Lô B2-X, đường D1B, Khu công nghiệp Becamex - Bình 

Phước, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai. Tổng diện tích khu đất dự án là 44.750 

m2 (theo hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự 

án bất động sản Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước 

số 09/2025/HĐCTLQSDĐ ký ngày 12/05/2025). 

− Vị trí tiếp giáp của dự án như sau: 

+ Phía Bắc giáp: giáp công ty TNHH Misung Vina, công ty TNHH DMR Việt 

Nam, Công ty TNHH sản xuất giấy Lonxin Việt Nam. 

+ Phía Nam giáp: giáp khu đất trống của KCN 

+ Phía Đông giáp: giáp đường DIB, bên kia đường là công ty Công ty TNHH 

Zhiwei Funiture Việt Nam 

+ Phía Tây giáp: giáp công ty TNHH may mặc Darlon 
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Tọa độ địa lý khu đất dự án: 

Bảng 1.1. Tọa độ địa lý khu đất dự án ((Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

106015’, múi chiếu 30) 

Số hiệu điểm 
Toạ độ 

X (m) Y (m) 

B1 1266085,315 542979,243 

B2 1266264,260 542983,558 

B3 1266270,290 542733,630 

B4 1266091,340 542729,316 

Sơ đồ mốc ranh dự án và tứ cận xung quanh thể hiện chi tiết tại hình sau: 

 

Hình 1.1. Sơ đồ các cột mốc ranh giới và các đối tượng tiếp giáp dự án 
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1.2.3. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan  

− Quyết định số 2892/KCNKKT-QHXD ngày 31/12/2025 của Ban quản lý các Khu 

công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai về việc thông báo kết quả thẩm định báo 

cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Nhà máy Công ty TNHH Mustang 

Battery tại KCN Becamex – Bình Phước, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai. 

1.2.4. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường 

− Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường số 

5046/QĐ-BTNMT ngày 26/11/2025 dự án “Nhà máy Công ty TNHH Mustang 

Battery” của Công ty TNHH Mustang Battery do Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

cấp.  

1.2.5. Loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ, quy mô Dự án, yếu tố nhạy cảm và 

phân nhóm đầu tư 

 Loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ:  

Dự án Nhà máy sản xuất pin thuộc loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ có nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trường.  

 Quy mô của dự án được phân loại dựa theo quy định tại khoản 1 Điều 25, 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ:  

+ Quy mô của dự án được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công: Căn cứ theo Khoản 3 Điều 9 Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 01/01/2025, 

Dự án được phân loại là Dự án đầu tư nhóm B (thuộc lĩnh vực công nghiệp có vốn đầu 

tư là 1.156.250.000.000 đồng). 

+ Quy mô diện tích sử dụng đất: diện tích của dự án là 44.750 m2  

+ Quy mô sử dụng khu vực biển: không có 

+ Quy mô khai thác tài nguyên: không có 

 Yếu tố nhạy cảm về môi trường:  

Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường quy định tại Phụ lục II Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 

29/01/2026của Chính phủ, thực hiện tại Lô B2-X, đường D1B, khu công nghiệp (KCN) 

Becamex - Bình Phước, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai có phát sinh bụi, khí thải 

xả ra môi trường phải được xử lý, là yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại 

khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 
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 Phân nhóm đầu tư: 

Dự án là dự án nhóm I quy định tại khoản 2 điều 28 Luật bảo vệ môi trường theo 

số thứ tự 3 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ vì: 

+ Dự án thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất lớn (dự 

án sản xuất pin công suất > 10.000 tấn/năm thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường công suất lớn theo số thứ tự 11, cột 3, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị 

định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 

29/01/2026 của Chính phủ) 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của Dự án 

1.3.1. Công suất của Dự án  

Công suất sản xuất các sản phẩm của dự án không thay đổi so với Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường đã được phê duyệt, cụ thể như sau:  

STT 
Tên  

sản phẩm 

Công suất  Trọng 

lượng 

trung bình 
Theo ĐTM  

- Giai đoạn 1 

Xin cấp GPMT 

- Giai đoạn 1 

Viên/năm Viên/năm Tấn/năm (g/viên) 

1  
Pin kẽm mangan (pin 

khô, tính kiềm) 
450.000.000 450.000.000 10.057,5 22,350 

2  

Pin kẽm mangan 

(pin khô, loại 

carbon) 

300.000.000 300.000.000 2.682,5 8,942 

 Tổng cộng 750.000.000 750.000.000 12.750 - 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của Dự án 

Công nghệ sản xuất của nhà máy không thay đổi so với Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường đã được phê duyệt, cụ thể như sau: 

− Quy trình 1: Sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm)  

− Quy trình 2: Sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, loại carbon) 
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 Quy trình 1: Sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Quy trình 1: Sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) 

 

Nước sạch 
Mangan dioxit điện phân, Mangan 

dioxit tự nhiên than acetylen, kẽm 

oxit, chất điện ly cực dương 

Mở bao và cho nguyên liệu vào 

Trộn bột 

Bụi, CTR 

Sản xuất nước 

tinh khiết 

Pha chế dung 

dịch điện giải 

Dung dịch 

kali hydroxit 

Bột hợp kim 

kẽm, oxit kẽm, 

dung dịch điện 

cực âm 

Ép viên 

Tạo viên, sàng lọc 

Ép vòng tạo hình 

Ép vòng vào trong vỏ 

Khắc đường, niêm phong 

Lắp đặt ống màng 

Tiêm dung dịch điện giải 

Bơm kem nền 

Lắp đặt cực âm 

Niêm phong 

Cuộn mép, khắc đường lần 2, tạo hình 

Kiểm tra điện 

Xuất hàng 

Nhập kho 

Dán nhãn, đóng gói 

Sản phẩm bán thành phẩm CTNH 

Đạt chuẩn Không đạt 

Lắp ráp Hàn 
Đáy cực âm, 

đỉnh đồng 

Vòng đệm 

 Chất thải rắn 

Pha chế dung 

dịch điện giải 

Dung dịch kali 

hydroxit, nước 

tinh khiết 

Cắt và cuộn lại Giấy màng 

 Chất thải rắn 

Vỏ thép đã phủ lớp 

dẫn điện (mua ngoài) 

Bụi, CTR 

Bụi, CTR 

Bụi, CTR 

Trộn đều  

hỗn hợp 

Mỡ kẽm 
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Thuyết minh quy trình 

▪ Chuẩn bị nguyên liệu cho dây chuyền sản xuất pin: 

+ Điều chế dung dịch điện giải: Kali hydroxit rẫn được hòa tan vào nước tỉnh khiết 

ở nhiệt độ thường với tỷ lệ (1:2) để điều chế thành dung dịch điện giải. Chất ô nhiễm 

phát sinh chủ yếu là nước thải từ quá trình vệ sinh máy chiết rót dung dịch điện giài 

được dẫn về hệ thống xử lý nước thải của nhà máy để xử lý. 

+ Sản xuất nguyên liệu cực dương: Trong phòng kín sản xuất cực dương, các 

nguyên liệu như mangan dioxide điện phân, mangan dioxide tự nhiên, than acetylen, 

kếm ôxít và chất điện ly cực dương (được pha chế từ dung dịch kali hydroxit và nước 

tỉnh khiết) sẽ được được đưa vào phễu tiếp liệu của máy trộn theo tỷ lệ quy định sau đó 

được phối trộn đều. Sau đó, hỗn hợp này được ép thành dạng viên bằng máy ép viên, 

tiếp tục được tạo hạt bằng máy tạo hạt. Các hạt cực dương sẽ được sàng lọc qua lưới đề 

tạo thành bột cực dương. Sau khi bột cực dương được lưu trữ, nó sẽ được cung cấp cho 

máy tạo hình vòng cực dương. Bột cực dương sẽ được chuyển qua đường ống đến máy 

tạo hình vòng cực dương để ép thành hình vòng. 

+ Sản xuất nguyên liệu cực âm: Trong phòng kín sản xuất cực âm, bột ôxit kẽm, 

dung dịch điện cực âm (được pha chế từ dung dịch hydroxit kali và nước cất) sẽ được 

cho vào máy khuấy kín theo tỷ lệ nhất định và trộn thành dạng bột nhão, đây chính là 

cực âm của pin. 

+ Chuẩn bị các bộ phận của pin: Các bộ phận của pin kẽm mangan (tỉnh kiềm) bao 

gồm vỏ thép đã được phủ lớp dẫn điện bên trong, ống màng ngăn bằng giấy màng và 

cực âm. Quy trình sản xuất như sau: 

Ống màng ngăn: Giấy màng ngăn sẽ được cắt thành miếng và sau đó cuốn lại thành 

ống ở nhiệt độ phòng bằng thiết bị cuốn. 

Cực âm: Đáy cực âm và đỉnh đồng sẽ được hàn chắc chắn bằng máy hàn điểm trên 

dây chuyền sản xuất. Sau đó, máy lắp ráp cực âm sẽ lắp ráp cực âm đã hàn và vòng 

niêm phong lại với nhau. Hàn trong dự án sử dụng phương pháp hàn diện trở, đây là 

phương pháp hàn mà trong đó các chỉ tiết kim loại được chồng lên nhau, áp dụng một 

lực ép thích hợp và truyền dòng điện lớn qua để làm nóng điểm hàn, cuối cùng kết nối 

các chỉ tiết kim loại lại với nhau. Quá trình hàn không sử dụng thiếc hàn và không tạo 

ra khí thải. 

▪ Lắp ráp pin: 

Ba vòng cực dương sẽ được lắp vào vỏ thép đã phủ màng dẫn điện qua máy lắp 

vòng cực dương. Máy khắc vạch vòng sẽ khắc các vạch vào miệng vỏ thép, sau đó tiến 

hành phủ keo kín bằng máy phủ keo. Tiếp theo, vào công đoạn lắp đặt giấy màng ngăn, 

máy lắp giấy màng ngăn sẽ chèn ổng màng ngăn đã được cuốn vào vô thép. 
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Tiến hành nạp điện giải: Dung dịch điện giải được pha theo tỷ lệ sẽ được bơm vào 

ống màng ngăn bằng máy bơm dung dịch điện giải. Sau khoảng 30 phút, dung dịch điện 

giải sẽ được hấp thụ, sau đó máy bơm sẽ nạp dung dịch kẽm vào ống màng ngăn của 

pin. Sau khi lắp ráp, các bộ phận thu điện sẽ được lắp vào pin bằng máy lắp bộ thu điện. 

Cuối cùng, vỏ pin sẽ được dập kín, uốn mép và tạo hình lại, đồng thời thực hiện 

khắc vạch lần hai để hoàn tất quá trình lắp ráp pin. 

Sau khi pin không vỏ được lưu trữ sau đó sẽ tiến hành kiểm tra điện, sau đó chuyển 

đến xưởng đóng gói để kiểm tra dung lượng, dán nhãn rồi tiến hành đóng gói theo các 

tiêu chuẩn kích thước khác nhau. 

Những bán thành phẩm pin kẽm mangan (pin khô, tỉnh kiềm) không đạt yêu cầu 

được thu gom vào các thùng chứa và đưa ra khu vực kho chứa CTNH của nhà máy (tỷ 

lệ này rất nhỏ, khoảng 0,2% tổng sản phẩm). 

 

Hình 1.3. Hình ảnh một số công đoạn chính trong quy trình sản xuất pin kẽm 

mangan (pin khô, tính kiềm) 
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 Sơ đồ quy trình 2: sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, loại carbon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Quy trình 2: sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, loại carbon) 

Thuyết minh quy trình: 

▪ Chuẩn bị nguyên liệu sản xuất pin: 

+ Sản xuất nguyên liệu cực dương: Trong phòng kín sản xuất cực dương, các 

nguyên liệu như mangan dioxide điện phân, mangan tự nhiên, bột than acetylen và chất 

điện phân (được pha chế từ kẽm clorua, amoni clorua rắn và nước tinh khiết) sẽ được 

Mangan dioxit điện phân, bột than đen, 

dung dịch điện ly cực dương 

Mở bao và cho nguyên liệu vào 

Bụi, CTR Trộn bột 

Ép vòng vào trong vỏ 

Bơm lõi điện cực vào ống kẽm 

Lắp vòng ép phụ 

Chèn thanh carbon 

Bôi keo bịt kín miệng pin 

Lắp đặt tổ hợp nắp 

cực dương 

Cuộn mép, khắc đường viền 

Kiểm tra điện 

Xuất hàng 

Nhập kho 

Dán nhãn, đóng gói 

Sản phẩm bán thành phẩm CTNH 

Đạt chuẩn Không đạt 

Lắp ráp 
Nắp cực dương 

 Chất thải rắn 

 Chất thải rắn 

Đưa giấy lớp hồ và 

giấy đáy vào ống kẽm 

Bụi, CTR 

Vòng đệm 

Thanh carbon 

Cắt và 

cuộn lại 

 Chất thải rắn 
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được đưa vào phễu tiếp liệu của máy trộn theo tỷ lệ quy định sau đó được phối trộn đều. 

Sau đó, hỗn hợp này được sử dụng làm cực dương của pin. 

+ Sản xuất chất điện phân: Kẽm clorua, amoni clorua rắn và nước tinh khiết được 

pha trộn theo tỷ lệ nhất định thành dung dịch điện phân. 

▪ Lắp ráp pin trên dây chuyền tự động, bao gồm các bước sau: 

+ Bơm hỗn hợp lỗi diện cực dương vào trong ống kẽm cực âm. Khi hỗn hợp đến 

một mức quy định sẽ dừng bơm và thực hiện chèn thanh carbon. 

+ Lắp ráp phần đáy cực âm và niêm phong thành hình: Lắp ráp linh kiện đáy cực 

dương vào phần đầu pin và tiến hành niêm phong đáy cực dương pin. Quá trình niêm 

phong thành hình phát sinh chất ô nhiễm chủ yếu là chất thải rắn. 

▪ Cân, kiểm tra và hiệu chỉnh điện: 

Bán thành phẩm sau khi thành hình được cân để kiểm tra trọng lượng theo yêu cầu 

kỹ thuật. Những bán thành phẩm không đạt yêu cầu được thu gom vào các thùng chứa 

và đưa ra khu vực kho chứa CTNH của nhà máy (tỷ lệ này rất nhỏ, khoảng 0,1% tổng 

sản phẩm). Những bản thành phẩm đạt yêu cầu được đưa qua khu vực hiệu chỉnh điện. 

▪ Dán tem nhãn, đóng gói và lưu kho  

Sau khi qua khâu hiệu chỉnh điện, bán thành phẩm được dán nhãn, đóng gói bao bì. 

Sản phẩm được lưu vào kho chờ xuất hàng. 

 

Hình 1.5. Hình ảnh một số công đoạn chính trong quy trình sản xuất pin kẽm 

mangan (pin khô, loại carbon) 
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1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm của dự án không thay đổi với Báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

Dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 5046/QĐ-

BNNMT ngày 26/11/2025, cụ thể tại bảng dưới:  

Bảng 1.2. Sản phẩm của dự án đầu tư 

STT 
Tên  

sản phẩm 

Công suất  
Trọng lượng 

trung bình Theo ĐTM  

- Giai đoạn 1 

Xin cấp GPMT 

- Giai đoạn 1 

Viên/năm Viên/năm Tấn/năm (g/viên) 

3  
Pin kẽm mangan (pin 

khô, tính kiềm) 
450.000.000 450.000.000 10.057,5 22,350 

4  
Pin kẽm mangan (pin 

khô, loại carbon) 
300.000.000 300.000.000 2.682,5 8,942 

 Tổng cộng 750.000.000 750.000.000 12.750 - 

(Nguồn: Công ty TNHH Mustang Battery) 

Hình ảnh minh họa các sản phẩm của dự án:  

  
 

LR6 LR03 6LR61 

Pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) 

 
 

R6 R03 

Pin kẽm mangan (pin khô, loại carbon) 

 Đinh thép 

Hình 1.6. Hình ảnh sản phẩm của dự án 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của Dự án 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu và hóa chất  

Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất của dự án được thể hiện trong bảng sau:  
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Bảng 1.3. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu hóa chất của dự án 

TT 
Nguyên, nhiên, vật liệu, 

hóa chất 
Đơn vị 

Khối lượng sử dụng 

Xuất xứ Mục đích sử dụng 
Theo ĐTM được duyệt  Xin cấp 

GPMT 

(GĐ1)  GĐ1 GĐ2 

I Nguyên, vật liệu, hóa chất       

a Sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm)   

1  Điện giải dioxide mangan  Tấn/năm 4.750 4.222 4.750 Trung Quốc 
Phối trộn nguyên liệu 

2  Bột kẽm oxit Tấn/năm 2.000 1.778 2.000 Trung Quốc 

3  Than chì  Tấn/năm 420 373 420 Trung Quốc Lắp ráp pin 

4  Giấy ngăn cách Tấn/năm 80 71 80 Pháp Lắp ráp pin 

5  Vỏ thép Tấn/năm 1.675 1.489 1.675 Trung Quốc Lắp ráp pin 

6  Đinh đồng  Tấn/năm 140 124 140 Trung Quốc Lắp ráp pin 

7  Vòng đệm Tấn/năm 112 100 112 Trung Quốc Lắp ráp pin 

8  Đáy điện cực âm Tấn/năm 245 218 245 Trung Quốc Lắp ráp pin 

9  Kali hydroxit (KOH) rắn 
Tấn/năm 

650 577 650 
Trung Quốc/Việt 

Nam 
Pha chế dung dịch 

b Sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, loại carbon)     

10  Điện giải dioxide mangan  Tấn/năm 800 133 800 Trung Quốc Phối trộn nguyên liệu 
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TT 
Nguyên, nhiên, vật liệu, 

hóa chất 
Đơn vị 

Khối lượng sử dụng 

Xuất xứ Mục đích sử dụng 
Theo ĐTM được duyệt  Xin cấp 

GPMT 

(GĐ1)  GĐ1 GĐ2 

11  Bột than đen acetylene Tấn/năm 200 33 200 Trung Quốc 

12  Mangan tự nhiên Tấn/năm 150 25 150 Trung Quốc Lắp ráp pin 

13  Ống kẽm Tấn/năm 872 145 872 Trung Quốc Lắp ráp pin 

14  Giấy ngăn cách có tráng hồ Tấn/năm 40 7 40 Pháp Lắp ráp pin 

15  Thanh than Tấn/năm 240 40 240 Trung Quốc Lắp ráp pin 

16  Nắp sắt Tấn/năm 50 8 50 Trung Quốc Lắp ráp pin 

17  Nút trong Tấn/năm 40 7 40 Trung Quốc Lắp ráp pin 

18  Vòng ép phụ Tấn/năm 24 4 24 Trung Quốc Lắp ráp pin 

19  Kẽm clorua (ZnCL2) Tấn/năm 250 222 250 Trung Quốc 
Phối trộn nguyên liệu 

20  Amoni clorua (NH4Cl) Tấn/năm 20 18 20 Trung Quốc 

II Bảo trì, nhiên liệu       

21  Nhớt Tấn/năm 0 0 0,5 
Việt Nam,  

Trung Quốc 

Bôi trơn máy móc  

thiết bị 

22  Dầu DO Tấn/năm 0 0 2 
Việt Nam,  

Trung Quốc 

Vận hành máy móc, 

thiết bị, xe nâng 

III Hóa chất xử lý môi trường       
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TT 
Nguyên, nhiên, vật liệu, 

hóa chất 
Đơn vị 

Khối lượng sử dụng 

Xuất xứ Mục đích sử dụng 
Theo ĐTM được duyệt  Xin cấp 

GPMT 

(GĐ1)  GĐ1 GĐ2 

23  PAC 
Tấn/năm 

0,156 0 0,156 
Việt Nam, 

Trung Quốc 

Xử lý nước thải 

24  PAM 
Tấn/năm 

0,0156 0 0,0156 
Việt Nam, 

Trung Quốc 

25  Metanol 
Tấn/năm 

1,44 0 1,44 
Việt Nam, 

Trung Quốc 

26  TCCA – Clo khô 
Tấn/năm 

0,0096 0 0,0096 
Việt Nam, 

Trung Quốc 

 (Nguồn: Công ty TNHH Mustang Battery)  

❖ Theo MSDS của các hóa chất sử dụng cho hoạt động của Công ty có thành phần tính chất như sau: 

Bảng 1.4. Thành phần và tính chất của một số nguyên liệu, hóa chất sử dụng tại Dự án 

STT 
Nguyên liệu, 

hóa chất 

Thành phần, công thức hóa học 

Số CAS Thành phần, độc tính 
Tên thành phần 

Tỷ lệ 

(%) 

I Nguyên liệu chính 

1  Hợp kim kẽm Sắt (Fe) > 95 7440-66-6 

- Tính chất hóa lý: Dạng bột rắn, hình dạng không 

đều, màu xám bạc, không mùi.  

-Tính nguy hại:  
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STT 
Nguyên liệu, 

hóa chất 

Thành phần, công thức hóa học 

Số CAS Thành phần, độc tính 
Tên thành phần 

Tỷ lệ 

(%) 

+ Mắt: Vào mắt có thể gây kích ứng cơ học. 

+ Da: Dính vào da trong thời gian dài có thể gây 

kích ứng cơ học. 

+ Nuốt phải: Có hại nếu nuốt phải. 

2  Mangan dioxit Mangan oxit (MnO2) 80 - 100 1313-13-9 

-Tính chất vật lý và hóa học: Dạng bột rắn, màu đen, 

không mùi 

-Độc tính:  

+ Nuốt phải: Có hại nếu nuốt phải. 

3  Muối amoni Amoni clorua ≥ 90% 12125-02-9 

-Tính chất hóa lý: bột/kết tinh trắng, không mùi, vị 

mặn, hút ẩm 

-Tính nguy hại:  

+ Gây kích ứng da và niêm mạc 

+ Có thể gây tổn thương gan, thận 

+ Có thể gây hôn mê gan, tăng ure máu, nhiễm toan 

chuyển hóa 

+ Nuốt phải có thể gây viêm dạ dày hóa học 

4  
Graphit vảy tự 

nhiên 
Graphit vảy tự nhiên ≥99,90 7782-42-5 

- Tính chất hóa lý: Chất màu đen mềm, dạng 

phospho, carbide tinh thể. Chất màu xám đen, bóng 

như kim loại, trơn 

-Tính nguy hại:  

+ Ảnh hưởng cục bộ: Không kích ứng da 

+ Tính nhạy cảm: Bụi carbon mật độ cao có thể gây 

kích ứng da, mắt và cơ quan hô hấp. 

+ Ảnh hưởng đặc biệt: Hít phải lâu dài có thể gây ho 
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STT 
Nguyên liệu, 

hóa chất 

Thành phần, công thức hóa học 

Số CAS Thành phần, độc tính 
Tên thành phần 

Tỷ lệ 

(%) 

5  
Muội than 

axetylen 
Carbon 99,99 1333-86-4 

- Tính chất hóa lý: Chất rắn màu đen, có mùi nhẹ 

-Tính nguy hại:  

+ Ảnh hưởng đến sức khỏe: Không có dữ liệu 

6  
Bột mangan 

dioxit tự nhiên 
Quặng mangan dioxit 100 1313-13-9 

- Tính chất hóa lý: Chất rắn màu đen, không mùi 

-Tính nguy hại:  

+ Hít phải: Hít phải có hại. Hít phải bụi mangan oxit 

có thể gây bệnh bụi phổi mangan ở người. 

+ Đường miệng: Nuốt phải có hại. 

+ Tiếp xúc da: Tiếp xúc da có thể gây kích ứng cơ 

học nhẹ. 

+ Tiếp xúc mắt: Bụi bay vào mắt có thể gây kích 

ứng nhẹ. 

7  
Kali Hydroxide 

90% 

Kali hydroxit (KOH) 90 1310-58-3 - Tính chất hóa lý: Chất rắn, màu trắng hoặc vàng, 

không mùi, tan trong nước 

-Tính nguy hại:  

+ Mắt: Gây bỏng mắt nghiêm trọng. Có thể gây tổn 

thương mắt không hồi phục. Tiếp xúc có thể gây loét 

kết mạc và giác mạc. Tổn thương mắt có thể bị trì 

hoãn. 

+ Da: Gây bỏng da. Có thể gây loét sâu, thủng da. 

+ Nuốt phải: Có hại nếu nuốt phải. Có thể gây suy 

hệ tuần hoàn. Có thể gây thủng đường tiêu hóa. Gây 

bỏng đường tiêu hóa nghiêm trọng kèm đau bụng, 

nôn mửa và có thể tử vong. 

Nước 10 7732-18-5 



     Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

 

 

Công ty TNHH Mustang Battery 24 

STT 
Nguyên liệu, 

hóa chất 

Thành phần, công thức hóa học 

Số CAS Thành phần, độc tính 
Tên thành phần 

Tỷ lệ 

(%) 

+ Hít phải: Có hại nếu hít phải. Kích ứng có thể dẫn 

đến viêm phổi hóa học và phù phổi. Gây kích ứng 

nghiêm trọng đường hô hấp trên kèm ho, bỏng, khó 

thở và có thể hôn mê 

8  Kẽm Oxit Kẽm oxit ≥ 99,7 1314-13-2 

- Tính chất hóa lý: Dạng bột mịn hoặc bột kết tụ, 

màu trắng hoặc trắng ngà, không mùi, không tan 

trong nước 

-Tính nguy hại: Ảnh hưởng sức khỏe: 4-8 giờ sau 

khi hít phải khói kẽm oxit, có thể xảy ra sốt do hít 

phải khói kim loại. Có vị kim loại ngọt trong miệng, 

khát nước, ngứa cổ họng, sau đó là tức ngực, ho, khó 

thở, yếu người, đau nhức cơ và khớp, có thể kèm 

theo đau đầu, buồn nôn, nôn, đau bụng… sau đó là 

rét run, sốt và tăng bạch cầu. 

9  Kẽm stearat Kẽm stearat 100 557-05-1 

- Tính chất hóa lý: Bột trắng, có mùi nhẹ. Không tan 

trong nước, không tan trong ethanol và ether, tan 

trong ethanol nóng, 

-Tính nguy hại: Ảnh hưởng sức khỏe: Hít phải có 

thể gây viêm phổi hóa học và các triệu chứng kích 

ứng phổi; hít phải bụi sản phẩm này trong thời gian 

dài có thể dẫn đến bệnh bụi phổi, kèm theo khó thở, 

ho và khạc đờm 

10  Kẽm clorua 

Kẽm clorua (Zinc chloride) 98,08 7646-85-7 - Tính chất hóa lý: Dạng tinh thể, bột, màu trắng, 

không mùi, tan trong nước  

-Tính nguy hại: 
Amoni clorua (Ammonium 

chloride) 

1,37 12125-02-9 
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STT 
Nguyên liệu, 

hóa chất 

Thành phần, công thức hóa học 

Số CAS Thành phần, độc tính 
Tên thành phần 

Tỷ lệ 

(%) 

Natri clorua (Sodium 

chloride) 

0,36 7647-14-5 + Hít phải: Có thể gây hại nếu hít phải. Chất này cực 

kỳ phá hủy mô của màng nhầy và đường hô hấp trên. 

+ Nuốt phải: Có hại nếu nuốt phải. Gây bỏng. 

+ Da: Có thể gây hại nếu hấp thụ qua da. Gây bỏng 

da. 

+ Mắt: Gây bỏng mắt. 

Kali clorua (Potassium 

chloride) 

0,19 7447-40-7 

IV Hóa chất xử lý nước thải 

1  PAM 
Không chứa thành phần nguy 

hiểm 
- 9003-05-8 

-Tính chất hóa lý: dạng bột, màu vàng nghệ, mùi 

hăng 

-Tính nguy hại: Đường tiêu hóa: gây hại khi nuốt 

phải. 

2  PAC Poly Aluminium Chloride   
28 - 

31% 
1327-41-9 

-Tính chất hóa lý: Hạt tinh thể, màu trắng, không 

mùi 

-Tính nguy hại: Có khả năng làm hỏng mắt; tiếp xúc 

kéo dài với da có thể gây viêm da   

 (Nguồn: Bảng MSDS của hóa chất sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất của dự án được đính kèm trong Phụ lục của báo cáo) 

 

 

 

 

 



     Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

 

 

Công ty TNHH Mustang Battery 26 

❖ Cân bằng vật chất 

Bảng 1.5. Cân bằng vật chất nguyên liệu – thành phẩm – chất thải tại dự án giai đoạn 1 

Nguyên liệu đầu vào Sản phẩm đầu ra Chất thải 

Tên 
Lượng dùng 

(Tấn/năm) 
Đơn vị 

Khối 

lượng 
Tỷ lệ phát sinh chất thải/hao hụt (%) 

Lượng thải 

(tấn/năm) 

Nguyên liệu chính      

Sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm)   

Điện giải dioxide mangan  4.750 Tấn/năm 4.740,50 Bụi 0,2 %  9,50 

Bột kẽm oxit 2.000 Tấn/năm 1.998,00 Bụi 0,1 % 2,00 

Than chì 420 Tấn/năm 419,92 Bụi 0,02 % 0,08 

Giấy ngăn cách 80 Tấn/năm 79,96 Giấy ngăn cách thải 0,05 % 0,04 

Vỏ thép 1.675 Tấn/năm 1.674,00 Vụn kim loại thải 0,06 % 1,01 

Đinh đồng  140 Tấn/năm 139,72 Đinh đồng thải 0,20 % 0,28 

Vòng đệm 112 Tấn/năm 111,66 Vòng đệm thải 0,30 % 0,34 

Đáy điện cực âm 245 Tấn/năm 244,.98 Kim loại thải 0,01 % 0,02 

Kali hydroxit (KOH) rắn 650 Tấn/năm 1,30 Bụi hóa chất 0,20 % 1,33 
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Nguyên liệu đầu vào Sản phẩm đầu ra Chất thải 

Tên 
Lượng dùng 

(Tấn/năm) 
Đơn vị 

Khối 

lượng 
Tỷ lệ phát sinh chất thải/hao hụt (%) 

Lượng thải 

(tấn/năm) 

Tổng cộng 10.072,00 Tấn/năm 10.057,40 - - - 14,60 

Sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, loại carbon) 

Điện giải dioxide mangan  800 Tấn/năm 798,40 Bụi 0,20 % 1,60 

Bột than đen acetylene 200 Tấn/năm 199,80 Bụi 0,10 % 0,20 

Mangan tự nhiên 150 Tấn/năm 149,97 Bụi 0,02 % 0,03 

Ống kẽm 872 Tấn/năm 971,56 Kim loại thải 0,05 % 0,44 

Giấy ngăn cách có tráng hồ 40 
Tấn/năm 

39,98 
Giấy ngăn cách có tráng 

hồ thải 
0,05 

% 
0,02 

Thanh than 240 Tấn/năm 239,52 Thanh than thải 0,2 % 0,48 

Nắp sắt 50 Tấn/năm 49,85 Kim loại thải 0,3 % 0,15 

Nút trong 40 Tấn/năm 40,00 Nút trong thải 0 % 0 

Vòng ép phụ 24 Tấn/năm 23,95 Vòng ép phụ thải 0,35 % 0,08 

Kẽm clorua (ZnCL2) 250 Tấn/năm 249,88 Bụi hóa chất 0,05 % 0,13 
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Nguyên liệu đầu vào Sản phẩm đầu ra Chất thải 

Tên 
Lượng dùng 

(Tấn/năm) 
Đơn vị 

Khối 

lượng 
Tỷ lệ phát sinh chất thải/hao hụt (%) 

Lượng thải 

(tấn/năm) 

Amoni clorua (NH4Cl) 20 Tấn/năm 19,95 Bụi hóa chất 0,03 % 0,01 

Tổng cộng 2.686,00 Tấn/năm 2.682,86 - - - 3,14 

. 
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 Phương thức vận chuyển, xuất nhập kho chứa, bảo quản nguyên vật liệu và sản 

phẩm 

− Phương thức vận chuyển 

+ Đối với nguyên vật liệu sẽ được vận chuyển bằng xe container đến nhà máy. Khi 

đến Nhà máy các cuộn nguyên liệu sẽ được bốc dỡ bằng xe nâng và đưa vào các dây 

chuyền sản xuất bằng cẩu trục. 

+ Đối với sản phẩm: Vận chuyển lưu thông bên trong Nhà máy bằng xe nâng, 

chuyển cho khách hàng bằng xe tải hoặc container. 

− Bảo quản 

+ Đối với nguyên vật liệu sẽ được công ty nhập về dự án, sau đó đưa vào quy trình 

sản xuất cho từng loại sản phẩm. 

+ Đối với thành phẩm sẽ được đóng gói, công ty bảo quản và lưu trữ trong nhà kho 

thành phẩm trước khi xuất bán cho khách hàng. 

 Phương thức vận chuyển, xuất nhập kho chứa, bảo quản hóa chất 

− Phương thức vận chuyển 

+ Các hóa chất được đặt trong các thùng chứa chuyên dụng. Khi có lệnh sản xuất, 

các hóa chất sẽ được đưa đến khu vực cần sử dụng.   

+ Hóa chất khác được lưu chứa nguyên đai nguyên kiện trong kho hóa chất và 

được xe nâng chuyển từ kho hóa chất vào nhà xưởng. 

− Bảo quản 

+ Khu vực lưu chứa đảm bảo khô ráo, thoáng mát, riêng biệt và thông gió tốt, tránh 

xa nơi có thể gây cháy, tránh nhiệt, độ ẩm và tránh các vật tương khắc. 

+ Kho hóa chất có bảng nội quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm phù 

hợp với mức độ nguy hiểm, treo ở nơi dễ thấy. Các biển báo thể hiện các đặc tính nguy 

hiểm của hóa chất phải có các thông tin: Mã nhận dạng hóa chất; hình đồ cảnh báo, từ 

cảnh báo, cảnh báo nguy cơ. 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện  

 Nguồn cung cấp 

Lưới điện quốc gia thông qua mạng lưới cấp điện của KCN Becamex- Bình Phước. 

 Nhu cầu sử dụng 

Lượng điện năng tiêu thụ cho các mục đích sau: 

− Sử dụng để vận hành máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. 

− Sinh hoạt công nhân viên (thắp sáng, máy lạnh, quạt máy…). 

Dự kiến nhu cầu sử dụng điện cho giai đoạn 1 khoảng 900.224 kW/tháng. 
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1.4.3. Nhu cầu sử dụng nước  

 Nguồn cung cấp 

Nguồn cung cấp nước cho hoạt động của Công ty được lấy từ hệ thống cung cấp 

nước sạch của KCN Becamex- Bình Phước. 

Nước sử dụng cho quá trình sản xuất là nước tinh khiết (RO). Công ty đã trang bị 

hệ thống sản xuất nước tinh khiết (RO) với công suất 1 m³/h. Hệ thống sản xuất nước 

siêu tinh khiết sử dụng nguồn nước đầu vào là nước cấp từ nguồn nước thủy cục thông 

qua mạng lưới cấp nước thủy cục của KCN Becamex – Bình Phước. 

Nước cấp từ hệ thống cấp nước của KCN trước khi sử dụng cho sản xuất thông qua 

hệ thống lọc nước RO như sau:  

 

Hình 1.7. Sơ đồ công nghệ hệ thống sản xuất nước tinh khiết 

Thuyết minh quy trình: 

- Hệ thống sản xuất nước tinh khiết sử dụng nguồn nước đầu vào là nước máy từ 

mạng lưới cấp nước thủy cục của KCN Becamex - Bình Phước. Nước máy được lưu 

chứa trong bồn chứa nước và cấp vào bộ lọc đa vật liệu. 

- Bộ lọc đa vật liệu: Hệ thống này được trang bị một bộ lọc đa vật liệu, đường kính 

520mm, thân bồn làm bằng vật liệu FRP (nhựa gia cường sợi thủy tinh), bên trong có 

lắp đặt phụ kiện phân phối nước trên và dưới. Vật liệu lọc là cát thạch anh chất lượng 

cao, với chiều cao lớp vật liệu là 1100mm. Chức năng của thiết bị này là sử dụng khả 

năng giữ cặn của cát thạch anh để loại bỏ hiệu quả các hạt lơ lửng và chất keo có kích 

thước lớn trong nước, giúp nước đầu ra đạt độ đục nhỏ hơn 1mg/l, đảm bảo hệ thống 

xử lý phía sau hoạt động bình thường. Công suất thiết kế của bộ lọc là 1m³/h. Thiết bị 

vận hành theo chế độ tự động. 

- Bộ lọc than hoạt tính: Sau khi được loại bỏ được các phần ô nhiễm kim loại nặng, 

nước sẽ được chảy qua bộ lọc than hoạt tính để khử mùi, màu của nước. Bột lọc sử dụng 

Bế chứa nước sạch 

(nước nguồn) 
Bơm 

Bộ lọc đa 

vật liệu 
Bộ lọc than 

hoạt tính 

Bộ lọc than 

hoạt tính 

Bơm cao áp 

cấp 1 

Thẩm thấu ngược 

cấp 1 

Bơm tăng áp 

cấp 2 

Thẩm thấu ngược 

cấp 2 

Bồn chứa nước 

thành phẩm cấp 2 

Bơm cấp 

nước cho 

EDI 

Thiết bị EDI 
Thiết bị diệt 

khuẩn UV 

Bồn chứa nước 

tinh khiết 

Thiết bị bổ sung hóa chất kiềm 
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vật liệu than hoạt tính có khả năng hấp phụ mùi, màu tốt để đảm bảo nước có độ trong 

và không còn mùi lạ. Tại bộ lọc này cũng sử dụng một van tự động sục xả, giúp cho vật 

liệu luôn được làm sạch định kỳ theo chu trình đã cài đặt sẵn. 

- Hệ thống thẩm thấu ngược (RO): Bơm trục đứng có chức nặng tạo ra một áp lực 

nước đủ mạnh (8-15kg/cm²) để đẩy vào màng RO cấp 1. Màng RO là màng thẩm thấu 

ngược với kích thước lỗ lọc 0,0001 µm nên chỉ cho phân tử nước lọt qua. Nước sau 

màng RO cấp 1 được lưu chứa tại bồn chứa nước RO cấp 1. Sau đó, bơm trung gian sẽ 

lấy nước từ bồn chứa nước RO cấp 1 và đẩy vào màng RO cấp 2. Nước sạch sau màng 

RO cấp 2 (khoảng 70%) được cấp cho thiết bị EDI. Hoạt động của màng RO làm phát 

sinh một lượng nước đậm đặc (khoảng 30%). Do nguồn nước đầu vào là nước máy từ 

các nhà máy nước đã đạt chuẩn đầu vào, nước cấp trước khi qua màng RO đã được xử 

lý bằng hệ thống lọc đa phương tiện, lọc than hoạt tính, thiết bị làm mềm nước và bộ 

lọc bảo vệ (kích thước lỗ lọc 5µm), do đó đã loại bỏ được các chất rắn lơ lửng có kích 

thước > 5µm, các kim loại như Fe, Mn trong nước cấp. Như vậy, chất lượng nước cấp 

trước khi được xử lý bằng màng RO thì các chỉ tiêu đã được xử lý tối đa về hàm lượng 

tạp chất. Bơm áp cao đẩy nước vào màng RO, tại đây dưới áp lực lớn thì một phần nước 

tinh khiết (H2O) sẽ đẩy qua màng và ra đường nước sạch, trong quá trình vận hành 

màng không có thêm các thành phần phụ vào trong nguồn nước. Phần nước đậm đặc 

được thải bỏ để đáp ứng công nghệ vận hành của màng. Vì vậy, nước đậm đặc từ màng 

RO vẫn chứa các chỉ tiêu đạt QCVN 01-1:2024/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước sạch (Theo thông số kỹ thuật của thiết bị do nhà cung cấp thiết bị cung 

cấp) và được thoát vào hệ thống thoát nước mưa của dự án. 

- EDI: Nước sau màng RO cấp 2 được cấp cho thiết bị EDI (Electro-de-ionization) 

là một kỹ thuật xử lý làm nước sạch kết hợp kỹ thuật trao đổi ion, kỹ thuật đổi màng 

ion, kỹ thuật lực điện động (kỹ thuật thẩm tách bằng điện). EDI bao gồm màng trao đổi 

ion âm/dương, hạt nhựa trao đổi ion, nguồn điện một chiều. Trong đó màng trao đổi ion 

âm chỉ cho phép ion âm thẩm thấu qua, màng trao đổi ion dương chỉ cho phép ion dương 

thẩm thấu qua. Hạt nhựa trao đổi ở giữa màng trao đổi ion âm/dương hình thành xử lý 

đơn chiếc, tạo phòng nước nhạt. Các ngăn đơn chiếc được phân cách bằng vật dạng 

lưới, tạo phòng nước đậm. Tại điện cực âm/dương nguồn điện một chiều hai đầu tổ đơn 

chiếc hình thành điện trường. Nước đi qua phòng nước nhạt, các ion âm/dương trong 

nước dưới tác dụng của điện trường thông qua màng trao đổi ion âm/dương bị loại khử, 

đi vào phòng nước đậm. Hạt trao đổi ion giữa các màng trao đổi tăng tốc độ bị trừ khử 

của ion. Đồng thời các phân tử nước dưới tác dụng của từ trường hình thành ion pH, 

ion hydroxyl, các ion này tiến hành khôi phục hạt nhựa trao đổi ion. Nước sạch từ EDI 

(chiếm khoảng 90-95%) được tiếp tục qua thiết bị khử trùng bằng UV, sau đó tiếp tục 

được xử lý bằng thiết bị đánh bóng nước (mixed-bed), nước đậm đặc từ EDI (chiếm 

khoảng 5-10%) được tuần hoàn về xử lý tại màng RO cấp 1. 

- Đèn diệt khuẩn tia cực tím: Nước tinh khiết trước khi đưa vào sản xuất được diệt 

khuẩn bằng đèn UV nhập khẩu Philips, công suất đèn 30W. Sau đó được lưu vào bồn 

chứa, cấp cho sản xuất. 

 Nhu cầu sử dụng
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Bảng 1.6. Nhu cầu sử dụng nước của dự án 

TT 
Đối tượng  

dùng nước 

Quy mô 

Định mức 

Lượng nước cấp (m3/ngày) 

Theo ĐTM được duyệt  Xin cấp 

GPMT 

(GĐ1)  

Theo ĐTM được duyệt Đề xuất 

cấp GPMT 

(GĐ1)  
GĐ1 GĐ2 GĐ1 GĐ2 

I Nước cấp sinh hoạt 

1  

Sinh hoạt công nhân 

viên (Công ty không 

tổ chức nấu ăn cho 

nhân viên) 

200 người 74 người 200 người 
65 lít/người 

(theo TCVN 13606:2023) 
13,00 4,81 13,00 

2  Nhân viên văn phòng 39 người 7 người 39 người 
25 lít/người 

(theo TCVN 13606:2023 
0,975 0,175 0,975 

3  
Hoạt động từ nhà ăn, 

căn tin 
239 81 người 239 người 

1 lít/người (nước rửa tay 

nhân viên trước và sau 

khi ăn) 

0,239 0,081 0,239 

II Nước cấp sản xuất 

4  

Nước cấp cho hệ 

thống sản xuất nước 

tinh khiết RO 

12 m3/ngày 8 m3/ngày 
5,00 

m3/ngày 
Theo nhu cầu sản xuất 12 8 5,00 

5  
Nước vệ sinh nhà 

xưởng 
1 m3/ngày 1 m3/ngày 

0,50 

m3/ngày 

Theo kinh nghiệm của 

CĐT 
1 1 0,50 

III Nước tưới cây  8.951,95 m2 8.951,95 m2 8.161,35 

m2 

3 lít/m2/ngày  

(theo QCVN 

01:2021/BXD)  

6 0 24,484 

Tổng cộng (I+II+III)  33,214 14,066 44,198 

 (Nguồn: Công ty TNHH Mustang Battery) 
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 Nước cấp cho chữa cháy 

Dựa theo QCVN 06:2020/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình, ước tính lượng nước cần cho chữa cháy gồm: hệ thống trụ nước 

chữa cháy bên ngoài nhà; hệ thống tủ vòi chữa cháy trong nhà; hệ thống chữa cháy tự động sprinkler 

Ước tính lượng nước cần cho chữa cháy: 

Số đám cháy xảy ra đồng thời giả thiết là 1 đám. 

Lưu lượng nước tính toán cho mỗi đám cháy lấy bằng 10 l/s. 

Tổng lượng nước cần chữa cháy liên tục trong 2h. 

Qcc = 1 đám cháy x 10 l/s x (2 x 3600)/1000 = 72 m3 

 Nhu cầu xả thải 

Tổng lưu lượng nước thải phát sinh trong Giai đoạn 1 của dự án: 

Bảng 1.7. Lưu lượng nước xả thải của dự án (Giai đoạn 1) 

STT Đối tượng xả thải 

Lượng nước cấp (m3/ngày) Lượng nước thải (m3/ngày) 

Ghi chú Theo ĐTM được duyệt 
Đề xuất cấp 

GPMT (GĐ1) 

Theo ĐTM được duyệt 
Đề xuất cấp 

GPMT (GĐ1) 
GĐ1 GĐ2 GĐ1 GĐ2 

I Nước cấp sinh hoạt         

1 Sinh hoạt công nhân viên 13,00 4,81 13,00 13,000 4,81 13,00 Thải 100% 
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STT Đối tượng xả thải 

Lượng nước cấp (m3/ngày) Lượng nước thải (m3/ngày) 

Ghi chú Theo ĐTM được duyệt 
Đề xuất cấp 

GPMT (GĐ1) 

Theo ĐTM được duyệt 
Đề xuất cấp 

GPMT (GĐ1) 
GĐ1 GĐ2 GĐ1 GĐ2 

2 Nhân viên văn phòng 0,975 0,175 0,975 0,975 0,175 0,975 Thải 100% 

3 Hoạt động từ nhà ăn, căn tin 0,239 0,081 0,239 0,239 0,081 0,239 Thải 100% 

II Nước cấp sản xuất        

4 Nước cấp cho hệ thống sản 

xuất nước tinh khiết RO 
12 8 5,00 2,400 1,600 1,000 

Thải 20%, dẫn về 

hệ thống XLNT 

5 

Nước vệ sinh nhà xưởng 1 1 0,50 1,000 1,000 0,500 

Thải 100%, dẫn về 

bể xử lý sản xuất, 

sau đó dẫn về hệ 

thống XLNT 

III Nước tưới cây 6 0 24,484 0  0 - 

Tổng 33,214 14,066 44,198 17,614 7,666 15,714 - 

Như vậy, trong giai đoạn 1, dự kiến dự án đầu tư và chuẩn bị đi vào sản xuất, thì lượng nước thải phát sinh từ nước thải sinh hoạt và 

nước thải sản xuất (giai đoạn 1): tổng 15,714 m3/ngày, được thu gom dẫn về trạm xử lý nước thải công suất 25 m3/ngày. 
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1.4.4. Nhu cầu sử dụng lao động  

Tổng số cán bộ, công nhân viên trong giai đoạn 1 của Công ty là: 239 người.  

Bảng 1.8. Nhu cầu sử dụng lao động 

STT Hạng mục 

Theo ĐTM được duyệt (người) Đề xuất cấp 

GPMT (GĐ1) 

(người) GĐ1 GĐ2 

1  Quản lý, chuyên gia 19 4 19 

2  Nhân viên văn phòng 20 3 20 

3  Công nhân, bảo vệ 200 74 200 

Tổng 239 81 239 

1.5. Các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải và công trình bảo 

vệ môi trường còn tiếp tục thực hiện sau khi được cấp giấy phép môi trường (nếu 

có) 

Dự án được thực hiện tại Lô B2-X, đường D1B, Khu công nghiệp Becamex - Bình 

Phước, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai có diện tích 44.750 m2. 

Cơ cấu sử dụng đất của dự án được thể hiện trong bảng sau:  

Bảng 1.9. Cơ cấu sử dụng đất của dự án 

STT Hạng mục 

Theo ĐTM được 

phê duyệt   

Đã hoàn thành (đề xuất cấp 

GPMT) 

Diện tích (m2) Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 
Các hạng mục công 

trình  

28.247 27.511 61,48 

2 Đất cây xanh  8.951,95 9.077,65 20,29 

3 
Đất giao thông, sân 

bãi 

8.287,05 8.161,35 18,24 

 Tổng 44.750 44.750 100 

 (Nguồn: Công ty TNHH Mustang Battery ) 

Các hạng mục công trình dự án được trình bày trong bảng sau: 
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▪ Các hạng mục công trình xây dựng:  

Bảng 1.10. Các hạng mục công trình xây dựng 

TT Hạng mục 
Số 

tầng 

Diện tích xây dựng (m2) 
Tỷ lệ 

(%) 
Diện tích sàn sử dụng (m2) 

Ghi 

chú Theo ĐTM 

đã phê 

duyệt 

Đã hoàn thành (đề 

xuất cấp GPMT) 

Theo 

ĐTM đã 

phê duyệt 

Đã hoàn thành 

(đề xuất cấp 

GPMT) 

I 
Hạng mục công trình 

chính 
    

 
    

1  Văn phòng 2 958,4 958,40 2,14 1.848,32 1.848,32 Đã hoàn 

thành 2  Nhà xưởng 1 3 9.400 9.000,0 21,01 17.560,6 17.170,09 

3  Nhà xưởng 2 4 11.868 - 

25,83 

47.472,0 - 

Công 

trình 

chưa 

hoàn 

thành, 

tiếp tục 

thực 

hiện sau 

khi có 

GPMT 

4  Nhà kho 1 4.800,0 4.800,0 11,57 4.800,0 4.800,0 
Đã hoàn 

thành 
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TT Hạng mục 
Số 

tầng 

Diện tích xây dựng (m2) 
Tỷ lệ 

(%) 
Diện tích sàn sử dụng (m2) 

Ghi 

chú Theo ĐTM 

đã phê 

duyệt 

Đã hoàn thành (đề 

xuất cấp GPMT) 

Theo 

ĐTM đã 

phê duyệt 

Đã hoàn thành 

(đề xuất cấp 

GPMT) 

II Hạng mục công trình phụ        

5  
Nhà xe + Trạm xử lý nước 

thải 
2 541,8 541,8 1,21 1.083,6 1.083,6 

Đã hoàn 

thành 

6  Nhà bơm 1 84 84,0 
0,19 

84 84,0 
Đã hoàn 

thành 

7  Trạm điện 1 24 - 

0,05 

24 - 

Đặt 

trong 

nhà 

xưởng 1 

8  Nhà bảo vệ 1 1 30,8 30,80 
0,07 

30,8 30,80 
Đã hoàn 

thành 

9  Nhà bảo vệ 2 1 24 24,0 
0,05 

24 24,0 
Đã hoàn 

thành 

10  Nhà rác 
1 

105 105,0 
0,23 

105 105,0 
Đã hoàn 

thành 

11  Nhà chứa chất thải nguy hại 
1 

75 75 0,17 75 75 
Đã hoàn 

thành 

12  Bể PCCC 1 281 281,30 - 281 281,30 Xây âm 
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TT Hạng mục 
Số 

tầng 

Diện tích xây dựng (m2) 
Tỷ lệ 

(%) 
Diện tích sàn sử dụng (m2) 

Ghi 

chú Theo ĐTM 

đã phê 

duyệt 

Đã hoàn thành (đề 

xuất cấp GPMT) 

Theo 

ĐTM đã 

phê duyệt 

Đã hoàn thành 

(đề xuất cấp 

GPMT) 

13  Trạm XLNT 1 36  - 36   

B Đất giao thông, sân bãi - 8.287,05 8.161,35 
18,24 

8.287,05 8.161,35 
Đã hoàn 

thành 

C Đất cây xanh - 8.951,95 9.077,65 
20,29 

8.951,95 9.077,65 
Đã hoàn 

thành 

  Tổng - 44.750 44.750 100 - - - 

Sơ đồ bố trí các hạng mục công trình chính và dây chuyền máy móc thiết bị, bản vẽ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường của 

Dự án được đính kèm tại phần Phụ lục. 
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Hình 1.8. Mặt bằng bố trí các hạng mục công trình của dự án  

Ghi chú: Các HTXLKT đặt trên mái nhà xưởng. 

V
ăn

 p
h
ò
n
g

 

Nhà xưởng 1 

Nhà kho 

Nhà xưởng 2 

Nhà xe + trạm XLNT 

Nhà 

bơm 

Nhà 

điện 

Nhà              

bảo vệ 1 

Nhà              

bảo vệ 2 

Nhà 

rác Bể PCCC 

HTXLNT 

công suất 

25 m3 

Nhà chứa CTNHH 

HTXLKT5 

HTXLKT6 

HTXLKT1 

HTXLKT2 

HTXLKT3 

HTXLKT4 

Ghi chú: Nhà xưởng 2 là Công 

trình chưa hoàn thành, tiếp tục 

thực hiện sau khi có GPMT 
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▪ Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

STT Hạng mục công trình Đơn vị Quy 

mô,  

công 

suất 

Ghi chú 

1  Hệ thống thu gom thoát 

nước mưa 

Hệ 

thống 

01 Công trình chưa hoàn thành, tiếp 

tục thực hiện sau khi có GPMT  

2  Hệ thống thu gom thoát 

nước thải 

Hệ 

thống 

 Công trình chưa hoàn thành, tiếp 

tục thực hiện sau khi có GPMT  

3  Bể tự hoại (01 bể tự hoại 

thiết kế 3 ngăn, dung tích 

13 m3; 02 bể tự hoại 3 

ngăn thiết kế dung tích 

8m3; 02 bể tự hoại 3 ngăn 

thiết kế dung tích 4m3) 

-  Đã hoàn thành 

4  Bể tách mỡ (01 bể tách 

mỡ, dung tích 03 m3) 

- - Đã hoàn thành 

5  Trạm xử lý nước thải sản 

xuất giai đoạn 1 + 2 

m3/ngày 2 Đã hoàn thành 

6  Trạm xử lý nước thải tập 

trung giai đoạn 1 + 2, diện 

tích 36 m2 

m3/ngày 25 Đã hoàn thành 

7  Hệ thống thu gom và xử 

lý bụi 

Hệ 

thống 

8 Dự án chưa lắp đặt hết máy móc 

đã đăng ký trong ĐTM. Giai đoạn 

1, dự án lắp đặt 2 hệ thống trộn bột 

kiềm; giai đoạn 2, dự án sẽ lắp đặt 

thêm 2 hệ thống trộn bột kiềm. 

- Tổng công suất và công nghệ của 

hệ thống xử lý khí thải không thay 

đổi so với báo cáo ĐTM đã được 

phê duyệt. 

7.1 02 hệ thống thu gom và 

xử lý bụi từ các hệ thống 

m3/h/hệ 5.000 Đã hoàn thành 
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trộn của dây chuyền sản 

xuất pin kẽm mangan (pin 

khô, tính kiềm) 

7.2 02 hệ thống thu gom và 

xử lý bụi từ các hệ thống 

trộn của dây chuyền sản 

xuất pin kẽm mangan (pin 

khô, tính kiềm) 

m3/h/hệ 5.000 Công trình chưa hoàn thành, tiếp 

tục thực hiện sau khi có GPMT 

(GĐ2) 

7.3 02 hệ thống thu gom và 

xử lý bụi từ các công đoạn 

sàng lọc, tạo viên, ép 

vòng của dây chuyền sản 

xuất pin kẽm mangan 

m3/h/hệ 10.000 Đã hoàn thành 

7.4 02 hệ thống thu gom và 

xử lý bụi từ các hệ thống 

trộn của dây chuyền sản 

xuất pin kẽm mangan (pin 

khô, carbon) 

m3/h/hệ 5.000 Đã hoàn thành 

8  Nhà rác (khu lưu giữ chất 

thải rắn sinh hoạt 10 m2; 

khu lưu giữ chất thải rắn 

công nghiệp không nguy 

hại 68 m2; khu chứa hóa 

chất 27 m2) 

m2 105 Đã hoàn thành 

9  Nhà chứa chất thải nguy 

hại 

m2 75 Đã hoàn thành 

▪ Lắp đặt thêm các thiết bị còn lại như bảng sau: 

Bảng 1.11. Danh mục máy móc thiết bị chưa lắp đặt sẽ lắp đặt trong giai đoạn 2 

STT Thiết bị 
Số lượng máy móc sẽ  

lắp đặt trong gia đoạn 2 

I Thiết bị chính   
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STT Thiết bị 
Số lượng máy móc sẽ  

lắp đặt trong gia đoạn 2 

1  Dây chuyền sản xuất pin kẽm mangan LR6 2 

2  Dây chuyền sản xuất pin kẽm mangan LR03 2 

3  Hệ thống trộn bột kiềm 2 

4  Máy hàn điểm và lắp ráp tích hợp LR6 2 

5  Máy hàn điểm và lắp ráp tích hợp LR03 2 

II Thiết bị phụ trợ  

6  Dây chuyền dán nhãn tốc độ cao LR6 1 

7  Dây chuyền dán nhãn tốc độ cao LR03 1 

8  
Thiết bị băng tải dạng xích + máy lấy khay góc 

vuông LR6 (Chengda) 
1 

9  
Thiết bị băng tải dạng xích + máy lấy khay góc 

vuông LR03 (Chengda) 
1 

10  Dây chuyền dán nhãn 9V 1 

11  Dây chuyền lắp ráp 9V 1 

12  Dây chuyền bọc màu 9V 1 

13  Máy treo và đóng vì nhựa pin carbon R6 1 

14  Máy treo và đóng vì nhựa pin carbon R03 1 

15  Dây chuyền bọc màu tốc độ cao R6 1 

16  Dây chuyền bọc màu tốc độ cao R03 1 

17  Máy bọc màng Nhật Bản LR6 1 

18  Máy bọc màng Nhật Bản LR03 1 
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STT Thiết bị 
Số lượng máy móc sẽ  

lắp đặt trong gia đoạn 2 

19  
Kho lưu trữ cao tầng với tổng 4.000 vị trí chứa 

hàng 
1 

20  Tủ điện nguồn và hệ thống cáp điện 1 

21  
Hệ thống AGV (xe vận chuyển tự động) và xe nâng 

điện 
1 

22  Máy phát điện 1.000kWh 1 

III Công trình bảo vệ môi trường  

23  

Hệ thống xử lý bụi từ các hệ thống trộn của dây 

chuyền sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, tính 

kiềm), công suất 5.000 m3/h/hệ 

2 

1.6. Các thông tin khác liên quan đến Dự án  

 Danh mục máy móc thiết bị của dự án 
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Bảng 1.12. Danh mục máy móc thiết bị của dự án  

STT Thiết bị 

Công 

suất 

điện 

(KWh) 

Công suất  

Theo ĐTM 

được duyệt 

Số 

lượng 

thực tế 

đã lắp 

đặt (xin 

cấp 

GPMT) 

Tình trạng 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ GĐ1 GĐ2 

I Thiết bị chính             

1  
Dây chuyền sản xuất pin kẽm 

mangan LR6 
40 4.500 tấn/năm 2 2 2 

Mới 100% 

2026 
Trung Quốc 

2  
Dây chuyền sản xuất pin kẽm 

mangan LR03 
40 2.500  tấn/năm 2 2 2 

2026 Trung Quốc 

3  
Dây chuyền sản xuất pin carbon 

R6 
30  5.500 tấn/năm 1 0 1 

2026 Trung Quốc 

4  
Dây chuyền sản xuất pin carbon 

R03 
30 2.000 tấn/năm 1 0 1 

2026 Trung Quốc 

5  
Dây chuyền sản xuất pin kiềm tích 

hợp cỡ lớn số 1 và số 2 
70 5.500 tấn/năm 1 0 1 

2026 Trung Quốc 

6  
Dây chuyền sản xuất pin kẽm 

mangan LR61 
40 250 tấn/năm 1 0 1 

2026 Trung Quốc 

7  Hệ thống trộn bột kiềm 80  7.488 tấn/năm 3 1 2 2026 Trung Quốc 

8  Hệ thống chuẩn bị hồ kẽm 30  7.500 tấn/năm 2 0 2 2026 Trung Quốc 

9  Hệ thống điện – dung dịch kiềm 67 7.500 tấn/năm 1 0 1 2026 Trung Quốc 

10  Hệ thống điện – dung dịch kiềm 67 7.500 tấn/năm 1 0 1 2026 Trung Quốc 
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STT Thiết bị 

Công 

suất 

điện 

(KWh) 

Công suất  

Theo ĐTM 

được duyệt 

Số 

lượng 

thực tế 

đã lắp 

đặt (xin 

cấp 

GPMT) 

Tình trạng 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ GĐ1 GĐ2 

11 Máy tráng màng dẫn điện LR6 50 
110.000.000 

cái/năm 
2 0 2 

2026 Trung Quốc 

12 Máy tráng màng dẫn điện LR03 50 
110.000.000 

cái/năm 
2 0 2 

2026 Trung Quốc 

13 
Máy hàn điểm và lắp ráp tích hợp 

LR6 
75 

110.000.000 

cái/năm 
2 2 2 

2026 Trung Quốc 

14 
Máy hàn điểm và lắp ráp tích hợp 

LR03 
75 

110.000.000 

cái/năm 
2 2 2 

2026 Trung Quốc 

15 Thiết bị trộn bột loại P 80 6.500 tấn/năm 1 0 1 2026 Trung Quốc 

16 Hệ thống điện – dung dịch loại P 67 6.500 tấn/năm   1 2026 Trung Quốc 

17 Máy lắp ráp R6 50 
220.000.000 

cái/năm 
1 0 1 

2026 Trung Quốc 

18 Máy lắp ráp R03 50 
220.000.000 

cái/năm 
1 0 1 

2026 Trung Quốc 

19 Máy dập đáy giấy R6 60 
220.000.000 

cái/năm 
1 0 1 

2026 Trung Quốc 

20 Máy dập đáy giấy R03 60 
220.000.000 

cái/năm 
1 0 1 

2026 Trung Quốc 

21 Màng dẫn điện LR20 40 70.000 cái/năm 1 0 1 2026 Trung Quốc 

22 Máy hàn điểm và lắp ráp LR20 20 7.000 cái/h 1 0 1 2026 Trung Quốc 

23 Màng dẫn điện LR14 4,5 75.000 cái/h 1 0 1 2026 Trung Quốc 
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STT Thiết bị 

Công 

suất 

điện 

(KWh) 

Công suất  

Theo ĐTM 

được duyệt 

Số 

lượng 

thực tế 

đã lắp 

đặt (xin 

cấp 

GPMT) 

Tình trạng 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ GĐ1 GĐ2 

24 Máy hàn điểm và lắp ráp LR14 20 7.000 cái/h 1 0 1 2026 Trung Quốc 

25 Màng dẫn điện 9V 4,5 75.000 cái/h 1 0 1 2026 Trung Quốc 

26 Máy hàn điểm 9V 10 7.000 cái/h 1 0 1 2026 Trung Quốc 

II Thiết bị phụ trợ        

27 
Dây chuyền dán nhãn tốc độ cao 

LR6 
10 

1.000.000.000 

cái/năm 
2 1 2 

2026 Trung Quốc 

28 
Dây chuyền dán nhãn tốc độ cao 

LR03 
10 

1.000.000.000 

cái/năm 
2 1 2 

2026 Trung Quốc 

29 

Thiết bị băng tải dạng xích + máy 

lấy khay góc vuông LR6 

(Chengda) 

4 

1.000.000.000 

cái/năm 1 1 1 

2026 Trung Quốc 

30 

Thiết bị băng tải dạng xích + máy 

lấy khay góc vuông LR03 

(Chengda) 

4 

1.000.000.000 

cái/năm 1 1 1 

2026 Trung Quốc 

31 
Thiết bị băng tải dạng xích + máy 

lấy khay LR20 (Chengda) 
4 

1.000.000.000 

cái/năm 
1 0 1 

2026 Trung Quốc 

32 
Thiết bị băng tải dạng xích + máy 

lấy khay LR14 (Chengda) 
4 

1.000.000.000 

cái/năm 
1 0 1 

2026 Trung Quốc 

33 
Thiết bị bàn xoay treo 9V 

(Chengda) 
3 

- 
1 0 1 

2026 Trung Quốc 

34 Dây chuyền dán nhãn LR20 10 - 1 0 1 2026 Trung Quốc 
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STT Thiết bị 

Công 

suất 

điện 

(KWh) 

Công suất  

Theo ĐTM 

được duyệt 

Số 

lượng 

thực tế 

đã lắp 

đặt (xin 

cấp 

GPMT) 

Tình trạng 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ GĐ1 GĐ2 

35 Máy đo điện áp LR20 10 - 1 0 1 2026 Trung Quốc 

36 Dây chuyền dán nhãn LR14 10 - 1 0 1 2026 Trung Quốc 

37 Máy đo điện áp LR14-2 10 - 1 0 1 2026 Trung Quốc 

38 Dây chuyền dán nhãn 9V 10 - 1 1 1 2026 Trung Quốc 

39 Dây chuyền lắp ráp 9V 10 - 1 1 1 2026 Trung Quốc 

40 Dây chuyền bọc màu 9V 10 - 1 1 1 2026 Trung Quốc 

41 
Máy treo và đóng vì nhựa pin 

carbon R6 
30 

220.000.000 

cái/năm 
1 1 1 

2026 Trung Quốc 

42 
Máy treo và đóng vì nhựa pin 

carbon R03 
30 

220.000.000 

cái/năm 
1 1 1 

2026 Trung Quốc 

43 
Dây chuyền bọc màu tốc độ cao 

R6 
70 

220.000.000 

cái/năm 
1 1 1 

2026 Trung Quốc 

44 
Dây chuyền bọc màu tốc độ cao 

R03 
70 

220.000.000 

cái/năm 
1 1 1 

2026 Trung Quốc 

45 Máy đóng gói co nhiệt tốc độ cao 200 
110.000.000 

cái/năm 
2 0 2 

2026 Trung Quốc 

46 Máy treo vỉ tự động 30 
110.000.000 

cái/năm 
2 0 2 

2026 Trung Quốc 

47 Máy bọc màng Nhật Bản LR6 80 
220.000.000 

cái/năm 
1 1 1 

2026 Trung Quốc 
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STT Thiết bị 

Công 

suất 

điện 

(KWh) 

Công suất  

Theo ĐTM 

được duyệt 

Số 

lượng 

thực tế 

đã lắp 

đặt (xin 

cấp 

GPMT) 

Tình trạng 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ GĐ1 GĐ2 

48 Máy bọc màng Nhật Bản LR03 80 
220.000.000 

cái/năm 
1 1 1 

2026 Trung Quốc 

49 
Thiết bị treo cao tần đa vị trí, có 

gia nhiệt trên và dưới. 
75 

220.000.000 

cái/năm 
1 0 1 

2026 Trung Quốc 

50 Máy bọc màng thông minh 40 
220.000.000 

cái/năm 
1 0 1 

2026 Trung Quốc 

51 Máy dán nhãn phẳng 30 
110.000.000 

cái/năm 
2 0 2 

2026 Trung Quốc 

52 Máy đóng gói co nhiệt tự động 250 
220.000.000 

cái/năm 
4 0 4 

2026 Trung Quốc 

53 Máy treo hộp 3,5 
220.000.000 

cái/năm 
2 0 2 

2026 Trung Quốc 

54 Máy phun mã (in date/code) 0,3 
20.000.000 

cái/năm 
7 0 7 

2026 Trung Quốc 

55 Máy quấn màng PE 0,5 
220.000.000 

cái/năm 
2 0 2 

2026 Trung Quốc 

56 Trung tâm gia công CNC 75 - 1 0 1 2026 Trung Quốc 

57 Máy phay 2 - 1 0 1 2026 Trung Quốc 

58 Máy tiện 1 - 1 0 1 2026 Trung Quốc 

59 
Máy mài mặt phẳng, máy khoan 

bàn 
2 - 2 0 2 

2026 Trung Quốc 
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STT Thiết bị 

Công 

suất 

điện 

(KWh) 

Công suất  

Theo ĐTM 

được duyệt 

Số 

lượng 

thực tế 

đã lắp 

đặt (xin 

cấp 

GPMT) 

Tình trạng 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ GĐ1 GĐ2 

60 
Kho lưu trữ cao tầng với tổng 

4.000 vị trí chứa hàng 
- - 1 1 1 

2026 Trung Quốc 

61 Xe nâng điện tầng cao - - 2 0 2 2026 Trung Quốc 

62 Xe nâng thông thường - - 4 0 4 2026 Trung Quốc 

63 Xe nâng nhỏ - - 2 0 2 2026 Trung Quốc 

64 Khay nhựa đựng pin - - 80.000 0 80.000 2026 Trung Quốc 

65 
Phòng máy nén khí và thiết bị liên 

quan 
90 - 1 0 1 

2026 Trung Quốc 

66 
Phòng phân phối điện và thiết bị 

liên quan 
- - 1 0 1 

2026 Trung Quốc 

67 
Tủ điện nguồn và hệ thống cáp 

điện 
- - 2 0 1 

2026 Trung Quốc 

68 Thiết bị điều hòa không khí - - 1 0 1 2026 Trung Quốc 

69 
Phòng máy (diện tích 50m², có 

trang bị và hoàn thiện nội thất) 
- - 1 0 1 

2026 Trung Quốc 

70 
Mạng viễn thông và hệ thống điện 

nhẹ 
- - 2 0 2 

2026 Trung Quốc 

71 
Hệ thống thông tin: ERP, MES, 

OA, QMS 
- - 2 0 2 

2026 Trung Quốc 

72 
Hệ thống AGV (xe vận chuyển tự 

động) và xe nâng điện 
- - 1 1 1 

2026 Trung Quốc 
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STT Thiết bị 

Công 

suất 

điện 

(KWh) 

Công suất  

Theo ĐTM 

được duyệt 

Số 

lượng 

thực tế 

đã lắp 

đặt (xin 

cấp 

GPMT) 

Tình trạng 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ GĐ1 GĐ2 

73 Hệ thống sản xuất nước tinh khiết 8 - 1 0 1 
Mới 100% 

2026 Trung Quốc 

74 Máy phát điện 1.000 - 1 1 1 2026 Trung Quốc 

III Công trình bảo vệ môi trường            

1  Hệ thống xử lý nước thải - 25m3/ngày.đêm 1  1 

Mới 100% 

2026 Trung Quốc 

2  

Hệ thống thu gom, xử lý bụi từ 

các hệ thống trộn của dây chuyền 

sản xuất pin kẽm mangan (pin 

khô, tính kiềm) 

-- 5.000 m3/h/hệ 

2 

(10.000 

m3/h/hệ) 

0 2 2026 Trung Quốc 

3  

Hệ thống thu gom, xử lý bụi từ 

các công đoạn sàng lọc, tạo viên, 

ép vòng của dây chuyền sản xuất 

pin kẽm mangan 

- 10.000 m3/h/hệ 2 0 2 2026 Trung Quốc 

4  

Hệ thống xử lý bụi từ các công 

đoạn trộn bột của dây chuyền sản 

xuất pin kẽm mangan (pin khô, 

carbon) 

- 5.000 m3/h/hệ   2 2026 Trung Quốc 

 (Nguồn: Công ty TNHH Mustang Battery) 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của Dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

2.1.1. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia  

 Theo Quyết định số 611/QĐ-TTG phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 

gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngày 08/07/2024 dự án phù hợp với quy 

hoạch bảo vệ môi trường quốc gia như sau: chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô 

nhiễm và suy thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn 

chặn suy giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được 

sống trong môi trường trong lành của Nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bố 

hợp lý không gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường; định hướng thiết lập các 

khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu xử lý chất thải 

tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc 

và cảnh báo môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững 

theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên 

và thân thiện với môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Hoạt động của dự án phát sinh khí thải được thu gom và xử lý không ảnh hưởng 

đến con người và môi trường xung quanh. Với việc thực hiện các biện pháp kiểm soát 

ô nhiễm, xử lý chất thải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về BVMT.  

Như vậy, dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia. 

2.1.2. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch tỉnh 

Dự án được thực hiện tại khu công nghiệp Becamex- Bình Phước nằm trong phương 

án phát triển các khu công nghiệp (kèm theo Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 

24/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 24/10/2024 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Bình Phước (cũ) 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050). 

Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp Giấy phép môi trường số 294 /GPMT- 

BTNMT ngày 08/08/2024 cấp cho Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 

Becamex - Bình Phước được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của “Khu công 

nghiệp Becamex - Bình Phước” có địa chỉ tại phường Minh Thành, phường Thành Tâm 

và phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước nay là phường Chơn 
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Thành, tỉnh Đồng Nai. Với tổng diện tích khu công nghiệp là 24.482.732 m2 (trong đó, 

Khu A diện tích 21.384.211,71m2 và Khu B diện tích 3.098.520,29m2).  

Dự án được đầu tư trong phần diện tích khu B của Khu công nghiệp Becamex - 

Bình Phước. Do vậy dự án phù hợp với quy hoạch của tỉnh Bình Phước (cũ) cũng như 

của tỉnh Đồng Nai hiện nay. 

2.1.3. Sự phù hợp của dự án với phân vùng môi trường 

Theo quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 27/02/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai về 

việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: 

Vị trí cơ sở được thực hiện tại Lô B2-X, đường D1B, khu công nghiệp Becamex – Bình 

Phước, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai là vùng bảo vệ nghiêm ngặt. 

Chủ dự án sẽ tuân thủ và áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường nhằm hạn chế 

tối đa phát thải ra môi trường và đạt được các quy chuẩn, tiêu chuẩn phát thải áp dụng 

cho vùng hạn chế phát thải. 

− Yêu cầu bảo vệ môi trường theo phân vùng đối với cơ sở: trong từng vùng bảo vệ 

môi trường phải xử lý nước thải, khí thải đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

quốc gia quy định về nước thải, khí thải tương ứng đối với từng vùng bảo vệ môi 

trường, đảm bảo không gây tác động xấu đến sự sống và phát triển bình thường của 

con người, sinh vật. 

− Về khí thải: Hiện tại Bộ TN&MT đã ban hành: QCVN 19:2024/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp ứng với các vùng bảo vệ môi trường, 

có hiệu lực từ ngày 01/07/2025. Khu vực Dự án chưa có quy hoạch phân vùng môi 

trường của đơn vị hành chính mới, do đó theo Khoản 4, Điều 2, Thông tư số 

45/2024/TT-BTNMT ngày 30/12/2024 – Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp thì dự án áp dụng cột B. 

− Về nước thải: cơ sở nằm trong KCN nên tuân theo quy định tiêu chuẩn nước thải 

của KCN Becamex - Bình Phước. 

Dự án đảm bảo thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm để hoạt động của dự án 

không phát sinh ô nhiễm vượt các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

→ Do đó, dự án phù hợp với phân vùng môi trường tỉnh Đồng Nai. 

2.1.4. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch ngành nghề và phân khu chức năng 

của KCN Becamex - Bình Phước 

Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp Giấy phép môi trường số 294 /GPMT- 

BTNMT ngày 08/08/2024 cấp cho Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 

Becamex - Bình Phước được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của “Khu công 
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nghiệp Becamex - Bình Phước” có địa chỉ tại phường Minh Thành, phường Thành Tâm 

và phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước nay là phường Chơn 

Thành, tỉnh Đồng Nai.  

 Sự phù hợp của dự án với ngành nghề thu hút đầu tư của KCN 

Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước được phép thu hút các ngành nghề như 

sau: 

Bảng 2.1. Các ngành nghề thu hút vào khu công nghiệp 

STT Ngành nghề thu hút đầu tư 
Mã ngành kinh 

tế Việt Nam 

1  Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm A01461 

2  Giết mổ gia súc, gia cầm C10101 

3  Chế biến và bảo quản thịt C10102 

4  Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt C10109 

5  Chế biến bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản C1020 

6  Sản xuất nước ép từ rau quả C10301 

7  Chế biến và bảo quản rau quả khác C10309 

8  Sản xuất dầu, mỡ động vật C10401 

9  Sản xuất dầu, bơ thực vật C10402 

10  Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa C10500 

11  Xay xát C10611 

12  Sản xuất bột thô C10612 

13  Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột C10620 

14  Sản xuất các loại bánh từ bột C10710 

15  Sản xuất đường C10720 

16  Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo C10730 

17  Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự C10740 

18  Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt C10751 

19  Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản C10752 

20  Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn khác C10759 

21  Sản xuất chè C10760 

22  Sản xuất cà phê C10770 

23  Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu C10790 

24  Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản C10800 

25  Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh C11010 
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STT Ngành nghề thu hút đầu tư 
Mã ngành kinh 

tế Việt Nam 

26  Sản xuất rượu vang C11020 

27  Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia C11030 

28  Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai C11041 

29  Sản xuất đồ uống không cồn C11042 

30  Sản xuất sợi C13110 

31  Sản xuất vải dệt thoi C13120 

32  
Hoàn thiện sản phẩm dệt (có công đoạn nhuộm hoàn thiện 

sản phẩm, không nhận gia công nhuộm) 

C13130 

33  Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác C13910 

34  Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) C13920 

35  Sản xuất thảm, chăn, đệm C13930 

36  Sản xuất các loại dây bện và lưới C13940 

37  Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu C13990 

38  May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) C14100 

39  Sản xuất sản phẩm từ da lông thú C14200 

40  Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc C14300 

41  
Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú (không 

thuộc da tươi) 

C15110 

42  
Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên 

đệm 

C15120 

43  Sản xuất giày, dép C15200 

44  Cưa, xẻ và bào gỗ C16101 

45  Bảo quản gỗ C16102 

46  Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác C16210 

47  Sản xuất đồ gỗ xây dựng C16220 

48  Sản xuất bao bì bằng gỗ C16230 

49  Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ C16291 

50  
Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết 

bện 

C16292 

51  
Sản xuất bột giấy, giấy và bìa (không sản xuất bột giấy từ 

nguyên liệu thô) 

C17010 

52  Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa C17021 

53  Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn C17022 
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STT Ngành nghề thu hút đầu tư 
Mã ngành kinh 

tế Việt Nam 

54  
Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân 

vào đâu 

C17090 

55  In ấn C18110 

56  Dịch vụ liên quan đến in C18120 

57  Sản xuất khí công nghiệp C20111 

58  Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ C20120 

59  
Sản xuất plastic nguyên sinh (sản xuất hạt nhựa nguyên 

sinh TPU, hạt nhựa bán thành phẩm TPU) 

C20131 

60  Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh C20132 

61  Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít C20221 

62  Sản xuất mỹ phẩm C20231 

63  
Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ 

sinh 

C20232 

64  Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu C20290 

65  Sản xuất thuốc các loại C21001 

66  Sản xuất hoá dược và dược liệu C21002 

67  Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su C22110 

68  Sản xuất sản phẩm khác từ cao su C22190 

69  Sản xuất bao bì từ plastic C22201 

70  Sản xuất sản phẩm khác từ plastic C22209 

71  Sản xuất thủy tinh phẳng và sản phẩm từ thủy tinh phẳng C23101 

72  Sản xuất thủy tinh rỗng và sản phẩm từ thủy tinh rỗng C23102 

73  Sản xuất sợi thủy tinh và sản phẩm từ sợi thủy tinh C23103 

74  Sản xuất thủy tinh khác và các sản phẩm từ thủy tinh C23109 

75  Sản xuất sản phẩm chịu lửa C23910 

76  Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác C23930 

77  
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và 

thạch cao 

C23950 

78  
Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa 

được phân vào đâu 

C23990 

79  
Sản xuất sắt, thép, gang (trừ luyện thép từ quặng và phế 

liệu) 

C24100 

80  Sản xuất các cấu kiện kim loại C25110 
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STT Ngành nghề thu hút đầu tư 
Mã ngành kinh 

tế Việt Nam 

81  
Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim 

loại 

C25120 

82  Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) C25130 

83  Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại C25910 

84  Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại C25920 

85  
Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông 

dụng 

C25930 

86  
Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh 

và nhà ăn 

C25991 

87  
Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được 

phân vào đâu 

C25999 

88  Sản xuất linh kiện điện tử C26100 

89  Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính C26200 

90  Sản xuất thiết bị truyền thông C26300 

91  Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng C26400 

92  
Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều 

khiển 

C26510 

93  Sản xuất đồng hồ C26520 

94  
Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện 

liệu pháp 

C26600 

95  Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học C26700 

96  Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học C26800 

97  Sản xuất mô tơ, máy phát C27101 

98  
Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển 

điện 

C27102 

99  Sản xuất pin và ắc quy C27200 

100  Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học C27310 

101  Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác C27320 

102  Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại C27330 

103  Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng C27400 

104  Sản xuất đồ điện dân dụng C27500 

105  Sản xuất thiết bị điện khác C27900 

106  
Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô 

tô và xe máy) 

C28110 
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STT Ngành nghề thu hút đầu tư 
Mã ngành kinh 

tế Việt Nam 

107  Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu C28120 

108  Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác C28130 

109  
Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 

truyền chuyển động 

C28140 

110  Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung C28150 

111  Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp C28160 

112  
Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính 

và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) 

C28170 

113  Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén C28180 

114  Sản xuất máy thông dụng khác C28190 

115  Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp C28210 

116  Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại C28220 

117  Sản xuất máy luyện kim C28230 

118  Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng C28240 

119  Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá C28250 

120  Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da C28260 

121  Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng C28291 

122  Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu C28299 

123  Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác C29100 

124  
Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và 

bán rơ moóc 

C29200 

125  
Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 

động cơ khác 

C29300 

126  Sản xuất mô tô, xe máy C30910 

127  Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật C30920 

128  
Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được 

phân vào đâu 

C30990 

129  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ C31001 

130  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại C31002 

131  Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác C31009 

132  Sản xuất nhạc cụ C32200 

133  Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao C32300 

134  Sản xuất đồ chơi, trò chơi C32400 

135  Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa C32501 
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STT Ngành nghề thu hút đầu tư 
Mã ngành kinh 

tế Việt Nam 

136  Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng C32502 

137  Sản xuất khác chưa được phân vào đâu C32900 

138  Điện mặt trời D35116 

139  Điện khác D35119 

140  Bán buôn tổng hợp G46900 

141  Kho bãi lưu giữ hàng hoá trong kho ngoại quang H52101 

142  
Kho bãi lưu giữ hàng hoá trong kho đông lạnh (trừ kho 

ngoại quang) 

H52102 

143  Kho bãi lưu giữ hàng hoá trong kho loại khác H52109 

144  Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển H52291 

145  Logistics H52292 

146  
Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân 

vào đâu 

H52299 

147  Bưu chính H53100 

148  Khách sạn I55101 

149  Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày I55102 

150  Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày I55103 

151  
Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương 

tự 

I55104 

152  Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động I5610 

153  Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở L68104 

154  
Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và 

môi giới lao động, việc làm 

N78100 

155  Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp N82110 

156  Hoạt động của các cơ sở thể thao R93110 

157  Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao R93120 

158  Hoạt động thể thao khác R93190 

159  
Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo 

chủ đề 

R93210 

160  Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu R93290 

 Sự phù hợp vị trí dự án với phân khu chức năng của KCN:  

Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước là một khu công nghiệp đa ngành, không 

có phân khu sản xuất riêng biệt theo từng ngành. 
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Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước có tổng diện tích: 24.482.732 m2, trong 

đó phần diện tích Khu A là 21.384.211,71m2; phần diện tích Khu B là 3.098.520,29 m2; 

diện tích đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường là 11.240.209,28 m2. 

Dự án nằm trong phân khu A của KCN đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi 

trường, dó đó, vị trí dự án phù hợp khi đầu tư trong KCN. 

2.2. Sự phù hợp của Dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

 Sự phù hợp của Dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường không 

khí: không thay đổi so với nội dung đã đánh giá trong báo cáo đánh giá tác động 

môi trường, chủ dự án không thực hiện đánh giá lại. 

 Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của KCN  

− Công trình xử lý nước thải 

Trong giai đoạn hoạt động: nước thải phát sinh từ Cơ sở sau khi được xử lý đạt 

QCVN 40.2011/BTNMT, cột B sẽ được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của KCN Becamex – Bình Phước. Nước thải tiếp tục được KCN xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A. 

 Nước thải phát sinh từ Nhà máy ước tính lưu lượng khoảng 15,714 m3/ngày được 

thu gom đưa về HTXLNT của cơ sở để xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40.2011/BTNMT, 

cột B, sau đó nước thải sinh hoạt đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

KCN Becamex – Bình Phước.  

Hiện nay, lượng nước thải đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

Becamex – Bình Phước đang là 300 - 1.296 m3/ngày và nước thải từ cơ sở đang được 

KCN Becamex – Bình Phước tiếp nhận nước thải ở giai đoạn hiện hữu theo hợp đồng 

thuê đất số 03/2024/HĐTLĐ ngày 25/8/2024. 

Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải → Hố thu gom → Máy tách rác tinh → Bể 

tách dầu → Bể điều hoà → Bể keo tụ → Bể tạo bông → Bể lắng bùn hoá lý → Bể 

Anoxic → Bể sinh học hiếu khí FBR → Bể lắng bùn sinh học → Bể khử trùng → 

Mương quan trắc → Nguồn tiếp nhận nước thải. 

Theo kết quả phân tích chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải 

KCN Becamex – Bình Phước cho thấy các chỉ tiêu quan trắc môi trường nước thải đầu 

ra của hệ thống xử lý nước thải của KCN đều đạt so với quy chuẩn của QCVN 

40:2011/BTNMT (cột A) (Nguồn tham khảo báo cáo công tác bảo vệ môi trường của 

KCN Becamex – Bình Phước năm 2025). 

▪ Nhận xét 

Như vậy, KCN Becamex – Bình Phước đảm bảo khả năng tiếp nhận và xử lý nước 

thải phát sinh từ cơ sở. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.2.1. Công trình thu gom, thoát nước mưa  

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng khỏi hệ thống thoát nước thải. 

▪ Mô tả hệ thống thu gom 

− Nước mưa trên mải công trình được thu gom vào các ống xối là các ống nhựa PVC 

và dẫn xuống hố ga thu nước sân đường. 

− Nước mưa mặt đường giao thông cảnh quan được thu gom bằng hệ thống hố ga và 

cống thoát nước. Dự án sử dụng hệ thống cống tròn bê tông cốt thép đường kính 

D400-D1000, độ dốc tối thiểu i=1/D. Cống thoát nước được thiết kế theo kiểu tự 

chày, bố trí các cống thoát sao cho hướng thoát về các cổng trục chính, các kễnh 

thoát nước là nhanh nhất và ngắn nhất. Vị trí các cống được bố trí chôn đưới vỉa hè 

đối với các trục đường có vỉa hè rộng 4m, hoặc dưới lòng dương đối với đường có 

vỉa hè ≤ 4m, bệ thống thu nước hai bên đường bằng các ga thu trực tiếp. Dọc theo 

tuyến cống thoát nước bố trí các giếng thăm với khoảng cách từ 25m đến 50m. 

▪ Phương thức thoát nước mưa: tự chảy 

▪ Bảng tổng hợp công trình thu gom, thoát nước mưa 

Dự án đã hoàn thành hệ thống thoát nước mưa cho giai đoạn 1 như sau: 

 Tổng hợp công trình thu gom, thoát nước mưa của dự án 

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1 Chiều dài hệ thống thu gom và thoát nước mưa m 580 

2 Hố ga cái 38 

(Nguồn: Công ty TNHH Mustang Battery ) 

▪ Tọa độ điểm đấu nối nước mưa 

02 hố ga đấu nối nước mưa nằm trên đường D1B của KCN, tọa độ vị trí đấu nối 

nước mưa (hệ tọa độ VN2000) như sau:  

+ Điểm số 1: tọa độ X(m) = 1266110; Y(m) = 542984 

+ Điểm số 2: tọa độ X(m) = 1266233; Y(m) = 542987 

▪ Hạng mục tiếp tục thực hiện sau khi có GPMT GD1: trong tương lai, dự án còn 

xây dựng thêm nhà xưởng 2 và xây dựng bổ sung hệ thống thoát nước mưa xung 

quanh xưởng này đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa GD1 

▪ Bản vẽ tổng thể hệ thống thu gom, thoát nước mưa của nhà máy đã hoàn thành 

GD1: 



     Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

 

 

Công ty TNHH Mustang Battery  61 

 

Hình 3.1: Mặt bằng thu gom và thoát nước mưa của nhà máy đã hoàn thành 

Điểm đấu nối nước 

mưa số 02 

Điểm đấu nối nước 

mưa số 01 

XƯỞNG 1 XƯỞNG 2 

(Chưa xây 

dựng) 
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3.2.2. Công trình thu gom, thoát nước thải 

▪ Nguồn phát sinh và lưu lượng nước thải 

 Các nguồn phát sinh nước thải của dự án 

STT Nguồn phát sinh nước thải 

Lưu lượng 

nước thải GD1 

m3/ngày 

Ghi chú 

1  Nguồn số 1  Nước thải sinh hoạt phát sinh 

từ hoạt động sinh hoạt của 

công nhân viên 

13,975  

Nước thải tính 

bằng 100% 

nước cấp 

2  Nguồn số 2  Nước thải sinh hoạt phát sinh 

từ nhà ăn 
0,239 

3  Nguồn số  3  Nước thải từ quá trình vệ sinh 

nhà xưởng sản xuất 
0,5 

4  Nguồn số  4  Nước thải từ hệ thống lọc  

nước tinh khiết RO 
1 

Tổng 15,714  
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▪ Sơ đồ mạng lưới thu gom nước thải  

Hình 3.2: Phương án thu gom nước thải 

▪ Công trình thu gom, thoát nước thải:  

− Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên 

sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, theo hệ thống ống HDPE D200 về xử lý tại trạm 

XLNT công suất 25 m³/ngày (24h) 

− Nguồn số 02: Nước thải từ nhà ăn, căn tin được dẫn về 01 bể tách dầu mỡ (dung tích thiết 

kế 3 m3) dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 25 m3/ngày.đêm của nhà máy trước 

khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN Becamex - Bình Phước. 

− Nguồn số 03, 04: Nước thải từ quá trình vệ sinh nhà xưởng sản xuất và nước thải từ hệ 

thống xử lý nước RO được thu gom về 01 thiết bị xử lý nước thải công suất 2 m³/ngày 

bằng phương pháp keo tụ. Nước thải sau xử lý được dẫn về trạm XLNT công suất 25 

m³/ngày để tiếp tục xử lý. 

Nước thải từ            

nhà vệ sinh 

Bể tự hoại 3 ngăn 

(05 bể, tổng dung 

tích 37 m3) 

Nước thải từ 

nhà ăn, căng tin 

Hệ thống thu 

gom nước thải 

Nước thải từ chậu 

rửa tay, nhà tắm 

công nhân 

Nước thải sản 

xuất (lau sàn nhà 

xưởng, RO) 

Bể tách dầu, mỡ 
Bể xử lý nước thải 

sản xuất, công suất 

2,0 m3/ngày (24h) 

Hệ thống thu gom nước thải của KCN Becamex -Bình Phước: Nước thải đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT Cột A với chỉ tiêu Zn, Mn, độ màu và Cột B với các 

chỉ tiêu còn lại 

 

Trạm xử lý nước thải             

công suất 25 m3/ngày.đêm  
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▪ Công trình thu gom, thoát nước thải 

 Tổng hợp công trình thu gom, thoát nước thải của dự án 

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1 
Chiều dài hệ thống thu gom  

(ống 300 – 800) 
m 388 

2 Hố ga cái 17 

▪ Điểm xả nước thải sau xử lý  

Nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN 

Becamex - Bình Phước  

− Vị trí đấu nối: 01 hố ga thu gom nước thải trên đường D1B của KCN.  

− Tọa độ điểm đấu nối nước thải:  

       X(m) = 1266150; Y(m) = 542984 (Hệ tọa độ VN200) 

− Phương thức xả thải: Tự chảy 

− Chế độ xả nước thải: Liên tục (24/24) 

▪ Sơ đồ mặt bằng hệ thống thu gom thoát nước thải của nhà máy: 
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Hình 3.3: Mặt bằng tổng thể hệ thống thu gom thoát nước thải của nhà máy 

Điểm đấu nối nước 

thải với KCN 

Bể tự hoại 8m3 

Bể tự hoại 8m3 

Bể tự hoại 4m3 

Bể tự hoại 13m3 

Bể tự hoại 4m3 

Bể tách mỡ 3m3 

HTXLNT  

công suất 25 

m3/ngày.đêm 
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3.1.3. Xử lý nước thải 

 Nước thải sinh hoạt 

▪ Bể tự hoại 

Nước thải sinh hoạt từ khu nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn đặt 

ngầm ngay phía dưới các khu vệ sinh để xử lý. 

Bể tự hoại là một bể trên mặt có hình chữ nhật, với thời gian lưu nước 3 – 6 ngày, 

90% - 92% các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể, qua một thời gian cặn sẽ phân hủy kỵ 

khí trong ngăn lắng, sau đó nước thải qua ngăn lọc và thoát ra ngoài qua ống dẫn. Trong 

ngăn lọc có chứa vật liệu lọc là đá 4x6 phía dưới, phía trên là đá 1x2. Trong mỗi bể đều 

có lỗ thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong quá trình lên men kỵ khí và tác 

dụng thứ hai của ống này là dùng để thông các ống đầu vào và ống đầu ra khi bị ngẹt. 

Cấu tạo bể tự hoại như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4: Cấu tạo của bể tự hoại 

Sau khi qua bể tự hoại, nồng độ các chất hữu cơ còn lại trong nước thải khoảng 

30% - 40%, riêng các chất lơ lửng hầu như được giữ lại hoàn toàn. Bùn trong bể tự hoại 

định kỳ được bơm hút và hợp đồng xử lý đúng quy định. Sau khi qua bể tự hoại, lượng 

nước thải sẽ được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN. 

Nhà máy đã xây dựng 05 bể tự hoại với dung tích như sau: 

 Thông số kỹ thuật của bể tự hoại 

Công trình Số lượng (bể) Thể tích bể (m3) 

Bể tự hoại tại nhà văn phòng 1 13 

Bể tự hoại tại nhà bảo vệ 01 1 4 

Bể tự hoại tại nhà bảo vệ 01 1 4 

Bể tự hoại tại nhà xưởng 01 2 16 

Tổng 5 37 
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▪ Bể tách dầu mỡ  

Dự án có 1 nhà ăn có trang bị bể tách dầu mỡ, dung tích 3 m3 để xử lý sơ bộ nước 

thải nhà ăn 

Giai đoạn 1 dự án không có nấu ăn tại chỗ, do vậy nước thải từ nhà ăn chủ yếu là 

nước rửa tay của nhân viên trước và sau khi ăn. 

Nguyên lý hoạt động của bể tách mỡ: bể gồm 2 ngăn tách mỡ và lắng cặn. Nước 

thải tràn vào ngăn thứ nhất được lưu trong khoảng thời gian nhất định để lắng bớt cặn 

rắn có trong nước thải, váng mỡ trên bề mặt tràn vào máng thu mỡ. Nước trong theo 

cửa thoát nước ở thân bể tràn vào ngăn thứ 2, tại đây váng mỡ và dầu mỡ còn sót lại 

trong nước thải sẽ được tách vào máng thu thứ 2. Nước thải sau khi xử lý bằng bể tách 

dầu mỡ chảy vào hệ thống thu gom về hệ thống XLNT tập trung của nhà máy. 

 Hệ thống xử lý nước thải sản xuất  

− Chức năng: xử lý nước thải vệ sinh nhà xưởng và nước từ hệ thống lọc nước RO 

thải 

− Quy mô công suất: 2 m3/ngày.đêm 

− Công nghệ xử lý:  

Chủ dự án đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải có quy trình như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5: Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 2 m3/ngày.đêm 

❖ Thuyết minh  

Nước thải từ quá trình vệ sinh nhà xưởng sản xuất với lưu lượng khoảng 0,5 

m³/ngày (24h) và nước thải từ hệ thống lọc  nước tinh khiết RO với lưu lượng khoảng 

Bể lắng 2 

Nước thải từ quá trình vệ sinh nhà xưởng sản xuất và nước 

từ hệ thống xử lý nước RO thải 

Bể phản ứng 

phản ứng 

Bể lắng 1 

Bể nước sau xử lý 

Trạm XLNT tập trung 

PAC, PAM 
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1 m³/ngày (24h) được dẫn về bể phản ứng. Tại đây nước thải được bổ sung hóa chất 

keo tụ (Polychlorua Nhôm-PAC) và hóa chất trợ keo tụ (Polyvinyl Amide-PAM). Nước 

sau đó được đi qua 2 bể lắng. Nước được xử lý hàm lượng Mn, Zn đạt tiêu chuẩn được 

chửa vào ngăn nước sau xử lý và được dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của dự án 

để tiếp tục xử lý.  

Nhu cầu sử dụng hóa chất: PAC 0,5kg/ngày; PAM 50 gram/ngày.  

❖ Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải đã lắp đặt 

 

Hình 3.6: Hệ thống xử lý nước thải sản xuất, công suất 2 m3/ngày đã được lắp đặt 

của dự án 
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Hình 3.7: Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 25 m3/ngày.đêm 

▪ Thuyết minh hệ thống: 

Nước thải phát sinh từ 02 nguồn chính (nước thải sinh hoạt sau xử lý và nước thải 

sản xuất sau xử lý) được xử lý sơ bộ trước khi dẫn về bể điều hòa. Nước thải từ các khu 

vệ sinh được xử lý qua bể tự hoại, nước thải từ khu căng tin được xử lý qua bể tách mỡ, 

nước thải sản xuất được xử lý qua bể keo tụ trước khi chảy về bể điều hòa, Bể điều hoà 

có vai trò điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, tránh hiện tượng quá tải cũng như 

vượt tải gây ảnh hưởng tới các công trình xử lý phía sau. 

Công nghệ xử lý sinh học nước thải sinh hoạt được đề xuất là công nghệ SBR 

(Sequencing Batch Reactor – Bể phản ứng sinh học xử lý theo mê) Bể SBR hoạt động 

theo 5 pha: 

− Pha làm đầy: Dòng nước thải được đưa vào bể trong suốt thời gian diễn ra pha làm 

đầy. Trong bể phản ứng hoạt động theo mè, quá trình làm đầy có thể thay được cài 

đặt xen lẫn giữa việc bơm nước thải vào và hòa trộn thiếu khí. Nước thải được đảo 

Nước thải sinh hoạt 

sau xử lý sơ bộ 

 

Hóa chất  

khử trùng 

Khí 

Bể SBR 

Bể Selector 

BỂ CHỨA BÙN 

Nước thải ra đạt  

Cột B - QCVN 40:2011/BTNMT, riêng chỉ tiêu Độ màu, Zn, Mn cột A  

Dinh dưỡng 

Bể khử trùng 

Khí 

Nước thải sản xuất 

sau xử lý sơ bộ 

Hệ thống thu gom 

Bể điều hòa 

Hệ thống thu gom nước thải của KCN 

Becamex – Bình Phước 
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trộn cơ học trong điều kiện thiếu khí trong suốt quá trình nạp đầy nước thải. 

− Pha phản ứng, thổi khí: Tạo phản ứng sinh hóa giữa nước thải và bùn hoạt tính bằng 

sục khí hay làm thoáng bề mặt để cấp ôxy vào nước và khuấy trộn đều hỗn hợp. 

Thời gian làm thoáng phụ thuộc vào chất lượng nước thải, thường từ 2-3h. Trong 

pha phản ứng, quá trình nitrat hóa có thể thực hiện, chuyển Nitơ từ dạng N-NH4
+ 

sang N-NO2 và nhanh chóng chuyển sang dạng N-NO3
-. Chủng vi sinh vật chính 

trong quá trình xử lý này là Nítrosomonas và Nitrobacter theo các phương trình phản 

ứng sau: 

BOD (COD) + O2 + Vi khuẩn tự dưỡng → Sĩnh khối + CO2↑ + H2O  

N-NH3
+ + O2 + NitroS, NitroB→ Sình khối + NO2- + NO3 + H2O 

− Pha lắng: Lắng bùn dư trong nước nước thải. Quá trình diễn ra trong môi trường 

tĩnh, hiệu quả thủy lực của bể đạt 100%. Thời gian lắng trong và cô đặc bùn thường 

kết thúc sớm hơn 2 giờ. Một phần của qúa trình khử Nitrat cũng xảy ra trong giai 

đoạn này. 

− Pha rút nước: Khoảng 0.5 giờ. Nước thải từ sau quá trình lắng của bể SBR được dẫn 

sang bể khử trùng để chuẩn bị cho quá trình loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh. Nước 

thải sau khử trùng đã đạt yêu cầu về chất lượng nước được phép xả thải. Bùn hoạt 

tính được định kì xả về bể chứa bùn để đảm bảo hiệu suất làm việc. 

− Pha chờ: Chờ đợi để nạp mẻ mới, thời gian chờ đợi phụ thuộc vào thời gian vận 

hành 4 quy trình trên và vào số lượng bể, thứ tự nạp nước nguồn vào bể. 

Hiệu quả xử lý nước thải: ≥ 90% các chất ô nhiễm có trong nước thải dầu vào. 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) với chỉ tiêu: pH, BOD5, 

TSS, COD, Amoni, tổng N, tổng P, coliform, tổng dầu mỡ khoáng và đạt QCVN 

40:2011/BTNMT (cột A) với chỉ tiêu Độ màu, Zn, Mn trước khi đấu nối vào hệ thống 

thu gom nước thải của KCN Becamex - Bình Phước. 

❖ Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải đã lắp đặt 

 

Hình 3.8: Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải đã lắp đặt 
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 Kích thước cụm bể xử lý của hệ thống XLNT 

STT Mô tả Kích thước 

(m) 

Số lượng Thể tích (m3) 

1 Bể điều hòa 3,0 x 2,0 1 9,4 

2 Bể Selector 1,0 x 2,0 1 3,1 

3 Bể SBR 4,2 x 2,0 1 13,2 

4 Bể khử trùng 0,8 x 2,0 1 2,5 

− Quy chuẩn nước thải sau xử lý: Tiêu chuẩn tiếp nhận đấu nối nước thải của KCN 

Becamex - Bình Phước (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B). Riêng chỉ tiêu Độ màu, 

Zn, Mn đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom 

nước thải của KCN Becamex – Bình Phước. 

− Chế độ vận hành: 24 giờ/ngày 

− Hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải: Dinh dưỡng, hóa chất khử trùng 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

3.2.1. Nguồn phát sinh khí thải  

Dự án đã lắp đặt hoàn thiện toàn bộ các công trình xử lý bụi, khí thải cho các nguồn 

thải theo DTM đã duyệt, cụ thể : 

 Nguồn phát sinh khí thải và công trình xử lý 

STT 

Nguồn phát sinh khí thải Công trình đã           

hoàn thành 

Dòng 

thải xin 

cấp 

phép 
Hệ 

thống 

xử lý 

Công suất 

(m3/h) 

I Nguồn phát sinh bụi, khí thải được thu gom xử lý 

1  
Nguồn 

số  
01  

Bụi từ công đoạn trộn 

bột của dây chuyền sản 

xuất pin kẽm mangan 

(pin khô, tính kiềm) số 

01 
HTXL 

số 01 và 

02 

 

5.000 

m3/h/hệ (*) 

2 Dòng 

thải 

2  
Nguồn 

số  
02  

Bụi từ công đoạn trộn 

bột của dây chuyền sản 

xuất pin kẽm mangan 

(pin khô, tính kiềm) số 

02 

3  
Nguồn 

số  
03  

Bụi từ công đoạn sàng 

lọc, tạo viên, ép vòng của 

dây chuyền sản xuất pin 

HTXL 

số 03 và 

04 

10.000 

m3/h/hệ 

2 ống 

thải 
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STT 

Nguồn phát sinh khí thải Công trình đã           

hoàn thành 

Dòng 

thải xin 

cấp 

phép 
Hệ 

thống 

xử lý 

Công suất 

(m3/h) 

kẽm mangan (pin khô, 

tính kiềm) số 01 

4  
Nguồn 

số 
04  

bụi từ công đoạn sàng 

lọc, tạo viên, ép vòng của 

dây chuyền sản xuất pin 

kẽm mangan (pin khô, 

tính kiềm) số 02 

5  
Nguồn 

số  
05  

Bụi từ công đoạn trộn 

bột của dây chuyền sản 

xuất pin kẽm mangan 

(pin khô, loại carbon) số 

01 HTXL 

số 05 và 

06 

5.000 

m3/h/hệ 

2 ống 

thải 

6  
Nguồn 

số  
06  

Bụi từ công đoạn trộn 

bột của dây chuyền sản 

xuất pin kẽm mangan 

(pin khô, loại carbon) số 

02 

Tổng I 6 hệ 

thống 
40.000 m3/h 

6 dòng 

thải 

(*) ĐTM xin cấp phép 02 hệ thống, công suất 10.000 m3/h/hệ. Tuy nhiên hiện tại 

giai đoạn 1, nhà máy lắp đặt và xin cấp phép GPMT là 02 hệ thống, công suất 5.000 

m3/h/hệ. Phần phân tích, đánh giá cụ thể sẽ được trình bày ở mục 3.9 bên dưới. 

3.2.2. Công trình thu gom, xử lý khí thải 

▪ Sơ đồ công nghệ xử lý 

Quá trình sản xuất của dự án chủ yếu phát sinh bụi, không phát sinh các loại khí 

thải độc hại. Dự án đầu tư lắp đặt các hệ thống thu gom và xử lý bụi túi vải. 

Công nghệ xử lý khí thải chung của cả 6 hệ thống xử lý như sau: 
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Hình 3.9: Quy trình công nghệ xử lý bụi các hệ thống của dự án 

Thuyết minh quy trình: 

Các công đoạn sản xuất được thực hiện tự động và khép kín. Dưới tác dụng của 

quạt hút, khí thải chứa bụi được thu gom vào các ống nhánh thu bụi kích thước D200, 

sau đó theo hệ thống thu gom kích thước D250 về xử lý tại thiết bị lọc bụi túi vải kiểu 

xung. Bộ lọc bụi túi vải có thể xử lý được các hạt bụi có kích thước nhỏ đến 0,3 µm. 

Khí thải sau xửlý là khí sạch được thoát ra môi trường qua các ống thoát khí thải (ống 

thoát khí thải đường kính D600 đối với hệ thống công suất 10.000Nm³/h và ống thoát 

khí thải đường kính D350 đối với hệ thống công suất 5.000m³/h). 

Thời gian thay thế túi lọc bụi là 4.320 – 8.640 giờ. Dự án sẽ lập kế hoạch bảo dưỡng, 

thay thế định kỳ lọc túi vải đảm bảo hệ thống xử lý hoạt động hiệu quả. Chủ dự án ưu 

tiên lựa chọn sử dụng lọc bụi có nguồn gốc xuất xứ (CO/CQ) thuộc G7 hoặc tương 

dương. 

▪ Chế độ vận hành: tự động, liên tục 

▪ Vật liệu, hóa chất sử dụng: Túi vải 

▪ Yêu cầu về quy chuẩn khí thải sau xử lý:  

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp. 

▪ Phương thức xả thải: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống thải, 

xả thải liên tục. 

Vị trí phát sinh bụi 

Chụp hút 

Lọc bụi túi vải 

Quạt hút 

Ống thải 

Thải ra môi trường 

Đạt QCVN 19:2024/BTNMT, cột B 

Thu gom xử 

lý như CTNH 
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▪ Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý  

 Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn bột của dây 

chuyền sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) 

STT Thiết bị Thông số kỹ thuật 

Hệ 

thống 01 

Hệ 

thống 

02 

1  

Ống thu 

gom khí 

thải 

- 6 chụp hút D90; đường kính ống dẫn khí 

D114-D400 mm;  

- Tổng chiều dài khoảng 120 m 

1 bộ 1 bộ 

2  
Máy hút 

bụi 

- Kích thước: D×H=1.911×8.071 (mm); 

- Số lượng túi lọc: 61 cái. 

- Thông số túi lọc: D×H=120×2.500 (mm); 

1 bộ 1 bộ 

3  Quạt hút 

- Lưu lượng: 5.000 (Nm³/h)/thiết bị; 

- Công suất động cơ quạt 55kW, điều khiển 

biến tần. 

1 bộ 1 bộ 

4  Ống thải 
- Đường kính ống thải: D=500 (mm); 

- Chiều cao ống thải: H=4.000 (mm) 

1 ống 1 ống 

 
 

Hình 3.10: HTXL bụi từ công đoạn trộn bột của dây chuyền sản xuất pin kẽm mangan 

(pin khô, tính kiềm)đã lắp đặt tại nhà máy  

 Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi từ công đoạn sàng lọc, tạo 

viên, ép vòng của dây chuyền sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) 

STT Thiết bị Thông số kỹ thuật 

Hệ 

thống 03 

Hệ 

thống 

04 

1  

Ống thu 

gom khí 

thải 

- 05 chụp hút D90mm; 06 chụp hút 

D49mm; đường kính ống dẫn khí D140-

D400 mm;  

1 bộ 1 bộ 
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- Tổng chiều dài khoảng 120 m 

2  
Máy hút 

bụi 

- Kích thước: D×H=1.760×5.600 (mm) 

- Số lượng túi lọc: 96 chiếc; 

- Thông số túi lọc: D×H=149×3.000 (mm); 

1 bộ 1 bộ 

3  Quạt hút 

- Lưu lượng: 10.000 (Nm³/h/thiết bị); 

- Công suất động cơ quạt 30kW, điều khiển 

biến tần. 

1 bộ 1 bộ 

4  Ống thải 
- Đường kính ống thải: D=600mm, 

- Chiều cao ống thải: H=3.900 (mm) 

1 ống 1 ống 

 

  

Hình 3.11: HTXL bụi từ công đoạn sàng lọc, tạo viên, ép vòng của dây chuyền sản 

xuất pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) đã lắp đặt tại nhà máy  

 Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi từ từ công đoạn trộn bột của 

dây chuyền sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, loại carbon) 

STT Thiết bị Thông số kỹ thuật 

Hệ 

thống 05 

Hệ 

thống 

06 

1  

Ống thu 

gom khí 

thải 

- 08 chụp hút D90mm; đường kính ống dẫn 

khí D140-D400 mm;  

- Tổng chiều dài khoảng 50 m 

1 bộ 1 bộ 
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STT Thiết bị Thông số kỹ thuật 

Hệ 

thống 05 

Hệ 

thống 

06 

2  
Máy hút 

bụi 

- Kích thước: D×H=1.000×3.900 (mm); 

- Số lượng túi lọc: 19 chiếc; 

- Thông số túi lọc: D×H=120×2.500 (mm); 

1 bộ 1 bộ 

3  Quạt hút 

- Lưu lượng: 5.000 (Nm³/h/thiết bị); 

- Công suất động cơ quạt 5,5kW, điều 

khiển biến tần. 

1 bộ 1 bộ 

4  Ống thải 
- Đường kính ống thải: D=300 (mm); 

- Chiều cao ống thải: H=4.320 (mm); 

1 ống 1 ống 

 

Hình 3.12: HTXL bụi từ công đoạn sàng lọc, tạo viên, ép vòng của dây chuyền sản 

xuất pin kẽm mangan (pin khô, loại carbon) đã lắp đặt tại nhà  

 Quy trình vận hành hệ thống xử lý khí thải 

 

Hình 3.13: Quy trình vận hành cho hệ thống xử lý khí thải 

Để vận hành hệ thống, công nhân thực hiện các bước sau:  
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− Mở tủ điều khiển, mở cầu dao tổng 

− Nhấn nút Start để khởi động hệ thống. 

− Kiểm tra các quạt hút có hoạt động bình thường hay không. 

− Khi hệ thống đi vào vận hành ổn định, người vận hành cần thực hiện công việc sau:  

+ Đối với thiết bị cơ khí: thường xuyên kiểm tra tình trạng máy khi hoạt động như: 

bôi trơn tại vị trí bạc đạc đạn và âm thanh lạ tại vị trí đặt quạt hút. 

+ Thay túi lọc bụi bằng túi vải để đảm bảo hiệu quả xử lý.  

− Ghi chép nhật ký vận hành đầy đủ. 

− Trường hợp phát hiện sự cố, cần kịp thời ngừng hoạt động của thiết bị và sửa chữa 

khắc phục. Tuyệt đối không tiếp tục vận hành làm tăng mức độ hư hỏng và nguy cơ 

xảy ra cháy nổ. Liên hệ ngay với đơn vị thiết kế, lắp đặt hệ thống trong mọi trường 

hợp cần cải tạo sửa chữa hoặc thay đổi thiết bị trên hệ thống. 

− Khi hệ thống không hoạt động nữa tắt hệ thống và cắt nguồn điện. 

▪ Vị trí xả thải  

− Ống thải tại Hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn bột của dây chuyền sản xuất pin 

kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) số 01 – công suất 5.000 m3/h:   

+ Tọa độ: X= 1 266 228; Y = 542 924 

− Ống thải tại Hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn bột của dây chuyền sản xuất pin 

kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) số 02– công suất 5.000 m3/h 

+ Tọa độ: X= 1 266 233;  Y = 542 934 

− Ống thải tại Hệ thống xử lý bụi từ công đoạn sàng lọc, tạo viên, ép vòng của dây 

chuyền sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) số 01– công suất 10.000 m3/h 

+ Tọa độ: X=1 266 227; Y = 542 927 

− Ống thải tại Hệ thống xử lý bụi từ công đoạn sàng lọc, tạo viên, ép vòng của dây 

chuyền sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) số 02– công suất 10.000 m3/h 

+ Tọa độ: X= 1 266 231; Y = 542 938 

− Ống thải tại Hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn bột của dây chuyền sản xuất pin 

kẽm mangan (pin khô, loại carbon) số 01– công suất 5.000 m3/h 

+ Tọa độ: X= 1 266 238; Y = 542 867 

− Ống thải tại Hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn bột của dây chuyền sản xuất pin 

kẽm mangan (pin khô, loại carbon) số 01– công suất 5.000 m3/h 

+ Tọa độ: X= 1 266 242; Y = 542 866 

(Theo hệ tọa độ VN2000; kinh tuyến trục 106o15’; múi chiếu 3o). 
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▪ Phương thức xả thải 

Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua ống thải, xả thải liên tục (theo 

thời gian hoạt động sản xuất). 

3.2.3. Các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác  

 Biện pháp xử lý bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển 

Để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng ảnh hưởng của các phương tiện ra vào dự 

án Chủ dự án đã và sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

− Đường nội bộ và sân bãi được bê tông hóa. 

− Các xe yêu cầu đi chậm, không bóp còi, nẹt ga, hạn chế phương tiện vào khu vực 

dự án, ngoại trừ xe xuất nhập nguyên liệu và thành phẩm. 

− Đối với xe hai bánh: gửi vào bãi xe. 

− Không nổ máy xe trong lúc chờ bốc dỡ hàng. 

− Xe vận chuyển phải được che phủ kín. 

− Kiểm tra chất lượng, bảo trì bảo dưỡng thường xuyên các phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu và thành phẩm. 

− Bố trí đường ra và vào rộng để xe không bị kẹt tại cổng vào, gây tập trung xe làm 

gia tăng nồng độ ô nhiễm. 

− Bố trí kế hoạch vận chuyển hợp lý, hạn chế tập trung phương tiện tại dự án. 

− Trồng cây xanh trong khuôn viên với diện tích cây xanh tối thiểu 20% tổng diện tích 

dự án. Cây xanh giúp hấp phụ một phần các chất ô nhiễm trong môi trường không 

khí và cải thiện môi trường vi khí hậu, giúp không khí khu vực dự án trong lành 

hơn. 

 Biện pháp giảm thiểu mùi từ các nguồn phân tán 

Để giảm thiểu mùi phát sinh trong quá trình lưu trữ chất thải, hệ thống thoát nước, 

bể tự hoại của toàn dự án Công ty thực hiện các biện pháp sau: 

− Hệ thống thoát nước thải sẽ được xây dựng kín và ngầm dưới đất nên hạn chế hiện 

tượng phát sinh mùi. Tuy nhiên, để hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố có thể xảy 

ra, Chủ dự án sẽ thường xuyên kiểm tra và định kỳ nạo vét lượng bùn trong cống. 

− Thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện và sửa chữa kịp thời các chỗ bị rò rỉ, tránh 

khí thoát ra môi trường gây mùi hôi.  

− Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh sau khi thu gom sẽ được lưu chứa cẩn thận trong 

các thùng chứa có nắp đậy kín.  

− Thường xuyên vệ sinh, quét dọn khu tập kết rác mỗi ngày, không để vương vãi rác 
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ra ngoài.  

− Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom đúng thời gian để hạn chế quá trình 

phân hủy các hợp chất hữu cơ trong khi lưu trữ. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

Nhà máy thực hiện biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường và nguy hại 

theo đúng quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 được sửa đổi, 

bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025, Thông tư 

số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16 tháng 6 năm 2025 và Thông tư số 09/2026/TT-

BNNMT ngày 29 tháng 01 năm 2026.  

3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt  

▪ Nguồn phát sinh:  

Trong quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy bao gồm: 

thức ăn thừa, bao bì, túi nilon, vỏ hộp, các chất hữu cơ dễ phân hủy. 

▪ Khối lượng phát sinh:  

 Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh (giai đoạn 1) 

STT Nội dung Khối lượng 

1  Số lượng công nhân viên 239 người 

2  Định mức  0,8 kg/người/ngày  

(Theo Thông tư số 01/2021/TT-

BXD ngày 19/5/2021). 

3  Lượng CTR sinh hoạt  191,2 kg/ngày 

▪ Phương án thu gom, xử lý:  

Dư án sẽ thực hiện phân loại CTR sinh hoạt tại nguồn thành 03 nhóm gồm: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt có khả năng tái chế, tái sử dụng 

+ Chất thải thực phẩm, chất hữu cơ dễ phân hủy 

+ Chất thải sinh hoạt khác 

− Thiết bị thu gom: 

+ Bố trí 03 thùng rác loại 40 lít được dán nhãn theo đúng quy định để chứa 03 loại 

chất thải: chất thải rắn sinh hoạt có khả năng tái chế, tái sử dụng; chất thải thực phẩm, 

chất hữu cơ dễ phân hủy; chất thải sinh hoạt khác và đặt khu vực nhà xưởng. 

+ Bố trí 03 thùng rác loại 40 lít được dán nhãn theo đúng quy định để chứa 03 loại 

chất thải: chất thải rắn sinh hoạt có khả năng tái chế, tái sử dụng; chất thải thực phẩm, 

chất hữu cơ dễ phân hủy; chất thải sinh hoạt khác và đặt khu vực văn phòng, nhà ăn và 

nhà vệ sinh. 
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+ Hàng ngày, công nhân vệ sinh sẽ tập trung chất thải rắn sinh hoạt về 03 thùng 

chứa chất thải loại 120 -240 lít tại khu vực tập trung chất thải rắn sinh hoạt để đơn vị 

chức năng tới thu gom. 

▪ Công trình lưu giữ 

− Diện tích khu lưu chứa: 10 m2. 

− Thiết kế, cấu tạo khu vực lưu chứa: Tường bao, có mái che, sàn bằng bê tông chống 

thấm. 

▪ Chuyển giao xử lý 

Chủ dự án ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt với Công 

ty TNHH Môi trường Nguyên Dũng (Hợp đồng số 01042024./HĐ-KT/ND-MB ngày 

01/4/2025). 

3.3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

▪ Khối lượng phát sinh:  

CTR công nghiệp thông thường phát sinh tại nhà máy được thể hiện tại bảng sau 

(tổng hợp theo cân bằng vật chất đã trình bày tại Chương 1): 

 Khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh 

STT Tên chất thải nguy hại 

Trạng 

thái tồn 

tại  

Mã CTNH 

Khối lượng 

theo ĐTM 

(kg/năm) 

1  
Giấy và bao bì giấy các tông 

thải bỏ 
Rắn 18 01 05 4.800 

2  

Bao bì nhựa (đã chứa chất 

thải ra không phải CTNH) 

thải 

Rắn 18 01 06 1.200 

3  Nhựa thải Rắn 03 02 10 2.700 

4  
Kim loại và hợp kim các 

loại không lẫn với CTNH 
Rắn 

11 04 00 
10.800 

5  

Lõi lọc, vật liệu lọc thải từ 

hệ thống sản xuất nước tinh 

khiết RO 

Rắn 19 12 11 300 

Tổng  19.800 

▪ Phương án thu gom, xử lý: 

−   Biện pháp thu gom: 

Chất thải/phế liệu không nguy hại được dự án phân loại tại nguồn và được chứa 

trong các thùng chứa hoặc xếp gọn trong nhà xưởng. Dự án có công nhân phụ trách 
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chuyển chất thải từ các vị trí tập trung trong nhà xưởng về nhà chứa chất thải thông 

thường. 

Trang bị các thùng nhựa hoặc bao bì để chứa các loại chất thải rắn công nghiệp 

thông thường phát sinh. 

− Khu vực lưu chứa: 

+ Diện tích kho lưu chứa: 68 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: tường bao quanh, có mái che, sàn bằng 

bê tông chống thấm. 

▪ Chuyển giao xử lý  

Công ty đã ký hợp đồng với Công ty Môi trường Bá Phát để thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp thông thường (Hợp đồng số 

BP01/03/2026/HHĐXLXTNNHH ký ngày 11/03/2026). 

Công ty Môi trường Bá Phát được cấp Giấy phép môi trường cho “Nhà máy xử lý 

chất thải Bá Phát”, quy mô: nhóm hệ thống, thiết bị sơ chế, xử lý, tái chế chất thải nguy 

hại (CTNH) và nhóm hệ thống, thiết bị sơ chế, xử lý, tái chế chất thải rắn công nghiệp 

thông thường và chất thải rắn sinh hoạt số 579/GPMT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường (cấp lần đầu) ngày 29/12/2025. 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

▪ Khối lượng phát sinh:  

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án như sau: 

 Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh  

STT Tên chất thải nguy hại 

Trạng 

thái tồn 

tại  

Mã CTNH 

Khối lượng 

theo ĐTM 

(Tấn/tháng) 

Nguồn phát 

sinh 

6  
Thùng và bao bì chứa 

hóa chất thải 
Rắn 

18 01 01 

18 01 02 

18 01 03 

0,27 Sản xuất 

7  

Dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn gốc khoáng 

thải 

Lỏng 17 02 02 0,12 

Sản xuất 

Bảo dưỡng 

máy móc, 

thiết bị 

8  Dầu thải chống gỉ Lỏng 17 04 06 0,18 Sản xuất 

9  
Dầu kẻ vạch thải, dầu 

parafin thải 
Lỏng 

17 07 01 
0,24 Sản xuất 

10  
Dầu truyền nhiệt gốc 

khoáng thải 
Lỏng 

17 03 03 
0,3 Sản xuất 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

Công ty TNHH Mustang Battery  82 

STT Tên chất thải nguy hại 

Trạng 

thái tồn 

tại  

Mã CTNH 

Khối lượng 

theo ĐTM 

(Tấn/tháng) 

Nguồn phát 

sinh 

11  Bùn thải từ hệ thống 

XLNT sản xuất 
Bùn 

03 07 08 
0,06 

Hệ thống xử 

lý nước thải 

12  Bụi từ hệ thống thu 

gom, xử lý bụi 
Rắn 

05 09 02 
0,06 

Hệ thống xử 

lý khí thải 

13  Pin lỗi Rắn 19 06 05 0,3 Sản xuất 

14  
Giẻ lau keo, giẻ lau, 

găng tay dính dầu, hóa 

chất 

Rắn 18 02 01 

0,3 

Sản xuất 

Bảo dưỡng 

máy móc, 

thiết bị 

15  
Túi lọc bụi mài 

Rắn 20 01 22 
0,24 

Hệ thống xử 

lý khí thải 

16  Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 0,06 
Sinh hoạt của 

người lao 

động 

17  Linh kiện điện tử thải Rắn 16 01 13 0,03 

18  Pin, ắc quy thải từ hoạt 

động sinh hoạt 

Rắn 16 01 12 
0,03 

Tổng  2,22  

▪ Phương án thu gom, xử lý: 

CTNH được thu gom và chứa trong các thùng chứa riêng cho từng loại, lưu trữ tại 

nhà kho chứa CTNH.  

Hình thức thu gom:  

− Công trình lưu trữ:  

+ Xây dựng nhà kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 75 m2. 

+ Trong nhà chứa trang bị các thùng chứa CTNH tương ứng với các loại CTNH 

phát sinh. Tất cả các thùng lưu trữ CTNH là loại thùng nhựa chuyên dụng, đảm bảo 

không rò rỉ, các thùng đều có nắp đậy, có dán nhãn ghi tên từng loại chất thải và biển 

báo nguy hiểm tùy tính chất của chất thải. 

+ Nhà chứa CTNH có kết cấu như sau: nhà chứa đặt ở khu vực cao ráo, có nền bê 

tông chống thấm, có gờ chống tràn chất thải ra ngoài, có mái che, có cửa khóa và biển 

báo ghi rõ Khu vực lưu chứa CTNH. 

▪ Chuyển giao xử lý  

− Công ty đã ký hợp đồng với Công ty Môi trường Bá Phát để thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp thông thường (Hợp đồng số 

BP01/03/2026/HHĐXLXTNNHH ký ngày 11/03/2026). 
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3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

3.5.1. Đối với tiếng ồn do phương tiện giao thông  

− Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 5km/h, không bóp còi. 

− Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng 

kỹ thuật tốt. 

− Ngoài các xe chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm và thu gom chất thải, các loại 

phương tiện đều phải gửi ngoài bãi xe. 

3.5.2. Đối với tiếng ồn, rung động trong sản xuất 

− Thiết kế nhà xưởng cao thông thoáng, tạo môi trường làm việc rộng rãi. 

− Lựa chọn thiết bị hiện đại, chất lượng cao, độ ồn thấp. 

− Các máy móc được lắp đặt chắc chắn trên bệ máy bằng BTCT. 

− Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị. Thông thường chu kỳ bảo 

dưỡng đối với thiết bị mới là 4 – 6 tháng/lần. 

− Nhắc nhở nhân viên bốc dỡ và nhân viên vận hành xe nâng lái xe êm, bốc dỡ nhẹ 

nhàng, hạn chế tiếng ồn. 

3.6. Phương pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố chất thải trong quá trình vận 

hành thử nghiệm, vận hành chính thức  

 Trách nhiệm của chủ dự án trong trong việc phòng ngừa ứng phố sự cố chất thải 

− Chủ dự án sẽ ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố chất thải của 

dự án và đồng thời thông báo đến Ủy ban nhân dân phường/xã về nguy cơ sự cố 

chất thải và biện pháp ứng phó sự cố chất thải để thông tin cho tổ chức, cá nhân, 

cộng đồng dân cư xung quanh (Theo khoản 4 Điều 124 và khoản 2 Điều 129 của 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020) 

− Chủ dự án có trách nhiệm công khai kế hoạch ứng phó sự cố chất thải của dự án và 

gửi kế hoạch ứng phó sự cố chất thải đến ủy ban nhân dân phường/xã và Ban chỉ 

huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (theo khoản 3 điều 110, Nghị định 

08/2022/NĐ-CP) 

− Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó, chủ dự án phải kịp thời báo cáo Ủy 

ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự cố và Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn cấp huyện để phối hợp ứng phó theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 

125 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

 Tổ chức ứng phó sự cố chất thải trong phạm vi dự án 

Dự án  thành lập một tổ chức ứng phó sự cố chất thải bộ phận môi trường – an toàn 

lao động gồm 5 người: 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

Công ty TNHH Mustang Battery  84 

− 1 người trong ban chỉ huy bao gồm giám đốc, trưởng phòng sản xuất  

− 2 nhân viên trong tổ sự cố bao gổm trưởng phòng sản xuất 

− 2 nhân viên của bộ phận môi trường- an toàn lao động chịu sự quản lý trực tiếp của 

lãnh đạo Công ty, có nhiệm vụ đảm bảo vận hành tốt các công trình bảo vệ môi 

trường, báo cáo kịp thời các sự cố hỏng hóc thiết bị và đề xuất biện pháp xử lý kịp 

thời. 

 Danh sách tổ ứng phó sự cố môi trường tại dự án 

STT Chức danh Bộ phận 

1 Ban chỉ huy  Giám đốc Sản xuất 

2 Tổ xử lý sự cố   Trưởng  phòng  Sản xuất 

3 
Tổ thông tin và tổ 

kỹ thuật 

Nhân viên kỹ thuật 

quản lý các công trình 

xử lý khí thải  

Môi trường – an toàn 

lao động  

3.6.1. Phương án phòng ngừa và ứng cứu sự cố công trình bảo vệ môi trường 

 Đối với hệ thống xử lý khí thải 

Để phòng ngừa các sự cố của hệ thống xử lý khí thải thực hiện các biện pháp sau: 

− Phân công 1 nhân viên có chuyên môn để vận hành, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải. 

− Thường xuyên kiểm tra sự hoạt động của máy móc thiết bị. 

− Dự án đào tạo các kỹ sư có chuyên môn để giải quyết các sự cố hư hỏng hay ngưng 

hoạt động của hệ thống xử lý khí thải. 

▪ Ứng phó sự cố theo các kịch bản khác nhau: 

− Kịch bản 1: Quạt hút, thiết bị của hệ thống hư hỏng 

+ Ngừng vận hành chuyền sản xuất liên quan 

+ Nhanh chóng thay thế thiết bị hư hỏng để đưa hệ thống vào hoạt động trở lại. 

− Kịch bản 2: Trường hợp hệ thống ngừng hoạt động, khí thải không đạt: 

+ Ngừng vận hành chuyền sản xuất liên quan 

+ Kiểm tra hoạt động của quạt hút khí thải, đường ống thu gom khí thải. 

+ Kiểm tra hoạt động của hệ thống lọc bụi túi vải, chất lượng nước hấp thụ (màu 

sắc, độ đục, cặn lơ lửng). Đảm bảo nước thải còn khả năng hấp thụ bụi và chất ô nhiễm 

trong khí thải, chưa đạt trạng thái bão hòa chất ô nhiễm. 

+ Nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất để 

đưa hệ thống hoạt động trở lại. Thông thường sẽ là thay thế túi vải, nước hấp thụ và bổ 

sung hóa chất để tăng hiệu quả xử lý. 
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+ Nhân viên vận hành được tuyển người có chuyên môn, tốt nghiệp đại học chuyên 

ngành môi trường và có nhiệm vụ là phải theo dõi và vận hành hệ thống, đảm bảo xử 

lý ngay các sự cố nhỏ lẻ, không để xảy ra sự cố nào nghiêm trọng tới mức khiến hệ 

thống phải ngừng hoạt động. 

Ngoài ra, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:  

− Hàng năm Nhà máy sẽ tổ chức chương trình đào tạo cán bộ môi trường để theo dõi, 

vận hành hệ thống xử lý khí thải cũng như các công trình môi trường, nâng cao nhận 

thức bảo vệ môi trường cho đội ngũ nhân viên. 

− Nhân viên quản lý môi trường tại Công ty sẽ được tham gia các lớp tập huấn do các 

cơ quan nhà nước tổ chức. 

− Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với những đơn vị có kinh nghiệm trong lắp đặt hệ thống 

xử lý khí thải để bảo trì, giám sát hệ thống thường xuyên, nhằm kịp thời thay thế 

khắc phục sự cố xảy ra giúp hệ thống xử lý khí thải luôn trong tình trạng hoạt động 

tốt. 

− Định kỳ Nhà máy đều tiến hành đo đạc giám sát chất lượng khí thải đầu ra sau hệ 

thống xử lý, đảm bảo được khí thải đầu ra luôn được kiểm soát đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B. 

 Đối với bể tự hoại 

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh 

các sự cố có thể xảy ra như:  

+ Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu 

thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước 

tiểu. 

+ Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có 

thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế 

mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.  

+ Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng hút hầm cầu. 

 Hệ thống xử lý nước thải 

- Đối với sự cố hỏng về điện hoặc do thiết bị, máy móc của hệ thống bị hư: Ngưng 

ngay hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, tiến hành kiểm tra các thiết bị nhanh 

chóng và có kế hoạch sửa chữa kịp thời. 

- Đối với sự cố do thao tác vận hành xử lý không đúng cách: Ngừng thao tác không 

đúng, tiến hành điều tra nguyên nhân và điều chỉnh thao tác theo đúng hướng dẫn vận 

hành của đơn vị thiết kế lắp đặt hệ thống xử lý nước thải; đảm bảo vận hành hệ thống 

theo đúng quy trình đã được hướng dẫn; lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau 

xử lý nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý. 
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- Khi hệ thống xử lý nước thải không đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi 

trường: Ngừng ngay hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, thiết kế đường ống và bơm 

để tuần hoàn nước thải về lại bể điều hòa. Sau khi khắc phục sự cố, nước thải được tiếp 

tục xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định hiện hành trước 

khi xả ra môi trường tiếp nhận. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh 

các sự cố có thể xảy ra như: tắt nghẽn bồn cầu hoặc tắt đường ống dẫn, tắt đường ống 

thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm cầu. 

Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi cũng như đảm 

bảo an toàn cho nhà vệ sinh. 

- Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước: 

+ Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn. Không có bất kỳ các 

công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

+ Kiểm tra, giám sát đường thông thoát nước thải, hệ thống xử lý nước thải. 

+ Phối hợp với các cơ quan chuyên môn về môi trường nhằm theo dõi và khắc phục 

khi có sự cố xảy ra. 

- Báo ngay cho cơ quan có chức năng về môi trường và BQL KCN các sự cố xảy 

ra để được hỗ trợ về kỹ thuật và có biện pháp hướng dẫn phương án khắc phục kịp thời. 

3.6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất nhà máy sẽ thực hiện như sau: 

▪ Nhà kho chứa hóa chất 

Nhà kho chứa hóa chất được bố trí bên ngoài nhà xưởng sản xuất. 

Quy cách kho chứa, điều kiện lưu chứa hóa chất của dự án đáp ứng đúng các yêu 

cầu Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 cụ thể như sau: 

+ Nhà kho chứa hóa chất được xây dựng có gờ chống tràn đổ hóa chất, có rãnh thu 

gom hóa chất tràn đổ. 

+ Nhà kho có cửa thoát hiểm, được chỉ dẫn rõ ràng bằng bảng hiệu, có bảng nội 

quy về an toàn hóa chất, có biển báo nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa 

chất sử dụng tại dự án. 

+ Tường, nền nhà, mái nhà, cột và dầm được xây dựng bằng bê tông cốt thép khó 

cháy, giới hạn chịu lửa từ 150-330 phút. 

+ Trong kho được lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động cùng các thiết bị chữa cháy 

cầm tay (bình CO2 và bọt khô ABC). 
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+ Trong kho có bộ dụng cụ ứng cứu sự cố hóa chất gồm găng tay cao su, mặt nạ 

phòng độc, vải lau thấm hóa chất, cát, chổi. 

▪ Quy trình tiếp nhận hóa chất an toàn 

Những người có liên quan đến việc vận chuyển hóa chất cần phải tuân thủ một số 

quy định về an toàn trong vận chuyển, bốc dỡ hóa chất như sau: 

+ Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho nhân viên kho theo quy định. 

+ Khi tiếp nhận, trước khi tiếp hành xếp dỡ, công nhân phải kiểm tra lại bao bì, 

nhãn hiệu. 

+ Nhân viên vận chuyển, tiếp nhận phải mang theo đầy đủ phương tiện bảo vệ cá 

nhân: quần, áo bảo hộ, giày bảo hộ, khẩu trang, bao tay, nón đội đầu. 

+ Tất cả các thiết bị đựng hóa chất không được hư hỏng, móp méo hay bị rò rỉ. 

+ Phải tiếp nhận hoá chất cùng với các tài liệu cung cấp thông tin về hóa chất 

▪ Quy định an toàn trong xếp dỡ, lưu trữ, bảo quản hóa chất phòng ngừa sự cố tràn 

đổ, rò rỉ 

+ Nhân viên làm việc với hóa chất phải nắm rõ MSDS của hóa chất, xếp dỡ phải 

xếp hóa chất đúng nơi quy định. 

+ Cấm hút thuốc và sử dụng lửa trần trong khu vực sản xuất và kho. 

+ Thao tác bốc dỡ cần nhẹ nhàng tránh rơi vỡ, va đập gây hỏng bao bì chứa. 

+ Xếp không cao quá 2m, không sát trần nhà kho, cách tường ít nhất 0,5 m. cách 

mặt đất từ 0,2 - 0,3m.  

+ Nhân viên kho phải thường xuyên kiểm tra để phát hiện những mối nguy hiểm 

có thể dẫn đến rủi ro: thùng hóa chất bị lệch dễ đổ, thùng bị móp méo dễ gây rò rỉ. 

▪ An toàn trong sử dụng hóa chất 

+ Công nhân sử dụng hoá chất phải được hướng dẫn nắm rõ cách sử dụng hoá chất 

an toàn. 

+ Phải có đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân: Quần áo, găng tay, ủng, kính, mặt 

nạ phòng độc v.v... phải phù hợp với tính chất công việc, mức độ độc hại của hoá chất.  

+ Trong khu vực sản xuất và sử dụng hóa chất quy định chặt chẽ khi lửa, khu vực 

dùng lửa.  

+ Thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn của môi trường làm việc. 

▪ Ứng phó sự cố hóa chất 
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Hình 3.14: Quy trình ứng phó sự cố hóa chất 

Bước 1: Báo động an toàn cho toàn nhà xưởng 

Khi xảy ra sự cố tràn đổ thì nhân viên sẽ đánh kẻng báo động cho toàn nhà máy. 

Bước 2: Thông báo cho lãnh đạo nhà xưởng 

+ Thông báo bằng điện thoại hoặc trực tiếp cho giám đốc, giám sát và người chịu 

trách nhiệm an toàn ở Công ty và báo động toàn đơn vị ứng phó với sự cố. 

+ Giám đốc hoặc người có trách nhiệm được phân công trực tiếp chỉ huy xử lý sự 

cố tràn đổ hóa chất. 

+ Phụ trách xưởng sẽ báo động sơ tán những người không phận sự ra khỏi khu vực 

xảy ra sự cố, nếu có người bị nạn thì sẽ di chuyển ngay lập tức nạn nhân ra khỏi khu 

vực nguy hiểm và tiến hành sơ cấp cứu trước khi chuyển cơ sở y tế. 
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+ Tập hợp những người được phân công nhiệm vụ và đã được đào tạo về xử lý sự 

cố hóa chất tại hiện trường tràn đổ, nắm tình hình chung và triển khai hoạt động xử lý. 

Bước 3: Nhận diện tính chất hóa chất tràn đổ, đánh giá  mức độ tràn đổ và khả năng 

ứng phó sự cố 

Nhân viên có trách nhiệm nhận diện hóa chất tràn đổ thuộc nhóm nào (không nguy 

hiềm, dễ cháy hay độc hại) và vị trí, phạm vi xảy ra sự cố. Nếu mức độ xảy ra trên diện 

rộng và trản đổ hóa chất nguy hiểm, không có khả năng tự ứng phó thì thông báo ngay 

cho cơ quan có chức năng tại địa phương để đơn vị đến hỗ trợ.  

Bước 4: Sơ tán người 

Khi xảy ra sự cố hóa chất thì lập tức báo động sơ tán những người không phận sự 

có mặt tại hiện trường tràn đổ và các khu vực có khả năng chịu tác động kế bên. Sơ tán 

ngay những nguồn có thể gây nguy hiểm hoặc là tác nhân gây ra các sự cố tiếp theo 

(nguồn lửa, nhiệt, máy cắt hàn, cắt cầu dao điện…). Sau khi sơ tán người và tài sản thì 

cô lập vùng nguy hiểm, cảnh báo cho người không phận sự không được tập trung tại 

khu vực sự cố 

Bước 5: Khoanh vùng, xử lý tràn đô/cách ly nguồn gây cháy 

Trang bị bảo hộ đầy đủ cho công nhân trước khi tiến hành xử lý sự cố. Huy động 

phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố đã được trang bị vào quá trình thực hiện xử 

lý.  

Bước 6: Thu dọn hiện trường 

▪ Kế hoạch ứng phó sự cố rò rỉ HCl 

− Bước 1: khi phát hiện sự cố báo cho cán bộ phụ trách. 

− Bước 2: Trang bị đồ bảo hộ phù hợp, xác nhận sự cố. 

− Bước 3: Rải cát xung quanh vùng rò rỉ, tràn đổ để ngăn hóa chất chảy tràn lan rộng. 

− Bước 4: Tổ chức chữa cháy, sử dụng vật liệu thích hợp. 

− Bước 5: Tổ chức sơ cứu thực hiện các biện pháp sơ cứu cho người bị nạn hoặc đưa 

tới phòng y tế của Công ty. 

− Bước 6: Tổ chức họp rút kinh nghiệm và làm rõ nguyên nhân. 

− Bước 7: Lập báo cáo sự cố chuyển lên ban lãnh đạo công ty. 

3.6.3. Phương pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

▪ Giao thông phục vụ chữa cháy 

Các công trình, thiết bị PCCC đã trang bị gồm: 

− Giao thông bên ngoài: đường giao thông của hạ tầng kỹ thuật KCN có chiều rộng 

>5m, chiều cao không hạn chế. Lối vào công trình có 01 lối từ trục đường chính Đ5. 
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− Giao thông bên trong: đường nội bộ xung quanh công trình tráng bê tông bằng phẳng 

đảm bảo cho xe chữa cháy hoạt động theo toàn bộ chu vi nhà xưởng của công trình, 

chiều rộng tối thiểu 3,5m, chiều cao thông thủy của đường> 4,5m, không bố trí kết 

cấu chặn phía trên. 

▪ Nguồn nước chữa cháy 

Nguồn nước bên trong: Bể nước chữa cháy: công ty có 1 bể chứa nước 120 m3. 

Nguồn nước bên ngoài: gần dự án có 01 trụ nước cứu hỏa của KCN xe chữa cháy 

có thể lấy nước dễ dàng. 

▪ Lực lượng chữa cháy 

− Thành lập đội PCCC cơ sở được qua huấn luyện về PCCC và được tập huấn định 

kỳ gồm các bảo vệ và công nhân các xưởng 

− Kết hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ của các công ty, đơn vị xung quanh để liên 

hệ nhờ hỗ trợ khi cần thiết. 

▪ Phương tiện chữa cháy tại chỗ 

Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy gồm: 

− Máy bơm chữa cháy: lắp đặt tại bể nước chữa cháy, gồm 03 máy bơm  có thông số 

kỹ thuật như sau 01 bơm chữa cháy động cơ điện có Q = 90 m3/h, cột áp H = 70m; 

01 máy bơm chữa cháy động cơ diesel có Q = 90 m3/h, cột áp H = 70m; 01 máy 

bơm bù áp có Q = 9,72 m3/h, cột áp H = 80m. 

− Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động vách tường cho nhà xưởng, và các hạng 

mục công trình xây dựng khác. 

− Thiết bị chữa cháy cầm tay, di động gồm bình bột ABC loại 8kg, bình CO2 

− Tại các tủ chữa cháy có tiêu lệnh PCCC 

− Lối thoát nạn: tất cả các hạng mục xây dựng đều có lối thoát nạn, đường thoát nạn, 

cửa thoát nạn đảm bảo theo đúng thẩm duyệt thiết kế. 

▪ Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố cháy nổ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

Công ty TNHH Mustang Battery  91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.15: Quy trình ứng phó với sự cố cháy nổ 

Thông báo: khi phát hiện ra sự cố thì tất cả các cán bộ công nhân viên hay là khách 

hàng đều có thể biết và thông báo qua điện thoại, báo động qua kẻng, chuông báo động, 

trực tiếp báo cho đội phòng cháy, chữa cháy tỉnh. 

Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ và các lực 

lượng khác sẽ tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các dụng cụ như bình chữa 

cháy, cát và nước để dập lửa. Trường hợp cháy ở mức độ nghiêm trọng thì đội PCCC 

sẽ liên hệ với cơ quan PCCC địa phương để phối hợp chữa cháy, dập cháy nhanh chóng, 

giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản. 

Thu dọn hiện trường: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn 

dẹp sạch sẽ khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ 

và vận chuyển ra khỏi khu vực. 

Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện cháy, 

nhân viên sẽ báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. 

Sau đó chủ đầu tư sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác điều tra xác 

định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra Chủ đầu tư 

sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa chữa để 

có kế hoạch cụ thể khắc phục. 

Cháy nổ  

Báo động an toàn cho 

toàn nhà máy  

Thông báo cho lãnh đạo 

nhà máy  

Nghiêm trọng 

Dập lửa  

Thu dọn hiện trường  

Điều tra và viết báo cáo 

sự cố  

Kết thúc  

Cắt điện 
Báo cho đội 

PCCC  

Thoát hiểm 

nếu cần  

Kết hợp với 

đội PCCC để 

dập lửa  

Có 

Không 
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3.6.4. Phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động  

▪ Biện pháp phòng ngừa 

Xác suất xảy ra các sự cố này tùy thuộc vào việc chấp hành các nội qui và qui tắc 

an toàn trong lao động. Để tránh tai nạn lao động xảy ra, dự án đang thực hiện các biện 

pháp sau: 

− Trang bị đủ các phương tiện để đảm bảo an toàn lao động như: khẩu trang, bao tay, 

kính bảo hộ. 

− Huấn luyện cho công nhân về vệ sinh an toàn lao động và hướng dẫn bảo hộ lao 

động trước khi nhận công tác. 

− Xây dựng nội qui an toàn lao động cho từng công đoạn sản xuất, biển báo nhắc nhở 

nơi sản xuất nguy hiểm. 

− Trang bị dụng cụ sơ cấp cứu (bông băng, thuốc đỏ, thuốc sát trùng) để kịp thời ứng 

phó khi cần thiết. 

− Tổ chức khám bệnh định kỳ cho công nhân viên: Doanh nghiệp phối hợp với bệnh 

viện đủ chức năng tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên 

trong quá trình hoạt động Doanh nghiệp với tần suất 1 năm 1 lần. Chương trình 

khám sức khỏe định kỳ nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân viên yên tâm công 

tác, kịp thời phát hiện và điều trị bệnh. 

▪ Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố 

− Khi có tai nạn xảy ra, lập tức báo cho nhân viên phụ trách y tế của công ty, tạm thời 

sơ cấp cứu tại chỗ với những biện pháp phù hợp với từng tai nạn bằng dụng cụ trang 

bị tại công ty (bông băng, thuốc đỏ, thuốc sát trùng) như: rửa sạch vết thương, sát 

trùng, dán băng dán cá nhân, băng vết thương. 

− Sau khi sơ cấp cứu, để người bệnh nghỉ ngơi hoặc đưa đi bệnh viện nếu cần thiết. 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác  

Không có. 

3.8. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

Không có. 

3.9. Các nội dung thay đổi của Dự án so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường  

3.9.1. Nội dung thay đổi so với quyết định ĐTM      

Các nội dung thay đổi so với ĐTM đã phê duyệt được thể hiện ở bảng dưới đây: 
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 Các nội dung thay đổi so với ĐTM đã phê duyệt cho giai đoạn 1 

Hạng mục  
ĐTM đã được 

phê duyệt 
Thực tế  Lý do thay đổi 

Máy móc thiết bị ở giai đoạn 1 

Hệ thống 

trộn bột 

kiềm  

04 hệ thống: 

- Giai đoạn 1: 03 hệ 

thống 

- Giai đoạn 2: 01 hệ 

thống 

02 hệ thống 

Theo ĐTM Dự án sẽ lắp đặt 

04 hệ thống trộn bột kiềm 

(03 hệ thống ở giai đoạn 1 và 

01 hệ thống ở giai đoạn 2).  

Tuy nhiên, do thực tế giai 

đoạn 1 lắp đặt 02 hệ thống 

trộn bột kiềm. Giai đoạn 2 

nhà máy sẽ lắp đặt 02 hệ 

thống còn lại. Tổng số lượng 

vẫn không đổi so với ĐTM. 

Công suất trộn của 1 hệ là 1 

tấn/giờ tương đương 7.488 

tấn/năm/hệ (312 ngày làm 

việc, 24h/ngày). Tổng công 

suất 2 hệ thống trộn bột kiềm 

là 14.976 tấn/năm 

Dự án đăng ký sản xuất pin 

kiềm giai đoạn 1 là 

715.000.000 viên/năm tương 

đương 12.750 tấn/năm, vì 

vậy 02 hệ thống trộn bột 

kiềm đủ đáp ứng cho công 

suất sản xuất Dự án đăng ký. 

Hệ thống xử lý khí thải 

Hệ thống xử 

lý bụi từ 

công đoạn 

trộn bột của 

dây chuyền 

sản xuất pin 

kẽm mangan 

(pin khô, 

tính kiềm) 

02 hệ thống, công 

suất 10.000 

m3/h/hệ 

Tách ra làm 04 hệ 

thống xử lý giống 

nhau: 

- 02 hệ thống, 

công suất 5.000 

m3/h/hệ cho 

giai đoạn 1 

02 hệ thống, 

công suất 5.000 

m3/h/hệ cho giai 

đoạn 2 

- Dự án chưa lắp đặt hết máy 

móc đã đăng ký trong ĐTM. 

Giai đoạn 1, dự án lắp đặt 2 

hệ thống trộn bột kiềm; giai 

đoạn 2, dự án sẽ lắp đặt thêm 

2 hệ thống trộn bột kiềm. 

- Tổng công suất và công 

nghệ của hệ thống xử lý khí 

thải không thay đổi so với báo 

cáo ĐTM đã được phê duyệt. 

Tọa độ các 

hệ thống xử 

lý khí thải 

- Tại ống thoát khí 

thải sau hệ thống 

xử lý khí thải 

(Dòng thải số 01), 

- Tại ống thoát 

khí thải sau hệ 

thống xử lý khí 

thải (Dòng thải 

Do thực tế lắp đặt có xê dịch 

ống thải so với ĐTM. 
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tọa độ vị trí xả 

thải X (m) = 1 266 

230; Y (m) = 542 

938. 

- Tại ống thoát khí 

thải sau hệ thống 

xử lý khí thải 

(Dòng thải số 02), 

tọa độ vị trí xả 

thải X (m) = 1 266 

224;  Y (m) = 542 

929. 

- Tại ống thoát khí 

thải sau hệ thống 

xử lý khí thải 

(Dòng thải số 03), 

tọa độ vị trí xả 

thải X(m) = 1 266 

226; Y (m) = 542 

933. 

- Tại ống thoát khí 

thải sau hệ thống 

xử lý khí thải 

(Dòng thải số 04), 

tọa độ vị trí xả 

thải X(m) = 1 266 

229; Y (m) = 542 

933. 

- Tại ống thoát khí 

thải sau hệ thống 

xử lý khí thải 

(Dòng thải số 05), 

tọa độ vị trí xả 

thải X(m) = 1 266 

239; Y (m) = 542 

871. 

- Tại ống thoát khí 

thải sau hệ thống 

xử lý khí thải 

số 01), tọa độ vị 

trí xả thải X (m) 

= 1 266 228; Y 

(m) = 542 924; 

- Tại ống thoát 

khí thải sau hệ 

thống xử lý khí 

thải (Dòng thải 

số 02), tọa độ vị 

trí xả thải X (m) 

= 1 266 233;  Y 

(m) = 542 934; 

- Tại ống thoát 

khí thải sau hệ 

thống xử lý khí 

thải (Dòng thải 

số 03), tọa độ vị 

trí xả thải X(m) 

= 1 266 227; Y 

(m) = 542 927; 

- Tại ống thoát 

khí thải sau hệ 

thống xử lý khí 

thải (Dòng thải 

số 04), tọa độ vị 

trí xả thải X(m) 

= 1 266 231; Y 

(m) = 542 938; 

- Tại ống thoát 

khí thải sau hệ 

thống xử lý khí 

thải (Dòng thải 

số 05), tọa độ vị 

trí xả thải X(m) 

= 1 266 238; Y 

(m) = 542 867; 

- Tại ống thoát 

khí thải sau hệ 

thống xử lý khí 
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(Dòng thải số 06), 

tọa độ vị trí xả 

thải X(m) = 1 266 

236; Y (m) = 542 

871 

thải (Dòng thải 

số 06), tọa độ vị 

trí xả thải X(m) 

= 1 266 242; Y 

(m) = 542 866. 

3.9.2. Đánh giá việc thay đổi nội dung so với báo cáo ĐTM đã được duyệt 

 Thay đổi số lượng máy móc thiết bị 

Nội dung Theo ĐTM Thực tế lắp đặt 

Số lượng hệ thống 

trộn bột kiềm  

03 hệ thống trộn bột kiềm 

- Công suất 7.488 tấn/năm /hệ 

thống 

- Công suất 03 hệ thống là 

22.464 tấn/năm. 

02 hệ thống trộn bột kiềm 

- Công suất hệ thống trộn bột 

kiềm 

- Công suất 02 hệ thống là 

14.976 tấn/năm. 

➔ Công suất sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) dự án đăng ký là 12.750 

tấn/năm 

➔ Như vậy chỉ lắp đặt 2 hệ thống là đủ đáp ứng cho công suất dự án đăng ký. 

Dự án không tăng công suất so với ĐTM đã duyệt, do vậy thay đổi số lượng hệ 

thống trộn bột kiềm không làm gia tăng tác động đến môi trường, không thuộc đối tượng 

phải đánh giá tác động môi trường trước khi thực hiện. 

 Thay đổi hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn bột của dây chuyền sản xuất 

pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) 

Nội dung Theo ĐTM Thực tế lắp đặt 

Hệ thống xử lý bụi từ 

công đoạn trộn bột 

của dây chuyền sản 

xuất pin kẽm mangan 

(pin khô, tính kiềm) 

02 hệ thống, công suất 

10.000 m3/h/hệ 

Tách ra làm 04 hệ thống xử lý 

giống nhau: 

- 02 hệ thống, công suất 

5.000 m3/h/hệ cho giai đoạn 1 

02 hệ thống, công suất 5.000 

m3/h/hệ cho giai đoạn 2 

Dự án chưa lắp đặt hết máy móc đã đăng ký trong ĐTM. Giai đoạn 1, dự án lắp đặt 2 

hệ thống trộn bột kiềm; giai đoạn 2, dự án sẽ lắp đặt thêm 2 hệ thống trộn bột kiềm. 

- Tổng công suất và công nghệ của hệ thống xử lý khí thải không thay đổi so với 

báo cáo ĐTM đã được phê duyệt 

Hiện tại thay đổi chỉ lắp 2 hệ thống trộn bột kiềm, do vậy hệ thống xử lý khí thải 

tính toán đủ đáp ứng cho 2 hệ thống trộn bột kiềm. 
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Thay đổi này không làm gia tăng tác động đến môi trường, không thay đổi công 

nghệ xử lý khí thải, không làm gia tăng công suất sản xuất của dự án, do vậy không 

thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường trước khi thực hiện. 

Tính toán thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn bột của 

dây chuyền sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) sau thay đổi: 

▪ Lưu lượng 

HTXL bụi công suất 5.000 m3/h/hệ thu gom xử lý bụi từ công đoạn trộn bột của 

dây chuyền sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm).  

Tại mỗi hệ thống trộn, Dự án lắp đặt 6 đường ống thu gom D90 để thu gom khí thải 

phát sinh. Vận tốc khí trong ống khoảng là 20 m/s.  

Lưu lượng khí thải hút cần xử lý tại 01 hệ thống trộn là: 

Q = 3,14 x 0,09m x 0,09m / 4 x 20m/s x 6 cái = 0,763 m3/s = 2.747 m3/h/hệ 

Chọn hệ số k = 1,2, lưu lượng cần xử lý là 2.747 m3/hx 1,2 = 3.296 m3/h/hệ 

→ Dự án lắp đặt quạt hút với lưu lượng: 5.000 m3/h/hệ 

Như vậy, dự án có 02 hệ trộn bột kiềm nên công suất của 2 hệ thống xử lý bụi từ 

công đoạn trộn bột của dây chuyền sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) đã 

lắp đặt là 5.000 m3/h/hệ hoàn toàn đáp ứng khả năng thu gom khí thải phát sinh từ 02 

hệ trộn bột kiềm.  

▪ Tính toán tháp lọc bụi túi vải 

Chọn vận tốc lọc của túi vải là 2 m/phút 

Lưu lượng không khí hút vào hệ thống là: 5.000 m3/h/hệ. 

+ Diện tích bề mặt lọc bụi:  

2,loc

Q
F m

v 
=

  

Flọc = 5.000 m3/h / 2 m/phút = 41,67 m2 

+ Chiều dài và đường kính túi lọc: 

Đường kính túi lọc D = 120 mm 

Chiều cao túi lọc H = 2,5 m 

+ Số túi vải cần thiết = Flọc / Sxung quanh túi lọc = 45 túi  

Chọn số túi vải lắp đặt là 61 túi → n1=9; n2=9 

+ Chọn khoảng cách giữa các túi trong thiết bị là 0,05m (d =0,05m) 

+ Đường kính của thiết bị lọc túi vải: d = n1 x D + (n1+1) x d = 1,7 (m) 
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+ Chọn chiều cao phía trên túi vải: H1=1,2m 

+ Chọn chiều cao túi vải: H2= 2,5 m 

+ Chọn chiều cao phễu thu bụi: H3= 0,815 m 

+ Chọn chiều cao phần chân tháp H4= 0,17 m 

+ Chọn chiều cao phía trên túi vải H5 = 1,515 m 

➔ Chiều cao tổng cộng: H = 5 m 

Chọn kích thước thiết bị lọc bụi túi vải: Đường kính x Cao = 1,84m x 5m 

(Căn cứ tính toán thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý hơi axit: báo cáo tham khảo 

theo tài liệu "Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải" của GS.TS Trần Ngọc Chấn và 

theo số liệu thực tế hệ thống xử lý đã lắp đặt tại dự án)  

 Thay đổi tọa độ vị trí các HTXL bụi 

Nội dung Theo ĐTM Thực tế lắp đặt 

Tọa độ các hệ thống 

xử lý khí thải 

- Tại ống thoát khí thải sau 

hệ thống xử lý khí thải 

(Dòng thải số 01), tọa độ 

vị trí xả thải X (m) = 1 266 

230; Y (m) = 542 938. 

- Tại ống thoát khí thải sau 

hệ thống xử lý khí thải 

(Dòng thải số 02), tọa độ 

vị trí xả thải X (m) = 1 266 

224;  Y (m) = 542 929. 

- Tại ống thoát khí thải sau 

hệ thống xử lý khí thải 

(Dòng thải số 03), tọa độ 

vị trí xả thải X(m) = 1 266 

226; Y (m) = 542 933. 

- Tại ống thoát khí thải sau 

hệ thống xử lý khí thải 

(Dòng thải số 04), tọa độ 

vị trí xả thải X(m) = 1 266 

229; Y (m) = 542 933. 

- Tại ống thoát khí thải sau 

hệ thống xử lý khí thải 

(Dòng thải số 05), tọa độ 

- Tại ống thoát khí thải sau hệ 

thống xử lý khí thải (Dòng 

thải số 01), tọa độ vị trí xả thải 

X (m) = 1 266 228; Y (m) = 

542 924; 

- Tại ống thoát khí thải sau hệ 

thống xử lý khí thải (Dòng 

thải số 02), tọa độ vị trí xả thải 

X (m) = 1 266 233;  Y (m) = 

542 934; 

- Tại ống thoát khí thải sau hệ 

thống xử lý khí thải (Dòng 

thải số 03), tọa độ vị trí xả thải 

X(m) = 1 266 227; Y (m) = 

542 927; 

- Tại ống thoát khí thải sau hệ 

thống xử lý khí thải (Dòng 

thải số 04), tọa độ vị trí xả thải 

X(m) = 1 266 231; Y (m) = 

542 938; 

- Tại ống thoát khí thải sau hệ 

thống xử lý khí thải (Dòng 

thải số 05), tọa độ vị trí xả thải 
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vị trí xả thải X(m) = 1 266 

239; Y (m) = 542 871. 

Tại ống thoát khí thải sau 

hệ thống xử lý khí thải 

(Dòng thải số 06), tọa độ vị 

trí xả thải X(m) = 1 266 

236; Y (m) = 542 871 

X(m) = 1 266 238; Y (m) = 

542 867; 

Tại ống thoát khí thải sau hệ 

thống xử lý khí thải (Dòng 

thải số 06), tọa độ vị trí xả 

thải X(m) = 1 266 242; Y (m) 

= 542 866. 

Thay đổi này không làm gia tăng tác động đến môi trường, không thay đổi công 

nghệ xử lý khí thải, không làm gia tăng công suất sản xuất của dự án, do vậy không 

thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường trước khi thực hiện. 
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CHƯƠNG VI 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

4.1.1. Nội dung cấp phép xả nước thải 

− Không thuộc đối tượng cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy định tại 

Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ (do nước thải sau xử lý không xả trực tiếp ra môi trường, được đấu nối 

vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Becamex - Bình Phước 

để tiếp tục xử lý, không xả trực tiếp ra môi trường). 

− Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đấy đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất 

động sản tại Khu công nghiệp Becamex – Bình Phước số 09/2025/HĐCTLQSDĐ 

ngày 12/05/2025 giữa Công ty TNHH Mustang Battery và Công ty Cổ phần Phát 

triển hạ tầng kỹ thuật Becamex – Bình Phước. 

4.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải  

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải: 

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về 

hệ thống xử lý nước thải: 

− Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân 

viên được xử lý sơ bộ qua 5 bể tự hoại 03 ngăn (tổng dung tích thiết kế 37 m3), sau 

đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 25 m3/ngày.đêm của nhà máy trước 

khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN Becamex - Bình Phước.  

− Nguồn số 02: Nước thải từ nhà ăn, căn tin được dẫn về 01 bể tách dầu mỡ (dung tích 

thiết kế 3 m3) dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 25 m3/ngày.đêm của nhà 

máy trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN Becamex - 

Bình Phước. 

− Nguồn số 03: Nước thải từ quá trình vệ sinh nhà xưởng sản xuất dẫn về bể xử lý 

nước thải công nghiệp, công suất 2,0 m3/ngày (24h) để xử lý sơ bộ, sau đó dẫn về 

hệ thống xử lý nước thải công suất 25 m3/ngày.đêm của nhà máy trước khi đấu nối 

vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN Becamex - Bình Phước. 

− Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ hệ thống sản xuất nước tinh khiết RO dẫn về 

hệ thống xử lý nước thải công suất 25 m3/ngày.đêm của nhà máy trước khi đấu nối 

vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN Becamex - Bình Phước. 

Nước thải của nhà máy sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải của KCN Becamex - Bình Phước tại 01 điểm trên đường D1B. 

− Tọa độ điểm đấu nối nước thải: X(m) = 1 266 150; Y(m) = 542 984  



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

Công ty TNHH Mustang Battery  100 

− Phương thức xả thải: Tự chảy 

− Chế độ xả nước thải: Liên tục (24/24) 

− Chất lượng nước thải trước khi xả ra nguồn tiếp nhận: phải bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường của KCN Becamex - Bình Phước. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 

 Bể tự hoại 03 ngăn: 

− Số lượng: 05 bể tự hoại. 

− Tổng dung tích thiết kế: 37 m3. 

− Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh → Bể tự hoại 

03 ngăn → Hệ thống xử lý nước thải công suất 25 m3/ngày.đêm của nhà máy → Hệ 

thống thu gom, xử lý nước thải của KCN Becamex - Bình Phước. 

− Hóa chất, vật liệu sử dụng: Không 

 Hệ thống xử lý nước thải, công suất 25 m3/ngày.đêm 

(1) Nước thải từ các nhà vệ sinh →  05 bể tự hoại 3 ngăn có tổng dung tích 37 m3. 

(2) Nước thải từ nhà ăn, căn tin →  01 bể tách dầu có dung tích 3m3. 

(3) Nước thải từ quá trình vệ sinh nhà xưởng → Trạm xử lý nước thải sản xuất, 

công suất 2 m3/ngày → Hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất 25 m3/ngày.đêm 

của nhà máy   

+ Quy trình công nghệ trạm xử lý nước thải sản xuất: Nước thải từ quá trình vệ 

sinh nhà xưởng → Bể phản ứng → Bể lắng 1 → Bể lắng 2 → Bể nước sau xử lý → Hệ 

thống xử lý nước thải tập trung.  

(4) Nước thải phát sinh từ hệ thống sản xuất nước tinh khiết RO. 

Toàn bộ nước thải được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất 

25 m3/ngày.đêm của nhà máy để xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN. 

− Hệ thống xử lý nước thải: 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ:  

(1) + (2) + (3) + (4) → Bể điều hòa → Bể Selector → Bể SBR → Bể pkhử trùng → 

Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN → Hố ga đấu nối → 

Hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN Becamex – Bình Phước trên 

đường D1B. 

− Tọa độ điểm đấu nối nước thải: X (m) = 1 266 150; Y(m) = 542 984 

(Theo hệ tọa độ VN 2.000, kinh tuyến trục 106o15’, múi chiếu 3o) 

− Công suất thiết kế: 25m3/ngày. 
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− Chế độ xả nước thải: tự chảy liên tục 24/24. 

− Hóa chất, vật liệu sử dụng: PAC, PAM, Metanol, TCCA- Clo khô.  

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: 

Không thuộc đối tượng lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục theo 

quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính Phủ được sửa đổi bổ sung tại khoản 46 điều 1 Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2025 và Nghị định số 48/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026. 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Đối với sự cố hỏng về điện hoặc do thiết bị, máy móc của hệ thống bị hư: Ngưng 

ngay hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, tiến hành kiểm tra các thiết bị nhanh 

chóng và có kế hoạch sửa chữa kịp thời. 

- Đối với sự cố do thao tác vận hành xử lý không đúng cách: Ngừng thao tác không 

đúng, tiến hành điều tra nguyên nhân và điều chỉnh thao tác theo đúng hướng dẫn vận 

hành của đơn vị thiết kế lắp đặt hệ thống xử lý nước thải; đảm bảo vận hành hệ thống 

theo đúng quy trình đã được hướng dẫn; lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau 

xử lý nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý. 

- Khi hệ thống xử lý nước thải không đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi 

trường: Ngừng ngay hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, thiết kế đường ống và bơm 

để tuần hoàn nước thải về lại bể điều hòa. Sau khi khắc phục sự cố, nước thải được tiếp 

tục xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định hiện hành trước 

khi xả ra môi trường tiếp nhận. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh 

các sự cố có thể xảy ra như: tắt nghẽn bồn cầu hoặc tắt đường ống dẫn, tắt đường ống 

thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm cầu. 

Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi cũng như đảm 

bảo an toàn cho nhà vệ sinh. 

- Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước: 

+ Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn. Không có bất kỳ các 

công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

+ Kiểm tra, giám sát đường thông thoát nước thải, hệ thống xử lý nước thải. 

+ Phối hợp với các cơ quan chuyên môn về môi trường nhằm theo dõi và khắc phục 

khi có sự cố xảy ra. 
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- Báo ngay cho cơ quan có chức năng về môi trường và BQL KCN Nhơn Trạch 1 

các sự cố xảy ra để được hỗ trợ về kỹ thuật và có biện pháp hướng dẫn phương án khắc 

phục kịp thời. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

Căn cứ quy định tại Điều 11 của Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 

sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 31 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 

01 năm 2025, theo đó nước thải sau hệ thống xử lý nước thải của dự án được đấu nối 

vào hạ tầng thu gom xử lý nước thải của KCN Becamex – Bình Phước để tiếp tục xử lý 

đạt quy chuẩn, không xả thải trực tiếp ra môi trường. Do đó, hệ thống xử lý nước thải 

công suất 25 m³/ngày.đêm không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm. 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

3.1. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án, bảo đảm đáp ứng 

theo yêu cầu tiếp nhận, đấu nối nước thải của Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ 

tầng KCN, không xả trực tiếp ra môi trường.  

3.2. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu 

quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải. 

3.3. Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện đấu nối 

nước thải về hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN để tiếp tục xử lý 

trước khi xả ra ngoài môi trường. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông 

số nào từ nước thải phát sinh không đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư 

xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN và phải ngừng ngay việc xả thải để thực hiện các 

biện pháp khắc phục. 

3.4. Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ 

sung quy chuẩn hiện hành, Chủ dự án phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới 

hiện hành. 

3.5. Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ BỤI, KHÍ THẢI: 

1. Nguồn phát sinh khí thải 

− Nguồn số 01: Bụi từ công đoạn trộn bột của dây chuyền sản xuất pin kẽm mangan 

(pin khô, tính kiềm) số 01. 

− Nguồn số 02: Bụi từ công đoạn trộn bột của dây chuyền sản xuất pin kẽm mangan 

(pin khô, tính kiềm) số 02. 

− Nguồn số 03: Bụi từ công đoạn sàng lọc, tạo viên, ép vòng của dây chuyền sản xuất 
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pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) số 01. 

− Nguồn số 04: Bụi từ công đoạn sàng lọc, tạo viên, ép vòng của dây chuyền sản xuất 

pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) số 02. 

− Nguồn số 05: Bụi từ công đoạn trộn bột của dây chuyền sản xuất pin kẽm mangan 

(pin khô, carbon) số 01. 

− Nguồn số 06: Bụi từ công đoạn trộn bột của dây chuyền sản xuất pin kẽm mangan 

(pin khô, carbon) số 02. 

− Nguồn số 07: Khí thải từ máy phát điện dự phòng. 

2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

2.1. Vị trí xả khí thải 

− Dòng khí thải số 01: Tương ứng với ống thải hệ thống xử lý khí thải số 01 của nguồn 

số 01. Tọa độ vị trí xả khí thải: X (m) = 1 266 228; Y (m) = 542 924. 

− Dòng khí thải số 02: Tương ứng ống thải hệ thống xử lý khí thải số 02 của nguồn số 

02. Tọa độ vị trí xả khí thải: X (m) = 1 266 233;  Y (m) = 542 934. 

− Dòng khí thải số 03: Tương ứng ống thải hệ thống xử lý khí thải số 03 của nguồn số 

03. Tọa độ vị trí xả khí thải: X(m) = 1 266 227; Y (m) = 542 927. 

− Dòng khí thải số 04: Tương ứng ống thải hệ thống xử lý khí thải số 04 của nguồn số 

04. Tọa độ vị trí xả khí thải: X(m) = 1 266 231; Y (m) = 542 938. 

− Dòng khí thải số 05: Tương ứng ống thải hệ thống xử lý khí thải số 05 của nguồn số 

05. Tọa độ vị trí xả khí thải: X(m) = 1 266 238; Y (m) = 542 867. 

− Dòng khí thải số 06: Tương ứng ống thải hệ thống xử lý khí thải số 06 của nguồn số 

06. Tọa độ vị trí xả khí thải: X(m) = 1 266 242; Y (m) = 542 866. 

(Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106015’, múi chiếu 30). 

2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 

− Dòng xả khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 5.000 m3/h.   

− Dòng xả khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 5.000 m3/h. 

− Dòng xả khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 10.000 m3/h. 

− Dòng xả khí thải số 04: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 10.000 m3/h.   

− Dòng xả khí thải số 05: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 5.000 m3/h. 

− Dòng xả khí thải số 06: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 5.000 m3/h. 

2.2.1. Phương thức xả khí thải:  
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- Dòng khí thải số 01, 02, 03: Khí thải sau khi xử lý được xả thải liên tục qua ống 

thải, xả thải trong quá trình hoạt động, xả theo ca làm việc (24/24 giờ). 

2.2.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với bụi, khí thải 

(QCVN 19:2024/BTNMT cột B - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp), 

cụ thể như sau: 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn theo dòng khí thải 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới hạn cho 

phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

I 
Dòng khí thải số 01, 02, 03, 04, 05, 06  

(nguồn thải số 01, 02, 03, 04, 05, 06) 

1 Lưu lượng m3/giờ - 

QCVN 

19:2024/ 

BTNMT, cột B 

Không thuộc 

đối tượng 

phải quan trắc 

bụi, khí thải 

tự động, liên 

tục (theo quy 

định tại khoản 

2 Điều 98 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-

CP) 

Không thuộc 

đối tượng phải 

quan trắc bụi, 

khí thải tự 

động, liên tục 

(theo quy định 

tại khoản 2 

Điều 98 Nghị 

định số 

08/2022/NĐ-

CP) 

2 Bụi mg/m3 ≤ 80 

3 
Zn và hợp 

chất Zn 
mg/m3 ≤ 7 

Nguồn 04: Phải đảm bảo môi trường không khí khu vực sản xuất đạt các quy chuẩn 

của pháp luật hiện hành. 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ  

KHÍ THẢI: 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

khí thải tự động, liên tục 

1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về 

hệ thống xử lý bụi, khí thải 

− Nguồn số 01: Bụi từ công đoạn trộn bột của dây chuyền sản xuất pin kẽm mangan 

(pin khô, tính kiềm) số 01 được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý khí thải số 01 để xử 

lý (dòng khí thải số 01). 

− Nguồn số 02: Bụi từ công đoạn trộn bột của dây chuyền sản xuất pin kẽm mangan 
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(pin khô, tính kiềm) số 02 được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý khí thải số 02 để xử 

lý (dòng khí thải số 02). 

− Nguồn số 03: Bụi từ công đoạn sàng lọc, tạo viên, ép vòng của dây chuyền sản xuất 

pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) số 01 thu gom và dẫn về hệ thống xử lý khí thải 

số 03 để xử lý (dòng khí thải số 03). 

− Nguồn số 04: Bụi từ công đoạn sàng lọc, tạo viên, ép vòng của dây chuyền sản xuất 

pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) số 02 được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý khí 

thải số 04 để xử lý (dòng khí thải số 04). 

− Nguồn số 05: Bụi từ công đoạn trộn bột của dây chuyền sản xuất pin kẽm mangan 

(pin khô, carbon) số 01 được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý khí thải số 05 để xử lý 

(dòng khí thải số 05). 

− Nguồn số 06: Bụi từ công đoạn trộn bột của dây chuyền sản xuất pin kẽm mangan 

(pin khô, carbon) số 02 được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý khí thải số 06 để xử lý 

(dòng khí thải số 06) 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải  

− Hệ thống xử lý khí thải số 01 và hệ thống xử lý khí thải số 02 (giống nhau), thông 

tin của 01 hệ thống xử lý như sau: 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi từ công đoạn trộn bột của dây chuyền sản xuất 

pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) → Chụp hút → Đường ống thu gom → Lọc bụi 

túi vải kiểu xung → Quạt hút → Ống thải. 

+ Số lượng hệ thống: 02 hệ thống. 

+ Công suất thiết kế: 5.000 m3/h/hệ. 

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: túi vải. 

− Hệ thống xử lý khí thải số 03 và hệ thống xử lý khí thải số 04 (giống nhau), thông 

tin của 01 hệ thống xử lý như sau: 

+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi phát sinh từ công đoạn sàng lọc, tạo viên, ép 

vòng của dây chuyền sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) → Chụp hút → 

Đường ống thu gom → Tháp lọc bụi túi vải → Quạt hút → Ống thải. 

+ Số lượng hệ thống: 02 hệ thống. 

+ Công suất thiết kế: 10.000 m3/h/hệ. 

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: Túi vải. 

− Hệ thống xử lý khí thải số 05 và hệ thống xử lý khí thải số 06 (giống nhau), thông 

tin của 01 hệ thống xử lý như sau: 
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+ Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi phát sinh từ công đoạn trộn bột của dây chuyền 

sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, carbon)→ Chụp hút → Đường ống thu gom → 

Tháp lọc bụi túi vải → Quạt hút → Ống thải. 

+ Số lượng hệ thống: 02 hệ thống. 

+ Công suất thiết kế: 5.000 m3/h/hệ. 

+ Hóa chất, vật liệu sử dụng: Túi vải. 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: Không thuộc đối tượng 

lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục theo Điều 98 Nghị định số 

08/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống 

xử lý bụi, khí thải. 

- Kiểm tra thường xuyên hệ thống xử lý bụi, khí thải và định kỳ bổ sung/thay thế 

vật liệu sử dụng nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý. 

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống như: Giám sát hệ 

thống xử lý khí thải thường xuyên để kịp thời phát hiện sự cố có thể xảy ra. Trong 

trường hợp thiết bị gặp sự cố, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng thiết bị dự 

phòng cho hệ thống. Nếu hệ thống xử lý không có khả năng xử lý khí thải đạt quy chuẩn 

môi trường cho phép phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tạm ngừng sản xuất các dây 

chuyền phát sinh khí thải và chỉ hoạt động sau khi khắc phục sự cố, chất lượng khí thải 

sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: Theo quy định tại Điều 46 Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020; thời gian vận hành thử nghiệm không quá 06 tháng kể từ ngày thông 

báo vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. 

2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm:  

- Hệ thống thu gom, xử lý bụi từ công đoạn trộn bột của dây chuyền sản xuất pin 

kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) số 01 (từ nguồn số 01, tương ứng dòng khí thải số 

01); 

- Hệ thống thu gom, xử lý bụi từ công đoạn trộn bột của dây chuyền sản xuất pin 

kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) số 02 (từ nguồn số 02, tương ứng dòng khí thải số 

02). 

- Hệ thống thu gom, xử lý bụi từ công đoạn sàng lọc, tạo viên, ép vòng của dây 

chuyền sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) số 01 (từ nguồn số 03, tương ứng 

dòng khí thải số 03). 
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- Hệ thống thu gom, xử lý bụi từ công đoạn sàng lọc, tạo viên, ép vòng của dây 

chuyền sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) số 01 (từ nguồn số 04, tương ứng 

dòng khí thải số 04). 

- Hệ thống thu gom, xử lý bụi từ công đoạn trộn bột của dây chuyền sản xuất pin 

kẽm mangan (pin khô, carbon) số 01, (từ nguồn số 05, tương ứng dòng khí thải số 05). 

- Hệ thống thu gom, xử lý bụi từ công đoạn trộn bột của dây chuyền sản xuất pin 

kẽm mangan (pin khô, carbon) số 02, (từ nguồn số 06, tương ứng dòng khí thải số 06). 

2.2.1. Vị trí lấy mẫu (theo vị trí được cấp phép tại Phần A Phụ lục này, hệ tọa độ 

VN 2000, kinh tuyến trục 106o15’, múi chiếu 3o): 

- Tại ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý khí thải (Dòng thải số 01), tọa độ vị trí 

xả thải X (m) = 1 266 228; Y (m) = 542 924; 

- Tại ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý khí thải (Dòng thải số 02), tọa độ vị trí 

xả thải X (m) = 1 266 233;  Y (m) = 542 934; 

- Tại ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý khí thải (Dòng thải số 03), tọa độ vị trí 

xả thải X(m) = 1 266 227; Y (m) = 542 927; 

- Tại ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý khí thải (Dòng thải số 04), tọa độ vị trí 

xả thải X(m) = 1 266 231; Y (m) = 542 938; 

- Tại ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý khí thải (Dòng thải số 05), tọa độ vị trí 

xả thải X(m) = 1 266 238; Y (m) = 542 867; 

- Tại ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý khí thải (Dòng thải số 06), tọa độ vị trí 

xả thải X(m) = 1 266 242; Y (m) = 542 866. 

2.2.2. Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Trong quá 

trình vận hành thử nghiệm, Công ty phải giám sát các chất ô nhiễm và đánh giá hiệu 

quả xử lý của hệ thống xử lý khí thải theo giá trị giới hạn cho phép xả thải ra môi trường 

theo QCVN 19:2024/BTNMT, cột B. 

2.3. Tần suất lấy mẫu: 

Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý bụi, khí 

thải theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 

28 tháng 02 năm 2025, Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16 tháng 6 năm 2025 

và Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29 tháng 01 năm 2026, cụ thể: 

- Thời gian đánh giá trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý khí thải: 

3 ngày liên tiếp. 

- Loại mẫu và vị trí lấy mẫu khí thải: mẫu đơn tại đầu ra của ống thải sau hệ thống 

xử lý khí thải. 

- Tần suất quan trắc: 1 ngày/lần 
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- Thông số quan trắc (dòng khí thải số 01,02, 03, 04, 05, 06): Lưu lượng, bụi. 

 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

− Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của Dự án đầu tư bảo đảm đáp ứng 

quy định về giá trị tới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A Phụ lục này trước khi 

xả ra ngoài môi trường. 

− Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, vật liệu lọc để thường xuyên vận hành hiệu 

quả công trình thu gom, xử lý khí thải. 

− Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt yêu cầu quy 

định theo QCVN 19:2024/BTNMT, cột B và phải ngừng ngay việc xả khí thải để thực 

hiện các biện pháp khắc phục. 

− Phải có biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu mùi hôi trong quá trình sản 

xuất và lưu giữ chất thải. 

− Thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 

6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

− Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm khi xả khí thải không đảm bảo các yêu cầu tại 

Giấy phép này ra môi trường. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 

1. Nguồn phát sinh: 

− Nguồn số 01: Khu vực đặt máy nén khí.   

− Nguồn số 02: Thiết bị quạt hút của hệ thống xử lý khí thải số 1. 

− Nguồn số 03: Thiết bị quạt hút của hệ thống xử lý khí thải số 2. 

− Nguồn số 04: Thiết bị quạt hút của hệ thống xử lý khí thải số 3. 

− Nguồn số 05: Thiết bị quạt hút của hệ thống xử lý khí thải số 4. 

− Nguồn số 06: Thiết bị quạt hút của hệ thống xử lý khí thải số 5. 

− Nguồn số 07: Thiết bị quạt hút của hệ thống xử lý khí thải số 6. 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn: 

− Nguồn số 01: tọa độ: X= 1 266 233; Y= 542 903 

− Nguồn số 02: tọa độ: X= 1 266 228; Y = 542 924 

− Nguồn số 03: tọa độ: X= 1 266 233;  Y = 542 934 

− Nguồn số 04: tọa độ: X= 1 266 227; Y = 542 927 
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− Nguồn số 05: tọa độ: X= 1 266 231; Y = 542 938 

− Nguồn số 06: tọa độ: X= 1 266 238; Y = 542 867 

− Nguồn số 07: tọa độ: X= 1 266 242; Y = 542 866 

(Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106015’, múi chiếu 30) 

 Giá trị giới hạn:  

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2025/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:  

+ Tiếng ồn:  

TT 
Từ 6 giờ đến 18 

giờ (dBA) 

Từ 18 giờ đến 22 giờ 

(dBA) 

Tần suất 

quan 

trắc định kỳ 

Ghi chú 

1 70 65 - Khu vực E 

+ Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 22 giờ  Từ 22 giờ đến 6 giờ 

1 75 70 - Khu vực D 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG: 

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: Thường xuyên bảo dưỡng máy móc, 

thiết bị, đảm bảo động cơ hoạt động ổn định để giảm thiểu tiếng ồn; tạo khoảng cách 

cách ly và trồng cây xanh trong khuôn viên theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về quy hoạch xây dựng - QCVN 01:2021/BXD. 

- Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung: Lắp đặt đệm cao su tại các chân các 

thiết bị có công suất lớn, từ đó giảm thiểu độ rung khi hoạt động. Định kỳ kiểm tra độ 

mài mòn của chi tiết động cơ, thay thế dầu bôi trơn. 

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong 

giới hạn cho phép quy định tại Phần A Phụ lục này. 

- Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, 

độ rung 
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4.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường  

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI 

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh: 

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

STT Tên chất thải nguy hại 

Khối lượng 

phát sinh  

(kg/năm) 

Mã chất 

thải 

1  Thùng và bao bì chứa hóa chất thải 270 

18 01 01 

18 01 02 

18 01 03 

2  
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn gốc khoáng 

thải 
120 17 02 02 

3  Dầu thải chống gỉ 180 17 04 06 

4  Dầu kẻ vạch thải, dầu parafin thải 240 17 07 01 

5  Dầu truyền nhiệt gốc khoáng thải 300 17 03 03 

6  Bùn thải từ hệ thống XLNT sản xuất 60 03 07 08 

7  Bụi từ hệ thống thu gom, xử lý bụi 60 05 09 02 

8  Pin lỗi 300 19 06 05 

9  
Giẻ lau keo, giẻ lau, găng tay dính dầu, hóa 

chất 
300 

18 02 01 

10  Túi lọc bụi mài 240 20 01 22 

11  Hộp mực in thải 60 08 02 04 

12  Linh kiện điện tử thải 30 16 01 13 

13  Pin, ắc quy thải từ hoạt động sinh hoạt 30 16 01 12 

 Tổng 2.220  

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải công nghiệp thông thường phát sinh: 

STT Tên chất thải 

Khối lượng phát 

sinh  

(kg/năm) 

1  Giấy và bao bì giấy các tông thải bỏ 4.800 

2  
Bao bì nhựa (đã chứa chất thải ra không phải 

CTNH) thải 
1.200 

3  Nhựa thải 2.700 

4  Kim loại và hợp kim các loại không lẫn với CTNH 10.800 

5  
Lõi lọc, vật liệu lọc thải từ hệ thống sản xuất nước 

tinh khiết RO 
300 
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STT Tên chất thải 

Khối lượng phát 

sinh  

(kg/năm) 

 Tổng 19.800 

 

 

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh:  

Tên chất thải Khối lượng (kg/năm) 

Chất thải rắn sinh hoạt 59.654,40 

Tổng khối lượng 59.654,40 

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

2.1.1. Thiết bị lưu chứa:  

- Thiết bị lưu chứa: Trang bị thùng chứa có nắp đậy chuyên dụng, đảm bảo không 

rò rỉ, có dán nhãn ghi tên phân loại chất thải và biển báo nguy hiểm tùy tính chất của 

chất thải. 

2.1.2. Kho lưu chứa: 

- Diện tích kho: 75 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Bố trí bên ngoài nhà xưởng nền bê tông chống thấm, có tường 

bao quanh, có mái che, có gờ chống tràn chất thải ra ngoài, có biển cảnh báo chất thải 

nguy hại, có thiết bị phòng cháy chữa cháy. 

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường: 

2.2.1. Thiết bị lưu chứa: Chất thải rắn công nghiệp thông thường được chứa bằng 

thùng carton/ bao PE trong khu vực chứa chất thải. 

2.2.2. Kho/khu vực lưu chứa: 

- Diện tích kho: 68 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Bố trí bên ngoài nhà xưởng nền bê tông chống thấm, có tường 

bao quanh, có mái che, có biển cảnh báo chất thải rắn công nghiệp thông thường.  

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

2.3.1. Thiết bị lưu chứa: Thùng chứa có nắp đậy. 
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2.3.2. Kho lưu chứa:  

- Diện tích: 10 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo: Bố trí bên ngoài nhà xưởng nền bê tông chống thấm, có tường 

bao quanh, có mái che, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. 

 

 

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG  

- Đảm bảo an toàn trong lưu trữ và sử dụng hóa chất theo quy định của Luật hóa 

chất và các văn bản liên quan.  

- Xây dựng, thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó về phòng cháy chữa cháy, 

an toàn lao động, ứng cứu sự cố và các quy phạm kỹ thuật khác có liên quan trọng quá 

trình thực hiện dự án theo các quy định của Pháp luật hiện hành. 

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 

trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường 

theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường. 

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự 

cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép 

môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích 

hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b khoản 

6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy 

định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải công nghiệp phải kiểm soát theo 

quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 

28 tháng 02 năm 2025, Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16 tháng 6 năm 2025 

và Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29 tháng 01 năm 2026, để có biện pháp quản 

lý phù hợp. 
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CHƯƠNG V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ 

LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Dựa trên đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án đầu 

tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan 

trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

Dự án có hệ thống xử lý khí thải thuộc đối tượng vận hành thử nghiệm công trình 

xử lý chất thải theo quy định tại khoản 3, điều 31 - Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Kế hoạch vận hành 

thử nghiệm của dự án cụ thể như sau: 

5.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian vận hành thử nghiệm không quá 6 tháng từ ngày bắt đầu vận hành thử 

nghiệm. 

Nếu sau 6 tháng kết quả vận hành thử nghiệm vẫn chưa ổn định, công ty sẽ có báo 

cáo lên cơ quan cấp Giấy phép môi trường để trình bày những vấn đề còn tồn tại, thời 

gian cần để khắc phục và xin phép kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm. 

5.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình 

thiết bị xử lý chất thải 

− Thời gian vận hành thử nghiệm:  

Theo quy định tại Điều 46 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và điểm b Khoản 6 

Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022. 

− Tần suất lấy mẫu 

Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý bụi, khí 

thải theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau: 
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Bảng 5.1. Chương trình quan trắc chất thải giai đoạn vận hành thử nghiệm 

TT Vị trí lấy mẫu 
Số 

lượng  

Thông số 

giám sát 
Tần suất  

Quy chuẩn so 

sánh 

A. Trong giai đoạn điều chỉnh của công trình (75 ngày từ khi bắt đầu vận hành thử 

nghiệm)  

Giám sát khí thải 

1  02 Hệ thống xử lý bụi 

công đoạn trộn bột 

của dây chuyền sản 

xuất pin kẽm  

mangan (pin khô, tính 

kiềm), công suất 

5.000 m3/h/hệ thống 

02 mẫu 

Lưu lượng, 

Bụi, Zn và 

hợp chất của 

Zn 

15 

ngày/lần 

(lấy mẫu tổ 

hợp đầu ra 

của công 

trình xử lý 

khí thải) 

QCVN 

19:2009/BTNMT  

cột B, Kv = 1, 

Kp=0,9 

 

2  2 Hệ thống xử lý bụi 

công đoạn sàng lọc, 

tạo viên, ép vòng của 

dây chuyền 

sản xuất pin kẽm 

mangan (pin khô, tính 

kiềm), công suất 

10.000 m3/h/hệ thống 

02 mẫu 

Lưu lượng, 

Bụi, Zn và 

hợp chất của 

Zn 

3  02 Hệ thống xử lý bụi 

công đoạn trộn bột 

của dây chuyền sản 

xuất pin (pin khô, 

loại carbon), công 

suất 5.000 m3/h/hệ 

thống 

02 mẫu 

Lưu lượng, 

Bụi, Zn và 

hợp chất của 

Zn 

B.Trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình  

(7 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh hiệu suất) 

Giám sát khí thải 

4  02 Hệ thống xử lý bụi 

công đoạn trộn bột 

của dây chuyền sản 

xuất pin kẽm  

mangan (pin khô, tính 

kiềm), công suất 

5.000 m3/h/hệ thống 

02 mẫu 

Lưu lượng, 

Bụi, Zn và 

hợp chất của 

Zn 

1 ngày/lần 

trong 7 

ngày liên 

tục (mẫu 

đơn) 

QCVN 

19:2009/BTNMT  

cột B, Kv = 1, 

Kp=0,9 

 

5  2 Hệ thống xử lý bụi 

công đoạn sàng lọc, 

tạo viên, ép vòng của 

dây chuyền 

02 mẫu 

Lưu lượng, 

Bụi, Zn và 

hợp chất của 

Zn 
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5.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật  

5.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

 Quan trắc nước thải định kỳ 

Dự án đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công 

nghiệp Becamex – Bình Phước, do vậy không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc 

tự động, liên tục, quan trắc định kỳ nước thải theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

 Quan trắc khí thải định kỳ 

Dự án thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại 

Phụ lục II Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường nhưng không có thiết bị đốt, nung, nung chảy, gia 

nhiệt, lò hơi, lò dầu tải nhiệt sử dụng dầu FO, than đá; do vậy không thuộc đối tượng 

phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục, quan trắc định kỳ bụi, khí thải công nghiệp 

theo quy định tại khoản 2 Điều 98 và Phụ lục XXIX Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

 Quan trắc chất thải rắn 

− Vị trí giám sát: Kho lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy 

hại. 

− Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

− Thông tin giám sát: Khối lượng, thành phần và chứng từ giao nhận chất thải. 

 Quan trắc tự động, liên tục 

Dự án không thuộc đối tượng thực hiện quan trắc tự động liên tục, chất thải được 

quy định tại Khoản 2 Điều 97 và Khoản 2 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

TT Vị trí lấy mẫu 
Số 

lượng  

Thông số 

giám sát 
Tần suất  

Quy chuẩn so 

sánh 

sản xuất pin kẽm 

mangan (pin khô, tính 

kiềm), công suất 

10.000 m3/h/hệ thống 

6  02 Hệ thống xử lý bụi 

công đoạn trộn bột 

của dây chuyền sản 

xuất pin (pin khô, 

loại carbon), công 

suất 5.000 m3/h/hệ 

thống 

02 mẫu 

Lưu lượng, 

Bụi, Zn và 

hợp chất của 

Zn 
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5.2.2. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ 

Dự án 

Không có. 

5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Theo Mục 5.2.1, dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải, 

khí thải định kỳ. Do đó, định kỳ hàng năm chủ dự án sẽ thực hiện quan trắc chất thải 

rắn và viết báo cáo công tác bảo vệ môi trường. Ước tính kinh phí thực hiện khoảng: 

20.000.000 đồng/năm. 
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CHƯƠNG VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN 

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường 

Công ty TNHH Mustang Battery cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là 

đúng sự thực; nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật 

Việt Nam. 

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

− Cam kết vận hành các hệ thống thu gom, xử lý khí thải, đảm bảo khí thải sau xử lý 

đạt QCVN 19:2024/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công 

nghiệp. 

− Cam kết thu gom, toàn bộ nước thải phát sinh đúng theo quy định và thỏa thuận đấu 

nối của của KCN. 

− Cam kết thu gom và xử lý toàn bộ CTRCN và CTNH phát sinh tại nhà máy đúng 

theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 

29/01/2026. 

− Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung sinh ra trong suốt quá trình 

hoạt động đạt QCVN 26:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

và QCVN 27:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

− Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan 

đến chất thải như sự cố cháy nổ, an toàn lao động. 

− Đảm bảo các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của Dự án nằm trong giới hạn 

cho phép của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành. 

− Toàn bộ chất thải phát sinh tại dự án được thu gom, phân loại, lưu giữ và xử lý triệt 

để đúng theo quy định hiện hành. 

− Trong quá trình hoạt động của mình, chủ dự án luôn đảm bảo không để xảy ra các 

sự cố gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường và con người tại khu vực. 

Chủ dự án cũng cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy 

định hiện hành của pháp luật Việt Nam.  

− Chủ dự án cam kết sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp 

các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án. 

− Cam kết về việc thực hiện, xây dựng và hoàn chỉnh các công trình bảo vệ môi 

trường; cam kết vận hành và báo cáo công tác vận hành xử lý môi trường cho đơn 
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vị quản lý địa phương. 

− Chịu trách nhiệm trước pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu vi 

phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam nếu xảy sự cố gây ô nhiễm 

môi trường. 

 

 

 

 











BAN QUAN LY KHU KINH TE CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
TlNH BiNH PHlTOC Doc lap - Tit do - Hanh phuc

GLAY CHLTNG NHAN DANG KY DAU TlT
Ma so dir an: 7613010642.

Chung nhan Ian ddu: Ngdy 26 thdng 3 ndm 2025.

Can cu Ludt Ddu tu so 61/2020/QHJ4 ngdy 17/6/2020; Ludt 
57/2024/QH15 sua doi, bo sung mot so dieu ciia Ludt Ouy hoach, Ludt Ddu tu, 
Ludt Ddu tu theo phuong thuc doi tdc cdng tu vd Ludt Ddu thdu ngdy 29/11/2024 
vd cdc quy dinh hien hdnh;

Can cu Ludt Thue xudt khdu, thue nhdp khdu so 107/2016/QH13 ngdy 
06/4/2016;

Can cu Nghi dinh so 134/2016/ND-CP ngdy 01/9/2016 vd Nghi dinh so 
18/2021/ND-CP ngdy 11/03/2021 sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 
134/2016/ND-CP ngdy 01/9/2016 cua Chinh phu quy dinh chi tiet mot so dieu vd 
bien phdp thi hdnh Ludt Thue xudt khdu, thue nhdp khdu;

Can cu Nghi dinh so 31/2021/ND-CP ngdy 26/3/2021 cua Chinh phu quy 
dinh chi tiet vd huong dan thi hdnh mot so dieu cua Ludt Ddu tu;

Can cu Thong tujo 03/2021/TT-BKHDT ngdy 09/4/2021 cua Bo Ki hoach 
vd Ddu tu quy dinh mdu van ban, bdo cdo lien quan den boat dong ddu tu tai Viet 
Nam, ddu tu tu Viet Nam ra nude ngodi vd xuc tien ddu tu vd Thong tu so 
25/2023/TT-BKHDT ngdy 31/12/2023 cua Bo Ke hoach vd Ddu tu ve viec Sua 
doi, bo sung mot so Dieu cua Thong tu so 03/2021/TT-BKHDT ngdy 09/4/2021 
cua Bo trudng Bo Ke hoach vd Ddu tu quy dinh mdu van ban, bdo cdo lien quan 
den boat dong ddu tu tai Viet Nam, ddu tu tu Viet Nam ra nude ngodi vd xuc tien 
ddu tu;

so

•>. /■

Can cu Nghi dinh so 35/2022/ND-CP ngdy 28/5/2022 cua Chinh phu quy 
dinh ve quan ly khu cdng nghiep vd khu kinh te;

Can cu Quyet dinh so 2070/QD-TTg ngdy 11/12/2009 cua Thu tudng Chinh 
phu ve viec thdnh lap Ban Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phudc;

Can cu Quyet dinh so 10/2023/QD-UBND ngdy 17/02/2023 cua Uy ban 
nhan dan tinh Binh Phudc ve viec ban hdnh Quy dinh chile ndng, nhiem vu, quyen 
hqn Va co cdu to chuc ciia Ban Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phudc vd Quyet 
dinh so 21/2024/QD-UBND ngdy 21/8/2024 ciia UBND tinh ve viec sua doi, bo 
sung Dieu 3 Quy dinh chuc ndng, nhiem vu, quyen hqn vd co cdu to chuc cua Ban 
Quan ly Khu kinh te tinh Binh Phudc ban hdnh kem Quyet dinh so 10/2023/QD- 
UBND ngdy 17/02/2023;

Can cu van ban de nghi thuc hien du an ddu tu vd ho sa kem theo do nhd 
ddu tu nop ngdy 20/3/2025.

BAN QUAN LY KHU KINH TE TINH BINH PHI/OG

Chung nhan nha dau tu:
MUSTANG GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD; Giay chung nhan thanh
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lap so 202444695 W; ngay cap: 30/10/2024; ca quan cap: Co quan quan ly doanh 
nghiep va ke toan Singapore (ACRA); dia chi tru so: 36 Robinson Road #21-01 
City House Singapore (068877); dien thoai: 86-574-86593264; email: 
yyy@mustangbattery.com.

Dai dien boi: 6ng YU, YIYANG; chuc danh: Giam doc; ngay sinh: 
13/9/1999; quoc tich: Trung Quoc; ho chieu so: EP0443201; ngay cap: 
21/01/2025; noi cap: Cue quan ly Di dan Quoc gia nuoc Cong hoa Nhan dan 
Trung Hoa; dia chi thuong tru: Unit 4, Building 51, Qinglinwan WestEnd, 
Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, China; cho a hien tai: Unit 4, 
Building 51, Qinglinwan WestEnd, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang 
Province, China;
yyy@mustangbattery.com.

Dang ky thuc hien du an dau tu voi noi dung sau:
Dieu 1: Noi dung dur an dau tu*
1. Ten du an dau tu: NHA MAY CONG TY TNHH MUSTANG BATTERY.

dien thoai: email:86-574-86593264;

2. Muc tieu du an:
*Ma nganh 

theo VSIC
(Ma nganh 

cap 4)

Ma nganh 
CPC

(neu co) iSTT Muc tieu boat dong i]

t A * y 'San xuat pin va ac quy.
r 9 r yChi tiet: San xuat, gia cong pin kiem, kem 

mangan,

27201 (Chinh)

Ban buon tong hop.
Chi tiet: Thuc hien quyen xuat khdu, quyen 
nhap khdu, quyen phdn phdi ban buon (khong 

lap ca sa ban buon) mat hang co ma HS: 
85.06, 85.07, 85.13.

2 4690

Ban le hang hoa khac moi trong cac cua hang 
chuyen doanh
Chi tiet: Thuc hien quyen xuat khdu, quyen 
nhdp khdu, quyen phdn phdi ban le (khong lap 
casa ban le) mat hang cd ma HS: 8506, 85.07, 
85.13.

3 4773

3. Quy mo du an:
- Cong suat thiet ke:

So luong/Nam
X A(san xuat on djnh)

Don vj 
tinh *STT A •> ATen san pham

9 A • /V • • ASan xuat, gia cong pin kiem, kem 
mangan (giai doan 1).

750.000.000
cai/nam01 Cai

San xuat, gia cong pin kiem, kem 
mangan (giai doan 2).

450.000.000
cai/namCai02

(2/5/7613010642)
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- San pham, dich vu cung cap: San xuat, gia cong pin kiem, kem mangan.
- Thuc hien quyen xuat khau, quyen nhap khau, quyen phan phoi ban buon 

(khong lap ca sa ban buon) va quyen phan phoi ban le (khong lap co so ban le) 
mat hang co ma HS: 85.06, 85.07, 85.13, cu the nhu sau:

Ma Ten hang hoaSTT HS

Pin va bo pin85.061

•s, •• /s /y •} A r o r r A7Ac qui dien, ke ca tam vach ngan cua no, co hoac khong a dang 
hinh chu nhat (ke ca hinh vuong).85.072

r r t \ \

Den dien xach tay dirac thiet ke de boat dong bang nguon nang 
lirong rieng cua no (vi du, pin kho, ac qui, magneto), trir thiet bi 
chieu sang thuoc nhom 85.12.

85.133

4. Dia diem thuc hien dir an: L6 B2-X, dubng DIB, khu cong nghiep 
Becamex - Binh Phuac, phuong Minh Thanh, thi xa Chon Thanh, tinh Binh 
Phuoc.

5. Dien tich mat dat: 44.750 m2.
rr"> A A A t r y6. Tong von dau tu cua dir an: 1.156.250.000.000 (mot nghin mot tram nam 

muoi sdu ty, hai tram nam muai trieu) dong, tirong duang 46.250.000 (bon muoi 
sau trieu, hai tram nam muoi nghin) do la My, (ty gia 25.000 VND/USD ngdy 
18/3/2025 cua Ngan hang Nhd nude Viet Nam), trong do:

r \

- Von gop cua nha dau tu: 335.625.000.000 (ba tram ba muoi lam ty, sdu tram 
hai muoi lam trieu) dong, tuong duang 13.425.000 (muoi ba trieu, bon tram hai 
muoi lam nghin) do la My, chiem ty le 29% tong von dau tu. Gia tri, ty le, phuong 
thuc va tien do gop von nhu sau:

./A

So von gop Phuong 
thuc gop 

von

fTp • A, /v rTien do gop 
von

Ty leTen nha dau tirSTT rry • ^Trieu
VND

Tuong 
duong USD

(%)

MUSTANG 
GLOBAL 

INVESTMENT 
PTE. LTD

Gop du den 
thang 3/2027Tien mat335.62501 13.425.000 100

A /y r 9 r- Von huy dong: 820.625.000.000 (tam tram hai muoi ty, sdu tram hai muoi\
lam trieu) dong, tuong duong 32.825.000 (ba muoi hai trieu, tam tram hai muoi lam 
nghin) do la My.

7. Thai han boat dong cua du an: Den ngay 30/6/2065.
8. Tien do thuc hien du an dau tu:
a) Tien do gop von va du kien huy dong cac nguon von;
- Von gop: Nha dau tu MUSTANG GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. 

dang ky gop von la 335.625.000.000 VND {ba tram ba muoi lam ty, sdu tram hai
(3/5/7613010642) 'iCL



muai ldm trieu) dong va tirong duong 13.425.000 USD (muai ba trieu, bon tram
r

hai muai 1dm nghin) do la My, gop du den thang 3/2021.
- Von huy dong: Vay von tu Cong ty me so tien la 820.625.000.000 (tarn 

tram hai muai ty, sdu tram hai muai lam trieu) dong, tirong duong 32.825.000 (ba 
muai hai trieu, tarn tram hai muai lam nghin) do la My, huy dong du den quy 
IV/2028. Tien do du kien nhu sau:

So tien 
USD 

tuong 
duong

nn • ^ -• ^Tien do
gop
von

Von vay til* chu 
the khac

Giai
doan So tien VNDSTT

Giai
doan Quy400.000.000.000 16.000.0001 MUSTANG 

GLOBAL 
INVESTMENT 

PTE. LTD.

IV/20261
Giai
doan Quy2 420.625.000.000 16.825.000 IV/20282

TONG CONG 820.625.000.000 32.825.000

b) Tien do thuc hien cac muc tieu boat dong chu yeu cua dir an dau tu
* Giai doan 1: Boat dong 60% quy mo du an:
- Tu thang 3/2025 den thang 11/2026: Hoan thanh cac thu tuc, ho so phap 

ly cong ty (nhu Giay chung nhan dang ky dau tu, Giay chung nlian dang ky 
doanh nghiep, moi trudng, PCCC, Giay phep xay dung,...), khoi cong cong 
trinh, xay dung co ban, lap dat may moc thiet bi va van hanh thu nghiem.

- Thang 12/2026: Tien do dua cong trinh vao boat dong.
* Giai doan 2: Boat dong 40% quy mo du an:
- Tu thang 5/2027 den thang 10/2028: Boan thien ho so cap giay phep xay 

dung giai doan 2, xay dung nha xubng.
- Tu thang 11/2028 den thang 01/2030: Boan thien giay phep moi truong,

r r r

lap dat xong he thong PCCC, duong noi bo, hoan thanh viec lap dat may moc 
thiet bj va van hanh thu.

- Thang 02/2030: Boat dong chinh thuc.
Dieu 2: Cac iru dai, ho tro dau tu
Du an duqc hudng cac uu dai, ho tro nhu sau:
1. Uu dai ve thue thu nhap doanh nghiep:
Duoc hudng uu dai thue thu nhap doanh nghiep theo quy dinh tai Luat Thue 

thu nhap doanh nghiep so 14/2008/QB12 ngay 03/6/2008; Luat sua doi, bo sung 
mot so dieu cua Luat Thue thu nhap doanh nghiep so 32/2013/QB13 ngay 
19/6/2013; Nghi dinh sd 218/2013/ND-CP ngay 26/12/2013 quy dinh chi tik va 
hudng dan thi hanh Luat Thue thu nhap doanh nghiep; va cac quy dinh hien hanh.

2. Uu dai ve thue nhap khau
Duoc hudng uu dai thue nhap khau theo quy dinh tai Luat Thue xuat khau, 

thue nhap khau sd 107/2016/QB13 ngay 06/4/2016; Nghi dinh sd 134/2016/ND-
__ ______ _______________ (4/5/7613010642) -iti.



CP ngay 01/9/2016 cua Chinh phu quy dinh chi tiet mot so dieu va bien phap thi 
hanh Luat Thue xuat khau, Thue nhap khau; Nghi dinh 18/2021/ND-CP ngay 
11/03/2021 sira doi, bo sung mot so dieu cuaNghj dinh so 134/2016/ND-CP ngay 
01/9/2016 cua Chinh phu quy dinh chi tiet mot so dieu va bien phap thi hanh Luat 
Thue xuat khau, thue nhap khau va cac quy dinh hien hanh.

Dieu 3: Cac quy d|nh doi voi nha dau tu’ thue hien du* an
1. Nha dau tu, to chuc kinh te thue hien du an dau tu phai lam thu tuc dang 

ky cap tai klioan su dung tren He thong thong tin quoc gia ve dau tu theo quy dinh 
cua phap luat.

2. Trong qua trinh trien khai thue hien du an dau tu, nha dau tu co trach nhiem:
- Tuan thu cac quy dinh cua phap luat Viet Nam ve dau tu, moi trudng, xay 

d\mg, dat dai, lao dong, thue, cac noi dung quy dinh tai Giay chung nhan dang ky 
dau tu va quy dinh cua phap luat co lien quan.

- Thue hien mo tai khoan von dau tu true tiep theo quy dinh cua Ngan hang 
Nha nude Viet Nam ve quan ly ngoai hoi de gop von thue hien du an dau tu.

- Chiu trach nhiem trubc phap luat ve tinh hop phap, trung thue, chinh xac cua 
noi dung ho so nop de thue hien thu tuc hanh chinh tai Co quan dang ky dau tu.

- Thue hien nghiem che do bao cao dinh ky hang thang, hang quy, hang nam 
bang van ban va thong qua He thong thong tin quoc gia ve dau tu cho Ban Quan 
ly Khu kinh te tinh Binh Phuoc, Cue thong ke tinh Binh Phuoc va cac don vj co 
lien quan theo quy dinh cua phap luat.

3. Doi voi nganh nghe kinh doanh co dieu kien, nha dau tu, to chuc kinh te 
thue hien du an dau tu phai dap ung du dieu kien theo quy dinh cua phap luat 
chuyen nganh va bao dam dap ung du dieu kien do trong suot qua trinh boat dong 
dau tu kinh doanh.

Dieu 4: Giay chung nhan dang ky dau tu nay dugc lap thanh 02 (hai) ban V; x 
goc; nha dau tu dugc cap 01 ban, 01 ban luu tai Ban Quan ly Khu kinh te tinhv/' ^ 

Binh Phuoc va dugc dang tai len He thong thong tin quoc gia ve dau tu.C#^ 1$) ? j

Noinhan:
- Nhir Dieu 4;
- Luu VT.

KT.TRUONG BAN 
^TRUONG BANAWo ^------ -

O

X s.*
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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:                /QĐ-BNNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của  

Dự án “Nhà máy Công ty TNHH Mustang Battery” 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường; 

Xét đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Công ty TNHH Mustang Battery tại Văn bản số 1211/2025/CV-ĐTM-

MTB ngày 12 tháng 11 năm 2025 và hồ sơ kèm theo; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của Dự án “Nhà máy Công ty TNHH Mustang Battery” (sau đây gọi là Dự án) 

của Công ty TNHH Mustang Battery (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại Lô 

B2-X, đường D1B, Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, phường Chơn 

Thành, tỉnh Đồng Nai với các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường ban hành 

kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo 

vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

5046
26 11
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2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, 

được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2025 của Chính phủ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Công ty TNHH Mustang Battery; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- Sở NN&MT tỉnh Đồng Nai; 

- Lưu: VT, BPMC, MT, HTN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Công Thành 
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CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA  

DỰ ÁN “NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH MUSTANG BATTERY”   
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BNNMT ngày    tháng    năm 2025  

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

 

1. Thông tin về Dự án  

1.1. Thông tin chung 

- Tên Dự án: “Nhà máy Công ty TNHH Mustang Battery”. 

- Địa điểm thực hiện: Lô B2-X, đường D1B, Khu công nghiệp Becamex - 

Bình Phước, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai. 

- Chủ dự án: Công ty TNHH Mustang Battery. 

- Địa chỉ liên hệ: Lô B2-X, đường D1B, Khu công nghiệp Becamex - Bình 

Phước, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai. 

- Dự án được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước (nay là Ban Quản lý 

Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai) cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 

7613010642, chứng nhận lần đầu ngày 26/3/2025. 

1.2. Quy mô, công suất 

Dự án được thực hiện trên diện tích 44.750 m2; sản xuất, gia công pin kiềm, 

kẽm mangan với công suất 1.200.000.000 cái/năm, trong đó: Sản xuất, gia công pin 

kiềm, kẽm mangan (giai đoạn 1): 750.000.000 cái/năm; sản xuất, gia công pin kiềm, 

kẽm mangan (giai đoạn 2): 450.000.000 cái/năm. 

1.3. Công nghệ sản xuất  

- Công nghệ sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm): Nguyên liệu 

chính → Sản xuất bột nguyên liệu pin → Sản xuất pin (Bơm bột cực âm vào vỏ 

pin kẽm, lắp ráp cực dương, hoàn thiện 2 đầu cực) → Kiểm tra sản phẩm → Dán 

nhãn và đóng gói → Lưu kho và xuất hàng. 

- Công nghệ sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, loại carbon): Nguyên liệu 

chính → Sản xuất bột nguyên liệu pin → Sản xuất pin (Bơm bột cực âm vào vỏ 

pin sắt, lắp ráp cực dương, hoàn thiện 2 đầu cực) → Kiểm tra sản phẩm → Dán 

nhãn và đóng gói → Lưu kho và xuất hàng. 

- Công nghệ xử lý nước tinh khiết RO: Nước cấp → Bơm → Bộ lọc đa vật liệu 

→ Bộ lọc than hoạt tính → Thiết bị lọc tinh → Bơm cao áp cấp 1 → Thẩm thấu 

ngược cấp 1 → Bơm tăng áp cấp 2 → Thẩm thấu ngược cấp 2 → Bồn chứa nước 

thành phẩm cấp 2 → Thiết bị EDI → Thiết bị diệt khuẩn UV → Bồn chứa nước 

tinh khiết. 
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1.4. Phạm vi 

1.4.1. Vị trí thực hiện Dự án 

Toạ độ các điểm khép góc ranh giới khu vực Dự án như sau: 

Mốc X (m) Y (m) Mốc X (m) Y (m) 

B1 1266085,315 542979,243 B3 1266270,290 542733,630 

B2 1266264,260 542983,558 B4 1266091,340 542729,316 

Ghi chú: Hệ toạ độ VN-2000 kinh tuyến trục 106°15’, múi chiếu 3°. 

1.4.2. Các hạng mục công trình của Dự án  

Các hạng mục công trình chính và công trình phụ trợ của Dự án gồm: 

TT Hạng mục 
Diện tích  

xây dựng (m2) 
Ghi chú 

A Công trình chính Giai đoạn 1 

1 Văn phòng 958,4  

2 Nhà xưởng 1 9.000  

3 Nhà xưởng 2 11.868  

4 Nhà kho 4.800  

B Công trình phụ trợ Giai đoạn 1 

1 Nhà xe 541,8  

2 Nhà bơm 84  

3 Trạm điện 24  

4 Nhà bảo vệ 1 30,8  

5 Nhà bảo vệ 2 24  

6 Nhà rác 105  

7 Kho hóa chất 75  

8 Bể phòng cháy chữa cháy 281 Xây ngầm 

9 Trạm xử lý nước thải (XLNT) 36 Xây ngầm 

C Giao thông, sân bãi 8.287,05  

D Cây xanh 8.951,95  

Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của Dự án gồm: 

TT Hạng mục công trình Đơn vị 
Quy mô, 

công suất 

Ghi chú 

1 Hệ thống thu gom thoát nước mưa Hệ thống 01 Giai đoạn 1 

2 Hệ thống thu gom, thoát nước thải Hệ thống 01 Giai đoạn 1 

3 

Bể tự hoại (01 bể tự hoại thiết kế 3 

ngăn dung tích 13 m3; 02 bể tự hoại 

thiết kế 3 ngăn dung tích 08 m3; 02 

bể tự hoại thiết kế 3 ngăn dung tích 

04 m3) 

- - Giai đoạn 1 

4 Bể tách mỡ (01 bể tách mỡ dung - - Giai đoạn 1 
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TT Hạng mục công trình Đơn vị 
Quy mô, 

công suất 

Ghi chú 

tích 02 m3) 

5 Trạm XLNT sản xuất giai đoạn 1+2  m3/ngày 02 Giai đoạn 1 

6 
Trạm XLNT tập trung giai đoạn 

1+2, diện tích 36 m2 

m3/ngày 
25 Giai đoạn 1 

7 Hệ thống thu gom và xử lý bụi Hệ thống 06 Giai đoạn 1 

- 

02 Hệ thống thu gom và xử lý bụi từ 

công đoạn trộn bột của dây chuyền 

sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, 

tính kiềm) 

m3/giờ/hệ 

thống 
10.000  

- 

02 Hệ thống thu gom và xử lý bụi từ 

công đoạn sàng lọc, tạo viên, ép 

vòng của dây chuyền sản xuất pin 
kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) 

m3/giờ/hệ 

thống 
10.000  

 

02 Hệ thống thu gom và xử lý bụi từ 

công đoạn trộn bột của dây chuyền 

sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, 
loại carbon). 

m3/giờ/hệ 

thống 
5.000  

8 

Nhà rác (khu lưu giữ chất thải rắn 

thải sinh hoạt 10 m2; khu lưu giữ 

chất thải rắn công nghiệp không 

nguy hại 68 m2; khu lưu giữ chất 

thải nguy hại (CTNH) 27 m2) 

105 - Giai đoạn 1 

Ghi chú: Toàn bộ hạng mục nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật, các công trình 

phụ trợ của Dự án thực hiện thi công, xây dựng trong giai đoạn 1; giai đoạn 2 

chỉ thực hiện lắp đặt dây chuyền sản xuất. 

1.4.3. Hoạt động của Dự án: 

- Hoạt động thi công, xây dựng được chia thành 02 giai đoạn với các hạng 

mục công trình như sau: 

+ Giai đoạn 1: Xây dựng nhà văn phòng, nhà xưởng, các công trình phụ trợ; 

lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất giai đoạn 1. Xây dựng công trình bảo 

vệ môi trường. 

+ Giai đoạn 2: Lắp đặt máy móc, dây chuyền sản xuất giai đoạn 2 (lắp đặt 

02 dây chuyền sản xuất pin kẽm mangan loại LR6 và 02 dây chuyền sản xuất pin 

kẽm mangan loại LR03). 

- Hoạt động sản xuất của Dự án: 

+ Hoạt động sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại Dự án. 

+ Hoạt động của dây chuyền sản xuất sản phẩm và các công trình phụ trợ 



6 
 

của Dự án. 

+ Hoạt động vệ sinh nhà xưởng của Dự án. 

+ Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm của Dự án. 

1.4.4. Các hoạt động không thuộc phạm vi ĐTM được phê duyệt tại Quyết 

định này 

Hoạt động khai thác và vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng nằm ngoài 

phạm vi ranh giới Dự án. 

1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường quy định tại Phụ lục II Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sau đây 

gọi là Nghị định số 08/2022/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ, thực hiện tại Lô B2-X, đường 

D1B, khu công nghiệp (KCN) Becamex - Bình Phước, phường Chơn Thành, tỉnh 

Đồng Nai có phát sinh bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý, là yếu tố nhạy 

cảm về môi trường theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

2. Hạng mục công trình và hoạt động của Dự án có khả năng tác động 

xấu đến môi trường 

- Giai đoạn thi công, xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị giai đoạn 1, 2: Hoạt 

động thi công, xây dựng các hạng mục công trình; vận chuyển nguyên vật liệu và 

hoạt động sinh hoạt của công nhân phát sinh tiếng ồn, bụi, khí thải, nước thải sinh 

hoạt, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn, CTNH và tiềm ẩn nguy cơ sự cố ngập úng, 

cháy, nổ. 

- Giai đoạn vận hành: Hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ 

phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn; Hoạt động phục vụ sản xuất của dây chuyền sản 

xuất sản phẩm phát sinh tiếng ồn, bụi, khí thải, nước thải sản xuất, nước thải sinh 

hoạt, chất thải rắn, CTNH. 

3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các 

giai đoạn của Dự án  

3.1. Nước thải, khí thải 

3.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải 

3.1.1.1. Giai đoạn thi công, xây dựng giai đoạn 1  

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân trong quá trình 

thi công, xây dựng các hạng mục công trình của Dự án khoảng 04 m3/ngày. Thông 

số ô nhiễm đặc trưng: pH, nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5), nhu cầu ôxy hóa học 

(COD), tổng chất rắn lơ lửng (TSS), amoni (N-NH4
+) tính theo N, tổng Nitơ (T-

N), tổng Phốt pho (T-P), tổng Coliform, Sunfua (S2-), dầu mỡ động thực vật. 

- Nước thải thi công, xây dựng: Phát sinh từ hoạt động vệ sinh phương tiện 
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vận chuyển và thiết bị thi công khoảng 05 m3/ngày. Thông số ô nhiễm đặc trưng: 

Chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, chất hoạt động bề mặt. 

3.1.1.2. Giai đoạn lắp đặt máy móc, dây chuyền giai đoạn 2 và vận hành giai 

đoạn 1 

a) Giai đoạn lắp đặt máy móc, dây chuyền giai đoạn 2 

Nước thải sinh hoạt phát sinh tương tự như vận hành giai đoạn 1 được nêu 

tại điểm b mục 3.1.1.2 Quyết định này. 

b) Giai đoạn vận hành các hạng mục giai đoạn 1 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên 

khoảng 13,97 m3/ngày. Thông số ô nhiễm đặc trưng: pH, BOD5, COD, TSS, N-

NH4
+ tính theo N, T-N, T-P, tổng Coliform, Sunfua, dầu mỡ động thực vật. 

- Nước thải từ quá trình vệ sinh nhà xưởng sản xuất khoảng 01 m3/ngày. 

Thông số ô nhiễm đặc trưng: Độ màu, Zn, Mn. 

- Nước thải từ hệ thống sản xuất nước tinh khiết RO phát sinh khoảng 02 

m3/ngày. Thông số ô nhiễm đặc trưng: TDS. 

3.1.1.3. Giai đoạn vận hành tổng thể  

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên 

khoảng 18,96 m3/ngày. Thông số ô nhiễm đặc trưng: pH, BOD5, COD, TSS, N-

NH4
+ tính theo N, T-N, T-P, tổng Coliform, Sunfua, dầu mỡ động thực vật. 

- Nước thải từ quá trình vệ sinh nhà xưởng sản xuất khoảng 02 m3/ngày. 

Thông số ô nhiễm đặc trưng: Độ màu, Zn, Mn. 

- Nước thải từ hệ thống sản xuất nước tinh khiết RO phát sinh khoảng 3,6 

m3/ngày. Thông số ô nhiễm đặc trưng: TDS. 

3.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

3.1.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng giai đoạn 1 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động đào móng, đắp nền nhà xưởng, thi công 

các hạng mục, công trình và hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, đất đá thải. 

Thông số ô nhiễm đặc trưng: Bụi, SO2, NOx, CO. 

- Hoạt động hàn, cắt kim loại để kết nối các kết cấu phát sinh khí thải. Thông 

số ô nhiễm đặc trưng: CO, NOx. 

3.1.2.2. Giai đoạn lắp đặt máy móc, dây chuyền giai đoạn 2 và vận hành giai 

đoạn 1 

a) Giai đoạn lắp đặt máy móc, dây chuyền giai đoạn 2 

Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của phương tiện giao thông vận chuyển 

thiết bị, dây chuyền sản xuất giai đoạn 2. Thông số ô nhiễm đặc trưng: Bụi, SO2, 

NOx, CO. 
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b) Giai đoạn vận hành giai đoạn 1 

- Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông di chuyển trong phạm 

vi Dự án. Thông số ô nhiễm đặc trưng: Bụi, SO2, NOx, CO. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của các dây chuyền sản xuất 

(giai đoạn 1) với tổng lưu lượng khoảng 35.000 m3/giờ. Thông số ô nhiễm đặc 

trưng: Bụi, kẽm (Zn) và hợp chất của Zn. 

- Mùi hôi phát sinh chủ yếu tại khu vực lưu chứa rác thải sinh hoạt. Thông 

số ô nhiễm đặc trưng: NH3, H2S, Mercaptan. 

3.1.2.3. Giai đoạn vận hành tổng thể  

- Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông, máy phát điện dự 

phòng. Thông số ô nhiễm đặc trưng: Bụi, CO, NOx, SO2. 

- Bụi phát sinh từ hoạt động sản xuất của các dây chuyền sản xuất của Dự 

án với tổng lưu lượng khoảng 50.000 m3/giờ. Thông số ô nhiễm đặc trưng: Bụi, 

Zn và hợp chất của Zn. 

- Mùi hôi phát sinh chủ yếu tại khu vực lưu chứa rác thải sinh hoạt. Thông 

số ô nhiễm đặc trưng: NH3, H2S, Mercaptan. 

3.2. Chất thải rắn, CTNH 

3.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn 

3.2.1.1. Giai đoạn thi công, xây dựng giai đoạn 1 

- Hoạt động thi công, xây dựng các hạng mục công trình của Dự án phát sinh 

phế thải, chất thải rắn xây dựng với tổng khối lượng khoảng 346 tấn/07 tháng. 

Thành phần chủ yếu gồm: Xà bần, vụn gạch, vôi vữa, bao bì đựng vật liệu xây 

dựng, khung nhôm, mẩu sắt, dây điện, ống nhựa, kính. 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân tại công trường thi công phát sinh chất 

thải rắn sinh hoạt với khối lượng khoảng 40 kg/ngày. Thành phần chủ yếu gồm: 

Túi ni lông, vỏ hộp, bìa các tông, giấy vụn, thủy tinh, thức ăn thừa. 

3.2.1.2. Giai đoạn lắp đặt máy móc, dây chuyền giai đoạn 2 và vận hành giai 

đoạn 1 

a) Giai đoạn lắp đặt máy móc, dây chuyền giai đoạn 2 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tương tự như vận hành giai đoạn 1 được 

nêu tại điểm b mục 3.2.1.2 Quyết định này. 

- Hoạt động lắp đặt máy móc, dây chuyền sản xuất giai đoạn 2 phát sinh chất 

thải rắn công nghiệp thông thường với khối lượng khoảng 30 kg/ngày. Thành phần 

chủ yếu gồm: Nhựa, vỏ hộp bằng giấy, giấy bìa các tông thải bỏ, gỗ, sắt thép.  

b) Giai đoạn vận hành giai đoạn 1 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của nhân viên vận hành 

sản xuất giai đoạn 1 với khối lượng khoảng 191,2 kg/ngày. Thành phần chủ yếu gồm: 
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Thức ăn thừa, vỏ hoa quả, túi ni lông, vỏ chai, bìa các tông, giấy vụn, thủy tinh. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất 

giai đoạn 1 với khối lượng khoảng 19,8 tấn/năm. Thành phần chủ yếu gồm: Giấy 

và bao bì giấy các tông thải bỏ, bao bì nhựa, nhựa thải, kim loại và hợp kim các 

loại không lẫn với CTNH (vỏ sắt thải bỏ). 

3.2.1.3. Giai đoạn vận hành tổng thể  

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên 

Dự án khoảng 256 kg/ngày. Thành phần chủ yếu: Thức ăn thừa, vỏ hoa quả, túi ni 

lông, vỏ chai, bìa các tông, giấy vụn, thủy tinh. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất của 

Dự án khoảng 33 tấn/năm. Thành phần: Giấy và bao bì giấy các tông thải bỏ, bao bì 

nhựa, nhựa thải, kim loại và hợp kim các loại không lẫn với CTNH (vỏ sắt thải bỏ). 

3.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của CTNH 

3.2.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng giai đoạn 1 

CTNH phát sinh từ hoạt động thi công các hạng mục công trình với tổng khối 

lượng khoảng 450 kg/tháng. Thành phần chủ yếu: Que hàn, cặn sơn, sơn, cọ sơn, bao 

bì cứng thải bằng nhựa (thùng chứa sơn thải), bao bì cứng thải bằng kim loại, giẻ lau 

dính dầu, bóng đèn thải, bao bì mềm thải có chứa thành phần nguy hại. 

3.2.2.2. Giai đoạn lắp đặt máy móc, dây chuyền giai đoạn 2 và vận hành giai 

đoạn 1 

a) Giai đoạn lắp đặt máy móc, dây chuyền giai đoạn 2 

CTNH phát sinh từ hoạt động lắp đặt máy móc, dây chuyền giai đoạn 2 của 

Dự án với tổng khối lượng khoảng 15 kg/tháng. Thành phần chủ yếu: Que hàn, 

cặn sơn, sơn, bao bì cứng thải bằng kim loại, giẻ lau dính dầu, bao bì mềm thải có 

chứa thành phần nguy hại. 

b) Giai đoạn vận hành giai đoạn 1 

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động vận hành giai đoạn 1 với tổng khối 

lượng khoảng 2,2 tấn/tháng. Thành phần chủ yếu: Bao bì chứa hóa chất thải; dầu động 

cơ, hộp số và bôi trơn gốc khoáng thải; dầu chống gỉ thải; dầu truyền nhiệt gốc khoáng 

thải; bùn thải từ trạm XLNT sản xuất; bụi từ hệ thống xử lý bụi; pin lỗi; giẻ lau, găng 

tay dính dầu, hóa chất; túi lọc bụi thải; hộp mực in thải; linh kiện điện tử thải. 

3.2.2.3. Giai đoạn vận hành tổng thể 

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt vận hành của Dự án khoảng 3,7 

tấn/tháng. Thành phần chủ yếu: Bao bì chứa hóa chất thải; dầu động cơ, hộp số 

và bôi trơn gốc khoáng thải; dầu chống gỉ thải; dầu truyền nhiệt gốc khoáng thải; 

bùn thải từ trạm XLNT sản xuất; bụi từ hệ thống xử lý bụi; pin lỗi; giẻ lau, găng 
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tay dính dầu, hóa chất; túi lọc bụi thải; hộp mực in thải; linh kiện điện tử thải. 

3.3. Tiếng ồn và độ rung 

- Giai đoạn thi công, xây dựng và lắp đặt máy móc, dây chuyền: Tiếng ồn, 

độ rung phát sinh từ hoạt động thi công, xây dựng các hạng mục công trình, lắp 

đặt máy móc, dây chuyền và hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên 

vật liệu xây dựng ra vào Dự án.  

- Giai đoạn vận hành: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của các 

phương tiện giao thông và hoạt động của máy móc phục vụ sản xuất. 

3.4. Các tác động khác 

- Giai đoạn thi công, xây dựng: Tác động đến kinh tế xã hội và an ninh trật 

tự tại địa phương; nguy cơ xảy ra các sự cố ảnh hưởng đến môi trường. Nước mưa 

chảy tràn trong khuôn viên Dự án khoảng 0,224 m3/s với thông số ô nhiễm đặc 

trưng là chất rắn lơ lửng. 

- Giai đoạn vận hành: Tác động đến kinh tế xã hội và an ninh trật tự địa 

phương; nguy cơ xảy ra các sự cố rò rỉ hóa chất, cháy nổ, sự cố của trạm XLNT, 

khí thải,... ảnh hưởng đến môi trường. Nước mưa chảy tràn trong khuôn viên Dự 

án khoảng 0,489 m3/s với thông số ô nhiễm đặc trưng là chất rắn lơ lửng. 

4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án  

4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, XLNT, khí thải 

4.1.1. Công trình, biện pháp thu gom và XLNT 

4.1.1.1. Giai đoạn thi công, xây dựng giai đoạn 1 

- Nước thải sinh hoạt: Lắp đặt tại công trường thi công 03 nhà vệ sinh di động 

có bể chứa chất thải (dung tích bể chứa chất thải 1.500 lít), đảm bảo thu gom toàn bộ 

nước thải sinh hoạt phát sinh tại công trường thi công; hợp đồng với đơn vị có chức 

năng định kỳ hút, vận chuyển, xử lý theo quy định, không xả thải ra môi trường. 

- Nước thải thi công, xây dựng: Bố trí cầu rửa xe tại lối ra công trường giai đoạn 

1 và bố trí hố thu gom nước thải có kích thước D x R x C = 5,0 x 3,0 x 1,5 (m) = 22,5 

m3 và được chia làm 03 ngăn, trong đó 01 ngăn có chức năng lắng cặn, thu dầu mỡ 

(dầu mỡ được xử lý như CTNH), 01 ngăn lắng bổ sung và 01 ngăn chứa nước sạch. 

Nước sau khi lắng được tận dụng để làm ẩm vật liệu, công trình xây dựng. 

Quy trình xử lý: Nước thải từ hoạt động vệ sinh phương tiện vận chuyển, 

thiết bị thi công tại công trường → Hố lắng 03 ngăn → Tái sử dụng làm ẩm vật 

liệu, công trình xây dựng. 

4.1.1.2. Giai đoạn lắp đặt máy móc, dây chuyền giai đoạn 2 và vận hành giai 

đoạn 1 

a) Giai đoạn lắp đặt máy móc, dây chuyền giai đoạn 2 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt của công nhân lắp đặt máy móc, dây chuyền giai 

đoạn 2 được thu gom vào nhà vệ sinh xây dựng từ giai đoạn 1, xử lý sơ bộ tại bể 
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tự hoại và dẫn về trạm XLNT tập trung công suất 25 m³/ngày. 

b) Giai đoạn vận hành giai đoạn 1 

- Xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thu 

gom, thoát nước thải. 

- Nước thải sản xuất được thu gom và dẫn về trạm XLNT sản xuất công suất 

02 m3/ngày để xử lý các thông số gồm pH, độ màu, Mn, Zn, TSS đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A (theo thỏa thuận của Chủ dự án với chủ đầu tư hạ tầng 

KCN Becamex - Bình Phước). Nước thải sản xuất sau xử lý được dẫn về trạm 

XLNT tập trung để tiếp tục xử lý. 

Quy trình công nghệ: Nước thải từ quá trình vệ sinh nhà xưởng sản xuất → Bể 

phản ứng → Bể lắng 1 → Bể lắng 2 → Bể nước sau xử lý → Trạm XLNT tập trung. 

- Toàn bộ nước thải: {Nước thải sinh hoạt [(Nước thải từ nhà vệ sinh → Bể tự 

hoại) + (Nước thải căng tin → Bể tách mỡ)] + Nước thải sản xuất sau xử lý (tại trạm 

XLNT sản xuất công suất 02 m3/ngày) + Nước thải từ hệ thống sản xuất nước tinh 

khiết RO} được thu gom về trạm XLNT tập trung, công suất 25 m3/ngày để xử lý 

đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Becamex - Bình Phước. 

Quy trình công nghệ: [(Nước thải từ nhà vệ sinh → Bể tự hoại) + (Nước thải 

căng tin → Bể tách mỡ) + (Nước thải sản xuất sau xử lý tại trạm XLNT sản xuất 

công suất 02 m3/ngày) + Nước thải từ hệ thống sản xuất nước tinh khiết RO] → 

Hệ thống thu gom → Bể điều hòa → Bể Selector → Bể SBR → Bể khử trùng → 

Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Becamex - Bình 

Phước và đấu nối tại vị trí hố ga có tọa độ: X (m) = 1266150; Y (m) = 542984; hệ 

tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106o15’, múi chiếu 3o. 

4.1.1.3. Giai đoạn vận hành tổng thể 

Tiếp tục vận hành các công trình XLNT đã được đầu tư để xử lý toàn bộ nước 

thải phát sinh của Dự án tương tự như điểm b mục 4.1.1.2 của Quyết định này. 

4.1.1.4. Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải thi công, nước thải vệ sinh phương 

tiện vận chuyển, thi công và nước thải khác trước khi thực hiện các hoạt động thi công, 

xây dựng, đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh trong quá trình thi công, xây dựng Dự 

án được thu gom, xử lý, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường 

theo quy định Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan. 

- Vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước thải đảm bảo các yêu cầu về tiêu 

thoát nước và các điều kiện vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, xây dựng 

và vận hành Dự án và tách biệt với hệ thống thu gom, thoát nước mưa. Đảm bảo 

toàn bộ các nguồn nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án được 

thu gom về trạm XLNT tập trung công suất 25 m3/ngày để xử lý đạt tiêu chuẩn 

tiếp nhận của KCN Becamex - Bình Phước.  

- Thực hiện kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo trạm XLNT sản xuất, trạm 
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XLNT tập trung luôn vận hành bình thường; việc vận hành trạm XLNT sản xuất, trạm 

XLNT tập trung phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các nội dung theo quy định. 

4.1.2. Công trình, biện pháp thu gom và xử lý bụi, khí thải 

4.1.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng giai đoạn 1 

- Lập hàng rào bằng tôn (cao khoảng 2,5 m) xung quanh khu vực công trường 

thi công; tưới nước dập bụi, tạo độ ẩm tại những khu vực có nguy cơ phát sinh 

nhiều bụi và các tuyến đường nội bộ Dự án với tần suất 02 lần/ngày vào những 

ngày không mưa; tăng tần suất trong mùa khô. 

- Thực hiện các biện pháp tổ chức thi công phù hợp; xây dựng nội quy đối 

với công nhân và nhà thầu thi công, xây dựng; tuân thủ các quy định về an toàn, 

bảo vệ môi trường. 

- Sử dụng phương tiện được đăng kiểm theo quy định; phương tiện vận 

chuyển chở đúng trọng tải quy định; che phủ bạt đối với các phương tiện chuyên 

chở nguyên vật liệu, chất thải rắn xây dựng, phế thải; thường xuyên thu dọn đất, 

cát, vật liệu rơi vãi tại khu vực thi công và đường tiếp cận, đảm bảo vệ sinh. 

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân trong 

quá trình xây dựng. 

4.1.2.2. Giai đoạn lắp đặt máy móc, dây chuyền giai đoạn 2 và vận hành giai 

đoạn 1 

a) Giai đoạn lắp đặt máy móc, dây chuyền giai đoạn 2 

- Áp dụng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường tương tự như đã nêu 

tại mục 4.1.2.1 của Quyết định này. 

- Ngăn cách khu vực thực hiện thi công, lắp đặt dây chuyền bổ sung với khu 

vực sản xuất hiện hữu bằng bạt để hạn chế bụi phát tán. 

b) Giai đoạn vận hành giai đoạn 1 

- Hệ thống thu gom bụi: 

+ 01 Hệ thống thu gom bụi công đoạn trộn bột của dây chuyền sản xuất pin 

kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) được lắp đặt tại tầng 1, nhà xưởng 1 gồm: 24 

chụp hút D60; 12 chụp hút D90; đường kính ống dẫn khí D114-D400 mm; tổng 

chiều dài khoảng 120 m.  

+ 01 Hệ thống thu gom bụi công đoạn sàng lọc, tạo viên, ép vòng của dây 

chuyền sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm) được lắp đặt tại tầng 1, nhà 

xưởng 1 gồm: 24 chụp hút D60 mm; 12 chụp hút D90 mm; đường kính ống dẫn 

khí D140-D400 mm; tổng chiều dài khoảng 120 m.  

+ 01 Hệ thống thu gom bụi công đoạn trộn bột của dây chuyền sản xuất pin 

(pin khô, loại carbon) được lắp đặt tại tầng 2, nhà xưởng 1 gồm: 08 chụp hút D90 

mm; đường kính ống dẫn khí D140-D400 mm; tổng chiều dài khoảng 50 m.  

- Các công trình, thiết bị xử lý được lắp đặt tại tầng 3, mái nhà xưởng 1 với 
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công nghệ xử lý bụi như sau: Vị trí phát sinh bụi → Chụp hút → Lọc bụi túi vải 

→ Quạt hút → Ống thải. 

+ 02 Hệ thống xử lý bụi công đoạn trộn bột của dây chuyền sản xuất pin kẽm 

mangan (pin khô, tính kiềm): Công suất 10.000 (m3/giờ/hệ thống); ống thải (D = 

600 mm; H = 4.800 mm). 

+ 02 Hệ thống xử lý bụi công đoạn sàng lọc, tạo viên, ép vòng của dây chuyền 

sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm): Công suất 10.000 (m3/giờ/hệ 

thống); ống thải (D = 600 mm; H = 4.800 mm). 

+ 02 Hệ thống xử lý bụi công đoạn trộn bột của dây chuyền sản xuất pin (pin khô, 

loại carbon): Công suất 5.000 (m3/giờ/hệ thống). Ống thải (D= 350 mm; H = 3.500 mm). 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp, cột B. 

4.1.2.3. Giai đoạn vận hành tổng thể 

- Tiếp tục duy trì, thực hiện các công trình, biện pháp thu gom, xử lý bụi, khí 

thải đối với các hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng (công suất đã được tính 

toán đủ cho cả vận hành 02 giai đoạn là 50.000 m3/giờ). 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp, cột B. 

4.1.2.4. Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thu gom và xử lý toàn bộ các nguồn khí thải phát sinh trong quá trình hoạt 

động của Dự án theo quy định. 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải, mùi hôi phát 

sinh trong giai đoạn thi công, xây dựng và vận hành Dự án. 

- Thực hiện trồng cây xanh theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng tại khu vực xung quanh các công 

trình có nguy cơ phát sinh mùi hôi và tại các vị trí phù hợp nhằm tạo cảnh quan, 

đồng thời hạn chế mùi hôi, bụi và tiếng ồn lan truyền ra môi trường xung quanh. 

Khu vực lưu giữ chất thải rắn được bố trí kho chứa kín có tường bao và mái che, 

vệ sinh hằng ngày; chất thải rắn sinh hoạt được chứa trong thùng kín và thu gom, 

chuyển giao hằng ngày, không để tồn lưu; đồng thời thực hiện phun chế phẩm 

khử mùi để giảm thiểu phát sinh mùi hôi. 

4.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại  

4.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 

4.2.1.1. Giai đoạn thi công, xây dựng giai đoạn 1 

- Thu dọn mặt bằng mỗi khi kết thúc ngày thi công nhằm hạn chế bụi khuếch 

tán từ hoạt động bốc xúc. 

- Bố trí tại mỗi công trường xây dựng 02 thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt 

chuyên dụng có nắp đậy dung tích khoảng 120 lít/thùng để thu gom, phân loại tại 

nguồn theo quy định. Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo 

quy định với tần suất 01 lần/ngày. 
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- Định kỳ thu gom, vận chuyển tập kết phế thải, chất thải rắn xây dựng tại 

khu tập kết chất thải tạm thời diện tích khoảng 10 m2 của Dự án; phân loại và tận 

dụng tối đa phục vụ cho hoạt động xây dựng Dự án; các loại chất thải có khả năng 

tái chế được chuyển giao cho các đơn vị thu mua phế liệu; các loại đất, đá, gạch 

vỡ,… được thu gom và tận dụng làm vật liệu san lấp mặt bằng trong phạm vi xây 

dựng Dự án; phần không thể tận dụng được chuyển cho đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển xử lý theo quy định. 

4.2.1.2. Giai đoạn lắp đặt máy móc, dây chuyền giai đoạn 2 và vận hành giai 

đoạn 1 

a) Giai đoạn lắp đặt máy móc, dây chuyền giai đoạn 2 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom về kho chứa chất thải 

rắn công nghiệp thông thường, diện tích 68 m2. Hợp đồng với đơn vị có chức năng 

thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

b) Giai đoạn vận hành giai đoạn 1 

- Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, phân loại tại nguồn theo quy định và thu 

gom lưu giữ trong các thùng nhựa có nắp đậy tại khu lưu giữ riêng, diện tích 10 m2. 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom, phân loại và lưu chứa 

trong các thùng có nắp đậy, bao bì hoặc được sắp xếp gọn trong khu lưu giữ riêng, 

diện tích 68 m2. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo đúng quy định. 

4.2.1.3. Giai đoạn vận hành tổng thể 

Thực hiện các biện pháp tương tự như đã nêu tại điểm b mục 4.2.1.2 của 

Quyết định này. 

4.2.1.4. Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

Đảm bảo toàn bộ chất thải rắn phát sinh trong các giai đoạn của Dự án đều 

được thu gom, phân định, phân loại tại nguồn, lưu giữ, vận chuyển, xử lý đáp ứng 

các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi 

trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

4.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

4.2.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng giai đoạn 1 

Bố trí 01 khu lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời trên công trường có diện 

tích khoảng 10 m2. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử 

lý theo quy định. 

4.2.2.2. Giai đoạn lắp đặt máy móc, dây chuyền giai đoạn 2 và vận hành giai 

đoạn 1 

a) Giai đoạn lắp đặt máy móc, dây chuyền giai đoạn 2 

Các loại chất thải nguy hại phát sinh được thu gom về khu vực kho lưu chứa 

chất thải nguy hại diện tích 27 m2 đã được xây dựng trong giai đoạn 1; hợp đồng 

với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 
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b) Giai đoạn vận hành giai đoạn 1 

Chất thải nguy hại được thu gom, phân loại và lưu chứa tại khu chứa chất 

thải nguy hại, diện tích 27 m2. Khu lưu giữ được lắp đặt biển báo, trang bị đầy đủ 

dụng cụ chứa chất thải nguy hại được dán nhãn mã chất thải nguy hại. Hợp đồng 

với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo 

đúng quy định. 

4.2.2.3. Giai đoạn vận hành tổng thể 

Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như nêu tại điểm b mục 4.2.2.2 

của Quyết định này. 

4.2.2.4. Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

Thiết kế đúng quy cách khu lưu giữ chất thải nguy hại và thu gom, lưu giữ, vận 

chuyển, xử lý toàn bộ các loại chất thải nguy hại trong quá trình thi công, xây dựng 

và vận hành Dự án bảo đảm các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy 

định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

4.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung 

4.3.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung trong giai đoạn thi 

công, xây dựng 

- Sử dụng các thiết bị, máy móc thi công đạt tiêu chuẩn theo quy định; các 

thiết bị được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thường xuyên. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân thi công. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Tuân thủ QCVN 26:2025/BNNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn khác có liên quan, đảm bảo các điều 

kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, xây dựng Dự án. 

4.3.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung trong giai đoạn vận hành 

- Sử dụng các thiết bị, máy móc sản xuất đạt tiêu chuẩn theo quy định; các 

thiết bị được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thường xuyên. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân lao động. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Tuân thủ QCVN 26:2025/BNNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn hiện hành khác có liên quan, đảm bảo 

các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, xây dựng và 

vận hành. 

4.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác  

- Biện pháp giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn: 

+ Thường xuyên dọn dẹp mặt bằng thi công; tập kết vật liệu theo tiến độ thi 

công, che chắn các khu vực tập kết vật liệu xây dựng. 

+ Định kỳ nạo vét các hố ga; bùn thải được thu gom, chuyển giao cho đơn vị 
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có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý cùng với chất thải rắn của Dự án theo 

quy định. 

+ Xây dựng, vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa đảm bảo các yêu 

cầu về tiêu thoát nước và các điều kiện vệ sinh môi trường trong quá trình thi 

công, xây dựng và vận hành Dự án và tách biệt với hệ thống thu gom, thoát nước 

thải; đảm bảo toàn bộ nước mưa chảy tràn phát sinh trong quá trình thi công, xây 

dựng và vận hành của Dự án được thu gom, lắng trước khi chảy vào hệ thống 

thoát nước mưa của KCN Becamex - Bình Phước. 

+ Đào rãnh thoát nước bao quanh khu vực thi công, dẫn nước mưa chảy tràn 

về hố lắng cát trước khi chảy vào môi trường tiếp nhận (hệ thống thoát nước mưa 

của KCN). Số lượng hố lắng cát là 01, kích thước 4,0 x 5,0 x 2,5 m. Bùn lắng 

được nạo vét khi giai đoạn xây dựng kết thúc và được nhà thầu xây dựng hợp 

đồng với đơn vị thu gom, xử lý theo quy định. 

Quy trình: Nước mưa chảy tràn → Rãnh thoát nước → Hố lắng → Hệ thống 

thu gom, thoát nước mưa chảy tràn của KCN. 

- Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ: Thực hiện nghiêm chỉnh 

các quy chuẩn, quy phạm, quy định về phòng cháy, chữa cháy; lắp đặt hệ thống 

báo cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy đảm bảo chất lượng 

và hoạt động hiệu quả theo quy định của pháp luật; tập huấn công tác phòng cháy, 

chữa cháy và phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho công nhân viên của 

Dự án. 

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố của trạm XLNT: 

+ Bố trí nhân viên quản lý, vận hành trạm XLNT theo đúng quy trình kỹ 

thuật; thiết kế, lắp đặt các thiết bị dự phòng để đảm bảo thay thế, hoạt động liên 

tục; giám sát vận hành hàng ngày và tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành, 

có nhật ký vận hành, thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các thiết bị. 

+ Trường hợp trạm XLNT xảy ra sự cố, tạm dừng hoạt động của trạm XLNT 

để kiểm tra và khắc phục sự cố; nước thải từ trạm XLNT gặp sự cố được bơm về 

bể thu gom dung tích 9,4 m3 của trạm XLNT để chờ khắc phục, quá thời gian lưu 

mà chưa khắc phục được sự cố thì tạm dừng hoạt động sản xuất và trạm XLNT.  

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải: 

Thường xuyên theo dõi hoạt động, tuân thủ các yêu cầu thiết kế; có kế hoạch bảo 

trì, bảo dưỡng định kỳ và chuẩn bị các bộ phận, thiết bị dự phòng đối với các bộ 

phận, thiết bị dễ hư hỏng. Khi xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải, tiến 

hành tạm dừng hoạt động các bộ phận sản xuất làm phát sinh khí thải để kiểm tra. 

Sau khi khắc phục xong, tiếp tục hoạt động đảm bảo khí thải sau xử lý đạt quy 

chuẩn quy định trước khi xả ra môi trường. 

- Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu lưu giữ chất thải rắn, 

chất thải nguy hại: khu lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu 

giữ khác nhau với khoảng cách phù hợp để hạn chế khả năng tương tác giữa các 

loại chất thải dẫn đến xảy ra sự cố cháy nổ và sự cố rò rỉ; các khu vực lưu giữ 
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được trang bị các biển cảnh báo theo quy định. 

- Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường do hóa chất: bảo đảm 

thông gió và an toàn cháy, nổ tại khu lưu giữ chất hóa chất; thực hiện các quy định 

về an toàn hóa chất và phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định của 

pháp luật. 

- Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đường ống cấp thoát nước: không 

xây dựng các công trình trên tuyến đường ống nước, thường xuyên kiểm tra và 

bảo trì các mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo an toàn và 

đạt độ bền, độ kín khít của các tuyến ống. 

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của Chủ dự án đầu tư 

Chủ dự án đề xuất và cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát 

môi trường như sau: 

5.1. Chương trình quản lý môi trường 

Chủ dự án xây dựng chương trình quản lý môi trường chi tiết của Dự án đảm 

bảo thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nêu tại mục 

4 Quyết định này và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trước khi tiến 

hành triển khai thực hiện Dự án. 

5.2. Chương trình giám sát môi trường  

5.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng  

- Giám sát nước thải sinh hoạt: Thực hiện giám sát nước thải sinh hoạt phát 

sinh và biện pháp thu gom trong quá trình thi công, xây dựng.  

- Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại: Thực hiện giám sát khu vực tập 

kết chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy 

hại (khối lượng, thành phần, biện pháp thu gom, quản lý, hợp đồng với đơn vị có 

chức năng và chứng từ thu gom, vận chuyển và xử lý). 

- Đảm bảo theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022), được sửa đổi, bổ sung một số điều tại 

Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường (Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT). 

5.2.2. Giai đoạn vận hành  

a) Giám sát nước thải sau xử lý 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại đầu ra hệ thống XLNT tập trung. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, pH, BOD5, COD, TSS, N-NH4
+ tính theo N, 
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T-N, T-P, tổng Coliform, Sunfua, dầu mỡ động thực vật, độ màu, Mn, Zn. 

- Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Becamex - 

Bình Phước. 

b) Giám sát khí thải sau xử lý 

- Giám sát tại ống thải của hệ thống thu gom và xử lý bụi từ công đoạn trộn 

bột của dây chuyền sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm):  

+ Số lượng vị trí giám sát: 02 ống thải: Tọa độ ống thải vị trí 1: X(m) = 

1266230; Y(m) = 542938; tọa độ ống thải vị trí 2: X(m) = 1266224; Y(m) = 

542929. Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 106o15’, múi chiếu 3o. 

+ Thông số giám sát: Lưu lượng, Bụi, Zn và hợp chất của Zn. 

+ Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp, cột B. 

- Giám sát tại ống thải của hệ thống thu gom và xử lý bụi từ công đoạn sàng 

lọc, tạo viên, ép vòng của dây chuyền sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, tính kiềm):  

+ Số lượng vị trí giám sát: 02 ống thải: Tọa độ ống thải vị trí 1: X(m) = 

1266226; Y(m) = 542933; tọa độ ống thải vị trí 2: X(m) = 1266229; Y(m) = 

542933. Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 106o15’, múi chiếu 3o. 

+ Thông số giám sát: Lưu lượng, bụi, Zn và hợp chất của Zn. 

+ Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp, cột B. 

- Giám sát tại ống thải của hệ thống thu gom và xử lý bụi từ công đoạn trộn 

bột của dây chuyền sản xuất pin kẽm mangan (pin khô, loại carbon):  

+ Số lượng vị trí giám sát: 02 ống thải: Tọa độ ống thải vị trí 1: X(m) = 

1266239; Y(m) = 542871; tọa độ ống thải vị trí 2: X(m) = 1266236; Y(m) = 

542871. Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 106o15’, múi chiếu 3o. 

+ Thông số giám sát: Lưu lượng, bụi, Zn và hợp chất của Zn. 

+ Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp, cột B. 

c) Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại 

Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn và chất thải nguy 

hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT và Thông tư số 

07/2025/TT-BTNMT; định kỳ chuyển giao chất thải rắn và chất thải nguy hại cho đơn 

vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 



19 
 

6. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác 

Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường khác như sau: 

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

trong các lĩnh vực xây dựng, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, hóa chất, 

giao thông, đất đai và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển khai Dự án. 

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý và tổ chức thi công phù hợp để 

hạn chế tối đa các tác động bất lợi đến môi trường, hoạt động giao thông khu vực 

thực hiện Dự án. 

- Tuân thủ các quy định phòng chống cháy, nổ, an toàn lao động và hóa chất, 

vệ sinh công nghiệp. 

- Thực hiện giám sát, quản lý chặt chẽ, đảm bảo toàn bộ chất thải rắn, chất 

thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động của Dự án được thu gom, xử lý, đáp ứng 

các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường. Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải, 

tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các hoạt động của Dự án, đáp ứng các quy chuẩn 

kỹ thuật môi trường theo quy định. 

- Đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường đối với trạm XLNT của Dự án 

theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ xây dựng, tỷ lệ cây xanh theo quy định. 

- Nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất theo lộ trình quy định tại 

Điều 53 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP.  

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai trong quá trình thực hiện Dự án để đảm bảo 

các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 

trường, an ninh trật tự đối với đội ngũ công nhân viên tham gia thi công, xây dựng, 

vận hành Dự án. 

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường và các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường; cập nhật, lưu giữ số liệu giám sát để cơ quan quản lý nhà nước 

về bảo vệ môi trường kiểm tra khi cần thiết.  

- Đảm bảo kinh phí để thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

và chương trình quản lý, giám sát môi trường. 

- Lập kế hoạch và đảm bảo các phương án cần thiết để phòng ngừa và ứng 

phó sự cố môi trường trong quá trình hoạt động của Dự án; thực hiện nghiêm túc 

các biện pháp phòng ngừa và ứng cứu sự cố môi trường trong suốt giai đoạn thi 

công, xây dựng và vận hành. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và đền bù, bồi 

thường thiệt hại do hoạt động của Dự án gây ô nhiễm, sự cố môi trường. 

- Chủ động đề xuất điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường trong trường 

hợp các công trình này không đảm bảo công tác bảo vệ môi trường khi Dự án đi 
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vào hoạt động theo quy định của pháp luật. 

- Lập hồ sơ môi trường sau khi được phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường và vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

theo quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường. 

- Chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình 

triển khai Dự án; đảm bảo tính chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

các thông tin, số liệu và kết quả tính toán, đặc biệt về kết quả quan trắc môi trường 

và danh sách nhân viên phân tích, thực hiện lập báo cáo ĐTM. 

- Tiếp thu đầy đủ các nội dung, yêu cầu của quyết định phê duyệt kết quả 

thẩm định báo cáo ĐTM vào Dự án đầu tư./. 



Số 26, Đường 2A, KCN Biên Hòa II, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
ĐT: (0251) 3892382 - 3892378;                                          Fax: (0251) 3892379. 
Email: bqlkcn@dongnai.gov.vn;                                         Website: http://diza.dongnai.gov.vn

 UBND TỈNH ĐỒNG NAI
BAN QUẢN LÝ

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, 
KHU KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:            /KCNKKT-QHXD

V/v thông báo kết quả thẩm định báo 
cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 
dựng dự án: Nhà máy Công ty TNHH 
Mustang Battery tại KCN Becamex – 
Bình Phước, phường Chơn Thành, 
tỉnh Đồng Nai.

         Đồng Nai, ngày        tháng         năm 2025.

Kính gửi: Công ty TNHH Mustang Battery
    (KCN Becamex – Bình Phước, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai).

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai tiếp nhận Tờ trình số 01/TTTĐ ngày 
01/12/2025 kèm hồ sơ của Công ty TNHH Mustang Battery về trình thẩm định 
báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nhà máy Công ty TNHH 
Mustang Battery tại Lô B2-X, đường D1B, KCN Becamex – Bình Phước, 
phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật số 
62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đường sắt số 95/2025/QH15 ngày 27/06/2025 về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý 
hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định 
về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BXD ngày 03/07/2025 của Bộ xây 
dựng về quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong 
quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (thay thế sửa đổi Thông tư số 06/2021/TT-
BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây 
dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng);

Căn cứ Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của UBND tỉnh 
Đồng Nai về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh 
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vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ngành 
Xây dựng tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định 23/2025/QĐ-UBND ngày 04/08/2025 của UBND tỉnh, 
ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của UBND tỉnh 
Đồng Nai về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực quy hoạch 
và hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập);

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-BQL ngày 28/6/2025 của Ban Quản lý khu 
kinh tế tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết theo quy 
trình rút gọn (Quy hoạch tổng mặt bằng) dự án Nhà máy Công ty TNHH 
Mustang Battery tại Lô B2-X, đường D1B, KCN Becamex – Bình Phước, 
phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (nay là phường Chơn 
Thành, tỉnh Đồng Nai);

Sau khi xem xét, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế tỉnh Đồng 
Nai thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự 
án Nhà máy Công ty TNHH Mustang Battery của Công ty TNHH Mustang 
Battery tại Lô B2-X, đường D1B, KCN Becamex – Bình Phước, phường Chơn 
Thành, tỉnh Đồng Nai như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
1. Tên dự án: Nhà máy Công ty TNHH Mustang Battery.
2. Nhóm dự án: Nhóm B (theo khoản 3 Điều 10 Luật Đầu tư Công số 

58/2024/QH15 ngày 29/11/2024); loại công trình: Công nghiệp; cấp công trình 
chính thuộc dự án: Cấp II (theo Phụ lục II mục 2.1 Thông tư 06/2021/TT-BXD 
ngày 30/6/2021).

3. Người quyết định đầu tư: Wang, Jianyu; chức vụ: Tổng Giám đốc.  
4. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Mustang Battery.
5. Địa điểm xây dựng: Lô B2-X, đường D1B, KCN Becamex – Bình 

Phước, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai.
6. Giá trị tổng mức đầu tư: 157.680.000.000 đồng (Báo cáo của chủ đầu tư 

tại Tờ trình thẩm định).
7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn của doanh nghiệp (Vốn khác).
8. Thời gian thực hiện: từ năm 2025 đến năm 2026 hoàn thành xây dựng 

giai đoạn 1.
9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: Thiết kế áp dụng các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn theo quy định của Việt Nam (cụ thể theo Thuyết minh thiết kế cơ sở).
10. Nhà thầu lập báo cáo khảo sát địa chất: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư 

Đại Thịnh Phát.
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11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở: Công ty cổ 
phần xây dựng công nghiệp Chí Thành. 

12. Nhà thầu lập báo cáo thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ sở và thẩm tra thiết kế 
giải pháp PCCC (kiến trúc, kết cấu, cơ điện, PCCC): Công ty TNHH tư vấn thiết 
kế Hoàng Minh.  

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH
1. Văn bản pháp lý:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV mã số 

doanh nghiệp 3801316667 đăng ký lần đầu ngày 28/04/2025 do phòng Đăng ký 
kinh doanh Sở Tài chính tỉnh Bình Phước cấp cho Công ty TNHH Mustang 
Battery, địa chỉ trụ sở Lô B2-X, Đường D1B, Khu công nghiệp Becamex – Bình 
Phước, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (nay là 
phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai).

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 7613010642 chứng nhận 
lần đầu ngày 26/03/2025 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước chứng 
nhận dự án Nhà máy Công ty TNHH Mustang Battery; diện tích đất sử dụng: 
44.750 m2.

- Hợp đồng thuê đất số 09/2025/HĐCTLQSDĐ ngày 12/05/2025 giữa 
Công ty cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex – Bình Phước và Công ty 
TNHH Mustang Battery tại Lô B2-X, Đường D1B, Khu công nghiệp Becamex – 
Bình Phước, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (nay là 
phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai);

- Quyết định số 142/QĐ-BQL ngày 28/6/2025 của Ban Quản lý khu kinh tế 
tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết theo quy trình rút 
gọn (Quy hoạch tổng mặt bằng) dự án Nhà máy Công ty TNHH Mustang 
Battery tại Lô B2-X, đường D1B, KCN Becamex – Bình Phước, phường Minh 
Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (nay là phường Chơn Thành, tỉnh 
Đồng Nai);

- Quyết định số 5046/QĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và môi trường 
ngày 26/11/2025 về việc Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 
môi trường của dự án: “Nhà máy Công ty TNHH Mustang Battery”.

- Biên bản thỏa thuận đấu nối ngày 26/06/2025 giữa Công ty cổ phần phát 
triển hạ tầng kỹ thuật Becamex – Bình Phước và Công ty TNHH Mustang 
Battery cho phép dự án Nhà máy Công ty TNHH Mustang Battery đấu nối vào 
mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của KCN Becamex – Bình Phước;

- Báo cáo khảo sát địa chất được Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Đại 
Thịnh Phát lập năm 2025;
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- Thuyết minh thiết kế cơ sở tháng 12/2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng 
Công nghiệp Chí Thành lập.

- Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế cơ sở số 06/BCTT-2025 ngày 
28/11/2025 và Báo cáo kết quả thẩm tra Giải pháp phòng cháy và chữa cháy 
trong thiết kế cơ sở số 07/BCTT-2025 ngày 24/12/2025, do Công ty TNHH tư 
vấn thiết kế Hoàng Minh thực hiện. Theo đó giải pháp thiết kế được đánh giá là 
hợp lý và phù hợp theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, PCCC hiện hành.

2. Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm tra:
- Báo cáo nghiên cứu khả thi.                          
- Thuyết minh thiết kế cơ sở, bản vẽ thiết kế cơ sở, thiết kế thi công PCCC,
thẩm tra thiết kế cơ sở và thẩm tra thiết kế PCCC.
- Báo cáo khảo sát địa chất.
3. Hồ sơ năng lực các nhà thầu: 
- Nhà thầu lập báo cáo khảo sát địa chất: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu 

tư Đại Thịnh Phát; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312067659, 
đăng ký lần đầu ngày 27/11/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 11/01/2024.

+ Chủ trì lập báo cáo khảo sát địa chất: Nguyễn Thanh Giảng; chứng chỉ 
hành nghề hoạt động xây dựng số BXD-00031861 ngày 14/02/2022 do Cục 
công tác phía nam – Bộ xây dựng cấp; phạm vi hoạt động: Khảo sát địa chất 
công trình hạng I.

- Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở: Công ty Cổ 
phần Xây dựng Công nghiệp Chí Thành; Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp số 0304973000, đăng ký lần đầu ngày 16/5/2007, đăng ký thay đổi lần 
thứ 10 ngày 24/7/2023.

+Chủ trì thiết kế kiến trúc: Nguyễn Thị Cà, chứng chỉ hành nghề mã số 
HCM-00000608 ngày 07/9/2022 do Sở Quy Hoạch Kiến Trúc Thành phố Hồ 
Chí Minh cấp; phạm vi hoạt động thiết kế kiến trúc công trình; có giá trị đến 
ngày 07/9/2032.

+Chủ trì thiết kế kết cấu: Lê Văn Pháp, chứng chỉ hành nghề mã số BXD-
00062054 ngày 12/02/2025 do Cục Quản lý Hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây 
dựng cấp; phạm vi hoạt động thiết kế kết cấu công trình hạng I; có giá trị đến 
ngày 12/02/2030.

+Chủ trì thiết kế điện công trình xây dựng: Nguyễn Văn Anh, chứng chỉ 
hành nghề mã số BXD-00089407 ngày 20/02/2024 do Cục Quản lý Hoạt động 
xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp; phạm vi hoạt động thiết kế cơ điện công trình 
hạng I; có giá trị đến ngày 20/02/2029.

+Chủ trì thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng: Vũ Thị Giang, 
chứng chỉ hành nghề mã số BXD-00088934 ngày 14/12/2021 do Cục công tác 
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phía nam Bộ xây dựng cấp; phạm vi hoạt động thiết kế cấp thoát nước công 
trình hạng I; có giá trị đến ngày 14/12/2026.

+Chủ trì thiết kế PCCC: Nguyễn Văn Xuynh, chứng chỉ hành nghề mã số 
0497/2024/PCCC ngày 07/3/2024 do Cục cảnh sát PCCC & CNCH Bộ công an 
cấp; phạm vi hoạt động tư vấn thiết kế về PCCC.

- Nhà thầu thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty TNHH Tư Vấn 
Thiết kế Hoàng Minh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0317263181, 
đăng ký lần đầu ngày 22/4/2022, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 08/3/2024

+Chủ trì thiết kế kiến trúc: Võ Tấn Lộc, chứng chỉ hành nghề mã số 
HCM-00001833 ngày 18/7/2023 do Sở Quy Hoạch Kiến Trúc Thành phố Hồ 
Chí Minh cấp; phạm vi hoạt động thiết kế kiến trúc công trình; có giá trị đến 
ngày 18/7/2033.

+Chủ trì thiết kế kết cấu: Phạm Đỗ Huy Phúc, chứng chỉ hành nghề mã số 
BXD-00036647 ngày 08/7/2022 do Cục công tác phía Nam thuộc Bộ Xây dựng 
cấp; phạm vi hoạt động thiết kế kết cấu công trình hạng I; có giá trị đến ngày 
08/7/2027.

+Chủ trì thiết kế điện công trình xây dựng: Trần Minh Dương, chứng chỉ 
hành nghề mã số BXD-00066668 ngày 13/6/2024 do Cục Quản lý Hoạt động 
xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp; phạm vi hoạt động thiết kế cơ điện công trình 
hạng I; có giá trị đến ngày 13/6/2029.

+  Chủ trì thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng: Trần Nguyễn Xuân 
Nga, chứng chỉ hành nghề mã số BXD-00135559 ngày 10/10/2022 do Cục công 
tác phía nam Bộ xây dựng cấp; phạm vi hoạt động thiết kế cấp thoát nước công 
trình hạng I; có giá trị đến ngày 10/10/2027.

+  Chủ trì thẩm tra PCCC: Trương Hoàng Phong, chứng chỉ hành nghề mã 
số 1022/2022/PCCC ngày 20/12/2022 do Cục cảnh sát PCCC & CNCH Bộ công 
an cấp; phạm vi hoạt động tư vấn thẩm tra về PCCC.

III. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH
1. Phương án tổng mặt bằng, cơ cấu sử dụng đất: Dự án Nhà máy Công ty 

TNHH Mustang Battery của Công ty TNHH Mustang Battery tại Lô B2-X, 
đường D1B, KCN Becamex – Bình Phước, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai 
được lập thiết kế với các chỉ tiêu kỹ thuật trong lô đất như sau: 

- Diện tích lô đất xây dựng : 44.750,00 m2, tỷ lệ: 100 %.
- Diện tích xây dựng toàn khu : 27.511,00 m2, tỷ lệ: 61,48 %.
- Diện tích cây xanh : 9.077,65 m2,           tỷ lệ: 20,29 %.
- Diện tích giao thông, sân bãi : 8.161,35 m2,           tỷ lệ: 18,24 %.
- Tổng diện tích sàn xây dựng : 25.244,81 m2, hệ số sử dụng đất: 0,564. 
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- Chỉ giới xây dựng : Đối với mặt tiếp giáp trục đường 
giao thông: ≥10m, đối với các ranh còn lại: ≥5m .

2. Phương án thiết kế kiến trúc, kết cấu: 
2.1. Nhà văn phòng: 
- Diện tích xây dựng tầng 1 : 958,40 m2.
- Diện tích xây dựng tầng 2 : 889,92 m2.
- Tổng diện tích sàn : 1.848,32 m2.
- Chiều cao tầng 1 : + 4,45 m (tính từ cốt mặt đất đặt công trình).
- Chiều cao công trình : + 9,65 m (tính từ cốt mặt đất đặt công trình).
- Cốt nền công trình : + 0,45 m (so với mặt đường hoàn thiện).
- Cấp công trình: Cấp III.
- Kết cấu: Móng, đà kiềng, dầm, cột, nền, sàn, mái: bê tông cốt thép. Tường 

xây gạch, sơn nước hoàn thiện cao tới mái. Nền, sàn lát gạch granite. Cửa đi, 
cửa sổ nhôm kính.

2.2. Nhà xưởng 1: 
- Diện tích xây dựng tầng 1 : 9000,0 m2.
- Diện tích xây dựng tầng 2 : 5.400,0 m2.
- Diện tích xây dựng tầng 3 : 2.770,09 m2.
- Tổng diện tích sàn : 17.170,09 m2.
- Chiều cao tầng 1 : + 6,30 m (tính từ cốt mặt đất đặt công trình).
- Chiều cao công trình : + 19,0 m (tính từ cốt mặt đất đặt công trình).
- Cốt nền công trình : + 0,3 m (so với mặt đường hoàn thiện).
- Cấp công trình: Cấp II.
- Kết cấu: Móng, đà kiềng, dầm, cột, nền, sàn: Bê tông cốt thép; kèo thép, 

xà gồ thép, mái lợp tôn. Tường xây gạch, sơn nước hoàn thiện cao tới mái. Cửa 
cuốn sắt, cửa đi sắt, cửa sổ nhôm kính.

2.3. Nhà kho: 
- Diện tích xây dựng : 4.800,0 m2.
- Chiều cao công trình : + 12,2 m (tính từ cốt mặt đất đặt công trình).
- Cốt nền công trình : + 0,3 m (so với mặt đường hoàn thiện).
- Cấp công trình: Cấp III.
- Kết cấu: Móng, đà kiềng, dầm, cột, nền, sàn: bê tông cốt thép; kèo thép, 

xà gồ thép, mái lợp tôn. Tường xây gạch, sơn nước hoàn thiện cao tới mái. Cửa 
cuốn sắt, cửa đi sắt, cửa sổ nhôm kính.

2.4. Nhà xe + trạm xử lý nước thải: 
- Diện tích xây dựng tầng 1 : 541,80 m2.
- Diện tích xây dựng tầng 2 : 541,80 m2.
- Tổng diện tích sàn : 1.083,60 m2.



7

- Chiều cao công trình : + 6,15 m (tính từ cốt mặt đất đặt công trình).
- Cốt nền công trình : + 0,15 m (so với mặt đường hoàn thiện).
- Cấp công trình: Cấp IV.
- Kết cấu: Móng, đà kiềng, dầm, cột, nền, sàn: bê tông cốt thép; kèo thép, 

xà gồ thép, mái lợp tôn; lan can sắt cao 1,2m.
2.5. Nhà bơm: 
- Diện tích xây dựng : 84,0 m2.
- Chiều cao công trình : + 5,0 m (tính từ cốt mặt đất đặt công trình).
- Cốt nền công trình : + 0,2 m (so với mặt đường hoàn thiện).
- Cấp công trình: Cấp III.
- Kết cấu: Móng, đà kiềng, dầm, cột, nền, mái: Bê tông cốt thép. 
2.6. Nhà bảo vệ 1: 
- Diện tích xây dựng : 30,80 m2.
- Chiều cao công trình : + 4,40 m (tính từ cốt mặt đất đặt công trình).
- Cốt nền công trình : + 0,2 m (so với mặt đường hoàn thiện).
- Cấp công trình: Cấp IV.
- Kết cấu: Móng, đà kiềng, dầm, cột, nền, mái: Bê tông cốt thép. 
2.7. Nhà bảo vệ 2: 
- Diện tích xây dựng : 24,0 m2.
- Chiều cao công trình : + 4,40 m (tính từ cốt mặt đất đặt công trình).
- Cốt nền công trình : + 0,2 m (so với mặt đường hoàn thiện).
- Cấp công trình: Cấp IV.
- Kết cấu: Móng, đà kiềng, dầm, cột, nền, mái: Bê tông cốt thép. 
2.8. Nhà rác: 
- Diện tích xây dựng : 105,0 m2.
- Chiều cao công trình : + 5,0 m (tính từ cốt mặt đất đặt công trình).
- Cốt nền công trình : + 0,2 m (so với mặt đường hoàn thiện).
- Cấp công trình: Cấp IV.
- Kết cấu: Móng, đà kiềng, cột, nền: Bê tông cốt thép (BTCT); khung kèo 

thép, mái tole.
2.9. Bể PCCC: 
- Diện tích xây dựng : 281,30 m2.
- Mặt bể âm 0.350m so với cao độ ±0,00 và đáy bể sâu 3,35m so với cốt ±0,00.
- Kết cấu: Đáy bể, thành bể, nắp bể bằng bê tông cốt thép có phụ gia chống thấm. 
2.10. Nhà chứa chất thải nguy hại: 
- Diện tích xây dựng : 75,0 m2.
- Chiều cao công trình : + 5,0 m (tính từ cốt mặt đất đặt công trình).
- Cốt nền công trình : + 0,2 m (so với mặt đường hoàn thiện).
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- Cấp công trình: Cấp IV.
- Kết cấu: Móng, đà kiềng, dầm, cột, nền, mái: Bê tông cốt thép.  
2.11. Hạ tầng kỹ thuật:  
- Đường giao thông nội bộ, cổng, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống 

cấp điện, hệ thống PCCC.
IV. PHẠM VI, CƠ SỞ VÀ NGUYÊN TẮC THẨM ĐỊNH
1. Sự tuân thủ quy định pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng. 
2. Đánh giá sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch: 
- Đối với quy hoạch xây dựng: Đánh giá sự phù hợp của thiết kế cơ sở với 

chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch xây dựng và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được xác 
định tại quy hoạch xây dựng được sử dụng làm căn cứ lập dự án theo quy định. 

- Kiểm tra sự phù hợp về chức năng sử dụng đất tại quy hoạch chung xây 
dựng; sự phù hợp về chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất. 

3. Đánh giá sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư: Sự phù hợp với 
chủ trương đầu tư về mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng; quy mô sử dụng đất; sơ 
bộ tổng mức đầu tư; tiến độ thực hiện

 4. Đánh giá sự phù hợp của giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn xây 
dựng, việc thực hiện các yêu cầu về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường. 

5. Việc tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định 
của pháp luật của dự án. 

6. Kết quả thẩm định phải có đánh giá về mức độ đáp ứng yêu cầu đối với 
từng nội dung thẩm định và kết luận cho toàn bộ các nội dung thẩm định. 

V. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH
1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết 

kế cơ sở; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành 
nghề xây dựng: 

- Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ 
sở do Chủ đầu tư lập, trình thẩm định phù hợp theo quy định tại Điều 54 Luật 
Xây dựng số 50/2014/QH13. 

- Các nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, nhà thầu lập 
báo cáo khảo sát địa chất, nhà thầu thẩm tra thiết kế cơ sở, có năng lực hoạt 
động xây dựng phù hợp tính chất công việc thực hiện. Các cá nhân chủ trì lập 
báo cáo khảo sát, chủ trì thiết kế, chủ trì thẩm tra thiết kế các bộ môn có chứng 
chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp theo quy định. 

2. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch làm cơ sở lập dự án theo 
quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 175/ND-CP ngày 30/12/2024: Thiết kế 
cơ sở phù hợp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà máy Công ty 
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TNHH Mustang Battery tại KCN Becamex – Bình Phước phê duyệt tại Quyết 
định số 142/QĐ-BQL ngày 28/6/2025.    

3. Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận, với chương trình, kế hoạch thực hiện, các 
yêu cầu khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có) theo quy 
định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 175/ND-CP ngày 30/12/2024: Dự án Nhà máy 
Công ty TNHH Mustang Battery tại Lô B2-X, đường D1B, KCN Becamex – 
Bình Phước, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai phù hợp mục tiêu đăng ký đầu 
tư sản xuất kinh doanh trong KCN theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 
7613010642 chứng nhận lần đầu ngày 26/03/2025 do Ban Quản lý Khu kinh tế 
tỉnh Bình Phước chứng nhận dự án Nhà máy Công ty TNHH Mustang Battery.

4. Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực: Hạ tầng dự án đã được thống 
nhất đấu nối hạ tầng KCN Becamex – Bình Phước, phường Minh Thành, thị xã 
Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (nay là phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai), tại 
Biên bản thoả thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án tại khu công nghiệp ngày 
26/6/2025 ký kết giữa Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex – 
Bình Phước và Công ty TNHH Mustang Battery.  

5. Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây dựng; 
việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường.

- Về đảm bảo an toàn xây dựng: Giải pháp thiết kế đảm bảo an toàn xây 
dựng cho công trình và ổn định cho khu vực lân cận; hệ kết cấu đảm bảo ổn 
định, đảm bảo khả năng chịu lực theo theo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết 
kế cơ sở số 06/BCTT-2025 ngày 28/11/2025 do Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
Hoàng Minh thực hiện.

- Việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường: Dự án đã được phê 
duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ngày 26/11/2025 
của Bộ Nông nghiệp và môi trường.

- Việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: Hồ sơ thiết kế cơ 
sở trình thẩm định cơ bản có đầy đủ thiết kế phòng cháy, chữa cháy theo quy 
định tại điểm a khoản 3 Điều 6 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP và được tư vấn 
có chức năng, điều kiện năng lực theo quy định thực hiện lập và thẩm tra. Theo 
kết quả báo cáo thẩm tra số số 07/BCTT-2025 ngày 24/12/2025 do Công ty 
TNHH tư vấn thiết kế Hoàng Minh thực hiện lập các nội dung giải pháp thiết kế 
cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 bao gồm (khoảng cách phòng cháy,
chữa cháy, đường bộ, bãi đỗ, khoảng trống phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa
cháy, cứu nạn, cứu hộ, giải pháp thoát nạn, dự kiến bậc chịu lửa, giải pháp
ngăn cháy, chống cháy lan, giải pháp chống khói) đáp ứng QCVN
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06:2022/BXD, sửa đổi 01:2023 QCVN 06:2022/BXD. Khi thực hiện lập thiết kế
bản vẽ thi công tại giai đoạn tiếp theo của dự án, đề nghị Chủ đầu tư thực hiện
theo quy định tại Điều 17 Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số
55/2024/QH15, Điều 6 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

6. Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của 
pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Thiết kế cơ sở áp dụng các quy 
chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng theo quy định hiện hành. Lưu ý không áp dụng các 
quy chuẩn, tiêu chuẩn đã bị bãi bỏ hoặc thay thế.

VI. KẾT LUẬN 
1. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án:

Dự án Nhà máy Công ty TNHH Mustang Battery tại Lô B2-X, đường D1B, 
KCN Becamex – Bình Phước, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai đủ điều kiện 
để Chủ đầu tư xem xét phê duyệt và triển khai bước tiếp theo.

2. Yêu cầu đối với Chủ đầu tư:

Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo của dự án, Chủ đầu tư tổ chức 
thực hiện và chịu trách nhiệm các nội dung sau:

- Tuân thủ các nội dung yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy, giải 
pháp bảo vệ môi trường của dự án đã được các cơ quan quản lý chuyên ngành 
thẩm duyệt, phê duyệt.

- Chủ đầu tư, các nhà thầu tư vấn thiết kế cần tiếp tục rà soát, kiểm tra hồ 
sơ thiết kế bảo đảm tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng; triển khai tính 
toán cụ thể bảo đảm an toàn cho công trình và các công trình lân cận khi thực 
hiện thiết kế, thẩm tra và thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ 
sở theo quy định tại Điều 83 Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 25 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14).

- Kết quả thẩm định của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế 
tỉnh Đồng Nai không làm giảm trách nhiệm của người quyết định đầu tư, Chủ 
đầu tư, các nhà thầu tư vấn về kết quả do mình thực hiện và các sai sót (nếu có) 
chưa nêu trong Báo cáo thẩm định;

- Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phần 
xây dựng không kèm theo thiết kế phần công nghệ; vì vậy, không có căn cứ để 
xem xét việc thiết kế phần xây dựng có phù hợp với yêu cầu về mặt công nghệ 
hay không. Chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm về công nghệ chuyên ngành;
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- Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng: Khảo sát, thiết 
kế, thẩm tra hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung công việc do mình 
thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Kết quả thẩm định của Ban Quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế không 
làm giảm trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, các nhà thầu tư 
vấn về kết quả do mình thực hiện và các sai sót (nếu có) chưa nêu trong báo cáo 
thẩm định.

Trên đây là thông báo của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế 
tỉnh Đồng Nai về kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 
Dự án Nhà máy Công ty TNHH Mustang Battery tại Lô B2-X, đường D1B, 
KCN Becamex – Bình Phước, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai; đề nghị 
công ty rà soát, hoàn chỉnh trước khi phê duyệt theo quy định./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu VT, QHXD (Hieu).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Hoàng Hữu Vũ









































































BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS) 

1. Nhận dạng chất và thông tin công ty 

Tên tiếng Trung Hợp kim kẽm (bột kẽm dùng cho pin) 

Tên tiếng Anh Zinc Alloy (Battery Zinc Powder) 

Tên công ty Shenzhen Nonfemet Technology Co., Ltd 

Địa chỉ Nonfemet 101, Số 2, Đường Jinxiu Middle, Cộng đồng Jinsha, Phố Kengzi, Quận 

Pingshan, Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc 

Mã bưu điện 518122 

Điện thoại (86)-0755-89997666 

Fax (86)-0755-84132238 

Email wanghq@nonfemet.com 

Điện thoại khẩn cấp (86)-0755-84137041 

Điện thoại khẩn cấp quốc gia 0532-83889090 

Khuyến cáo sử dụng sản phẩm Vật liệu điện cực âm để sản xuất pin kiềm mangan-kẽm, sử 

dụng trong ngành sản xuất pin. 

2. Nhận dạng mối nguy 

Mối nguy về lý hóa Sản phẩm này sẽ không giải phóng khí dễ cháy khi tiếp xúc với nước. 

Mối nguy cho sức khỏe  

1) Nói chung không gây kích ứng da cho người, nhưng có thể gây kích ứng khi dính trên da lâu 

hoặc vào mắt. 

2) Không độc. Kẽm là kim loại cần thiết cho cơ thể con người, nhưng hít phải lượng quá mức sẽ 

có hại. 

Mối nguy cho môi trường Độc hại đối với sinh vật thủy sinh. Có thể gây ra các tác động có 

hại lâu dài trong môi trường nước. 

Phân loại nguy hiểm Gây hại cho môi trường thủy sinh — nguy hại cấp tính, Loại 1 

Gây hại cho môi trường thủy sinh — nguy hại lâu dài, Loại 1 

Yếu tố trên nhãn Mã hình đồ: GHS09 

Hình đồ: (Biểu tượng môi trường) 

Từ báo động: Cảnh báo 



Câu báo nguy hại: Độc hại đối với sinh vật thủy sinh. Có thể gây ra các tác động có hại lâu dài 

trong môi trường nước. 

Triệu chứng chính Hít phải lượng kẽm quá mức có thể gây khó chịu. 

Tóm tắt khẩn cấp Tránh tiếp xúc với chất axit và kiềm trong quá trình sản xuất, lưu trữ, sử 

dụng và vận chuyển. Cần chống ẩm, chống nước và lửa. Tránh tạo nhiều bụi. Khi xử lý, vận 

hành, lưu trữ, rò rỉ, bảo vệ cá nhân... phải tuân theo MSDS này. 

Sơ cứu 

1) Nếu hít phải, đưa người bệnh ra nơi thoáng khí. 

2) Nếu vào lỗ mũi, dùng nước rửa và loại bỏ dị vật khỏi lỗ mũi. 

3) Nếu vào miệng, dùng nước rửa và loại bỏ dị vật bằng cách súc miệng. 

4) Tham khảo ý kiến bác sĩ tùy theo triệu chứng, tìm kiếm sự trợ giúp y tế nếu cần. 

3. Thành phần/Thông tin về thành phần 

Chất hoặc hỗn hợp Chất 

Công thức phân tử Zn (Nguyên tử lượng: 65.38) 

Số CAS 7440-66-6 

Thành phần và độ tinh khiết Kẽm, Hơn 99.5% 

4. Biện pháp sơ cứu 

Sau khi hít phải  

1) Nếu hít phải, đưa người bệnh ra nơi thoáng khí. 

2) Nếu vào lỗ mũi, dùng nước rửa và loại bỏ dị vật khỏi lỗ mũi. 

3) Nếu vào miệng, dùng nước rửa và loại bỏ dị vật bằng cách súc miệng. 

4) Tham khảo ý kiến bác sĩ tùy theo triệu chứng, tìm kiếm sự trợ giúp y tế nếu cần. 

Sau khi tiếp xúc da  

1) Ngay lập tức cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn, rửa bằng nước chảy. 

2) Trong trường hợp bị viêm da, vui lòng đến bệnh viện để chẩn đoán và điều trị. 

Sau khi tiếp xúc mắt Không dụi mắt, rửa mắt trong vài phút ngay lập tức. Tìm kiếm sự trợ giúp 

y tế nếu cần. 

Sau khi nuốt phải  

1) Súc miệng bằng nước. 



2) Uống nhiều nước hoặc nước muối nếu có thể, cố gắng gây nôn. Tìm kiếm sự trợ giúp y tế nếu 

cần. 

3) Có thể gây sốt kim loại, nôn mửa, run rẩy, khó chịu, đau dạ dày,... vui lòng đến bệnh viện 

ngay lập tức để chẩn đoán và điều trị. 

Biện pháp bảo vệ người cứu hộ  

1) Nếu nồng độ bụi nhìn thấy cao, nên đeo khẩu trang bảo hộ để vào hiện trường cứu hộ. 

2) Nếu ở khu vực cháy, vui lòng đeo Thiết bị thở áp lực dương và mặc quần áo bảo hộ toàn thân 

để vào hiện trường. Hoạt động cứu hộ chính là di chuyển người bị thương. 

5. Biện pháp chữa cháy 

Phương pháp dập lửa  

1) Sử dụng bình chữa cháy (chất dập lửa) để cách ly với không khí. 

2) Nghiêm cấm dập lửa bằng nước. Sau khi hỏa hoạn xảy ra, nếu dùng nước để dập lửa, hydro sẽ 

được tạo ra từ phản ứng và vụ nổ sẽ xảy ra, kim loại đang cháy sẽ bay tứ tung, rất nguy hiểm. 

Chất chữa cháy Chất chữa cháy phù hợp: Cát chữa cháy (tốt nhất), Bình bột khô 

Chất chữa cháy cấm sử dụng: Nước, Bình bọt 

Khuyến cáo cho nhân viên chữa cháy Nhân viên chữa cháy phải đeo khẩu trang bảo hộ và găng 

tay. Trong trường hợp hỏa hoạn khẩn cấp, nên cung cấp thiết bị bảo vệ đường hô hấp phù hợp và 

quần áo bảo hộ toàn thân. 

6. Biện pháp xử lý khi xảy ra sự cố tràn đổ 

Phòng ngừa cá nhân Nếu không có bụi, không có yêu cầu đặc biệt, nhưng người vận hành có 

thể sử dụng dụng cụ bảo hộ lao động phù hợp; Nếu nồng độ bụi nhìn thấy cao, hãy đeo khẩu 

trang chống bụi; Đảm bảo cung cấp đủ không khí và tránh hít phải. 

Xử lý khẩn cấp Nếu có rò rỉ, ngay lập tức bịt kín chỗ rò rỉ và cố gắng thu hồi bột bị tràn 

hoặc bay ra. 

Phòng ngừa môi trường Thấm hút chất rò rỉ và tránh gây ô nhiễm môi trường. Ngăn rò rỉ 

vào cống, nước mặt và nước ngầm, trùm kín bằng cát chữa cháy nếu cần. 

Xử lý rò rỉ Nếu bị rò rỉ, tránh bụi và bụi tích tụ, thu gom vào thùng chứa khô ráo, sạch sẽ, có 

nắp đậy, chuyển và tái chế đến nơi an toàn. 

7. Xử lý và bảo quản  

Xử lý  

1) Sử dụng ở nơi thông thoáng, khuyến nghị có thiết bị hút và thoát khí cục bộ. 



2) Để tránh bụi, không hít phải bụi, khuyến nghị nhân viên vận hành đeo khẩu trang chống bụi. 

3) Tránh tiếp xúc với chất axit, chất kiềm. 

Bảo quản  

1) Bao bì kín và bảo quản trong kho, tránh nhiệt độ cao và độ ẩm cao, chú ý thông thoáng. 

2) Tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. 

3) Cần chống ẩm, chống nước và lửa. Và phải được cách ly với các hóa chất, tránh bảo quản 

chung với axit và kiềm. 

4) Tránh va đập và rơi vỡ. 

Vật liệu bao bì Thủy tinh, Polyethylene, Polypropylene, v.v. 

8. Kiểm soát phơi nhiễm/Bảo hộ cá nhân 

Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp MAC của Trung Quốc (mg/m3): Chưa có tiêu chuẩn xác 

định 

Kiểm soát kỹ thuật Khuyến nghị cung cấp các thiết bị an toàn như vòi sen và trạm rửa mắt. 

Bao bì bên ngoài nên là thùng kín, bao bì bên trong là túi nhựa kép. 

Bảo vệ đường hô hấp Khuyến nghị đeo khẩu trang chống bụi khi có khả năng tiếp xúc với bụi 

của sản phẩm. 

Bảo vệ tay Đeo găng tay bảo hộ. 

Bảo vệ mắt Đeo kính bảo hộ. 

Bảo vệ da và cơ thể Mặc quần áo dài tay. 

Bảo vệ khác Không hút thuốc, ăn uống tại nơi làm việc. Sau khi làm việc, tắm rửa và thay 

quần áo. Duy trì vệ sinh tốt. 

9. Tính chất lý hóa 

Hình dạng và màu sắc Dạng bột rắn, hình dạng không đều, màu xám bạc. 

Mùi Không mùi 

Độ pH Không có 

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 419.4 

Nhiệt độ sôi (°C) 907 

Nhiệt độ chớp cháy (°C) Không có 

Giới hạn nổ Nổ bụi: ·Bụi lơ lửng bốc cháy ở 680°C 



·Nồng độ giới hạn dưới nổ: 500 mg/m³ 

·Nồng độ giới hạn oxy: 10% 

Áp suất hơi Không có dữ liệu liên quan 

Tỷ trọng hơi Không có dữ liệu liên quan 

Tỷ trọng tương đối (nước=1) 7.14 

Độ hòa tan Không tan trong nước, tan trong axit và kiềm và tạo ra hydro. 

Thông tin khác Phản ứng với không khí ẩm, tạo ra 2ZnCO₃·3Zn(OH)₂ trên bề mặt. 

10. Độ ổn định và khả năng phản ứng 

Độ ổn định Ổn định trong điều kiện thông thường. 

Điều kiện cần tránh Nhiệt độ cao và độ ẩm cao. 

Vật liệu không tương thích Axit và Kiềm 

Sản phẩm phân hủy nguy hiểm Phản ứng với axit và kiềm sẽ tạo ra khí dễ cháy và nổ - 

Hydro 

11. Thông tin độc chất học 

Độc tính cấp tính Sản phẩm này không có độc tính cấp tính, nhưng muối của nó (muối kẽm) 

gây kích ứng niêm mạc miệng và đường tiêu hóa. Nếu hấp thụ và giải phóng với số lượng lớn có 

thể gây suy sụp. 

Ăn mòn/kích ứng da Dính vào da trong thời gian dài có thể gây kích ứng cơ học. 

Ăn mòn/kích ứng mắt Vào mắt có thể gây kích ứng cơ học. 

Gây nhạy cảm hô hấp/da Không. 

Đột biến tế bào mầm Kẽm không được phân loại là chất gây đột biến tế bào mầm. 

Khả năng gây ung thư Kẽm không được liệt kê là chất gây ung thư bởi ACGIH, IARC, NTP, EU 

CLP hoặc OSHA. 

Độc tính sinh sản Kẽm không được phân loại là chất độc cho sinh sản. 

Độc tính hệ thống mục tiêu cụ thể - Phơi nhiễm một lần (STOT-SE) Không có tác dụng 

phụ nào được biết đến. 

Độc tính hệ thống mục tiêu cụ thể - Phơi nhiễm lặp lại (STOT-RE) Không có tác dụng phụ nào 

được biết đến. 

Nguy cơ hít sặc Các thành phần không phải là nguy cơ hít sặc. 



12. Thông tin sinh thái học 

Độc tính sinh thái Độc tính đối với cá: LC50: 0.439 mg/L 

Độc tính đối với Daphnia và các động vật không xương sống dưới nước khác: EC50 

(Ceriodaphnia dubia): 0.155 mg/L 

Độc tính đối với tảo/thực vật thủy sinh: NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata): 0.05 mg/L 

Hệ số M (nguy cấp tính cho môi trường nước): 1 

Tính bền và khả năng phân hủy Phân hủy sinh học không áp dụng cho các chất vô cơ. 

Tiềm năng tích lũy sinh học Kẽm là một nguyên tố tự nhiên, thiết yếu, cần thiết cho sự tăng 

trưởng và phát triển tối ưu của mọi sinh vật sống. Tất cả các sinh vật đều có cơ chế điều chỉnh sự 

hấp thụ và bài tiết kẽm, do đó kẽm và các hợp chất kẽm không tích lũy sinh học hoặc khuếch đại 

sinh học. 

Tính di động trong đấtTrong Báo cáo Đánh giá An toàn Hóa chất (CSR), hệ số phân bố rắn-nước 

là 158 kg/L (log 2.2) đã được áp dụng cho kẽm trong đất. 

13. Cân nhắc về việc thải bỏ 

Phương pháp xử lý chất thải  

1) Xử lý chất thải: Đặt vào thùng tái chế, sau đó tái chế chất thải hoặc chôn lấp trong đất. 

2) Thùng chứa chất thải: Trước khi vứt bỏ thùng chứa cần làm sạch cặn. 

Khuyến nghị Việc thải bỏ phải tuân thủ các quy định chính thức. Quá trình thải bỏ cần tránh 

gây ô nhiễm môi trường. 

14. Thông tin vận tải 

IATA-DGR  

Số UN UN3077 

Tên vận chuyển UN Chất gây hại cho môi trường, dạng rắn, tên kỹ thuật khác (n.o.s.) (Kẽm) 

Loại nguy hiểm vận tải Chất này tuân theo IATA DGR. Lớp/ Nhóm phân loại: 9 

Nhóm bao bì III 

Phương pháp đóng gói Hợp kim kẽm được đóng gói hai lớp: lớp trong là túi nhựa kín khí, 

lớp ngoài là thùng nhựa hoặc bao dệt (hoặc túi nhựa). 

Hướng dẫn đóng gói (Hàng hóa) 956 

Hướng dẫn đóng gói (Hành khách) 956 



Nguy hiểm cho môi trường Có 

Lưu ý vận chuyển Trước khi vận chuyển, đảm bảo tất cả các thùng chứa được đóng kín. Phải 

có các biện pháp đầy đủ để ngăn chúng bị lỏng hoặc đổ vỡ. Chúng nên được xếp chồng lên nhau 

và xử lý cẩn thận để tránh bất kỳ va đập hoặc rơi rớt nào. 

IMDG-Code  

Số UN UN3077 

Tên vận chuyển UN Chất gây hại cho môi trường, dạng rắn, tên kỹ thuật khác (n.o.s.) (Kẽm) 

Loại nguy hiểm vận tải Chất này tuân theo IATA DGR. Lớp/ Nhóm phân loại: 9 

Nhóm bao bì III 

Phương pháp đóng gói Hợp kim kẽm được đóng gói hai lớp: lớp trong là túi nhựa kín khí, 

lớp ngoài là thùng nhựa hoặc bao dệt (hoặc túi nhựa). 

Nguy hiểm cho môi trường Có 

Lưu ý vận chuyển Trước khi vận chuyển, đảm bảo tất cả các thùng chứa được đóng kín. Phải 

có các biện pháp đầy đủ để ngăn chúng bị lỏng hoặc đổ vỡ. Chúng nên được xếp chồng lên nhau 

và xử lý cẩn thận để tránh bất kỳ va đập hoặc rơi rớt nào. 

15. Thông tin pháp lý 

Thông tin pháp lý  

1) GB 20576-2006 ~ GB20602-2006 (Tiêu chuẩn phân loại hóa chất, nhãn cảnh báo và ghi chú 

cảnh báo) 

2) GHS (Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất) 

3) TDG (Khuyến nghị về vận chuyển hàng nguy hiểm) 

4) IATA DGR (Quy định về hàng nguy hiểm của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế) 

 



BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS) 

1.1. Nhận dạng sản phẩm 

Dạng sản phẩm : Chất 

Tên thương mại : Mangan dioxit 

Số CAS : 1313-13-9 

Số EC : 215-202-6 

Số đăng ký REACH : 01-2119452801-43**** 

1.2. Các sử dụng phù hợp đã được xác định của chất hoặc hỗn hợp và các sử dụng bị khuyến cáo 

1.2.1. Các sử dụng phù hợp đã được xác định 

Sử dụng của chất/hỗn hợp : Vật liệu cho pin. 

1.2.2. Các sử dụng bị khuyến cáo 

Hạn chế sử dụng : Không có thông tin 

1.3. Thông tin về nhà cung cấp bảng dữ liệu an toàn 

Đại diện duy nhất: 

REACH24H CONSULTING GROUP 

Paramount Court, Corrig Road, Sandyford, Dublin 18, Ireland 

reach@reach24h.com 

Nhà cung cấp: 

Nhà cung cấp: Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd. 

Thị trấn Heling, Quận Yuhu, Thành phố Xiangtan, Tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc 411100 

ĐT: +86-731-55544096 - Fax: +86-731-55542370 

aurora@chinaemd.com 

Nhà nhập khẩu: 

MUSTANG BATTERY COMPANY LIMITED 

Lô B2-X, Đường D1B, Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước 

Phường Chơn Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

 



1.4. Số điện thoại khẩn cấp 

Số khẩn cấp : +86-13637320602 

PHẦN 2: Nhận dạng mối nguy 

2.1. Phân loại chất hoặc hỗn hợp 

Phân loại theo Quy định (EC) số 1272/2008 [CLP] 

Độc tính cấp tính (đường uống), Loại 4 H302 

Độc tính cấp tính (đường hô hấp), Loại 4 H332 

Độc tính cục bộ cơ quan đích - Tiếp xúc lặp lại, Loại 2 H373 (Não, hít phải) 

Xem phần 16 để biết toàn văn các câu H và EUH 

Các ảnh hưởng xấu đến lý hóa, sức khỏe con người và môi trường 

Có hại nếu nuốt phải. Có hại nếu hít phải. Có thể gây tổn thương cơ quan (não) qua tiếp xúc lâu 

dài hoặc lặp lại. 

2.2. Các thành phần trên nhãn 

Ghi nhãn theo Quy định (EC) số 1272/2008 [CLP] 

Hình ảnh cảnh báo nguy hại (CLP): [Hình ảnh] 

Từ cảnh báo (CLP): Cảnh báo 

Câu nguy hại (CLP): H302 + H332 - Có hại nếu nuốt phải hoặc nếu hít phải. 

H373 - Có thể gây tổn thương cơ quan (não) qua tiếp xúc lâu dài hoặc lặp lại (hít phải). 

Câu thận trọng (CLP): P260 - Không hít bụi. 

P264 - Rửa kỹ sau khi xử lý. 

P270 - Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm này. 

P271 - Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc nơi thông thoáng. 

P304 + P340 + P312 - Nếu HÍT PHẢI: Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí và giữ ở tư thế thoải mái 

để dễ thở. Gọi cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ nếu bạn cảm thấy không khỏe. 

P314 - Tham vấn ý kiến bác sĩ nếu bạn cảm thấy không khỏe. 

P501 - Thải bỏ nội dung/thùng chứa theo quy định của địa phương/khu vực/quốc gia/quốc tế. 

Câu EUH: Không có thông tin 

 



2.3. Các mối nguy khác 

Các mối nguy khác không dẫn đến phân loại : Không có thông tin. 

Chất/hỗn hợp này không đáp ứng các tiêu chí PBT của quy định REACH, phụ lục XIII. 

Chất/hỗn hợp này không đáp ứng các tiêu chí vPvB của quy định REACH, phụ lục XIII. 

Chất này không nằm trong danh sách được thiết lập theo Điều 59(1) của REACH vì có đặc tính 

gây rối loạn nội tiết, hoặc không được xác định là có đặc tính gây rối loạn nội tiết theo tiêu chí 

quy định trong Quy định Ủy ban (EU) 2017/2100 hoặc Quy định Ủy ban (EU) 2018/605. 

PHẦN 3: Thông tin về thành phần 

Tên Mã số sản phẩm % Phân loại theo Quy định (EC) số 

1272/2008 [CLP] 

Mangan oxit (MnO2) CAS-No.: 1313-13-9 

EC-No.: 215-202-6 

EC Index-No.: 025-

001-00-3  

80 - 100 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 

STOT RE 2, H373 

Xem phần 16 để biết toàn văn các câu H và EUH. 

3.2. Hỗn hợp 

Không áp dụng. 

PHẦN 4: Biện pháp sơ cứu 

4.1. Mô tả các biện pháp sơ cứu 

Biện pháp sơ cứu sau khi hít phải : NẾU HÍT PHẢI: Đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí và giữ ở tư 

thế thoải mái để dễ thở. Nhận tư vấn/chăm sóc y tế nếu bạn cảm thấy không khỏe. 

Biện pháp sơ cứu sau khi tiếp xúc với da : Rửa ngay bằng xà phòng và nhiều nước đồng thời loại 

bỏ tất cả quần áo và giày dép bị nhiễm bẩn. Giặt sạch quần áo nhiễm bẩn trước khi tái sử dụng. 

Nếu kích ứng da kéo dài, hãy gọi bác sĩ. 

Biện pháp sơ cứu sau khi tiếp xúc với mắt : NẾU VÀO MẮT: Rửa cẩn thận bằng nước trong vài 

phút. Bỏ kính áp tròng nếu có và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa. Nếu kích ứng mắt kéo dài: Nhận tư 

vấn/chăm sóc y tế. 

4.2. Các triệu chứng và ảnh hưởng quan trọng nhất, cả cấp tính và chậm trễ 

Triệu chứng/ảnh hưởng: Nuốt phải có thể gây kích ứng màng nhầy. Có hại nếu nuốt phải hoặc 

nếu hít phải. Có thể gây tổn thương cơ quan (não) qua tiếp xúc lâu dài hoặc lặp lại (hít phải). 

4.3. Chỉ dẫn về bất kỳ sự chăm sóc y tế tức thì và điều trị đặc biệt cần thiết 



Những người có sẵn bệnh lý về da, mắt hoặc hô hấp có thể tăng nguy cơ từ các đặc tính kích ứng 

hoặc dị ứng của vật liệu này. 

PHẦN 5: Biện pháp chữa cháy 

5.1. Phương tiện chữa cháy 

Phương tiện chữa cháy phù hợp : Phun nước (sương), bọt chống cồn, hóa chất khô, carbon 

dioxide (CO2). 

Phương tiện chữa cháy không phù hợp : Không có thông tin. 

5.2. Các mối nguy đặc biệt phát sinh từ chất hoặc hỗn hợp 

Nguy cơ cháy : Không bắt lửa. 

Nguy cơ nổ : Không có nguy cơ nổ trực tiếp. 

Sản phẩm phân hủy nguy hiểm trong trường hợp cháy : Sản phẩm phân hủy giải phóng oxy có 

thể làm đám cháy dữ dội hơn. 

5.3. Lời khuyên cho lính cứu hỏa 

Bảo vệ khi chữa cháy : Không cố gắng hành động nếu không có thiết bị bảo hộ phù hợp. Sử dụng 

thiết bị thở độc lập. Mặc quần áo bảo hộ hoàn chỉnh. 

PHẦN 6: Biện pháp đối phó khi xảy ra sự cố tràn/rò rỉ 

6.1. Các biện pháp phòng ngừa cho cá nhân, thiết bị bảo hộ và quy trình khẩn cấp 

Biện pháp chung : Di tản nhân viên đến khu vực an toàn. Tránh xa nhiệt, bề mặt nóng, tia lửa, 

ngọn lửa trần và các nguồn đánh lửa khác. Không hút thuốc. Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc nơi 

thông thoáng. 

6.1.1. Dành cho nhân viên không phải ứng phó khẩn cấp 

Thiết bị bảo hộ : Mang thiết bị bảo hộ cá nhân được khuyến nghị. 

Quy trình khẩn cấp : Không ăn, uống hoặc hút thuốc trong khi sử dụng. Rửa kỹ sau khi xử lý. 

6.1.2. Dành cho người ứng phó khẩn cấp 

Thiết bị bảo hộ : Không cố gắng hành động nếu không có thiết bị bảo hộ phù hợp. Để biết thêm 

thông tin, tham khảo phần 8: "Kiểm soát phơi nhiễm/bảo vệ cá nhân". 

Quy trình khẩn cấp : Tránh tiếp xúc với mắt. Tránh tạo bụi. Không hít bụi. 

6.2. Biện pháp phòng ngừa về môi trường 

Tránh thải ra môi trường. Ngăn ngừa xâm nhập vào đường thủy, cống rãnh, tầng hầm hoặc khu 

vực kín. 



6.3. Phương pháp và vật liệu để ngăn chặn và làm sạch 

Để ngăn chặn : Không có thông tin. 

Phương pháp làm sạch : Thu gom và chuyển vào các thùng chứa có dán nhãn phù hợp. Tránh tạo 

bụi. 

Thông tin khác : Thải bỏ vật liệu hoặc cặn rắn tại khu vực được phép. 

6.4. Tham khảo các phần khác 

Để biết thêm thông tin, tham khảo phần 13. 

PHẦN 7: Xử lý và bảo quản 

7.1. Biện pháp phòng ngừa để xử lý an toàn 

Biện pháp phòng ngừa để xử lý an toàn bổ sung: Không để chất này dính vào quần áo. Tránh tiếp 

xúc với da và mắt. Tránh hít bụi. Tránh hình thành bụi. Không ăn, uống hoặc hút thuốc trong khi 

sử dụng. 

Các biện pháp vệ sinh: Rửa tay và các vùng da tiếp xúc khác sau khi xử lý. Giặt quần áo nhiễm 

bẩn trước khi tái sử dụng. Giày dép nhiễm bẩn phải được làm sạch kỹ trước khi sử dụng lại. Đảm 

bảo rửa mắt và vòi sen an toàn ở gần nơi làm việc. 

7.2. Điều kiện bảo quản an toàn, bao gồm bất kỳ sự không tương thích nào 

Điều kiện bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Bảo quản ở nơi tránh xa tia lửa, ngọn lửa 

trần hoặc nguồn nhiệt. Tránh xa thực phẩm, đồ uống và thức ăn gia súc. 

Vật liệu bao gói không tương thích: Không có thông tin. 

Nhiệt độ bảo quản: Nhiệt độ phòng. 

Thời gian bảo quản tối đa: Không có thông tin. 

Vật liệu bao gói phù hợp: Không có thông tin. 

7.3. Sử dụng (các) cuối cùng cụ thể 

Không có thông tin thêm. 

PHẦN 8: Kiểm soát phơi nhiễm / Bảo vệ cá nhân 

8.1. Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp quốc gia và giá trị giới hạn sinh học 

Chất Quốc gia/Chỉ số Giá trị 

Mangan oxit (MnO2) (1313-

13-9) 

Phần Lan - Giới hạn phơi 

nhiễm nghề nghiệp 

HTP (OEL TWA) [1]: 0.02 

mg/m³ (bụi hô hấp) 

Mangan oxit (MnO2) (1313-

13-9) 

Latvia - Giới hạn phơi nhiễm 

nghề nghiệp 

OEL TWA: 0.3 mg/m³ (bình 

khí dung phân rã) 



8.1.2. Quy trình giám sát được khuyến nghị: Không có thông tin bổ sung 

8.1.3. Các chất gây ô nhiễm không khí hình thành: Không có thông tin bổ sung 

8.1.4. DNEL và PNEC 

Chất Chỉ số DNEL/DMEL/PNEC Giá trị 

Mangan dioxit DNEL/DMEL (Công nhân) - 

Dài hạn, toàn thân, qua da 

0.004 mg/kg trọng lượng cơ 

thể/ngày 

DNEL/DMEL (Công nhân) - 

Dài hạn, toàn thân, hít phải 

0.2 mg/m³  

DNEL/DMEL (Dân cư 

chung) - Dài hạn, toàn thân, 

hít phải 

0.043 mg/m³  

DNEL/DMEL (Dân cư 

chung) - Dài hạn, toàn thân, 

qua da 

0.002 mg/kg trọng lượng cơ 

thể/ngày 

 

PNEC (Nước) - Nước ngọt 0 mg/L  

PNEC (Nước) - Nước mặn 0 mg/L  

PNEC (Nước) - Nước ngọt 

(gián đoạn) 

0.001 mg/L  

PNEC (Nước) - Nước mặn 

(gián đoạn) 

0.001 mg/L  

PNEC (Trầm tích) - Trầm tích 

nước ngọt 

0.037 mg/kg trọng lượng khô 

trầm tích 

 

8.1.5. Phân nhóm kiểm soát: Không có thông tin bổ sung 

8.2. Kiểm soát phơi nhiễm 

8.2.1. Các biện pháp kiểm soát kỹ thuật phù hợp 

Biện pháp kiểm soát kỹ thuật phù hợp: Đảm bảo thông gió đầy đủ, đặc biệt ở những khu vực kín. 

Có vòi sen, trạm rửa mắt. Loại bỏ tất cả các nguồn đánh lửa. 

8.2.2. Thiết bị bảo vệ cá nhân 

8.2.2.1. Bảo vệ mắt và mặt: Bảo vệ mắt: Đeo kính an toàn có tấm chắn bên (hoặc kính bảo hộ). 

8.2.2.2. Bảo vệ da: Bảo vệ da và cơ thể: Quần áo bảo hộ phù hợp. 

Bảo vệ tay: Đeo găng tay bảo hộ. 

8.2.2.3. Bảo vệ đường hô hấp: [Trong trường hợp thông gió không đủ] mang thiết bị bảo vệ 

đường hô hấp. 

8.2.2.4. Các nguy cơ về nhiệt: Không có thông tin bổ sung 

8.2.3. Kiểm soát phơi nhiễm môi trường 



Kiểm soát phơi nhiễm môi trường: Không để xâm nhập vào bất kỳ cống rãnh nào, trên mặt đất 

hoặc vào bất kỳ nguồn nước nào. 

PHẦN 9: Tính chất lý hóa 

9.1. Thông tin về các tính chất lý hóa cơ bản 

Tính chất Giá trị 

Trạng thái vật lý Rắn 

Dạng bên ngoài Bột 

Màu sắc Đen 

Mùi Không có 

Ngưỡng mùi Không có 

Tốc độ bay hơi tương đối Không có 

Điểm nóng chảy 450°C (101.3 kPa) 

Điểm đông đá Không có 

Điểm sôi >300°C (101.3 kPa) 

Tính dễ cháy Không bắt lửa 

Tính nổ Không nổ 

Tính oxy hóa Không oxy hóa 

Giới hạn nổ Không có 

Giới hạn nổ dưới Không có 

Giới hạn nổ trên Không có 

Điểm chớp cháy Không có 

Nhiệt độ tự bốc cháy Không có 

Nhiệt độ phân hủy Không có 

pH Không có 

pH dung dịch Không có 

Độ nhớt động học Không có 

Độ nhớt động lực Không có 

Độ hòa tan 0.073 mg/L (20°C) 

Hệ số phân bố n-octanol/nước (Log Kow) Không có 

Áp suất hơi 0 Pa (25°C) 

Áp suất hơi ở 50°C Không có 

Tỷ trọng Không có 

Tỷ trọng tương đối 5.21 (20°C) 

Tỷ trọng hơi tương đối ở 20°C Không có 

Kích thước hạt Không có 

Phân bố kích thước hạt Không có 

Hình dạng hạt Không có 

Tỷ lệ khung hình hạt Không có 

Trạng thái kết tụ hạt Không có 

Trạng thái kết khối hạt Không có 

Diện tích bề mặt riêng của hạt Không có 

Độ phát tán bụi của hạt Không có 

9.2. Thông tin khác 



9.2.1. Thông tin liên quan đến các loại nguy hiểm vật lý 

Không có thông tin bổ sung 

9.2.2. Các đặc tính an toàn khác 

Công thức phân tử : MnO2 

Khoảng trọng lượng phân tử : Xấp xỉ 87 

PHẦN 10: Độ ổn định và khả năng phản ứng 

10.1. Khả năng phản ứng 

Sản phẩm không phản ứng trong điều kiện sử dụng, bảo quản và vận chuyển bình thường. 

10.2. Độ ổn định hóa học 

Ổn định trong điều kiện bình thường. 

10.3. Khả năng xảy ra phản ứng nguy hiểm 

Nguy cơ nổ với: Azit, clorat, chất oxy hóa, hydro peroxit, chất dễ cháy. 

Phản ứng tỏa nhiệt với: Nhôm, chất oxy hóa, axit mạnh, chất khử, photphua. 

Nguy cơ bốc cháy hoặc tạo khí hoặc hơi dễ cháy với: Hydro sunfua, hợp chất halogen-halogen. 

10.4. Điều kiện cần tránh 

Gia nhiệt mạnh. Vật liệu không tương thích. 

10.5. Vật liệu không tương thích 

Axit mạnh, chất khử, chất hữu cơ. 

10.6. Sản phẩm phân hủy nguy hiểm 

Trong điều kiện bảo quản và sử dụng bình thường, các sản phẩm phân hủy nguy hiểm không nên 

được tạo ra. 

PHẦN 11: Thông tin độc chất học 

11.1. Thông tin về các loại nguy hiểm theo định nghĩa của Quy định (EC) số 1272/2008 

Độc tính cấp tính (đường uống) : Có hại nếu nuốt phải. 

11.1.2.1. Đặc tính gây rối loạn nội tiết 

Các ảnh hưởng xấu đến sức khỏe do đặc tính gây rối loạn nội tiết: Không có thông tin bổ sung. 

Các ảnh hưởng xấu tiềm ẩn đến sức khỏe con người và triệu chứng: Không có thông tin bổ sung. 



PHẦN 12: Thông tin sinh thái học 

12.1. Độc tính 

Sinh thái nói chung : Có hại cho môi trường nước. 

Nguy hiểm cho môi trường nước, ngắn hạn (cấp tính) : Có 

Nguy hiểm cho môi trường nước, dài hạn (mãn tính) : Có 

Chất Chỉ số độc tính Giá trị 

Mangan oxit (MnO2) (1313-

13-9) 

LC50 - Cá [1] > 100 mg/L/96 giờ 

(Oncorhynchus mykiss) 

Mangan oxit (MnO2) (1313-

13-9) 

EC50 - Giáp xác [1] > 100 mg/L/48 giờ (Daphnia 

magna) 

Mangan oxit (MnO2) (1313-

13-9) 

EC50 - Tảo [1] > 100 mg/L/72 giờ 

(Desmodesmus subspicatus) 

12.2. Khả năng phân hủy và tồn lưu 

Sẽ không xảy ra sự phân hủy sinh học hoặc phi sinh học. 

12.3. Khả năng tích lũy sinh học 

Không có thông tin bổ sung. 

12.4. Tính di động trong đất 

12.5. Kết quả đánh giá PBT và vPvB 

Chất Kết luận 

Mangan dioxit Chất/hỗn hợp này không đáp ứng tiêu chí PBT của quy định REACH, phụ lục 

XIII 

Chất/hỗn hợp này không đáp ứng tiêu chí vPvB của quy định REACH, phụ lục XIII 

12.6. Đặc tính gây rối loạn nội tiết 

Các ảnh hưởng xấu đến môi trường do đặc tính gây rối loạn nội tiết: 

Chất này không nằm trong danh sách được thiết lập theo Điều 59(1) của REACH vì có đặc tính 

gây rối loạn nội tiết, hoặc không được xác định là có đặc tính gây rối loạn nội tiết theo tiêu chí 

quy định trong Quy định Ủy ban (EU) 2017/2100 hoặc Quy định Ủy ban (EU) 2018/605. 

12.7. Các ảnh hưởng xấu khác 

Không có thông tin bổ sung 

PHẦN 13: Cân nhắc về thải bỏ 

13.1. Phương pháp xử lý chất thải 



Phương pháp xử lý chất thải: Thải bỏ nội dung/thùng chứa theo hướng dẫn phân loại của nhà thu 

gom được cấp phép. 

Khuyến nghị thải bỏ sản phẩm/bao bì: Thải bỏ nội dung/thùng chứa theo hướng dẫn phân loại 

của nhà thu gom được cấp phép. 

PHẦN 14: Thông tin vận chuyển 

Theo ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

Phương thức ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Số UN Không quy định Không quy định Không quy định Không quy 

định Không quy định 

14.2. Tên hàng Không quy định Không quy định Không quy định Không quy 

định Không quy định 

14.3. Hạng nguy hiểm Không quy định Không quy định Không quy định

 Không quy định Không quy định 

14.4. Nhóm bao gói Không quy định Không quy định Không quy định

 Không quy định Không quy định 

14.5. Nguy hiểm môi trường Không quy định Không quy định Không quy định

 Không quy định Không quy định 

14.6. Biện pháp phòng ngừa đặc biệt cho người sử dụng 

Vận chuyển đường bộ: Không quy định 

Vận chuyển đường biển: Không quy định 

14.7. Vận chuyển hàng rời bằng đường biển theo công cụ IMO: Không áp dụng. 

PHẦN 15: Thông tin quy định 

15.1. Các quy định/pháp luật cụ thể về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với chất hoặc hỗn 

hợp 

15.1.1. Quy định EU 

Danh sách Ứng viên REACH (SVHC): Mangan dioxit không có trong Danh sách Ứng viên 

REACH 

Quy định PIC (Thông báo trước khi nhập khẩu có sự đồng thuận): Mangan dioxit không thuộc 

đối tượng của Quy định (EU) số 649/2012. 

Quy định POP (Chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy): Mangan dioxit không thuộc đối tượng của 

Quy định (EU) số 2019/1021. 

Quy định về Ozone (1005/2009): Mangan dioxit không thuộc đối tượng của Quy định (EU) số 

1005/2009. 

Quy định về Tiền chất chất nổ (2019/1148): Không chứa chất thuộc đối tượng của Quy định 

(EU) 2019/1148. 



Quy định về Tiền chất ma túy (273/2004): Không chứa chất nào được liệt kê trong Danh sách 

Tiền chất ma túy. 

15.1.2. Quy định quốc gia 

Pháp 

Bệnh nghề nghiệp Mã số Mô tả 

RG 39 Bệnh nghề nghiệp do mangan 

dioxit gây ra 

 

Đức 

Hạn chế việc làm: Tuân thủ các hạn chế theo Đạo luật Bảo vệ Bà mẹ Đang làm việc (MuSchG). 

Tuân thủ các hạn chế theo Đạo luật Bảo vệ Thanh niên Trong việc làm (JArbSchG). 

Hà Lan 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen: Chất không được liệt kê 

SZW-lijst van mutagene stoffen: Chất không được liệt kê 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Borstvoeding: Chất không được liệt kê 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Vruchtbaarheid: Chất không được liệt kê 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Ontwikkeling: Chất không được liệt kê 

Mangan dioxit - Bảng dữ liệu an toàn Theo Quy định REACH (EC) 1907/2006 được sửa đổi bởi 

Quy định (EU) 2020/878 

Đan Mạch 

Quy định quốc gia Đan Mạch: 

Những người dưới 18 tuổi không được phép sử dụng sản phẩm. 

Phụ nữ mang thai/cho con bú làm việc với sản phẩm không được tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm. 

Thụy Sĩ 

Loại bảo quản (LK): LK 6.1 - Chất độc hại 

15.2. Đánh giá an toàn hóa chất 

Đã thực hiện đánh giá an toàn hóa chất. 

PHẦN 16: Thông tin khác 

Chỉ dẫn về các thay đổi: Không có thông tin. 

Các từ viết tắt và ký hiệu viết tắt: (Danh sách dài, tham khảo bản gốc) 



Nguồn dữ liệu: ECHA, Loli. 

Khuyến nghị đào tạo: Việc sử dụng bình thường sản phẩm này ngụ ý việc sử dụng theo hướng 

dẫn trên bao bì. 

Thông tin khác: Không có thông tin. 

Toàn văn các câu H và EUH: 

H302: Có hại nếu nuốt phải. 

H332: Có hại nếu hít phải. 

H373: Có thể gây tổn thương cơ quan qua tiếp xúc lâu dài hoặc lặp lại. 

Bảng dữ liệu an toàn (SDS), EU 

Thông tin này dựa trên kiến thức hiện tại của chúng tôi và chỉ nhằm mục đích mô tả sản phẩm 

cho các yêu cầu về sức khỏe, an toàn và môi trường. Do đó, không nên hiểu là đảm bảo bất kỳ 

đặc tính cụ thể nào của sản phẩm. 

 



BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS) – AMONI CLORUA 

Phần 1: Nhận dạng hóa chất 

Tên tiếng Trung: Clorua amoni 

Tên thường gọi: Muối amoni (Salmiac) 

Tên tiếng Anh: Ammonium chloride 

Mã kỹ thuật: 1351 

Số CAS: 12125-02-9 

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Phát triển Công Thương Yitian Thượng Hải 

Phần 2: Thành phần / Thông tin về cấu tạo 

Thành phần Hàm lượng CAS 

Amoni clorua ≥ 90% 12125-02-9 

Phần 3: Nhận dạng nguy cơ 

Phân loại nguy hiểm: Chưa có dữ liệu 

Đường xâm nhập: Chưa có dữ liệu 

Tác hại sức khỏe: 

Gây kích ứng da và niêm mạc 

Có thể gây tổn thương gan, thận 

Có thể gây hôn mê gan, tăng ure máu, nhiễm toan chuyển hóa 

Người khỏe mạnh: uống 50g có thể gây ngộ độc nặng 

Người có bệnh gan, thận, tim: 5g có thể gây ngộ độc nghiêm trọng 

Nuốt phải có thể gây viêm dạ dày hóa học 

Trường hợp nặng: tăng amoniac máu → hôn mê gan 

Tiếp xúc nghề nghiệp: kích ứng và bỏng đường hô hấp 

Tiếp xúc lâu dài: viêm mãn tính mắt và đường hô hấp 

Nguy cơ môi trường: Chưa có dữ liệu 

Nguy cơ cháy nổ: Không cháy nhưng có tính kích thích 

Phần 4: Biện pháp sơ cứu 

Tiếp xúc da: Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn, rửa bằng nước sạch 



Tiếp xúc mắt: Rửa bằng nước hoặc nước muối sinh lý, đi khám 

Hít phải: 

Đưa ra nơi thoáng khí 

Nếu khó thở → cho thở oxy 

Ngừng thở → hô hấp nhân tạo 

Đi khám 

Nuốt phải: 

Uống nhiều nước ấm 

Gây nôn, rửa dạ dày 

Đi khám 

Phần 5: Biện pháp chữa cháy 

Đặc tính nguy hiểm: Phân hủy ở nhiệt độ cao tạo khí độc, ăn mòn 

Sản phẩm cháy: HCl, NOx 

Phương pháp chữa cháy: 

Mặc đồ bảo hộ chống cháy, chống độc 

Chữa cháy từ hướng đầu gió 

Di chuyển thùng chứa ra khu vực an toàn nếu có thể 

Phần 6: Xử lý sự cố tràn đổ 

Cô lập khu vực 

Nhân viên phải mang mặt nạ chống bụi, đồ bảo hộ 

Tránh phát tán bụi 

Thu gom bằng cách quét nhẹ, cho vào bao chứa 

Nếu lượng lớn: che phủ bằng bạt/plastic 

Thu gom để tái sử dụng hoặc xử lý chất thải 

Phần 7: Sử dụng và bảo quản 

Sử dụng: 

Vận hành kín, thông gió tốt 



Người vận hành phải được đào tạo 

Trang bị bảo hộ: 

Khẩu trang chống bụi 

Kính bảo hộ 

Quần áo chống hóa chất 

Găng tay cao su 

Tránh tạo bụi 

Tránh tiếp xúc với axit và kiềm 

Bảo quản: 

Nơi mát, thông thoáng 

Tránh nhiệt và nguồn lửa 

Không lưu trữ chung với axit, kiềm 

Có vật liệu xử lý rò rỉ 

Phần 8: Kiểm soát tiếp xúc / Bảo hộ cá nhân 

Giới hạn tiếp xúc: 

ACGIH TWA: 10 mg/m³ 

ACGIH STEL: 20 mg/m³ 

Biện pháp bảo hộ: 

Hô hấp: khẩu trang chống bụi hoặc bình dưỡng khí khi khẩn cấp 

Mắt: kính bảo hộ 

Cơ thể: quần áo chống hóa chất 

Tay: găng cao su 

Khác: vệ sinh cá nhân, tắm sau khi làm việc 

Phần 9: Tính chất lý hóa 

Trạng thái: bột/kết tinh trắng, không mùi, vị mặn, hút ẩm 

Công thức: NH₄Cl 

Khối lượng phân tử: 53.49 



Điểm nóng chảy: 520°C 

Tỷ trọng: 1.53 

Độ hòa tan: 

Tan trong nước và glycerin 

Ít tan trong ethanol 

Ứng dụng: 

Dược phẩm 

Pin khô 

Nhuộm vải 

Phân bón 

Thuộc da 

Mạ điện 

Chất tẩy rửa 

Phần 10: Độ ổn định và phản ứng 

Chất ổn định: Chưa có dữ liệu 

Tránh tiếp xúc: Chưa có dữ liệu 

Chất không tương thích: 

Axit mạnh 

Kiềm mạnh 

Chì, bạc 

Phần 11: Thông tin độc tính 

LD50 (chuột, đường uống): 1650 mg/kg 

Các dữ liệu khác: chưa có 

Phần 12: Thông tin sinh thái 

Chưa có dữ liệu đầy đủ về: 

Độc tính sinh thái 

Phân hủy sinh học 



Tích lũy sinh học 

Phần 13: Xử lý chất thải 

Phương pháp: 

Xử lý trước bằng NaOH 

Thu hồi khí NH₃ 

Dung dịch còn lại pha loãng đạt tiêu chuẩn rồi xả thải 

Phần 14: Vận chuyển 

Không có mã nguy hiểm cụ thể 

Lưu ý: 

Bao bì phải nguyên vẹn 

Tránh rò rỉ, hư hỏng 

Không vận chuyển chung với axit, kiềm, hóa chất thực phẩm 

Tránh nắng, mưa, nhiệt độ cao 

Làm sạch phương tiện sau vận chuyển 

Phần 15: Quy định pháp luật 

Theo quy định quản lý hóa chất nguy hiểm của Trung Quốc (2011) 

Áp dụng cho sản xuất, sử dụng, lưu trữ, vận chuyển 

Phần 16: Thông tin khác 

Dữ liệu tham khảo từ các trang MSDS và cơ sở dữ liệu hóa chất EU 



BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS) 

 

1. Nhận dạng hóa chất và công ty 

Tên hóa chất: Graphit vảy tự nhiên 

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Than chì Trung Đông Thanh Đảo 

Địa chỉ: Trấn Điền Trang, thành phố Bình Độ, Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc 

Điện thoại: +86-13475832806 

Điện thoại khẩn cấp: +86-13475832806 

Email: zxn7536@163.com 

Bản MSDS này do Công ty TNHH Công nghệ Kiểm tra Zhongren Liên Khoa Thâm Quyến phát 

hành. Thành phần hàm lượng do nhà sản xuất cung cấp. 

2. Tổng quan về nguy hiểm 

1) Nguy hiểm vật lý và hóa học chính: 

Có nguy cơ cháy nổ khi ở môi trường nhiệt độ cao hoặc trong môi trường có ngọn lửa. 

2) Ảnh hưởng đến sức khỏe con người: Không gây hại cho cơ thể người. 

Mắt: Không gây hại 

Da: Không gây hại 

Hít phải: Không gây hại 

Ăn phải: Không gây hại 

3. Thành phần/Thông tin về thành phần 

Tên hóa học Hàm lượng (%) Số CAS 

Graphit vảy tự nhiên ≥99,90 7782-42-5 

 

4. Biện pháp sơ cứu 

Mắt: Nếu tiếp xúc với bột than chì, ngay lập tức rửa mắt bằng nước sạch trong hơn 15 phút cho 

đến khi cảm giác châm chích/kích ứng biến mất, sau đó đến cơ sở y tế. 

Da: Tiếp xúc bình thường không gây hại cho da. Nếu cảm giác bỏng rát kéo dài, hãy đến cơ sở y 

tế ngay. 

 



Hít phải: Đưa ngay ra nơi thoáng khí, hít thở không khí trong lành và nghỉ ngơi. Nếu khó thở, 

chóng mặt hoặc đau đầu, hãy nhờ người đưa đến cơ sở y tế. 

Ăn phải: Nếu ăn phải bột than chì, không gây nôn, không ăn hoặc uống thêm bất kỳ thứ gì. Đến 

cơ sở y tế ngay lập tức. 

5. Biện pháp chữa cháy 

Phản ứng với chất oxy hóa mạnh (như flo, clo triflorua và kali peroxit). 

Sử dụng bột khô, bọt, carbon dioxide để dập lửa. 

6. Xử lý sự cố rò rỉ 

Quét dọn chất rò rỉ, cho vào thùng kim loại khô, kín hoặc thùng chứa không dễ cháy, bàn giao cho 

công ty tái chế để xử lý thân thiện với môi trường. Tránh vứt bỏ ra môi trường tự nhiên. 

7. Xử lý và bảo quản 

Xử lý: Thùng nhựa và thùng carton chịu được va đập nhất định. Dùng dao rạch túi nhôm hoặc túi 

nhựa để lấy sản phẩm. Tại nơi phát sinh bụi, cần có hệ thống thông gió phù hợp. 

Bảo quản: Tránh tiếp xúc với chất oxy hóa mạnh (flo, clo diflorua, kali pertechnlorua). Đóng gói 

trong túi nhôm, đặt trong thùng nhựa kín; khu vực bảo quản cách nhiệt, chống ẩm, nghiêm cấm 

lửa. 

8. Kiểm soát tiếp xúc/Bảo hộ cá nhân 

Kiểm soát kỹ thuật: Chọn thiết bị thông gió hợp lý, trang bị đủ mặt nạ phòng độc, bình chữa cháy, 

nguồn nước và thiết bị tắm rửa. 

Bảo vệ hô hấp: Không kích ứng đường hô hấp. Sử dụng găng tay hoặc mặt nạ phù hợp. 

Bảo vệ mắt: Không kích ứng mắt. Sử dụng kính bảo hộ hoặc mặt nạ phù hợp. 

Bảo vệ cơ thể và da: Bình thường không cần bảo hộ. 

9. Tính chất lý hóa 

Hình dạng bên ngoài: Chất màu đen mềm, dạng phospho, carbide tinh thể. Không có cảm giác 

nhờn khi chạm vào. Chất màu xám đen, bóng như kim loại, trơn. Là dạng thù hình của carbon, dẫn 

điện và dẫn nhiệt tốt, hoạt tính hóa học thấp ở nhiệt độ phòng. 

Mùi: Không mùi 

10. Độ ổn định và khả năng phản ứng 

Độ ổn định: Ổn định trong môi trường bình thường. 

Điều kiện cần tránh: Tránh bảo quản nơi ẩm ướt. 



Vật liệu không tương thích: Không 

Sản phẩm phân hủy nguy hiểm: Khi cháy sẽ giải phóng khói đặc có mùi hắc. 

11. Thông tin độc chất 

Độc tính cấp tính: Không 

Ảnh hưởng cục bộ: Không kích ứng da 

Tính nhạy cảm: Bụi carbon mật độ cao có thể gây kích ứng da, mắt và cơ quan hô hấp. 

Độc tính mãn tính hoặc dài hạn: Không 

Ảnh hưởng đặc biệt: Hít phải lâu dài có thể gây ho. 

12. Thông tin sinh thái 

Xử lý đúng cách không gây nguy hại đến môi trường sinh thái. 

13. Xem xét khi thải bỏ 

Bàn giao cho công ty tái chế để xử lý tái chế, không được vứt bỏ bừa bãi ra môi trường. Tham 

khảo cụ thể các quy định pháp luật liên quan. 

14. Thông tin vận chuyển 

Tên vận chuyển DOT: Không 

Cấp độ nguy hiểm: Không 

Số nhận dạng: Không 

Nhãn vận chuyển DOT: Không 

Phương pháp và lưu ý vận chuyển đặc biệt: Không 

Thông tin vận chuyển đặc biệt: Không 

15. Thông tin quy định 

Quy tắc hàng nguy hiểm 

Bộ luật hàng hải nguy hiểm quốc tế 

Tham khảo quy định của Liên Hợp Quốc, quốc gia và địa phương. 

16. Thông tin khác 

Thông tin trên dựa trên dữ liệu hiện có và là thông tin tốt nhất chúng tôi hiện có. Tuy nhiên, chúng 

tôi không bảo đảm tính phù hợp hoặc bất kỳ bảo đảm nào khác, và không chịu trách nhiệm phát 

sinh từ việc sử dụng thông tin này. Người dùng nên tự điều tra để xác định thông tin có phù hợp 



với mục đích cụ thể của mình hay không. Bảng dữ liệu an toàn này cung cấp hướng dẫn để xử lý 

và sử dụng sản phẩm an toàn; không thể đưa ra khuyến nghị cho tất cả các tình huống có thể xảy 

ra. Do đó, việc sử dụng cụ thể sản phẩm của bạn cần được đánh giá để xác định có cần biện pháp 

phòng ngừa bổ sung hay không. 



BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS) 

Ngày biên soạn: 01/01/2026 

Ngày hết hạn: 31/12/2026 

Phiên bản: 2026 

Theo: GHS Rev.11 của Liên Hợp Quốc 

Tên sản phẩm: Muội than axetylen 

Mã kiểu/Quy cách: Ép 50% 

Tên khách hàng: Công ty TNHH Hóa chất Đại Minh Khu Huinong, Thành phố Thạch Chủy Sơn 

Biên soạn: Công ty TNHH Công nghệ Kiểm tra Thông Kiếm (Đóng dấu dịch vụ) 

1. Nhận dạng hóa chất và công ty 

1.1 Nhận dạng sản phẩm 

Tên sản phẩm: Muội than axetylen 

Mã kiểu/Quy cách: Ép 50% 

1.2 Mục đích sử dụng được khuyến nghị và hạn chế 

Mục đích sử dụng được khuyến nghị: Vui lòng tham khảo nhà sản xuất. 

Hạn chế sử dụng: Vui lòng tham khảo nhà sản xuất. 

1.3 Thông tin người cung cấp SDS 

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Hóa chất Đại Minh Khu Huinong, Thành phố Thạch Chủy Sơn 

Địa chỉ: Đường Đại Minh, Khu công nghiệp Trường Thành Quả Tử, Khu Huinong, Thành phố 

Thạch Chủy Sơn, Ninh Hạ 

Điện thoại: +86 (0) 13639565656 

Fax: +86 (0) 952-7681123 

Email: 275344@qq.com 

1.4 Điện thoại khẩn cấp của doanh nghiệp 

+86 (0) 952-7681123 

2. Tổng quan về nguy hiểm 

2.1 Phân loại GHS 



Sản phẩm này không phải là hàng nguy hiểm, không có phân loại nguy hại. 

2.2 Yếu tố nhãn GHS 

Hình đồ họa: Không 

Từ báo động: Không 

2.3 Mô tả nguy hiểm 

Không có dữ liệu. 

2.4 Khuyến cáo phòng ngừa 

Biện pháp phòng ngừa: Không có dữ liệu 

Ứng phó sự cố: Không có dữ liệu 

Bảo quản an toàn: Không có dữ liệu 

Thải bỏ: Không có dữ liệu 

2.5 Mô tả nguy hiểm 

Nguy hiểm vật lý và hóa học: Sản phẩm này không gây hại khi sử dụng bình thường. 

Ảnh hưởng đến sức khỏe: Không có dữ liệu 

Nguy hiểm cho môi trường: Xem phần 12 của SDS. 

3. Thành phần/Thông tin về thành phần 

Tên hóa học Số CAS Hàm lượng (%) 

Carbon 1333-86-4 99,99 

4. Biện pháp sơ cứu 

4.1 Mô tả biện pháp sơ cứu 

Khuyến nghị chung: Thường cần có biện pháp sơ cứu. Hãy đưa SDS này cho bác sĩ đến hiện 

trường. 

Tiếp xúc với da: Rửa bằng nước sạch. Đảm bảo kiến thức về bảo hộ cá nhân, chú ý bảo vệ bản 

thân. 

Tiếp xúc với mắt: Rửa bằng nước chảy hoặc nước muối sinh lý, đến bệnh viện nếu cần. 

Hít phải: Đưa đến nơi có không khí trong lành, giữ đường thở thông thoáng. Nếu khó chịu, đến 

bệnh viện. 

Ăn phải: Làm sạch miệng, gây nôn, đến bệnh viện. 

 



Bảo vệ cho người sơ cứu: Đảm bảo nhân viên y tế hiểu được các đặc tính nguy hiểm của sản phẩm 

và thực hiện các biện pháp bảo vệ để ngăn ngừa lây nhiễm. 

4.2 Hướng dẫn điều trị y tế khẩn cấp và điều trị đặc biệt 

Xử lý theo triệu chứng xuất hiện. 

Lưu ý rằng các triệu chứng có thể xuất hiện muộn. 

5. Biện pháp chữa cháy 

5.1 Chất chữa cháy phù hợp 

Phù hợp: Nước, bọt chống cồn, bột khô, carbon dioxide. 

Không phù hợp: Không có dữ liệu. 

5.2 Nguy hiểm đặc biệt từ chất hoặc hỗn hợp này 

Không có dữ liệu. 

5.3 Khuyến nghị cho nhân viên chữa cháy 

Đeo mặt nạ thở (đạt chuẩn MSHA/NIOSH hoặc tương đương) và mặc quần áo bảo hộ toàn thân. 

Chữa cháy ở khoảng cách an toàn, có đủ phương tiện bảo vệ. 

Ngăn nước chữa cháy làm ô nhiễm hệ thống nước mặt và nước ngầm. 

6. Xử lý sự cố rò rỉ 

6.1 Biện pháp bảo vệ nhân viên, thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó khẩn cấp 

Nhân viên ứng phó nên đeo mặt nạ thở dưỡng khí tự cung cấp áp suất dương, mặc quần áo chống 

độc, chống tĩnh điện, đeo găng tay chống hóa chất. 

Đảm bảo thông gió đầy đủ. Loại bỏ tất cả các nguồn gây cháy. 

Nhanh chóng di tản nhân viên đến khu vực an toàn, tránh xa khu vực rò rỉ và ở hướng ngược chiều 

gió. 

Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Tránh hít phải hơi, khói, khí hoặc bụi. 

6.2 Biện pháp bảo vệ môi trường 

Tránh thải ra môi trường xung quanh. 

6.3 Phương pháp thu gom, làm sạch và vật liệu xử lý 

Chất thải bám dính hoặc thu gom nên được đựng trong thùng kín phù hợp và xử lý theo quy định 

của địa phương. 



 

Loại bỏ tất cả các nguồn gây cháy, sử dụng dụng cụ chống tia lửa và thiết bị chống nổ. 

7. Xử lý và bảo quản 

7.1 Lưu ý khi xử lý 

Vận hành kín, thông gió toàn diện. 

Nhân viên vận hành phải được đào tạo chuyên môn, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình. 

Khuyến nghị đeo khẩu trang lọc bụi tự hút, kính bảo hộ hóa chất. 

Tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; nghiêm cấm hút thuốc tại nơi làm việc. 

Trang bị các loại và số lượng phương tiện chữa cháy phù hợp. 

7.2 Lưu ý khi bảo quản 

Bảo quản trong kho mát, khô ráo, thoáng khí. 

Tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt. 

Tránh xa chất oxy hóa, chất khử, halogen; không bảo quản chung. 

8. Kiểm soát tiếp xúc/Bảo hộ cá nhân 

8.1 Thông số kiểm soát 

8.1.1 Giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp 

Giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp quốc tế: Tất cả các thành phần của sản phẩm đều không có quy định 

tại các khu vực/lãnh thổ: Mỹ (OSHA), Hàn Quốc, Ireland, Đức (AGS), Đan Mạch, Úc. 

8.1.2 Giới hạn sinh học 

Không có dữ liệu. 

8.1.3 Phương pháp giám sát 

EN14042 Hướng dẫn quy trình đánh giá phơi nhiễm với tác nhân hóa học hoặc sinh học trong 

không khí nơi làm việc. 

GBZ/T160.1~GBZ/T160.81-2004 Xác định chất độc hại trong không khí nơi làm việc (bộ tiêu 

chuẩn). 

8.2 Kiểm soát kỹ thuật 

Duy trì thông gió đầy đủ, đặc biệt trong khu vực kín. 

 



Đảm bảo có trạm rửa mắt và vòi sen tắm gần nơi làm việc. 

Sử dụng thiết bị điện, thông gió, chiếu sáng chống nổ. 

Thiết lập lối thoát hiểm khẩn cấp và khu vực giảm áp cần thiết. 

8.3 Trang bị bảo hộ cá nhân 

Bảo vệ mắt: Đeo kính bảo hộ hóa chất (đạt EN166 Châu Âu hoặc NIOSH Mỹ). 

Bảo vệ tay: Đeo găng tay chống hóa chất (ví dụ: găng tay butyl). Khuyến nghị chọn găng đã qua 

kiểm tra EN374, USF739 hoặc AS/NZS2161.1. 

Bảo vệ hô hấp: Đeo khẩu trang bảo hộ thông thường. 

Bảo vệ da và cơ thể: Mặc quần áo bảo hộ thông thường. 

Bảo hộ khác: Nghiêm cấm hút thuốc, ăn uống tại nơi làm việc. Duy trì thói quen vệ sinh tốt. 

9. Tính chất lý hóa 

Tính chất Giá trị 

Hình dạng bên ngoài Chất rắn màu đen, có mùi nhẹ 

Mùi Có mùi nhẹ 

Ngưỡng mùi Không dữ liệu 

pH Không dữ liệu 

Điểm nóng chảy/đông đặc (°C) Không dữ liệu 

Điểm sôi (°C) Không dữ liệu 

Điểm chớp cháy (cốc kín, °C) Không dữ liệu 

Tốc độ bay hơi Không dữ liệu 

Tính dễ cháy (chất rắn hoặc khí) Không dễ cháy 

Giới hạn nổ trên/dưới [%(v/v)] Không dữ liệu 

Áp suất hơi (kPa) Không dữ liệu 

Tỷ trọng hơi (không khí=1) Không dữ liệu 

Tỷ trọng tương đối (nước=1) Không dữ liệu 

Độ hòa tan (mg/L) Không dữ liệu 

Hệ số phân bố octanol/nước Không dữ liệu 

Nhiệt độ tự bốc cháy (°C) Không dữ liệu 

Nhiệt độ phân hủy (°C) Không dữ liệu 

Độ nhớt Không dữ liệu 

Khác Không dữ liệu 

10. Độ ổn định và khả năng phản ứng 

Khả năng phản ứng: Tiếp xúc với vật liệu không tương thích có thể gây phân hủy hoặc phản ứng 

hóa học khác. 

Độ ổn định hóa học: Ổn định trong điều kiện sử dụng và bảo quản đúng cách. 

 



Khả năng xảy ra phản ứng nguy hiểm: Không có dữ liệu. 

Điều kiện cần tránh: Phóng tĩnh điện, nhiệt, ẩm ướt. 

Chất cấm kỵ: Chất oxy hóa mạnh, axit mạnh, bazơ mạnh. 

Sản phẩm phân hủy nguy hiểm: Trong điều kiện bảo quản và sử dụng bình thường, không tạo ra 

sản phẩm phân hủy nguy hiểm. 

11. Thông tin độc chất 

Độc tính cấp tính: Tất cả các thành phần: không có dữ liệu LD50 (đường miệng/chuột), LD50 

(da/thỏ), LC50 (hít 4h/chuột) 

Tính gây ung thư (IARC, NTP): Tất cả các thành phần đều không được liệt kê 

Các thông tin khác (ăn mòn da, kích ứng mắt, gây nhạy cảm, độc tính sinh sản, độc tính hệ thống 

mục tiêu...): Không có dữ liệu cho tất cả các thành phần. 

12. Thông tin sinh thái 

Độc tính dưới nước cấp tính (cá, giáp xác, tảo/thực vật thủy sinh): Không có dữ liệu 

Độc tính dưới nước mãn tính (cá, giáp xác, tảo/thực vật thủy sinh): Không có dữ liệu 

Các thông tin khác (tính bền và phân hủy, khả năng tích tụ sinh học, tính di động trong đất, đánh 

giá PBT và vPvB): Không có dữ liệu 

13. Xem xét khi thải bỏ 

Hóa chất thải bỏ: Tái chế nếu có thể. 

Bao bì bị ô nhiễm: Sau khi làm rỗng, bao bì vẫn có thể chứa tồn dư nguy hại, cần tránh xa nhiệt 

và nguồn lửa; nếu có thể, trả lại cho nhà cung cấp để tái sử dụng. 

Lưu ý khi thải bỏ: Xem phần "Xử lý chất thải". 

14. Thông tin vận chuyển 

Đường hàng không (IATA DGR 67th): Có thể vận chuyển như hàng không hạn chế. 

Đường biển (IMO IMDG Code 2024): Có thể vận chuyển như hàng không hạn chế. 

Đường bộ (JT/T617-2018): Không bị giới hạn bởi quy định. 

Mã số hàng nguy hiểm của Liên Hợp Quốc (UN No.): Sản phẩm này không phải là hàng nguy 

hiểm. 

Tên vận chuyển đúng theo LHQ: Không yêu cầu 

 



Phân loại nguy hiểm LHQ: Không 

Nhóm bao bì: Không 

Nhãn bao bì: Không 

Chất gây ô nhiễm biển (có/không): Không 

Phương pháp đóng gói: Theo khuyến nghị của nhà sản xuất. 

Lưu ý vận chuyển: Không có dữ liệu. 

15. Thông tin quy định 

Danh mục sản phẩm hóa chất quốc tế: Thành phần "Carbon" có mặt trong tất cả các danh mục sau: 

EINECS (Châu Âu), TSCA (Mỹ), DSL (Canada), IECSC (Trung Quốc), NZIoC (New Zealand), 

PICCS (Philippines), KECL (Hàn Quốc), AICS (Úc). 

16. Thông tin khác 

Tài liệu tham khảo: 

ICSC (ILO), IARC, OECD eChemPortal, CAMEO (NOAA), US Medical Library, US EPA, US 

DOT, GESTIS (Đức). 

Từ viết tắt: CAS, TSCA, PC-STEL, PC-TWA, DNEL, IARC, RPE, PNEC, LC50, LD50, NOEC, 

EC50, PBT, POW, BCF, vPvB, CMR, IMDG, ICAO/IATA, UN, ACGIH, NFPA, OECD... 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: 

Bảng dữ liệu an toàn này tuân thủ định dạng GHS Rev.11 của LHQ. Dữ liệu đến từ cơ sở dữ liệu 

quốc tế có thẩm quyền và dữ liệu do doanh nghiệp cung cấp. Các thông tin khác dựa trên kiến thức 

hiện tại của công ty. Chúng tôi cố gắng đảm bảo tính chính xác của tất cả thông tin, nhưng do tính 

đa dạng của nguồn thông tin và giới hạn kiến thức của công ty, tài liệu này chỉ mang tính tham 

khảo. Người sử dụng SDS nên đánh giá tính hợp lý của thông tin liên quan dựa trên mục đích sử 

dụng. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ quá 

trình vận hành, lưu trữ, sử dụng hoặc xử lý sản phẩm này. 

 



BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS) 

Tên mẫu: Bột mangan dioxit tự nhiên 

Công ty yêu cầu: Xưởng Bột Mangan Vĩnh Thắng, Hồ Nhuận, Tĩnh Tây 

Địa chỉ: Thôn Bố Hân, Trấn Hồ Nhuận, Thành phố Tĩnh Tây 

Số MSDS: 2025091104C 

Ngày phát hành: 11 tháng 9 năm 2025 

Ngày biên soạn: 11 tháng 9 năm 2025 

Phần 1: Nhận dạng hóa chất và công ty 

Nhận dạng sản phẩm 

Tên sản phẩm: Bột mangan dioxit tự nhiên 

Tên tiếng Anh: Natural manganese dioxide powder 

Công thức phân tử: MnO₂ 

Phân tử lượng: 86,94 

Mục đích sử dụng được khuyến nghị và hạn chế 

Mục đích khuyến nghị: Nguyên liệu sản xuất pin 

Hạn chế sử dụng: Không có dữ liệu 

Thông tin nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp 

Nhà cung cấp: Xưởng Bột Mangan Vĩnh Thắng, Hồ Nhuận, Tĩnh Tây 

Địa chỉ: Thôn Bố Hân, Trấn Hồ Nhuận, Thành phố Tĩnh Tây 

Điện thoại: +86-19807766776 

Email: 547818447@qq.com 

Điện thoại khẩn cấp của doanh nghiệp 

+86-776-6188818 

Phần 2: Tổng quan về nguy hiểm 

Tổng quan tình huống khẩn cấp: Nuốt phải có hại, hít phải có hại. 

Phân loại nguy hiểm 

Theo GB30000-2013 (Tiêu chuẩn phân loại và ghi nhãn hóa chất Trung Quốc), phân loại như sau: 



Độc tính cấp tính – Đường miệng: Loại 4 

Độc tính cấp tính – Đường hô hấp: Loại 4 

Yếu tố nhãn, bao gồm khuyến cáo phòng ngừa 

Hình đồ họa: (có hình ảnh trong file gốc) 

Từ báo động: Cảnh báo 

Thông tin nguy hiểm: H302: Nuốt phải có hại. H332: Hít phải có hại. 

Khuyến cáo phòng ngừa 

Biện pháp phòng ngừa: 

P261: Tránh hít phải bụi/khói/khí/sương hơi/phun sương. 

P264: Rửa sạch kỹ sau khi làm việc. 

P270: Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm này. 

P271: Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc nơi thông gió tốt. 

P280: Đeo găng tay bảo hộ/mặc quần áo bảo hộ/đeo kính bảo hộ/đeo mặt nạ bảo hộ. 

Ứng phó sự cố: 

P301+P330+P312: Nếu nuốt phải: Súc miệng. Nếu cảm thấy khó chịu, gọi cho trung tâm chống 

độc hoặc bác sĩ. 

P304+P340+P312: Nếu hít phải: Đưa nạn nhân ra nơi có không khí trong lành và giữ ở tư thế thoải 

mái để thở. Nếu cảm thấy khó chịu, gọi cho trung tâm chống độc hoặc đi bệnh viện. 

Bảo quản an toàn: Không áp dụng. 

Thải bỏ: P501: Thải bỏ nội dung/thùng chứa theo quy định của địa phương/khu vực/quốc gia/quốc 

tế. 

Mô tả nguy hiểm: Không có. Các ảnh hưởng và triệu chứng liên quan khác xem Phần 11. 

Phần 3: Thành phần/Thông tin về thành phần 

Đặc tính hóa học: ☑ Chất ☐ Hỗn hợp 

Thành phần Số CAS Hàm lượng (% w/w) 

Quặng mangan dioxit 1313-13-9 100% 

 

 

 



Phần 4: Biện pháp sơ cứu 

Mô tả biện pháp sơ cứu 

Hít phải: Ngay lập tời rời khỏi khu vực phơi nhiễm, ra nơi có không khí trong lành, giữ đường thở 

thông thoáng. Nếu cảm thấy khó chịu, đi bệnh viện. 

Tiếp xúc da: Rửa bằng xà phòng và nhiều nước. 

Tiếp xúc mắt: Mở mi mắt, rửa bằng nhiều nước sạch. 

Nuốt phải: Súc miệng ngay, uống nhiều nước. Đi bệnh viện, đưa bảng dữ liệu an toàn hoặc nhãn 

này cho bác sĩ. 

Triệu chứng và ảnh hưởng quan trọng nhất đến sức khỏe 

Xem Phần 2 và Phần 11. 

Hướng dẫn điều trị y tế kịp thời và điều trị đặc biệt 

Điều trị triệu chứng. Điều trị hiệu quả theo triệu chứng. 

Phần 5: Biện pháp chữa cháy 

Phương pháp chữa cháy và chất chữa cháy 

Sản phẩm này không cháy. Sử dụng chất chữa cháy phù hợp với đám cháy xung quanh, ví dụ: phun 

sương nước, bọt chống cồn, bột khô hoặc carbon dioxide. 

Nguy hiểm đặc biệt từ chất hoặc hỗn hợp này 

Không có đặc tính cháy nổ đặc biệt. 

Thiết bị bảo hộ cho nhân viên chữa cháy 

Di tản người đến nơi an toàn. Nhân viên chữa cháy phải mặc thiết bị bảo hộ thích hợp và thiết bị 

thở áp suất dương tự cung cấp. 

Thông tin bổ sung 

Tránh để nước chữa cháy bị ô nhiễm chảy vào môi trường. 

Phần 6: Xử lý sự cố rò rỉ 

(Về hướng dẫn lựa chọn thiết bị bảo hộ cá nhân, xem Phần 8; về thông tin xử lý, xem Phần 13. 

Tuân thủ tất cả các quy định địa phương và quốc tế hiện hành) 

Biện pháp bảo vệ nhân viên, thiết bị bảo hộ và quy trình ứng phó 

Đảm bảo thông gió đầy đủ. Tránh phát tán bụi. Tránh hít phải bụi. Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân 

thích hợp. 



Biện pháp bảo vệ môi trường 

Nếu có thể đảm bảo an toàn, hãy thực hiện các biện pháp ngăn chặn rò rỉ hoặc tràn lan thêm. Không 

để sản phẩm vào cống rãnh hoặc nguồn nước. 

Phương pháp thu gom, làm sạch và vật liệu xử lý 

Tránh phát tán bụi. Dùng máy hút bụi và quét để thu gom sản phẩm vào thùng chứa sạch. Tái chế 

hoặc đưa đến cơ sở xử lý chất thải. 

Phần 7: Xử lý và bảo quản 

Xử lý 

Tại nơi phát sinh bụi, cung cấp thiết bị thông gió thích hợp. Sử dụng thiết bị bảo hộ thích hợp (xem 

Phần 8). Tránh phát tán bụi. Tránh hít phải bụi hoặc khí dung. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và 

mắt. Không ăn, uống, hút thuốc tại nơi làm việc khi xử lý sản phẩm. Sau khi xử lý, rửa tay bằng 

xà phòng và nước sạch trước khi ăn, uống, hút thuốc. 

Bảo quản 

Điều kiện bảo quản an toàn: Giữ thùng chứa kín, bảo quản nơi khô mát. Tránh xa thực phẩm, thức 

ăn chăn nuôi và các hóa chất dùng trong thực phẩm. Chất cấm kỵ: Chất oxy hóa mạnh. 

Phần 8: Kiểm soát tiếp xúc/Bảo hộ cá nhân 

Giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp 

Trung Quốc: Không chứa chất có giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp. 

Quốc tế: 

TLV (tính theo mangan, phần hít được): 0,02 mg/m³ (TWA); 0,1 mg/m³ (TWA); A4 (không thuộc 

nhóm gây ung thư cho người). 

EU-OEL (tính theo mangan, phần hít được): 0,2 mg/m³ (TWA); 0,05 mg/m³ (TWA). 

MAK (tính theo mangan, phần hít được): 0,2 mg/m³; 0,02 mg/m³; giới hạn đỉnh loại II(8); nhóm 

nguy cơ thai kỳ: C 

Kiểm soát phơi nhiễm 

Kiểm soát kỹ thuật: Thực hành vệ sinh công nghiệp thông thường. Khuyến nghị trang bị thiết bị 

thông gió cục bộ khi có bụi. 

Thiết bị bảo hộ cá nhân: 

Bảo vệ mắt và mặt: Thông thường không cần. Nếu có nguy cơ bụi bay vào mắt, hãy sử dụng thiết 

bị đã được kiểm định theo tiêu chuẩn như NIOSH (Mỹ) hoặc EN166 (EU). 



Bảo vệ da: Đeo găng tay bảo hộ hóa chất để tránh tiếp xúc da. Tháo găng tay đúng cách (không 

chạm vào bề mặt bên ngoài găng), tránh để bất kỳ bộ phận da nào tiếp xúc với sản phẩm. 

Bảo vệ cơ thể: Trong điều kiện sử dụng bình thường, không cần thiết bị bảo vệ da và cơ thể đặc 

biệt ngoài quần áo lao động thông thường. 

Bảo vệ hô hấp: Để bảo vệ khỏi tác hại của bụi, sử dụng khẩu trang chống bụi loại N95 (Mỹ) hoặc 

P1 (EN143). 

Biện pháp vệ sinh chung: Rửa tay kỹ sau khi làm việc. Duy trì nơi làm việc sạch sẽ. 

Phần 9: Tính chất lý hóa 

Tính chất Giá trị 

Hình thái Bột 

Màu sắc Đen 

Mùi Không mùi 

pH Không có dữ liệu 

Điểm sôi/khoảng sôi Không có dữ liệu 

Điểm nóng chảy/khoảng nóng chảy Không có dữ liệu 

Điểm chớp cháy Không phải chất lỏng, không áp dụng 

Giới hạn nổ dưới (% thể tích) Không áp dụng, không phải khí dễ cháy 

Giới hạn nổ trên (% thể tích) Không áp dụng, không phải khí dễ cháy 

Tỷ trọng tương đối 5,0 g/cm³ 

Áp suất hơi Không áp dụng 

Tỷ trọng hơi Không áp dụng 

Độ hòa tan Không tan trong nước 

Hệ số phân bố n-octanol/nước Không có dữ liệu 

Nhiệt độ tự bốc cháy Không có dữ liệu 

Nhiệt độ phân hủy 535°C 

Ngưỡng mùi Không có dữ liệu 

Tốc độ bay hơi Không phải chất lỏng, không áp dụng 

Độ nhớt Không có dữ liệu 

Tính dễ cháy (chất rắn, khí) Sản phẩm này không cháy 

Phần 10: Độ ổn định và khả năng phản ứng 

Độ ổn định: Ổn định trong điều kiện bảo quản bình thường. 

Phản ứng nguy hiểm: Không có phản ứng nguy hiểm nào được biết đến khi sử dụng bình thường. 

Phân hủy trên 553°C, tạo ra mangan sesquioxit và oxy, làm tăng nguy cơ cháy. Chất này là chất 

oxy hóa mạnh. Phản ứng mạnh với chất dễ cháy và chất khử. Có nguy cơ cháy nổ. Phản ứng với 

nhôm khi đun nóng. 

Điều kiện cần tránh: Không có dữ liệu. 

Chất cấm kỵ: Chất oxy hóa mạnh. 



Sản phẩm phân hủy nguy hiểm: Sản phẩm cháy độc hại – xem Phần 5. Các sản phẩm phân hủy 

khác – không có dữ liệu. 

Phần 11: Thông tin độc chất 

Độc tính cấp tính: Nuốt phải có hại. Hít phải có hại. 

CAS 1313-13-9: LD50 (đường miệng, chuột) > 3478 mg/kg 

Ăn mòn/kích ứng da: Không có phân loại liên quan. 

Tổn thương/kích ứng mắt: Không có phân loại liên quan. 

Gây dị ứng đường hô hấp: Không có tác dụng gây dị ứng được biết đến. 

Gây dị ứng da: Không có tác dụng gây dị ứng được biết đến. 

Tính gây ung thư: Không được NTP, IARC, OSHA liệt kê là chất gây ung thư hoặc nghi ngờ gây 

ung thư. 

Đột biến tế bào mầm: Không có phân loại liên quan. 

Độc tính sinh sản: Không có phân loại liên quan. 

STOT – một lần tiếp xúc: Không có phân loại liên quan. 

STOT – tiếp xúc lặp lại: Không có phân loại liên quan. 

Nguy cơ hít phải: Không có phân loại liên quan. 

Ảnh hưởng tiềm ẩn đến sức khỏe 

Đường xâm nhập: Tiếp xúc mắt; tiếp xúc da; hít phải; nuốt phải. 

Hít phải: Hít phải có hại. Hít phải bụi mangan oxit có thể gây bệnh bụi phổi mangan ở người. 

Đường miệng: Nuốt phải có hại. 

Tiếp xúc da: Tiếp xúc da có thể gây kích ứng cơ học nhẹ. 

Tiếp xúc mắt: Bụi bay vào mắt có thể gây kích ứng nhẹ. 

Ảnh hưởng mãn tính: Nam giới tiếp xúc với bụi mangan có biểu hiện giảm khả năng sinh sản. Ngộ 

độc mangan mãn tính biểu hiện đầu tiên ở hệ thần kinh trung ương. Triệu chứng sớm bao gồm suy 

nhược, buồn ngủ và yếu chân. Trong nhiều trường hợp, có thể xuất hiện cảm giác tê mặt như đeo 

mặt nạ, mất kiểm soát cảm xúc như cười không kiểm soát được và đi lại co giật dễ ngã. Viêm phổi 

thỉnh thoảng xảy ra ở một số công nhân thường xuyên tiếp xúc với bụi hợp chất mangan. 

Phần 12: Thông tin sinh thái 

Độc tính sinh thái: Không có dữ liệu. 



Tính bền và phân hủy: Không áp dụng cho chất vô cơ. 

Khả năng tích lũy sinh học: Không có dữ liệu. 

Khả năng di động trong đất: Không có dữ liệu. 

Đánh giá PBT và vPvB: Không có dữ liệu. 

Tác động có hại khác cho môi trường: Tránh thải ra nguồn nước và môi trường. 

Phần 13: Xem xét khi thải bỏ 

Phương pháp thải bỏ 

Sản phẩm: Tái chế nếu có thể. Giao phần còn lại và phần không tái chế được cho công ty có giấy 

phép xử lý. Trước khi thải bỏ với số lượng lớn, cần tham khảo các quy định của quốc gia, địa 

phương và cơ quan bảo vệ môi trường. 

Bao bì bị ô nhiễm: Sau khi làm rỗng, xử lý như sản phẩm chưa sử dụng. 

Phần 14: Thông tin vận chuyển 

Số UN: Không bị kiểm soát 

Tên vận chuyển UN thích hợp: Không bị kiểm soát. Không phải hàng hóa nguy hiểm. Là hàng 

không hạn chế. 

Hạng nguy hiểm vận chuyển: Không bị kiểm soát 

Nhóm bao bì (nếu áp dụng): Không bị kiểm soát 

Chất gây ô nhiễm biển (có/không): Không 

Vận chuyển rời (theo Phụ lục II MARPOL 73/78 và Bộ luật IBC): Không bị kiểm soát 

Biện pháp phòng ngừa đặc biệt: Không có thông tin liên quan 

Đường biển (theo IMO IMDG Code): Có thể vận chuyển như hàng không hạn chế. Chất này không 

thuộc phạm vi điều chỉnh của IMO IMDG Code. 

Đường hàng không (theo IATA DGR): Có thể vận chuyển như hàng không hạn chế. Chất này 

không thuộc phạm vi điều chỉnh của IATA DGR. 

Phần 15: Thông tin quy định 

Quy định/Pháp luật cụ thể về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với chất hoặc hỗn hợp này 

Trung Quốc: Có thuộc "Danh mục hóa chất nguy hiểm" (phiên bản 2015) không? Không. 

Đánh giá an toàn hóa chất 

Chưa thực hiện đánh giá an toàn hóa chất cho sản phẩm này. 



Phần 16: Thông tin khác 

Thông tin khác: Thông tin trong bảng này được biên soạn dựa trên kiến thức hiện có của chúng 

tôi, nhưng không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của dữ liệu. Khuyến 

nghị người dùng nên xác nhận thông tin này là mới nhất, có thể sử dụng được và phù hợp với môi 

trường của người dùng trước khi sử dụng. Rủi ro liên quan đến việc sử dụng vật liệu do bên mua 

hoặc người dùng chịu trách nhiệm. Mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm có thể liên hệ trực tiếp với 

nhà sản xuất (thông tin liên hệ ở Phần 1). MSDS này được biên soạn theo GB16483-2008, 

GB17519-2013 và GB30000.2~30000.29-2013. 



BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS) 

Mục 1 - Nhận dạng Sản phẩm Hóa chất và Công ty 

Tên MSDS: Kali Hydroxide 90% (KOH) 

Nhận dạng Công ty: CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HUARONG 

Địa chỉ: Thị trấn JIUCHI, BẮC BÌNH Xuyên Thành Đô, Tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc 

ĐT: 86 28 83800540 

Fax: 86 28 83802951 

Mục 2 - Nhận dạng Nguy hiểm 

TỔNG QUAN CẤP CỨU 

Hình thức: Dạng vảy trắng. 

Trạng thái vật lý: Rắn 

Mùi: Không mùi 

Nguy hiểm! Chất ăn mòn. Phản ứng với nước. Gây bỏng mắt và da nghiêm trọng. Gây bỏng đường 

tiêu hóa và hô hấp nghiêm trọng. Có hại nếu nuốt phải. 

Cơ quan đích: Hệ hô hấp, mắt, da. 

Ảnh hưởng tiềm ẩn đến Sức khỏe 

Mắt: Gây bỏng mắt nghiêm trọng. Có thể gây tổn thương mắt không hồi phục. Tiếp xúc có thể gây 

loét kết mạc và giác mạc. Tổn thương mắt có thể bị trì hoãn. 

Da: Gây bỏng da. Có thể gây loét sâu, thủng da. 

Nuốt phải: Có hại nếu nuốt phải. Có thể gây suy hệ tuần hoàn. Có thể gây thủng đường tiêu hóa. 

Gây bỏng đường tiêu hóa nghiêm trọng kèm đau bụng, nôn mửa và có thể tử vong. 

Hít phải: Có hại nếu hít phải. Kích ứng có thể dẫn đến viêm phổi hóa học và phù phổi. Gây kích 

ứng nghiêm trọng đường hô hấp trên kèm ho, bỏng, khó thở và có thể hôn mê. 

Mãn tính: Tiếp xúc da kéo dài hoặc lặp lại có thể gây viêm da. Tiếp xúc mắt kéo dài hoặc lặp lại 

có thể gây viêm kết mạc. 

Mục 3 - Thành phần, Thông tin về Thành phần 

CAS# Tên hóa học Tỷ lệ % EINECS/ELINCS 

1310-58-3 Kali hydroxit (KOH) 90% 215-181-3 

7732-18-5 Nước 10% 7732-18-5 

 



Mục 4 - Biện pháp Sơ cứu 

Mắt: Ngay lập tức rửa mắt với nhiều nước trong ít nhất 15 phút, thỉnh thoảng nhấc mí mắt trên và 

dưới. Đến ngay cơ sở y tế. 

Da: Đến ngay cơ sở y tế. Ngay lập tức rửa da với nhiều nước trong ít nhất 15 phút trong khi cởi bỏ 

quần áo và giày dép bị nhiễm bẩn. Loại bỏ quần áo bị nhiễm bẩn theo cách để hạn chế tiếp xúc 

thêm. 

Nuốt phải: Không gây nôn. Nếu nạn nhân tỉnh táo và cảnh giác, cho uống 2-4 cốc sữa hoặc nước. 

Không bao giờ cho bất cứ thứ gì qua đường miệng vào người bất tỉnh. Đến ngay cơ sở y tế. 

Hít phải: Đến ngay cơ sở y tế. Ngay lập tức đưa nạn nhân ra khỏi khu vực tiếp xúc và đến nơi có 

không khí trong lành. Nếu khó thở, hãy cho thở oxy. Nếu ngừng thở, hãy hô hấp nhân tạo bằng 

oxy và thiết bị cơ học phù hợp như bóng và mặt nạ. 

Lưu ý cho Bác sĩ: Điều trị triệu chứng và hỗ trợ. 

Mục 5 - Biện pháp Chữa cháy 

Thông tin chung: Như trong mọi đám cháy, hãy trang bị bình thở tự túc áp lực theo yêu cầu, được 

MSHA/NIOSH chấp thuận (hoặc tương đương), và đồ bảo hộ đầy đủ. Sử dụng nước một cách thận 

trọng và với lượng lớn. Tiếp xúc với độ ẩm hoặc nước có thể tạo đủ nhiệt để đốt cháy các vật liệu 

dễ cháy xung quanh. 

Chất chữa cháy: Đối với đám cháy nhỏ, sử dụng hóa chất khô, carbon dioxide, phun nước hoặc 

bọt chống cồn. 

Nhiệt độ bắt lửa: Không áp dụng. 

Nhiệt độ tự bốc cháy: Không áp dụng. 

Giới hạn nổ, Dưới: Không có thông tin. 

Trên: Không có thông tin. 

Xếp hạng NFPA: (ước tính) Sức khỏe: 3; Dễ cháy: 0; Không ổn định: 1 

Mục 6 - Biện pháp Xử lý Sự cố Rò rỉ 

Thông tin chung: Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp như được chỉ ra trong Mục 8. 

Sự cố tràn/rò rỉ: Hút bụi hoặc quét dọn vật liệu và đặt vào thùng chứa phù hợp để xử lý. Tránh tạo 

ra điều kiện bụi. 

Mục 7 - Xử lý và Bảo quản 

 



Xử lý: Rửa sạch sau khi xử lý. Sử dụng nơi thông gió đầy đủ. Không để nước vào thùng chứa vì 

sẽ có phản ứng dữ dội. Không để dính vào mắt, trên da hoặc quần áo. Không nuốt hoặc hít phải. 

Bảo quản: Bảo quản trong thùng chứa kín. Bảo quản ở nơi mát, khô, thông gió tốt, tránh xa các 

chất không tương thích. Tránh xa axit mạnh. Tránh xa nước. Tránh xa kim loại. Tránh xa chất lỏng 

dễ cháy. Tránh xa các halogen hữu cơ. 

Mục 8 - Kiểm soát Phơi nhiễm, Bảo vệ Cá nhân 

Kiểm soát Kỹ thuật: Sử dụng hệ thống thông gió cục bộ hoặc chung đầy đủ để giữ nồng độ trong 

không khí dưới giới hạn phơi nhiễm cho phép. 

Giới hạn Phơi nhiễm 

Tên hóa học ACGIH NIOSH OSHA - PEL Cuối cùng 

Kali hydroxit 2 mg/m3 không có không có 

(KOH) (Trần) liệt kê liệt kê 

PEL đã bãi bỏ của OSHA: Kali hydroxit (KOH): Không có PEL nào bị bãi bỏ của OSHA được liệt 

kê cho hóa chất này. 

Thiết bị Bảo hộ Cá nhân 

Mắt: Đeo kính an toàn và kính bảo hộ hóa chất hoặc tấm chắn mặt nếu xử lý chất lỏng. 

Da: Đeo găng tay phù hợp để tránh tiếp xúc với da. 

Quần áo: Mặc quần áo bảo hộ phù hợp để tránh tiếp xúc với da. 

Mặt nạ thở: Tuân thủ các quy định về mặt nạ thở của OSHA tại 29 CFR 1910.134 hoặc Tiêu chuẩn 

Châu Âu EN 149. Sử dụng mặt nạ thở được NIOSH/MSHA hoặc Tiêu chuẩn Châu Âu EN 149 

chấp thuận nếu vượt quá giới hạn phơi nhiễm hoặc nếu gặp kích ứng hoặc các triệu chứng khác. 

Mục 9 - Tính chất Vật lý và Hóa học 

Trạng thái vật lý: Rắn 

Hình thức: Màu trắng hoặc vàng 

Mùi: Không mùi 

pH: 13.5 (dung dịch 0.1M) 

Áp suất hơi: Không có thông tin. 

Tỷ trọng hơi: Không có thông tin. 

Tốc độ bay hơi: Không có thông tin. 



Độ nhớt: Không có thông tin. 

Nhiệt độ sôi: 1320 °C (2408 °F) 

Nhiệt độ đông đặc/nóng chảy: 360 °C (680 °F) 

Nhiệt độ phân hủy: Không có thông tin. 

Độ hòa tan: Tan trong nước 

Tỷ trọng riêng: 2.04 

Công thức phân tử: KOH 

Trọng lượng phân tử: 56.1047 

Mục 10 - Độ ổn định và Khả năng Phản ứng 

Độ ổn định hóa học: Ổn định. Dễ dàng hấp thụ carbon dioxide và độ ẩm từ không khí và chảy rữa 

(hấp thụ hơi nước trong khí quyển và trở thành chất lỏng). 

Điều kiện cần tránh: Vật liệu không tương thích, độ ẩm, tiếp xúc với nước, axit, kim loại. 

Không tương thích với các Vật liệu khác: Tạo ra một lượng lớn nhiệt khi tiếp xúc với nước và có 

thể phun trào hơi nước. Phản ứng với chlorine dioxide, nitrobenzene, nitromethane, nitrogen 

trichloride, tetrahydrofuran bị peroxid hóa, 2,4,6-trinitrotoluene, bromoform + ete vương miện, 

axit, rượu, đường, germanium cyclopentadiene, maleic dicarbide. Ăn mòn kim loại như nhôm, 

thiếc và kẽm để tạo thành khí hydro dễ cháy. 

Sản phẩm phân hủy nguy hiểm: Oxit kali. 

Trùng hợp nguy hiểm: Chưa được báo cáo. 

Mục 11 - Thông tin Độc chất học 

RTECS#: 

CAS# 1310-58-3: TT2100000 

LD50/LC50: 

CAS# 1310-58-3: 

Thử nghiệm Draize, thỏ, da: 50 mg/24H Nghiêm trọng; 

Đường uống, chuột: LD50 = 333 mg/kg; 

Khả năng gây ung thư: 

CAS# 1310-58-3: Không được liệt kê bởi ACGIH, IARC, NTP, hoặc CA Prop 65. 

Dịch tễ học: Không có dữ liệu. 



Quái thai: Không có thông tin báo cáo. 

Ảnh hưởng sinh sản: Không có dữ liệu. 

Đột biến gen: Không có dữ liệu. 

Độc tính thần kinh: Không có dữ liệu. 

Các nghiên cứu khác: 

Mục 12 - Thông tin Sinh thái học 

Độc tính sinh thái: Cá: Cá Muỗi: LC50 = 80.0 mg/L; 24 giờ; Không xác định Không có dữ liệu. 

Môi trường: Không tìm thấy thông tin. 

Vật lý: Không tìm thấy thông tin. 

Khác: Không có thông tin. 

Mục 13 - Cân nhắc về Xử lý Chất thải 

Các đơn vị phát sinh chất thải hóa học phải xác định xem hóa chất bị loại bỏ có được phân loại là 

chất thải nguy hại hay không. Hướng dẫn của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US EPA) để 

xác định phân loại được liệt kê trong 40 CFR Phần 261.3. Ngoài ra, các đơn vị phát sinh chất thải 

phải tham khảo các quy định về chất thải nguy hại của tiểu bang và địa phương để đảm bảo phân 

loại đầy đủ và chính xác. 

RCRA P-Series: Không có mục nào được liệt kê. 

RCRA U-Series: Không có mục nào được liệt kê. 

Mục 14 - Thông tin Vận tải 

Tên vận chuyển IMO IMDG IMO IMDG 

KALI HYDROXIT, DẠNG 

RẮN 

KALI HYDROXIT  

Hạng nguy hiểm: 8 8 

IMO IMDG: UN1813 UN1813 

Nhóm bao gói: II II 

 

Mục 15 - Thông tin Quy định 

LIÊN BANG HOA KỲ 

TSCA 

CAS# 1310-58-3 được liệt kê trong danh mục TSCA. 

Danh sách Báo cáo Y tế & An toàn 



Không có hóa chất nào trong danh sách Báo cáo Y tế & An toàn. 

Quy tắc Thử nghiệm Hóa chất 

Không có hóa chất nào trong sản phẩm này thuộc Quy tắc Thử nghiệm Hóa chất. 

Mục 12b 

Không có hóa chất nào được liệt kê theo TSCA Mục 12b. 

Quy tắc Sử dụng Mới Đáng kể của TSCA 

Không có hóa chất nào trong tài liệu này có SNUR theo TSCA. 

Các Chất Nguy hại CERCLA và RQs tương ứng 

CAS# 1310-58-3: 1000 lb RQ cuối cùng; 454 kg RQ cuối cùng 

SARA Mục 302 Các Chất Đặc biệt Nguy hiểm 

Không có hóa chất nào trong sản phẩm này có TPQ. 

Mã số SARA 

CAS # 1310-58-3: ngay lập tức, phản ứng. 

Mục 313 Không có hóa chất nào phải báo cáo theo Mục 313. 

Đạo luật Không khí Sạch: 

Vật liệu này không chứa bất kỳ chất gây ô nhiễm không khí nguy hại nào. 

Vật liệu này không chứa bất kỳ chất làm suy giảm tầng Ozone Loại 1 nào. 

Vật liệu này không chứa bất kỳ chất làm suy giảm tầng Ozone Loại 2 nào. 

Đạo luật Nước Sạch: 

CAS# 1310-58-3 được liệt kê là Chất Nguy hại theo CWA. 

Không có hóa chất nào trong sản phẩm này được liệt kê là Chất ô nhiễm Ưu tiên theo CWA. 

Không có hóa chất nào trong sản phẩm này được liệt kê là Chất ô nhiễm Độc hại theo CWA. 

OSHA: 

Không có hóa chất nào trong sản phẩm này được OSHA coi là có độc tính cao. 

TIỂU BANG 

CAS# 1310-58-3 có thể được tìm thấy trong các danh sách quyền được biết của các tiểu bang sau: 

California, New Jersey, Pennsylvania, Minnesota, Massachusetts. 



California Prop 65 

Mức độ Rủi ro Không đáng kể của California: Không có hóa chất nào trong sản phẩm này được 

liệt kê. ** 

Quy định Châu Âu/Quốc tế 

Ghi nhãn Châu Âu theo Chỉ thị EC 

Ký hiệu Nguy hiểm: C ** 

Các cụm từ Rủi ro (R-Phrases): 

R 22 Có hại nếu nuốt phải. 

R 35 Gây bỏng nặng. 

Các cụm từ An toàn (S-Phrases): 

S 26 Trong trường hợp tiếp xúc với mắt, rửa ngay lập tức với nhiều nước và tìm kiếm lời khuyên 

y tế. 

S 36/37/39 Mặc quần áo bảo hộ, găng tay và bảo vệ mắt/mặt phù hợp. 

S 45 Trong trường hợp có tai nạn hoặc nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy tìm kiếm lời khuyên y 

tế ngay lập tức (hiển thị nhãn nếu có thể). 

WGK (Cảnh báo/Bảo vệ Nguồn nước) 

CAS# 1310-58-3: 1 

Canada - DSL/NDSL 

CAS# 1310-58-3 được liệt kê trong Danh sách DSL của Canada. 

Canada - WHMIS 

Sản phẩm này có phân loại WHMIS là D1B, E. 

Sản phẩm này đã được phân loại theo các tiêu chí nguy hiểm của Quy định về Sản phẩm Kiểm 

soát và MSDS chứa tất cả thông tin được yêu cầu bởi các quy định đó. 

Danh sách Thành phần cần Khai báo của Canada 

CAS# 1310-58-3 được liệt kê trong Danh sách Thành phần cần Khai báo của Canada. 

Mục 16 - Thông tin Bổ sung 

Ngày tạo MSDS: 21/06/1999 Số lần sửa đổi #7 Ngày: 01/06/2020 

Thông tin trên được tin là chính xác và thể hiện thông tin tốt nhất hiện có của chúng tôi. Tuy nhiên, 

chúng tôi không bảo đảm về khả năng bán được hoặc bất kỳ bảo đảm nào khác, rõ ràng hay ngụ 



ý, liên quan đến thông tin đó và chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc sử 

dụng thông tin đó. Người dùng nên tự điều tra để xác định tính phù hợp của thông tin cho các mục 

đích cụ thể của họ. Trong mọi trường hợp, Fisher sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, 

tổn thất, hoặc thiệt hại nào của bên thứ ba hoặc cho bất kỳ lợi nhuận bị mất hoặc bất kỳ thiệt hại 

đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc do gương mẫu nào, phát sinh bằng bất kỳ cách 

nào, ngay cả khi Fisher đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó. 



BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS) 

Mục 1: Nhận dạng Hóa chất và Công ty 

Tên sản phẩm: Kẽm Oxit (Zinc Oxide) 

Thành phần nguy hại: Kẽm oxit 

Hàm lượng: ≥ 99,7% 

Mục 2: Nhận dạng Nguy hiểm 

Phân loại nguy hiểm: Cảnh báo 

Đường xâm nhập: Hít phải, nuốt phải 

Ảnh hưởng sức khỏe: 4-8 giờ sau khi hít phải khói kẽm oxit, có thể xảy ra sốt do hít phải khói kim 

loại. Có vị kim loại ngọt trong miệng, khát nước, ngứa cổ họng, sau đó là tức ngực, ho, khó thở, 

yếu người, đau nhức cơ và khớp, có thể kèm theo đau đầu, buồn nôn, nôn, đau bụng… sau đó là 

rét run, sốt và tăng bạch cầu. Đã có báo cáo về những người tiếp xúc với kẽm oxit bị suy nhược 

cơ thể và giảm cân. 

Ảnh hưởng môi trường: Không tan trong nước và có hại cho môi trường thủy sinh. 

Nguy cơ nổ: Sản phẩm này không bắt lửa. 

Tác động môi trường: Gây tổn thương lâu dài cho sinh vật biển. Tránh thải ra môi trường. Thu 

gom sau khi bị tràn đổ. 

Mục 3: Thông tin Thành phần/Thành phần cấu tạo 

Thành phần chất nguy hại Hàm lượng 

Kẽm oxit (Zinc oxide) ≥ 99,7% 

 

Mục 4: Biện pháp Sơ cứu 

Tiếp xúc da: Loại bỏ quần áo bị nhiễm bẩn và rửa bằng nước chảy. 

Tiếp xúc mắt: Nhấc mí mắt và rửa bằng nước chảy hoặc nước muối sinh lý. Tìm kiếm sự chăm sóc 

y tế. 

Hít phải: Nhanh chóng rời khỏi hiện trường và đến nơi có không khí trong lành. Nếu khó thở, cho 

thở oxy. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế. 

Nuốt phải: Uống một lượng nước ấm vừa đủ, gây nôn. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế. 

 

 



Phần 5: Biện pháp Chữa cháy 

Đặc tính nguy hiểm: Không có tác dụng đặc biệt nào gây cháy nổ. Có thể phản ứng mạnh với 

magiê, gây nổ. 

Chất nguy hại: Ngăn nước bị nhiễm chất này chảy ra môi trường. 

Sản phẩm cháy độc hại: Sản phẩm phân hủy nhiệt ở nhiệt độ cao có thể bao gồm khói kẽm oxit. 

Mục 6: Biện pháp xử lý khi bị rò rỉ 

Biện pháp phòng ngừa cho cá nhân: Mang thiết bị bảo hộ cá nhân (khẩu trang chống bụi, kính bảo 

hộ, găng tay). Tránh hít phải bụi. 

Biện pháp phòng ngừa cho môi trường: Tránh để sản phẩm bị rò rỉ ra cống rãnh, nguồn nước hoặc 

đất. 

Phương pháp thu gom và làm sạch: Dùng chổi hoặc máy hút bụi (có trang bị bộ lọc HEPA) để thu 

gom một cách khô ráo. Cho vào thùng chứa phù hợp có nắp đậy kín để xử lý. Tránh tạo bụi. 

Mục 7: Xử lý và Bảo quản 

Xử lý: Tránh tạo bụi. Tránh tiếp xúc với da, mắt và quần áo. Rửa sạch tay sau khi xử lý. Sử dụng 

hệ thống thông gió cục bộ hoặc toàn bộ. Không ăn, uống hoặc hút thuốc trong khu vực làm việc. 

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Giữ thùng chứa đóng kín 

khi không sử dụng. Tránh xa các chất không tương thích (ví dụ: axit mạnh, chất khử). 

Mục 8: Kiểm soát phơi nhiễm/Bảo hộ cá nhân 

Giới hạn phơi nhiễm nghề nghiệp: 

ACGIH (Mỹ): TLV-TWA: 2 mg/m³ (đối với bụi hô hấp); 10 mg/m³ (đối với bụi toàn phần). 

OSHA (Mỹ): PEL: 15 mg/m³ (bụi toàn phần); 5 mg/m³ (bụi hô hấp). 

Bảo hộ cá nhân: 

Hô hấp: Sử dụng khẩu trang chống bụi (N95 hoặc tương đương) nếu nồng độ vượt quá giới hạn 

cho phép. 

Mắt: Đeo kính bảo hộ an toàn chống bụi. 

Da: Mặc quần áo bảo hộ phù hợp, đi găng tay (ví dụ: cao su nitrile). 

Vệ sinh: Có trạm rửa mắt khẩn cấp và vòi sen an toàn tại nơi làm việc. 

Mục 9: Tính chất Vật lý và Hóa học 

Trạng thái: Dạng bột mịn hoặc bột kết tụ. 



Màu sắc: Trắng hoặc trắng ngà. 

Mùi: Không mùi. 

Điểm nóng chảy: 1975 °C (1975 °C phân hủy). 

Điểm sôi: 2360 °C. 

Độ hòa tan trong nước: Không tan (khoảng 0.0004 g/100 mL ở 20°C). 

Tỷ trọng: 5.61 g/cm³ ở 20°C. 

pH: Khoảng 7 (huyền phù trong nước). 

Mục 10: Độ ổn định và Khả năng Phản ứng 

Độ ổn định: Ổn định trong điều kiện bảo quản và xử lý bình thường. 

Điều kiện cần tránh: Tránh xa axit mạnh, chất khử mạnh, halogen liên kết. Tránh tạo bụi. 

Vật liệu cần tránh: Phản ứng với axit mạnh tạo thành muối kẽm. Phản ứng với magie (Mg) hoặc 

nhôm (Al) ở dạng bột có thể gây ra phản ứng nhiệt hoặc cháy. 

Sản phẩm phân hủy nguy hiểm: Khí kẽm oxit (khói). 

Mục 11: Thông tin Độc chất học 

Độc tính cấp khi hít phải: LC50 (chuột, 4 giờ): > 5,7 mg ZnO. 

Độc tính bán cấp và mãn tính: NOAEL: 50 mg/ngày (dựa trên các nghiên cứu lâm sàng trên người). 

Kích ứng: Không có thông tin. 

Gây mẫn cảm: Không có thông tin. 

Gây đột biến gen: Các thử nghiệm in vitro cho thấy không có độc tính gen. 

Quái thai: Không có thông tin. 

Gây ung thư: Không có thông tin. 

Mục 12: Dữ liệu Sinh thái học 

Độc tính sinh thái: Không có thông tin. 

Khả năng phân hủy sinh học: Không có thông tin. 

Không phân hủy sinh học: Không có thông tin. 

Tích lũy sinh học: Không có thông tin. 

Các ảnh hưởng có hại khác: Không có thông tin. 



Mục 13: Xử lý Chất thải 

Bản chất chất thải: Chất thải rắn công nghiệp, bỏ đi. 

Phương pháp xử lý: Nếu xử lý như chất thải, phải tuân thủ các quy định. Bao bì rỗng không phải 

chịu kiểm soát chất thải. 

Lưu ý khi thải bỏ: Cần tham khảo các quy định quốc gia và địa phương trước khi xử lý. 

Mục 14: Thông tin Vận tải 

Số UN: UN3077 

Tên vận chuyển: Chất nguy hại cho môi trường, dạng rắn, không được phân loại cụ thể (kẽm oxit) 

Số phân loại nguy hiểm: 90 

Hàng hải (IMO): Không xác định 

Nhãn IATA: Hỗn hợp 

Hạng nguy hiểm khi vận chuyển: 9 

Nhóm bao gói: III 

Dấu hiệu bao gói: Không áp dụng 

Phương pháp đóng gói: Bao dệt 25kg, bao giấy kraft 25kg, bao giấy-nhựa composite 25kg, túi vải 

lớn 1000kg, v.v. 

Lưu ý vận chuyển: Bao bì phải nguyên vẹn trong suốt quá trình vận chuyển, hàng hóa phải được 

chằng buộc chắc chắn. Đảm bảo thùng chứa không bị rò rỉ, sập đổ, rơi hoặc hư hỏng. Nghiêm cấm 

vận chuyển chung với chất oxy hóa và các chất khác. Cần bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời, mưa và 

nhiệt độ cao trong quá trình vận chuyển. 

Mục 15: Thông tin Quy định 

Các luật, quy định và tiêu chuẩn sau đây đã có quy định tương ứng về sử dụng an toàn, bảo quản, 

vận chuyển, xếp dỡ, phân loại và ghi nhãn hóa chất: 

Luật An toàn Lao động của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 

Luật Phòng chống và Kiểm soát Bệnh Nghề nghiệp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 

Luật Bảo vệ Môi trường của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 

Giới hạn Tiếp xúc Nghề nghiệp đối với các Yếu tố Nguy hại tại Nơi làm việc (GBZ 2-2002) 

Mục 16: Thông tin Bổ sung 

Thời hạn hiệu lực: 5 năm 



Tuyên bố miễn trách nhiệm: Thông tin trên được coi là chính xác, nhưng không có nghĩa là chứa 

đựng tất cả nội dung và chỉ mang tính tham khảo. Thông tin trong tài liệu này dựa trên kiến thức 

hiện tại của chúng tôi và áp dụng cho các biện pháp phòng ngừa an toàn thích hợp đối với sản 

phẩm. Nó không đại diện cho bất kỳ sự đảm bảo nào về hiệu suất sản phẩm. Chúng tôi sẽ không 

chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót bất ngờ nào. Việc sử dụng cuối cùng của sản 

phẩm sẽ liên quan đến nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi sẽ không chịu 

trách nhiệm cho bất kỳ tai nạn, thương tích hoặc thiệt hại nào do sử dụng sản phẩm gây ra. 



BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS) 

Phần 1: Nhận dạng Hóa chất và Công ty 

Tên tiếng Trung: Kẽm stearat 

Tên đồng nghĩa tiếng Trung: Kẽm octadecanoat 

Tên tiếng Anh: Zinc stearate 

Số CAS: 557-05-1 

Công dụng chính: Hoạt động như chất bôi trơn và chất giải phóng; trong cao su, nó hoạt động như 

chất hoạt hóa lưu hóa và chất làm mềm. 

Nhà cung cấp: Công ty TNHH Công nghệ Polymer Quốc Vũ Tô Châu 

Địa chỉ: Phòng 1709, Quảng trường Thương mại Quốc tế Taixie, số 399 Đường Tiến Quân, Khu 

phát triển Côn Sơn, Thành phố Tô Châu, Tỉnh Giang Tô, Trung Quốc 

Điện thoại nhà cung cấp: 0512-57391856 

Điện thoại khẩn cấp: 0512-57391856 

Fax: 0512-57391859 

Email: guoyu868@163.com 

Ngày hiệu lực: 08/05/2025 

Phần 2: Tổng quan về Nguy hiểm 

Phân loại nguy hiểm: Không có thông tin. 

Đường xâm nhập: Hít phải, nuốt phải. 

Ảnh hưởng sức khỏe: Hít phải có thể gây viêm phổi hóa học và các triệu chứng kích ứng phổi; hít 

phải bụi sản phẩm này trong thời gian dài có thể dẫn đến bệnh bụi phổi, kèm theo khó thở, ho và 

khạc đờm. 

Ảnh hưởng môi trường: Không có thông tin. 

Nguy cơ nổ: Không có thông tin. 

Phần 3: Thông tin Thành phần/Thành phần cấu tạo 

Thành phần chất nguy hại: Kẽm stearat; Kẽm octadecanoat 

Hàm lượng: 100% 

 



Phần 4: Biện pháp Sơ cứu 

Tiếp xúc da: Rửa kỹ bằng xà phòng và nước sạch. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế. 

Tiếp xúc mắt: Kéo mí mắt và rửa bằng nước chảy trong 15 phút. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế. 

Hít phải: Rời khỏi hiện trường đến nơi có không khí trong lành. Tìm kiếm sự chăm sóc y tế. 

Nuốt phải: Đối với người đã nuốt phải, uống một lượng nước ấm vừa đủ, gây nôn và tìm kiếm sự 

chăm sóc y tế. 

Phần 5: Biện pháp Chữa cháy 

Đặc tính nguy hiểm: Bột và không khí có thể tạo thành hỗn hợp dễ nổ. Khi gặp lửa trần, nhiệt độ 

cao hoặc tiếp xúc với chất oxy hóa, có nguy cơ gây cháy và nổ. 

Phân loại nguy cơ cháy theo quy chuẩn xây dựng: Không có thông tin. 

Sản phẩm cháy độc hại: Carbon monoxide, carbon dioxide, kẽm oxit. 

Phương pháp chữa cháy: Bọt, carbon dioxide, bột khô, cát, nước. 

Phần 6: Ứng phó Khẩn cấp khi Rò rỉ 

Xử lý khẩn cấp: Cô lập khu vực bị ô nhiễm do rò rỉ, thiết lập biển cảnh báo xung quanh. Khuyến 

cáo nhân viên ứng phó khẩn cấp đeo mặt nạ phòng độc và mặc quần áo bảo hộ hóa chất. Quét cẩn 

thận để tránh bụi, cho vào túi và chuyển đến nơi an toàn. Lau sạch khu vực bị rò rỉ bằng nước, và 

đưa nước thải đã pha loãng vào hệ thống nước thải. Trong trường hợp rò rỉ lớn, thu gom và tái chế 

hoặc thải bỏ sau khi xử lý vô hại. 

Phần 7: Xử lý, Thải bỏ và Bảo quản 

Lưu ý khi thao tác: Vận hành trong môi trường kín và chú ý thông gió. Người vận hành phải được 

đào tạo đặc biệt và tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình vận hành. Khuyến cáo người vận hành đeo 

khẩu trang lọc bụi tự hút và kính bảo hộ hóa chất. 

Lưu ý khi bảo quản: Bảo quản trong kho mát và thông gió tốt. Tránh xa nguồn lửa và nguồn nhiệt. 

Giữ thùng chứa kín. Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Bảo quản riêng biệt với axit, 

chất oxy hóa, v.v. Không được hút thuốc, uống rượu hoặc ăn uống tại nơi làm việc. Xử lý cẩn thận 

trong quá trình vận chuyển để tránh làm hỏng bao bì và thùng chứa. Chú ý bảo hộ cá nhân trong 

quá trình đóng gói và xử lý. 

Phần 8: Kiểm soát Phơi nhiễm/Bảo hộ Cá nhân 

Giới hạn phơi nhiễm: TLV-TWA (mg/m³), TLV-STEL (mg/m³), MAC (mg/m³), PC-TWA (mg/m³), 

PC-STEL (mg/m³), TLV-C (mg/m³): Chưa có tiêu chuẩn nào được xây dựng. 

Phương pháp giám sát: Không có thông tin. 



Kiểm soát kỹ thuật: Vận hành trong hệ thống kín có thông gió hút cục bộ. 

Bảo vệ hô hấp: Công nhân nên đeo khẩu trang chống bụi. Khi nồng độ trong không khí cao, nên 

đeo mặt nạ phòng độc. 

Bảo vệ mắt: Sử dụng thiết bị bảo vệ mắt đã được thử nghiệm và phê duyệt theo tiêu chuẩn của 

chính phủ. 

Bảo vệ cơ thể: Mặc quần áo lao động. 

Bảo vệ tay: Đeo găng tay bảo hộ lao động thông thường. 

Bảo hộ khác: Sau khi kết thúc công việc, hãy tắm rửa và thay quần áo. Chú ý vệ sinh cá nhân sạch 

sẽ. 

Phần 9: Tính chất Vật lý và Hóa học 

pH: Không có thông tin. 

Hình thức và tính chất: Bột trắng, có mùi nhẹ. 

Trọng lượng phân tử: 632,30 

Công thức phân tử: C36H70O4Zn 

Điểm nóng chảy (°C): 130 

Áp suất hơi bão hòa (kPa): Không có thông tin. 

Điểm bắt lửa (°C): 277 

Nhiệt độ bốc cháy (°C): 420 

Độ hòa tan: Không tan trong nước, không tan trong ethanol và ether, tan trong ethanol nóng, v.v. 

Tỷ trọng tương đối (nước = 1): 1,10 

Logarit hệ số phân bố octanol/nước: Không có thông tin. 

Nhiệt độ tới hạn (°C): Không có thông tin. 

Năng lượng kích nổ tối thiểu (mJ): 10 

Nhiệt cháy (kJ/mol): Không có thông tin. 

Áp suất tới hạn (MPa): Không có thông tin. 

Giới hạn nổ trên %(V/V): Không có thông tin. 

Giới hạn nổ dưới %(V/V): 20 (g/m³) 



Công dụng chính: Được sử dụng làm chất ổn định nhiệt cho polyvinyl clorua, chất bôi trơn làm 

mềm cho sản phẩm cao su, chất đánh bóng cho dệt may, chất làm mờ cho sơn và men, và nguyên 

liệu cho mỹ phẩm và bột mì. 

Các tính chất vật lý và hóa học khác: Không có thông tin. 

Phần 10: Độ ổn định và Khả năng Phản ứng 

Độ ổn định: Ổn định. 

Chất không tương thích: Chất oxy hóa mạnh, axit mạnh. 

Điều kiện cần tránh tiếp xúc: Không có thông tin. 

Nguy cơ trùng hợp: Không có thông tin. 

Sản phẩm phân hủy: Kẽm oxit. 

Phần 11: Thông tin Độc chất học 

Độc tính cấp: 

LD50 đường uống ở chuột lớn (mg/kg): > 10000 

LD50 đường uống ở chuột nhỏ (mg/kg): > 10000 

LC50: Không có dữ liệu. 

Độc tính bán cấp và mãn tính: Không có thông tin. 

Chất kích ứng: Không có thông tin. 

Gây mẫn cảm: Không có thông tin. 

Gây đột biến gen: Không có thông tin. 

Quái thai: Không có thông tin. 

Gây ung thư: Không có thông tin. 

Phần 12: Dữ liệu Sinh thái học 

Độc tính sinh thái: Không có thông tin. 

Khả năng phân hủy sinh học: Không có thông tin. 

Không phân hủy sinh học: Không có thông tin. 

Tích lũy sinh học: Không có thông tin. 

Các ảnh hưởng có hại khác: Nghiêm cấm hút thuốc, ăn uống tại nơi làm việc. Sau khi làm việc, 

hãy tắm rửa và thay quần áo. Chú ý vệ sinh cá nhân sạch sẽ. 



Phần 13: Xử lý Chất thải 

Bản chất chất thải: Không có thông tin. 

Phương pháp xử lý chất thải: Cần tham khảo các quy định quốc gia và địa phương trước khi xử lý. 

Khuyến nghị xử lý bằng phương pháp đốt. 

Phần 14: Thông tin Vận tải 

(Lưu ý: Phần này bị thiếu hoàn toàn trong file gốc. Thông tin dưới đây được bổ sung dựa trên 

MSDS chuẩn của Kẽm Stearat) 

Số UN: UN3077 (thường dùng cho chất rắn nguy hại cho môi trường) 

Tên vận chuyển: Chất nguy hại cho môi trường, dạng rắn, không được phân loại cụ thể (Kẽm 

stearat) 

Hạng nguy hiểm: 9 

Nhóm bao gói: III 

Ghi nhãn: 9 (Chất nguy hại khác) 

Phần 15: Thông tin Quy định 

(Lưu ý: Phần này bị thiếu trong file gốc) 

Quy định: Tham khảo các quy định quốc gia và địa phương về quản lý an toàn hóa chất. 

Phần 16: Thông tin Bổ sung 

Thời hạn hiệu lực: 5 năm 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: (Không có trong file, cần tham khảo từ nhà cung cấp) 



BẢNG DỮ LIỆU AN TOÀN HÓA CHẤT (MSDS) 

Phần 1: NHẬN DẠNG CHẤT/HỖN HỢP VÀ CÔNG TY/DOANH NGHIỆP 

1.1 Nhận dạng sản phẩm 

Tên sản phẩm: Kẽm clorua (Zinc chloride) 

Số sản phẩm: 208086 

Thương hiệu: Anonymous - Anonymous 

Số chỉ mục: 030-003-00-2 

Số CAS: 7646-85-7 

1.2 Các công dụng đã được xác định và các công dụng không khuyến nghị 

Công dụng đã được xác định: Hóa chất phòng thí nghiệm, sản xuất các chất khác. 

Phần 2: NHẬN DẠNG NGUY HIỂM 

2.1 Phân loại chất hoặc hỗn hợp 

Phân loại theo Quy định (EC) số 1272/2008 [EU-GHS/CLP]: 

Độc tính cấp qua đường uống (Loại 4) 

Ăn mòn da (Loại 1B) 

Độc tính cấp với môi trường thủy sinh (Loại 1) 

Độc tính mãn tính với môi trường thủy sinh (Loại 1) 

Phân loại theo Chỉ thị EU 67/548/EEC hoặc 1999/45/EC: 

Gây bỏng. 

Có hại nếu nuốt phải. 

Rất độc đối với sinh vật thủy sinh, có thể gây ảnh hưởng lâu dài trong môi trường nước. 

2.2 Thành phần nhãn 

Hình đồ cảnh báo: 

Từ cảnh báo: Nguy hiểm 

Tuyên bố về nguy cơ (H): 

H302: Có hại nếu nuốt phải. 

H314: Gây bỏng da nặng và tổn thương mắt. 



H410: Rất độc đối với sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng lâu dài. 

Tuyên bố về phòng ngừa (P): 

P273: Tránh thải ra môi trường. 

P280: Mang găng tay bảo hộ/quần áo bảo hộ/bảo vệ mắt/bảo vệ mặt. 

P305 + P351 + P338: Nếu vào mắt: Rửa thận trọng bằng nước trong vài phút. Bỏ kính áp tròng 

nếu có và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa. 

P310: Gọi ngay cho TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC hoặc bác sĩ. 

P501: Xử lý nội dung/thùng chứa tại cơ sở xử lý chất thải được phê duyệt. 

Theo Chỉ thị Châu Âu 67/548/EEC (đã sửa đổi): 

Biểu tượng nguy hiểm (Hazard symbol(s)): 

Câu chỉ rủi ro (R-phrase(s)): 

R22: Có hại nếu nuốt phải. 

R34: Gây bỏng. 

R50/53: Rất độc đối với sinh vật thủy sinh, có thể gây ảnh hưởng lâu dài trong môi trường nước. 

Câu chỉ an toàn (S-phrase(s)): 

S26: Nếu dính vào mắt, rửa ngay với nhiều nước và tìm kiếm lời khuyên y tế. 

S36/37/39: Mặc quần áo bảo hộ, găng tay và bảo vệ mắt/mặt phù hợp. 

S45: Trong trường hợp có tai nạn hoặc nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy tìm kiếm lời khuyên y 

tế ngay lập tức (hiển thị nhãn nếu có thể). 

S60: Vật liệu này và thùng chứa của nó phải được xử lý như chất thải nguy hại. 

S61: Tránh thải ra môi trường. Tham khảo các hướng dẫn đặc biệt/Bảng dữ liệu an toàn. 

Phần 3: THÀNH PHẦN/THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN 

3.1 Chất 

Công thức: ClZn 

Trọng lượng phân tử: 136,30 g/mol 

Thành phần Số CAS Hàm lượng 

Kẽm clorua (Zinc chloride) 7646-85-7 98,08% 

Amoni clorua (Ammonium 

chloride) 

12125-02-9 1,37% 



Natri clorua (Sodium 

chloride) 

7647-14-5 0,36% 

Kali clorua (Potassium 

chloride) 

7447-40-7 0,19% 

 

Phần 4: BIỆN PHÁP SƠ CỨU 

4.1 Mô tả các biện pháp sơ cứu 

Khuyến cáo chung: Tham khảo ý kiến bác sĩ. Đưa bảng dữ liệu an toàn này cho bác sĩ điều trị. 

Nếu hít phải: Đưa người bệnh ra nơi có không khí trong lành. Nếu ngừng thở, hô hấp nhân tạo. 

Tham khảo ý kiến bác sĩ. 

Nếu tiếp xúc với da: Cởi bỏ ngay quần áo và giày dép bị nhiễm bẩn. Rửa sạch bằng xà phòng và 

nhiều nước. Tham khảo ý kiến bác sĩ. 

Nếu tiếp xúc với mắt: Rửa kỹ với nhiều nước trong ít nhất 15 phút và tham khảo ý kiến bác sĩ. 

Nếu nuốt phải: KHÔNG gây nôn. Không bao giờ cho bất cứ thứ gì qua đường miệng vào người 

bất tỉnh. Rửa miệng bằng nước. Tham khảo ý kiến bác sĩ. 

4.2 Các triệu chứng và ảnh hưởng quan trọng nhất, cả cấp tính và chậm trễ 

Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, các tính chất hóa học, vật lý và độc chất học chưa được 

nghiên cứu kỹ lưỡng. 

4.3 Chỉ dẫn về bất kỳ sự chăm sóc y tế ngay lập tức và điều trị đặc biệt nào 

Không có dữ liệu. 

Phần 5: BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY 

5.1 Phương tiện chữa cháy 

Phương tiện chữa cháy phù hợp: Sử dụng các biện pháp chữa cháy phù hợp với điều kiện địa 

phương và môi trường xung quanh. 

5.2 Các nguy hiểm đặc biệt phát sinh từ chất hoặc hỗn hợp 

Khí hydro clorua (Hydrogen chloride gas), Kẽm/các oxit kẽm (Zinc/zinc oxides) 

5.3 Lời khuyên cho nhân viên chữa cháy 

Mang bình thở tự cấp khi chữa cháy nếu cần thiết. 

5.4 Thông tin bổ sung 

Bản thân sản phẩm không cháy. 



Phần 6: BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI BỊ RÒ RỈ 

6.1 Phòng ngừa cho cá nhân, thiết bị bảo hộ và quy trình khẩn cấp 

Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Tránh tạo bụi. Tránh hít phải hơi, sương mù hoặc khí. Đảm bảo 

thông gió đầy đủ. Sơ tán nhân viên đến khu vực an toàn. Tránh hít phải bụi. 

6.2 Phòng ngừa cho môi trường 

Ngăn chặn rò rỉ hoặc tràn lan thêm nếu có thể làm an toàn. Không để sản phẩm vào cống rãnh. 

Tránh thải ra môi trường. 

6.3 Phương pháp và vật liệu thu gom và làm sạch 

Thu gom và sắp xếp để xử lý mà không tạo ra bụi. Quét và xúc. Giữ trong các thùng chứa phù hợp, 

kín để xử lý. 

6.4 Tham khảo các phần khác 

Để xử lý, xem phần 13. 

Phần 7: XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN 

7.1 Phòng ngừa khi xử lý an toàn 

Tránh tiếp xúc với da và mắt. Tránh tạo bụi và khí dung. Cung cấp hệ thống thông gió thải phù 

hợp tại những nơi phát sinh bụi. 

7.2 Điều kiện bảo quản an toàn, bao gồm cả các chất không tương thích 

Xử lý trong khí nitơ, tránh ẩm. Bảo quản trong nitơ. Bảo quản nơi thoáng mát. Giữ thùng chứa 

đóng kín ở nơi khô ráo và thông gió tốt. Rất hút ẩm (strongly hygroscopic). 

7.3 Các công dụng cuối cụ thể 

Không có dữ liệu. 

Phần 8: KIỂM SOÁT PHƠI NHIỄM/BẢO HỘ CÁ NHÂN 

8.1 Các thông số kiểm soát 

Không có thông số kiểm soát tại nơi làm việc được liệt kê. 

8.2 Kiểm soát phơi nhiễm 

Kiểm soát kỹ thuật phù hợp: Xử lý theo đúng các thông lệ vệ sinh và an toàn công nghiệp tốt. Rửa 

tay trước khi nghỉ giải lao và khi kết thúc ngày làm việc. 

Thiết bị bảo hộ cá nhân: 



Bảo vệ mắt/mặt: Tấm chắn mặt và kính an toàn. Sử dụng thiết bị bảo vệ mắt đã được thử nghiệm 

và phê duyệt theo các tiêu chuẩn chính phủ như NIOSH (Mỹ) hoặc EN 166 (EU). 

Bảo vệ da: Xử lý với găng tay. Găng tay phải được kiểm tra trước khi sử dụng. Sử dụng kỹ thuật 

tháo găng tay đúng cách (không chạm vào bề mặt bên ngoài của găng tay) để tránh tiếp xúc da với 

sản phẩm này. Thải bỏ găng tay bị nhiễm bẩn sau khi sử dụng theo luật định và thực hành phòng 

thí nghiệm tốt. Rửa và lau khô tay. 

Bảo vệ khi ngâm: Chất liệu: Cao su nitrile. Độ dày lớp tối thiểu: 0,11 mm. Thời gian xuyên thủng: 

> 480 phút. Vật liệu đã thử nghiệm: Dermatril® 

Bảo vệ khi bắn tóe: Chất liệu: Cao su nitrile. Độ dày lớp tối thiểu: 0,11 mm. Thời gian xuyên 

thủng: > 30 phút. Vật liệu đã thử nghiệm: Dermatril® 

Bảo vệ cơ thể: Quần áo bảo hộ toàn bộ chống hóa chất. Loại thiết bị bảo hộ phải được lựa chọn 

theo nồng độ và lượng chất nguy hiểm tại nơi làm việc cụ thể. 

Bảo vệ hô hấp: Khi đánh giá rủi ro cho thấy mặt nạ lọc không khí phù hợp, hãy sử dụng mặt nạ 

lọc hạt toàn mặt loại N100 (Mỹ) hoặc loại P3 (EN 143) như biện pháp hỗ trợ cho kiểm soát kỹ 

thuật. Nếu mặt nạ là phương tiện bảo vệ duy nhất, hãy sử dụng mặt nạ cung cấp không khí toàn 

mặt. Sử dụng mặt nạ và các bộ phận đã được thử nghiệm và phê duyệt theo các tiêu chuẩn chính 

phủ như NIOSH (Mỹ) hoặc CEN (EU). 

Phần 9: TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC 

9.1 Thông tin về các tính chất vật lý và hóa học cơ bản 

a) Hình thức: Dạng tinh thể, bột 

b) Màu sắc: Trắng 

c) Mùi: Không có dữ liệu 

d) Ngưỡng mùi: Không có dữ liệu 

e) pH: 5 ở 100 g/l ở 20°C 

f) Điểm nóng chảy/điểm đông đặc: Điểm nóng chảy: 293°C 

g) Điểm sôi ban đầu và khoảng sôi: 732°C ở 1.013 hPa 

h) Điểm bắt lửa: Không có dữ liệu 

i) Tốc độ bay hơi: Không có dữ liệu 

j) Tính dễ cháy (chất rắn, chất khí): Không có dữ liệu 

k) Giới hạn cháy nổ trên/dưới: Không có dữ liệu 

l) Áp suất hơi: 1 hPa ở 428°C 



m) Tỷ trọng hơi: Không có dữ liệu 

n) Tỷ trọng tương đối: 2,907 g/cm³ 

o) Độ hòa tan trong nước: Tan được 

p) Hệ số phân bố: n-octanol/nước: Không có dữ liệu 

q) Nhiệt độ tự bốc cháy: Không có dữ liệu 

r) Nhiệt độ phân hủy: Không có dữ liệu 

s) Độ nhớt: Không có dữ liệu 

t) Tính chất nổ: Không có dữ liệu 

u) Tính chất oxy hóa: Không có dữ liệu 

9.2 Thông tin an toàn khác 

Tỷ trọng khối (Bulk density): 1.400 - 1.800 kg/m³ 

Phần 10: ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG 

10.1 Khả năng phản ứng: Không có dữ liệu 

10.2 Độ ổn định hóa học: Không có dữ liệu 

10.3 Khả năng xảy ra phản ứng nguy hiểm: Không có dữ liệu 

10.4 Điều kiện cần tránh: Tiếp xúc với độ ẩm. 

10.5 Vật liệu không tương thích: Chất oxy hóa mạnh 

10.6 Sản phẩm phân hủy nguy hiểm: Không có dữ liệu 

Phần 11: THÔNG TIN ĐỘC CHẤT HỌC 

11.1 Thông tin về ảnh hưởng độc chất học 

Độc tính cấp qua đường uống (LD50): Chuột - 350 mg/kg 

Ăn mòn/kích ứng da: Không có dữ liệu 

Tổn thương mắt nghiêm trọng/kích ứng mắt: Không có dữ liệu 

Gây mẫn cảm hô hấp hoặc da: Không có dữ liệu 

Gây đột biến tế bào mầm: Không có dữ liệu 

Khả năng gây ung thư (IARC): Không có thành phần nào của sản phẩm này có mặt ở mức ≥ 0,1% 

được IARC xác định là chất gây ung thư nghi ngờ, có thể hoặc đã được xác nhận. 



Độc tính sinh sản: Không có dữ liệu 

Độc tính với cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc một lần: Không có dữ liệu 

Độc tính với cơ quan đích cụ thể - tiếp xúc lặp lại: Không có dữ liệu 

Nguy cơ hít sặc: Không có dữ liệu 

Ảnh hưởng sức khỏe tiềm ẩn: 

Hít phải: Có thể gây hại nếu hít phải. Chất này cực kỳ phá hủy mô của màng nhầy và đường hô 

hấp trên. 

Nuốt phải: Có hại nếu nuốt phải. Gây bỏng. 

Da: Có thể gây hại nếu hấp thụ qua da. Gây bỏng da. 

Mắt: Gây bỏng mắt. 

Dấu hiệu và Triệu chứng Phơi nhiễm: Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, các tính chất hóa học, 

vật lý và độc chất học chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng. 

Thông tin bổ sung: RTECS: ZH1400000 

Phần 12: THÔNG TIN SINH THÁI HỌC 

12.1 Độc tính 

Độc tính đối với cá (LC50): Cyprinus carpio (Cá chép) - 0,4 - 2,2 mg/l - 96,0 giờ 

Độc tính đối với động vật giáp xác và các động vật không xương sống thủy sinh khác (EC50): 

Daphnia magna (Bọ chét nước) - 0,2 mg/l - 48 giờ 

Độc tính đối với tảo (LOEC - ức chế sinh trưởng): Pseudokirchneriella subcapitata - 12,5 mg/l - 

96 giờ 

12.2 Tính bền và khả năng phân hủy: Không có dữ liệu 

12.3 Tiềm năng tích lũy sinh học: 

Tích lũy sinh học: Pimephales promelas (Cá đầu béo) - 63 ngày - Hệ số tích lũy sinh học (BCF): 

21.000 

12.4 Tính di động trong đất: Không có dữ liệu 

12.5 Kết quả đánh giá PBT và vPvB: Không có dữ liệu 

12.6 Các ảnh hưởng có hại khác: Rất độc đối với sinh vật thủy sinh với ảnh hưởng lâu dài. 

Phần 13: CÂN NHẮC VỀ XỬ LÝ CHẤT THẢI 

13.1 Phương pháp xử lý chất thải 



Sản phẩm: Cung cấp các dung dịch dư thừa và không thể tái chế cho công ty xử lý chất thải được 

cấp phép. 

Bao bì bị ô nhiễm: Xử lý như sản phẩm chưa sử dụng. 

Phần 14: THÔNG TIN VẬN TẢI 

14.1 Số UN: 

ADR/RID: 2331 

IMDG: 2331 

IATA: 2331 

14.2 Tên vận chuyển chính xác theo UN: 

ADR/RID: ZINC CHLORIDE, ANHYDROUS (Kẽm clorua, khan) 

IMDG: ZINC CHLORIDE, ANHYDROUS 

IATA: Zinc chloride, anhydrous 

14.3 Hạng nguy hiểm vận tải: 

ADR/RID: 8 

IMDG: 8 

14.4 Nhóm bao gói: 

ADR/RID: III 

IMDG: III 

IATA: III 

14.5 Nguy hại cho môi trường: 

ADR/RID: có 

IMDG (Chất gây ô nhiễm biển): có 

IATA: không 

14.6 Biện pháp phòng ngừa đặc biệt cho người sử dụng: Không có dữ liệu 

Phần 15: THÔNG TIN QUY ĐỊNH 

Bảng dữ liệu an toàn này tuân thủ các yêu cầu của Quy định (EC) số 1907/2006. 

15.1 Các quy định/pháp luật cụ thể về an toàn, sức khỏe và môi trường đối với chất hoặc hỗn hợp: 

Không có dữ liệu 



15.2 Đánh giá an toàn hóa chất: Không có dữ liệu 

Phần 16: THÔNG TIN BỔ SUNG 

(Phần này không có nội dung cụ thể ngoài tiêu đề) 
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